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MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
 
 
 
 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đại cuộc cứu độ nhân loại bằng 
chánh pháp Đại Đạo do Thượng Đế thiết lập vào thời kỳ hạ 
nguơn nầy. 
Năm Bính Dần 1926, Đức Chí Tôn sáng lập đạo Cao Đài 
để khai minh Đại Đạo, tức là dùng một tôn giáo, ứng dụng 
những quy luật của vũ trụ hay thiên lý, thiên cơ, hầu phổ độ 
chúng sanh. 
Thiên cơ là sự vận hành tuần hoàn của Đạo theo luật tuần 
hoàn “chu nhi phục thỉ” mà Tam kỳ phổ độ ứng với thời 
sau cùng của cuộc phục thỉ quy nguyên. 
Quy nguyên hay hoàn nguyên là cứu cánh tiến hóa của 
chúng sanh trong quá trình bảo tồn và thăng tiến tâm linh. 
Chánh pháp Đại Đạo có mục đích giác ngộ con người về cơ 
quy nguyên để bước vào con đường giải thoát, tức Đại Đạo, 
bằng những điều kiện tự hữu của một chủ thể Tiểu Linh 
Quang tiến hóa và những đặc ân của Thượng Đế trong thời 
Tam kỳ phổ độ. 
Tuy cơ cứu độ do đức háo sanh của Thượng Đế mở ra, 
nhưng nhất nhất đều dựa vào những nguyên lý tự nhiên và 
đương nhiên của Càn Khôn vũ trụ. 
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Trước nhất là nguyên lý Thiên Địa vạn vật đồng nhất 
thể, mà qua đó, giáo lý Đại Đạo nêu lên một Đại bản thể 
Đại Linh Quang là nguồn gốc phóng phát vô vàn Tiểu Linh 
Quang đồng thể, những hạt giống tâm linh được gieo vào 
cơ tiến hóa của vạn vật. 
Chính nhờ có mối tương quan Đại Linh Quang – Tiểu 
Linh Quang mà vạn vật luôn luôn được hấp dẫn, thúc đẩy 
và có khả năng tiến hóa trở nên một chủ thể hoàn thiện. 
Trên đường tiến hóa, đạt đến địa vị làm người là đã trở nên 
một chủ thể tối linh trong vạn vật, có khả năng tương cảm 
tương ứng với Thượng Đế Đại Linh Quang, có quyền năng 
góp phần cùng Tạo Hóa tạo dựng, dưỡng dục quần sanh. 
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã dạy: 

“Trời với người tuy hai mà một, 
Máy Trời ban, then chốt do người; 
Linh Quang trong sạch tốt tươi, 
Trược trần ô nhiễm, ra người phàm phu.”1 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 
“Nên Đạo nên người tự bấy lâu, 
Phải lo tìm lại chốn nguồn đầu; 
Thiên nhơn hiệp nhứt đều do ở, 
Tâm của chính người biết nhiếp thâu.”2 

Do đó giáo lý Đại Đạo chấp nhận quan niệm “Tam tài đồng 
đẳng”. 
Trên cơ sở Trời Người đồng nhất và Tam tài đồng đẳng, 
con người đương nhiên có sứ mạng làm người rất cao quý. 
Chính thế gian là môi trường lập công bồi đức và rèn luyện 

 
1 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
15-07 Quý Sửu (13-08-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
2 Đức Quan Âm Bồ Tát; Minh Đức Tu Viện, Ngọ thời, 13-01 Ất Mão (23-02-
1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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để con người có thể tiến hóa ngày càng cao cho đến khi 
thoát khỏi luân hồi, vào hàng thượng đẳng thiêng liêng. Đó 
là sứ mạng vi nhân mà mỗi người phải hoàn thành giữa 
gia đình, xã hội, dân tộc và đồng loại: 
“Sứ mạng cao cả được đặt định cho loài thượng đẳng 
chúng sinh ở cõi này là sứ mạng vi nhân, được thay Trời 
mà quản cai muôn vật trong luật tắc sinh hóa, và có đủ 
quyền năng tự giải thoát để tiến hóa.”3 
Trong Tam kỳ phổ độ, những bậc nguyên nhân được Đức 
Chí Tôn ban trao quyền pháp còn thọ nhận sứ mạng trọng 
đại hơn nữa, đó là sứ mạng đại thừa hay “thế thiên hành 
hóa” cứu độ nhân sanh. 
Nhằm cứu độ nhân loại một cách toàn diện, Đức Chí Tôn 
dùng tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhứt” để 
lập thành chánh pháp Đại Đạo. Ấy là quy nguyên Tam 
giáo, Ngũ chi để có đủ quyền pháp thực hiện mục đích 
“Thế đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát”. 
Trên mục tiêu “Thế đạo đại đồng”, giáo lý Đại Đạo chủ 
trương phục hồi nhân bản, tạo thế nhân hòa. Vì chỉ khi 
nào mỗi người quay lại sống đúng cương vị con người đích 
thực với đầy đủ nhân tính và thuơng yêu, tôn trọng mọi 
người, đối xử xứng đáng với nhân vị của họ, thế gian mới 
trở nên đời thánh đức hay thế giới đại đồng: 
“Nhân bản có sáng chói, con người mới cảm thấy mình là 
con người.”4  
Trên mục tiêu “Thiên đạo giải thoát”, Đức Chí Tôn ban 
trao Tân pháp Cao Đài, dùng pháp môn tánh mạng song 

 
3 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
01-01 Quý Hợi (13-01-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
4 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 14 
rạng 15-02 Canh Tuất (21-03-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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tu độ dẫn các hàng môn đệ cầu đạo giải thoát. Đây là 
những người bước vào Thiên đạo. Trong Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, Thiên đạo là Thiên đạo đại thừa, tức hành giả 
phải song hành “tự độ – độ tha”, có nghĩa muốn thực hành 
thiên đạo thành công đắc quả, phải nhận lãnh sứ mạng tận 
độ chúng sanh: 

“Thiên Đạo trường lưu khắp vạn loài, 
Chuyển cơ tiến hóa nhiệm mầu thay; 
Đại Thừa sứ mạng hành thiên đạo, 
Nào quản hè đông nẻo dặm dài.”5 

Điểm đặc biệt của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là thế Thiên 
nhân hiệp nhứt. Chính Đức Chí Tôn nắm giữ chánh pháp 
và đặt quyền pháp vào cơ đạo, đồng thời, ban trao quyền 
pháp cho hàng sứ mạng hầu thực hiện mục tiêu phổ độ. 
Quyền pháp mở đầu đại cuộc khai minh Đại Đạo là tôn 
giáo Cao Đài: 
“Đại Từ Phụ dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á này để 
làm quyền pháp. Chính sứ mạng quyền pháp nầy thúc đẩy 
mọi sở vật thực tại tôn giáo kết thành thực thể Đạo Cứu 
Thế trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như cái ngòi gà trong quả 
trứng vậy.”6  
Quyền pháp chính là cái gạch nối giữa “Thiên” và “Nhân” 
để lập thành thế pháp vận hành Thiên lý, chuyển cơ quy 
nguyên phục nhất đến vạn giáo, vạn linh. 
Tổng quát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đại cuộc hi hữu của 
thiên cơ nhằm kết thúc một chu kỳ lịch sử của thế giới nhân 

 
5 Đức Đông Lâm Tiên Trưởng; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-
10 Đinh Tỵ (25-11-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
6 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Tý thời, 01-01 Kỷ 
Dậu (16-02-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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loại đã trải qua Thượng nguơn, Trung nguơn, đến Hạ 
nguơn. 
Hi hữu, vì Đức Chí Tôn đang xoay chuyển để cuộc phân 
hóa của vạn giáo và vạn sanh được quy nhất về Đại Đạo do 
chính Ngài làm chủ, đồng thời thanh lọc, tuyển chọn những 
đối tượng tiến hóa để xây dựng đời Thượng nguơn mới. Đó 
là nguyên lý Nhất tán vạn – vạn quy nhất của Đạo. 
Hi hữu hơn nữa là cuộc vận chuyển phản bổn hoàn nguyên 
nầy tuy do Thượng Đế định đoạt nhưng lại xoay quanh cái 
trục càn khôn nối liền hai trung tâm quyền pháp là Thái 
Cực Thánh Hoàng và ngôi Hoàng Cực của vạn linh: 
“Hoàng Cực tức là ngôi Trung Hòa giữa Thiên Địa vạn vật 
vậy. (…) Đời có được an bình, có lập được Thượng Nguơn 
Thánh Đức, là chính mỗi con người phải nhận chân một Di 
Lạc thực sự ở con người. Từ bi, bác ái, công bình, chánh 
trực, đại đồng, năm căn bản này sẽ thị hiện Di Lạc Thiên 
Tôn. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đó là ngôi Hoàng Cực.”7 
Đó là vạn linh hiệp với Chí linh, mới hoàn thành cơ đạo. 
Thế nên, Đại Đạo được biểu trưng bằng Thiên Nhãn là 
Ngôi Nhứt nguyên chủ tể, có thần lực sáng soi, hiệp nhứt 
với chân tâm con người tịnh khiết hầu đưa chúng sanh vào 
cuộc tái tạo dinh hoàn. 
Vì vậy, hai chữ Cao Đài vừa có nghĩa là trung tâm vũ trụ, 
vừa là thang tiến hóa của vạn sanh, vừa là Chân lý vĩnh cửu 
để tất cả quy về, viên thành trong Đại Bản Thể tức Thượng 
Đế Chí Tôn, mà chỉ trong cơ cứu độ kỳ ba, là cơ hội ngàn 
năm một thuở, Cao Đài thị hiện để lập thành Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ. 

 
7 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Trúc Lâm Thiền Điện, 07-04 Canh Tuất (11-05-
1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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MỤC 2. 
CAO ĐÀI 
 
Trong thời kỳ cứu độ lần thứ ba, Đức Chí Tôn Thượng Đế 
chọn danh từ Cao Đài làm danh xưng của Ngài và làm 
danh hiệu của nền đạo mới do Ngài trực tiếp khai mở. Vậy 
Cao Đài là gì? 
1. ĐỊNH NGHĨA 
Danh từ “Cao Đài” được kết hợp bởi hai từ đơn – “Cao” và 
“Đài” – với những nội dung được tổng quát hóa như sau:  
“Đài” là một danh từ, được dùng để chỉ một cấu trúc có thứ 
bậc, bao gồm nhiều tầng lớp và cấp độ; mỗi tầng lớp (cấp 
độ) đóng một vai trò xác định để hình thành và duy trì sự 
hiện hữu của toàn bộ cấu trúc: “tầng dưới” làm nền tảng 
cho “tầng trên”, “tầng trên” phát huy tác dụng của “tầng 
dưới”.  
“Cao” là một tính từ, vừa được dùng để chỉ về lượng, nhằm 
nhấn mạnh sự vô cùng, vô tận trong những thứ bậc kiến 
thiết nên cấu trúc ấy; vừa được dùng để chỉ về phẩm, nhằm 
suy tôn hoặc tạo lập giá trị của cấu trúc ấy.  
Do đó, Cao Đài là một cấu trúc vô hạn mang tính chất thứ 
bậc và chứa đựng một giá trị to lớn đối với con người. 
Trong định nghĩa này, Đài đề cập đến khách quan tính của 
Trời Đất, Cao hàm ngụ chủ thể tính ở con người; nên Cao 
Đài là cấu trúc được tạo thành bởi sự phối hợp giữa con 
người và Trời Đất. Sự phối hợp này được thực hiện bởi một 
nguyên lý – mà giáo lý Đại Đạo gọi là Thiên Nhân hiệp 
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nhất – và được Thượng Đế sử dụng trong thời hạ nguơn 
mạt kiếp như một chìa khóa để cứu độ vạn linh: 

“Cao Đài – chỗ Thiên Nhơn hiệp nhứt, 
Tá danh, hầu cứu vớt vạn linh; 
Trong cơn thay xác đổi hình, 
Hạ Nguơn mạt kiếp phục sanh tánh lành.”8 

Nếu diễn tả qua một hình ảnh trực quan hơn, Cao Đài là 
một chiếc đài cao có vô số tầng. Càng bước lên những tầng 
cao hơn, tầm nhìn của con người càng được rộng mở, nhận 
thức của con người càng được giải thoát ra khỏi những giới 
hạn chật hẹp của định kiến để thông đạt chân lý của vũ trụ, 
vạn vật, cũng như chứng nghiệm được chân lý trong chính 
bản thân mình: 

“Cao Đài là cái đài cao, 
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che. 
Thấy tỏ rõ mà nghe thấu suốt, 
Có gì đâu hạn cuộc được ta; 
Ngoài trời, Thượng Đế bao la, 
Trong lòng vạn tượng cũng là Chí Tôn.”9  

2. CAO ĐÀI LÀ VŨ TRỤ  
Định nghĩa tổng quát trên đây, khi được đặt vào ngữ cảnh 
của vũ trụ, sẽ bộc lộ một ý nghĩa cụ thể hơn: Cao Đài là vũ 
trụ, một vũ trụ hiện hữu trong sự tương hiệp giữa Thượng 
Đế, con người và vạn vật. Trong ngữ cảnh này, giáo lý Đại 
Đạo giải thích:  

“Cao thị Thiên cao chưởng vạn loài, 
Đài vi Địa hậu dưỡng vô nhai;” 10 

 
8 Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 01-03 
Bính Ngọ (22-03-1966); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
9 Đức Quảng Đức Chơn Tiên; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 07-06 Tân Dậu 
(08-07-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
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nghĩa là: Cao là cái cao cả của Trời để sáng tạo nên tất 
cả, bao gồm mọi sự vật, mọi hiện tượng; Đài là cái sâu dày 
của Đất để nuôi dưỡng tất cả, không giới hạn một vật nào, 
không bỏ sót một vật nào. 
Theo đó, “Cao” có nghĩa là cái cao cả vô tận vô cùng của 
Trời, mà “Trời” ở đây lại có nghĩa là tâm linh, nên “Cao” 
là sự cao cả của tâm linh. Còn “Đài” có nghĩa là cái sâu dày 
vô tận vô cùng của Đất, mà “Đất” ở đây lại có nghĩa là vật 
chất, nên “Đài” là sự sâu dày của vật chất. Kết hợp lại, nội 
dung của phạm trù “Cao Đài” bao hàm cả Trời Đất – hay 
còn gọi là Thiên Địa, Càn Khôn – là hai tác năng vô hình, 
được hình thể hóa thành vũ trụ. Sự hình thể hóa này được 
Đạo Học Chỉ Nam xác nhận: 
“Vũ trụ là hình thể của Trời Đất.” 11 
Vì là hình thể của Trời Đất, vũ trụ cũng là hình thể của Cao 
Đài. Cao Đài vừa là bản thiết kế của vũ trụ, vừa là nguồn 
vật liệu để xây dựng vũ trụ. Nói khác đi, Cao Đài là nguyên 
lý của vũ trụ: nếu không có nguyên lý ấy, vũ trụ không thể 
được sáng tạo; mà giả sử có được sáng tạo, vũ trụ vẫn 
không thể được bảo tồn. Do đó, nếu không có Cao Đài như 
một linh hồn, thì không thể có vũ trụ như một thể xác. Và vì 
lẽ đó: 
“Cao Đài là Tâm của vũ trụ.”12 
Vì Cao Đài là tâm, là cái cốt yếu của vũ trụ, nên Cao Đài là 
vũ trụ. Như vậy, vũ trụ là một chiếc đài cao, được thiết kế 

 
10 Đức Trần Hưng Đạo; Bát Nhã Thiền Đường, Ngọ thời, 29-01 Đinh Tỵ (18-
03-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
11 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 4, mục 1. 
12 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi 
thời, 29-08 Quý Hợi (05-10-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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bởi những ý tưởng sáng tạo của tâm linh và được dựng 
xây từ nguồn vật liệu của vật chất. 
3. CAO ĐÀI LÀ CON NGƯỜI 
Cũng như chính bản thân vũ trụ, mỗi tạo vật trong vũ trụ – 
trong đó có con người – đều được kiến tạo theo mô hình 
“chiếc đài cao” mà chính cấu trúc vô hạn của vật chất là 
một minh chứng. Tuy nhiên, Cao-Đài-nơi-vạn-vật là một 
cơ cấu đã được hình thành, hiện diện như một định mạng 
bất di bất dịch mà vạn vật không thể tự mình thay đổi được; 
còn Cao-Đài-nơi-con-người là một vũ trụ đang được xây 
dựng.  
Nhưng cái Cao Đài mà mỗi cá nhân phải tự xây dựng lấy, 
là gì? “Cao Đài chẳng khá ở ngoài tâm.”13 Nghĩa là, Cao 
Đài ấy chính là tâm của cá nhân đó.  

“Tâm người là một Cao Đài, 
Là tiểu Thiên Địa, Tam Tài chí linh.” 14 

Tâm của con người một chiếc đài có vô số tầng, mà mỗi 
tầng chính là một bậc thang tiến hóa trong tiềm thể. Sự 
khác biệt giữa những trình độ tiến hóa đó không nằm ở bất 
cứ một tha lực hay một điều kiện ngoại tại nào, mà chỉ nằm 
ở khả năng phản tỉnh của chính mỗi cá nhân mà thôi.  
Nhưng với cấu trúc nhiều tầng trong không-thời gian của 
cơ tiến hóa, thì tâm của mỗi cá nhân chỉ mới là một chiếc 
đài (và chiếc đài ấy chính là cơ tiến hóa nội tại trong tiểu 
vũ trụ của từng con người.) Chiếc đài ấy có cao hay không, 
nghĩa là có vươn được lên đến những nấc thang Thần, 
Thánh, Tiên, Phật trong guồng máy tiến hóa hay không, đó 

 
13 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-10 Kỷ 
Mùi (04-12-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
14 Đức Quan Âm Bồ Tát; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 03-09 Giáp Dần 
(17-10-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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là do từng cá nhân tự quyết định. Và Tạo Hóa – tức là 
Đức Chí Tôn Thượng Đế – đã ban cho con người đủ quyền 
tự do để quyết định, cũng như đủ quyền năng để thực hành 
quyết định của mình.  
Như vậy, Cao Đài cũng chính là con người. Mỗi cá nhân 
con người là một đồng tác giả với Thượng Đế trong việc 
kiến tạo nên Cao Đài nội tại nơi chính bản thân mình. Mặc 
dù Thượng Đế đã tạo ra tầm kích hùng vĩ của chiếc đài cao 
ấy qua cơ cấu tiểu vũ trụ của mỗi cá nhân, nhưng những giá 
trị nhân sinh của chiếc đài cao ấy đều do chính cá nhân ấy 
tự thiết lập qua cách sống của mình.  
4. CAO ĐÀI LÀ NHÂN SINH 
Nhân sinh là đời sống cộng đồng của nhân loại, được thể 
hiện ở nhiều quy mô khác nhau: gia đình, dân tộc, quốc gia, 
khu vực địa lý, thế giới nhân loại,... Dù ở bất kỳ quy mô 
nào, một xã hội cũng chỉ có thể tồn tại trong trật tự, kỷ 
cương của chính nó: gia đình phải có nề nếp của gia đình, 
đoàn thể phải có trật tự của đoàn thể, quốc gia phải có kỷ 
cương của quốc gia,...  
Trật tự kỷ cương xã hội được hiện thực hóa qua tổ chức xã 
hội. Mọi xã hội có tổ chức đều là một hệ thống thứ bậc với 
ba giai tầng tiêu biểu: tầng trên cùng là thành phần lãnh 
đạo, tầng giữa là thành phần quản lý, tầng dưới là các thành 
viên. Mỗi xã hội có tổ chức đều là một chiếc đài, nhưng 
chưa phải là một chiếc đài cao. Thật vậy, chiếc đài này tuy 
có thể đạt một chiều cao nào đó về khả năng tự duy trì bằng 
quyền lực, nhưng chưa hẳn đã cao về giá trị nhân văn nếu 
thiếu một yếu tố căn bản.  
Yếu tố căn bản ấy là gì? Đức Thượng Đế dạy:  
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“Tâm chí thành và sứ mạng hòa hiệp của các con là 
Cao Đài.” 15  
Mỗi cá nhân con người vốn là một Cao Đài trong vũ trụ. 
Nhưng nếu không có sự hòa hiệp với nhau giữa những 
chiếc đài cao nơi từng cá nhân, thì không thể tạo thành 
chiếc đài cao của xã hội; khi đó, dù xã hội có vận động theo 
chiều hướng nào và có phát triển đến đâu, thì cũng chỉ là 
một hệ thống giai cấp với những phân tranh để tự hủy diệt.  
Tuy nhiên, nếu chỉ có sự hòa hiệp thì cũng chưa đủ, mà sự 
hòa hiệp ấy còn phải được thực hiện bởi một tấm lòng chí 
thành. Nói khác đi, phải đặt quyết tâm và nỗ lực để thực 
hiện sứ mạng hòa hiệp lên trên tất cả, thì sự liên kết giữa 
những cá nhân mới tạo thành một xã hội vững chắc và sự 
liên kết giữa các xã hội mới tạo thành một nhân loại 
trường tồn. 
Như vậy, xã hội tự nó chỉ mới là một chiếc đài. Chiếc đài 
ấy chỉ có thể đạt đến một chiều cao nhân bản tính khi con 
người mang hết tâm thành của mình ra mà thực hiện sự hòa 
ái với đồng loại. Nếu được như vậy, thì mỗi xã hội sẽ thật 
sự là một Cao Đài. Những Cao-Đài-xã-hội này được hiệp 
nhất từ những Cao-Đài-cá-nhân, và đến lượt mình, Cao-
Đài-xã-hội lại trở thành những thành phần, những cấu tử, 
những phân tầng khác nhau của Cao-Đài-nhân-loại, nghĩa 
là của một tòa Cao Đài rộng lớn hơn, tòa Cao Đài của toàn 
thể nhân sinh.  
Trong ý nghĩa đó, Cao Đài cũng chính là nhân sinh.  
Và trong một xã hội nhân sinh được tạo dựng theo đúng mô 
hình Cao Đài như vậy – ở bất kỳ quy mô lớn nhỏ nào – thì 
trật tự kỷ cương chính là sơ đồ kiến trúc của xã hội đó. Sơ 

 
15 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-
10 Quý Sửu (09-11-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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đồ đó thiết lập tương quan giữa các trách nhiệm cá nhân 
tính và các mục tiêu xã hội tính. Nhờ đó, con người không 
còn là một cá nhân mà trở thành một chức năng trong cộng 
đồng, một bổn phận trong xã hội, một sứ mạng trong nhân 
loại để thực hiện những mục tiêu chung của tập thể; và xã 
hội cũng không còn là một hệ thống giai cấp, mà trở thành 
một môi trường tiến hóa sống động để phát huy những khả 
năng tốt đẹp cũng như những sở dụng thiêng liêng của con 
người.  
5. CAO ĐÀI LÀ TÔN GIÁO 
Nguyên lý của “chiếc đài cao” đã xuất hiện trong khắp các 
tín ngưỡng thuộc mọi nền văn minh Đông Tây kim cổ, và 
đã được biểu tượng hóa trong kiến trúc của mọi tôn giáo. 
Các kim tự tháp của các tôn giáo cổ đại tại Ai cập và Pérou, 
những ngọn tháp nhiều tầng của các đền thờ Hindu, những 
ngọn tháp của các chùa Phật giáo, những tháp chuông của 
các nhà thờ Thiên Chúa giáo, những ngọn tháp của các đền 
thờ Hồi giáo,... đều là những cách thức biểu hiện khác nhau 
của cùng một chiếc đài cao trong khát vọng hướng thượng 
của nhân loại.  
Rõ ràng, mỗi tôn giáo đều không giấu được khuynh hướng 
tự bảo tồn lấy hình thể cao đài trong kiến trúc của mình. 
Những chiếc đài cao ấy được mỗi tôn giáo dùng để biểu thị 
cho tầm kích to lớn và giá trị cao cả của công cuộc cứu thế 
mà tôn giáo ấy hoằng hóa nơi thếgian.  
Tôn giáo là một hình thái đặc biệt của cộng đồng nhân sinh. 
Nhưng không chỉ đơn thuần là thừa hưởng hay phát triển 
cấu trúc Cao Đài của nhân sinh, tôn giáo còn mô phỏng cấu 
trúc Cao Đài của vũ trụ, và hơn nữa, kết hợp cả hai cấu trúc 
đó – Cao Đài vũ trụ và Cao Đài nhân sinh – để phát huy 
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những tiềm năng trong cấu trúc Cao Đài của con người. 
Với ý nghĩa đó, mỗi tôn giáo là một Cao Đài.  
Cao Đài nơi mỗi tôn giáo là Cao Đài của những bản sắc 
văn hóa dị biệt. Đó là cái Cao Đài đã tạo thành văn minh 
nhân loại cho đến ngày nay, bao gồm mọi lĩnh vực từ vật 
chất đến tâm linh. Điều đáng tiếc là sự dị biệt của những 
màu sắc tôn giáo rất phong phú ấy đã bị ngộ nhận như là sự 
mâu thuẫn, và bị biến thành một trong những duyên cớ để 
nhân loại tự phân hóa. Hậu quả của sự ngộ nhận này là các 
tôn giáo tự phủ định lấy bản chất Cao Đài vốn có trong tinh 
thần căn bản của chính mình. Bởi vậy, ngay sau khi những 
nhiệm vụ lịch sử của các tôn giáo thuộc Nhất Kỳ và Nhị Kỳ 
Phổ Độ hoàn tất, thì một bài toán mới lập tức phát sinh ở 
những bước phát triển tiếp theo của văn minh nhân loại: 
nhân loại đang cần một Cao Đài phổ quát để xây dựng một 
thế giới thái bình và đại đồng.  
Và giờ đây, cái Cao Đài phổ quát ấy đã thật sự xuất hiện 
trên hành tinh của chúng ta: tại Việt nam, đạo Cao Đài, tức 
là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã được chính Đức Chí Tôn 
Thượng Đế trực tiếp khai mở để mang đến một giải pháp 
cho việc khôi phục bản thể đại đồng nhân loại. 
6. CAO ĐÀI LÀ ĐẠI ĐẠO 
Hai chữ “Cao Đài” chỉ thật sự bắt đầu được phổ biến trong 
nhân loại kể từ khi đạo Cao Đài ra đời. Mặc dù trong giai 
đoạn khởi đầu của mình, đạo Cao Đài hiện diện trên thế 
gian như một tôn giáo, nhưng thực chất, đó không phải là 
một tôn giáo theo ý nghĩa thông thường của danh từ này, 
mà đó chính là Đại Đạo, nghĩa là con đường tiến hóa tất 
yếu của vạn linh từ xưa đến nay trên địa cầu: 

“Người vẫn tưởng Cao Đài – tôn giáo,  
Nào hay đâu Đại Đạo hoằng dương; 
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Gồm thâu trăm nẻo ngàn đường,  
Tam nguơn chuyển thế định phương phục hoàn. 
 
Mở trí tuệ soi đàng thiên lý,  
Định tâm hồn coi kỹ cơ Trời; 
Một vòng luân chuyển ai ơi, 
Cổ kim nhứt mạch Đạo Trời hóa sanh.”16  

Nhờ việc mượn hình tướng của một tôn giáo, đạo Cao Đài 
đã dung hòa được những tư tưởng căn bản cũng như đã 
tổng hợp được những tinh ba trong chân truyền của vạn 
giáo. Thông qua một cơ cấu hữu hình là nền tổ chức Đại 
Đạo, những yếu tố căn bản và tinh túy của vạn giáo được 
hệ thống hóa thành Tam Giáo Đạo. Nhìn vào đó, nhân loại 
vừa có thể hiểu được bản chất của tam giáo đông phương 
(Thích giáo, Lão giáo, Khổng giáo), vừa có thể thấy được 
rằng vạn giáo trên thế gian là đồng nhất lý, vì cả tam giáo 
đông phương lẫn vạn giáo trên thế giới đều là hai phương 
diện khác nhau của Tam Giáo Đạo trong Đại Đạo.  
Hình tướng tôn giáo của đạo Cao Đài là một sự chuẩn bị 
cho nhân loại về mặt nhận thức để lịch sử văn minh nhân 
loại có thể chuyển sang giai đoạn thánh đức hóa toàn thế 
giới: 
“Thầy sắp đặt một thực tướng Tam Giáo cho các con hiểu 
rõ vạn giáo trên thế gian đồng nhất lý, ngõ hầu lập đời 
Thánh Đức sau hội Long Hoa.”17 
Thế nên, dù mang hình tướng của một tôn giáo, sự hiện hữu 
của đạo Cao Đài vẫn không phải là sự hiện hữu của một tôn 

 
16 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Trúc Lâm Thánh Đức Thiền Điện, Tuất thời, 07-
03 Giáp Dần (30-03-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
17 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-09 Canh 
Tuất (29-10-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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giáo. Đạo Cao Đài là một tác nhân quy hiệp vạn giáo, 
hầu tạo một sức mạnh tinh thần thúc đẩy mọi tổ chức nhân 
sinh đạt được những tiến bộ mang tính chất nhân bản, sao 
cho mỗi tổ chức đều tự khẳng định được địa vị cao quý của 
mình trong một nền văn minh đại đồng: 
“Đạo Cao Đài không phải thiết lập thêm một tôn giáo, mà 
là cố gắng sao các tôn giáo hiệp làm một. Chẳng những 
tạo cho tổ chức nơi mình một địa vị, mà làm cho tất cả các 
tổ chức thành một địa vị cao quý ở cõi đời này và nơi Thiên 
quốc, Niết Bàn.”18 
Nếu muốn nói rằng đạo Cao Đài là một tôn giáo, thì đó chỉ 
có thể là tôn giáo truyền bá lý nhất nguyên của vũ trụ, tính 
nhất thể của vạn vật, và sự đại đồng của nhân loại. Đó là 
tôn giáo suy tôn Thượng Đế thông qua những giá trị cao 
quý của con người. Đó cũng là tôn giáo hiện thực hóa sứ 
mạng của vạn giáo bằng cách tạo thế nhân hòa giữa vạn 
giáo.  
Sự hiện hữu qua hình tướng tôn giáo Cao Đài của Đại Đạo 
trong thời Tam Kỳ Phổ Độ là nhằm phát vào vũ trụ và nhân 
sinh một thông điệp để nhắc mỗi cá nhân nơi thế gian này 
nhớ rằng mình chính là một Cao Đài giữa nhân loại, để 
nhắc mỗi chơn linh còn lưu lạc trong lục đạo luân hồi nhớ 
rằng mình vẫn là một Cao Đài giữa Thiên Địa, và để nhắc 
mỗi tôn giáo trên địa cầu này nhớ rằng mình vốn là một 
Cao Đài trong sứ mạng cứu độ toàn linh của Đức Chí Tôn 
Thượng Đế. 
7. CAO ĐÀI LÀ DANH XƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ TRONG TAM 
KỲ PHỔ ĐỘ 
Trong cơ cứu thế lần thứ ba, Đức Thượng Đế xưng danh là 
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Việc sử dụng 

 
18 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 4, mục 1. 
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danh xưng này của Thượng Đế còn có tác dụng trùng 
hưng Tam Giáo Đạo hầu cứu rỗi toàn linh: 
“Thầy khai Đạo [trong] kỳ hạ nguơn này là đúng theo vận 
số tam nguơn, sẽ trở về thượng nguơn phản cổ; thế nên, 
Thầy tá danh Cao Đài Tiên Ông, khai Tam Kỳ Đại Đạo, 
cốt là để trùng hưng Tam Giáo cho lý đạo được siêu mầu 
mới có thể độ toàn linh sanh chúng.”19  
Vậy danh xưng này chứa đựng ý nghĩa gì? 
“Cao Đài” – một khái niệm có nguồn gốc sâu xa từ Thánh 
Đạo – là một phạm trù rộng lớn, bao hàm toàn thể vũ trụ, 
vạn vật, con người, và bao gồm mọi mức độ xã hội nhân 
sinh, trong đó có các tôn giáo. Cao Đài cũng chính là chỗ 
cao quý nhất trong mỗi chúng sinh; chỗ đó chính là Thánh 
Thể, là Phật Tính, là Thượng Đế Tính, vốn là một bản thể 
tiềm ẩn bên trong mỗi người, mỗi vật trong vũ trụ. 
“Tiên Ông” – một hình tượng có nguồn gốc từ Tiên Đạo – 
được dùng để biểu trưng cho một đạo quả cao trọng mà 
mỗi con người đều có thể đạt được bằng những nỗ lực tu 
học của chính bản thân mình. Đạo quả đó đã được mỗi tôn 
giáo đề cập đến bằng những ngôn từ khác nhau, nhưng 
cùng để chỉ một kết quả cuối cùng duy nhất khi con người 
trở về đến nguồn cội thiêng liêng của mình. 
“Cao Đài Tiên Ông” có nghĩa là ông tiên của toàn thể vũ 
trụ, của tất cả mọi người, của tất cả mọi tôn giáo. Ông 
Tiên đó vốn sẵn tiềm ẩn nằm trong mỗi người, mỗi vật. Và 
sự tiến hóa của mỗi vật trong vũ trụ, cũng như của mỗi cá 
nhân trong nhân loại chính là những giai đoạn khác nhau 
trong một hành trình duy nhất để “đánh thức” Ông Tiên đó, 

 
19 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Hườn Cung Đàn, Tý thời, 15-10 Quý Mão 
(30-11-1963); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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hay nói bằng một ngôn từ khác, để chuyển đạo quả trong 
chính mình từ một tiềm thể sang hiện thể. 
“Đại Bồ Tát” – một danh từ có nguồn gốc từ Phật Đạo – có 
nghĩa là người dấn thân vào cõi thế để cứu độ toàn thể 
chúng sinh, không chỉ cứu độ riêng cho nhân loại, mà cứu 
độ tất cả sinh linh trong vũ trụ. 
“Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát” có nghĩa là người tự cứu 
độ lấy mình bằng cách tự nỗ lực để làm thức tỉnh Phật Tính 
nội tại của chính mình, tự tu tiến để kiến tạo Thánh Thể 
trong chính bản thân mình, và sau đó, mang kết quả tu 
chứng của mình ra để cứu độ vạn linh.  
“Ma Ha Tát” – là một tính từ có nguồn gốc Phật Đạo – có 
nghĩa là to lớn, sâu rộng về cả không gian lẫn thời gian. Đó 
là tính chất của Cao Đài, để chỉ rằng Cao Đài là cái tự hữu 
và hằng hữu trong vũ trụ và vạn vật một cách bẩm sinh và 
nội tại.  
“Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” có nghĩa là 
Đấng tự hữu và hằng hữu khắp không gian và thời gian, cả 
bên trong lẫn bên ngoài vũ trụ vạn vật; Đấng ấy là Đấng 
cứu độ muôn đời của vạn linh. 
Trong ý nghĩa đó, những danh từ “Cao Đài”, “Cao Đài 
Tiên Ông”, “Cao Đài Bồ Tát”, “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ 
Tát Ma Ha Tát” đã được sử dụng như là danh xưng của 
Đức Thượng Đế khi Ngài đến mở đạo tại Việt nam để cứu 
rỗi nhân loại trong thời hạ nguơn mạt kiếp. 
Cũng trong ý nghĩa vừa nêu, Cao Đài là một danh từ chung 
hơn là danh từ riêng. Danh từ này đóng vai trò như một ấn 
tín thiêng liêng của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Các bậc Giáo 
Tổ của các thời kỳ cứu độ trước đây, khi giáng cơ trong 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vẫn mang theo ấn tín này, đặc 
biệt là trong những trường hợp cần dẫn dắt những môn đệ 
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hữu duyên trong tôn giáo của mình trở về với Đại Đạo 
trong Tam Kỳ Phổ Độ.  
Thật vậy, vào thời khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các 
Đấng Thiêng Liêng như Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức 
Thích Ca Như Lai, Đức Thái Thượng Lão Quân,... đã 
không ít lần giáng cơ bằng danh xưng Cao Đài.20  
Về sau này, các Đấng Thiêng Liêng như Đức Chúa Jésus, 
Đức Phật Thích Ca cũng vẫn không ít lần giáng cơ với 
danh xưng Cao Đài.21  

 
20 Tài liệu tham khảo cho đoạn này: 

 Đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự, 07 Avril 1926; Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển, Q.1, tr.14: “Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông 
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Nhiên Đăng Cổ Phật 
thị Ngã, Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã; 
kim viết Cao Đài.” 

 Đàn cơ tại Hội Phước Tự (Cần Giuộc), 05-04 Bính Dần (Samedi 05 
Juin 1926); Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.21: “Thích Ca Như Lai 
thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao Đài Đại Bồ Tát.” 

 Đàn cơ tại Chùa Giác Hải, 15-08 Bính Dần (21-09-1926); Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển, Q.2, tr.10: “Thích Ca Mâu Ni Phật viết Cao Đài 
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, chuyển Phật giáo Nam Phương.” 

 Đàn cơ tại Phước Linh Tự, 15-09 Bính Dần (24-10-1926); Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.52: “Thích Ca Mâu Ni Phật tá danh Cao 
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương.” 

21 Tài liệu tham khảo cho đoạn này: 
 Đức Jésus Christ; Huờn Cung Đàn (Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất), 

06-11 Mậu Thân (25-12-1968); Đạo Lý, số 37, tr.06: “Gia Tô Giáo 
Chủ, tá danh Cao Đài.” 

 Đức Gia Tô Giáo Chủ; Huờn Cung Đàn (Giáo Hội Cao Đài Thống 
Nhất), Ngọ thời, 29-02 Mậu Thân (27-03-1968); Kinh Bình Minh đệ 
nhất, tr.22:       

“Ngã tá danh Cao Đài độ chúng, 
Tùng Thiên Cơ sử dụng thi hành (…)” 

 Đức Thích Ca Như Lai; Văn Phòng Đại Đạo, 06-08 Canh Tuất (06-
09-1970); Kinh Bình Minh đệ tam, tr.38:  

“Thích Ca thị Ngã – Cao Đài 
Cao Đài thị Ngã, đổi thay danh từ.” 
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Những sự kiện như vậy củng cố cho kết luận ở tiết 
trước: Cao Đài là Đại Đạo. 
Giáo lý Đại Đạo luôn nhấn mạnh rằng, danh xưng Cao Đài 
chỉ là một tá danh (nghĩa là danh xưng tạm mượn) của Đức 
Chí Tôn Thượng Đế. Tại sao cần nhấn mạnh như vậy? 
Thượng Đế vốn là một Đấng Vô Danh, và mãi mãi Ngài là 
Đấng không-cần-xưng-danh. Nhưng trong thời kỳ phổ độ 
lần thứ ba này, danh xưng “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát 
Ma Ha Tát” mà Ngài mang đến thế gian chính là để tuyên 
xưng cho phẩm vị thiêng liêng của con người trong Trời 
Đất. Sự tuyên xưng ấy nói rằng: bản thể của mỗi con người 
chính là một Đấng Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát.  
Vậy, sự xưng danh này không phải là một sự tự xưng về 
tầm vóc của Thượng Đế, mà là một tuyên ngôn về thiêng 
liêng vị của con người, tức là phẩm vị cao trọng mà con 
người tất yếu phải đạt được nếu tri hành trọn vẹn chánh 
pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
8. CAO ĐÀI NỘI TẠI 
Đời sống của mỗi con người phải là một công cuộc kiến tạo 
chiếc đài cao trong chính mình, nếu không, con người 
không có cách nào để tự chứng minh rằng mình là một con 
người trong vũ trụ. Vì đó là chiếc đài cao trong chính bản 
thân mỗi con người – chứ không phải là một tha thể ngoại 
tại nào – nên chiếc đài cao ấy được giáo lý Đại Đạo gọi là 
Cao Đài nội tại.  
Quyền năng kiến tạo Cao Đài nội tại là một tiềm năng bẩm 
sinh nơi con người; quyền năng ấy cũng là điểm khác biệt 
duy nhất giữa con người và vạn vật. Không sử dụng được 
quyền năng ấy, con người có thể bị thoái hóa xuống hàng 
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vạn vật, và điều đó có nghĩa là con người tự tước bỏ 
quyền năng thiêng liêng ấy của mình. 
Đối với con người, xây dựng Cao Đài nội tại phải là mục 
đích cứu cánh của cả kiếp sống, vì chỉ có cách đó thôi, con 
người mới có thể hiện hữu trong vũ trụ như là con người. 
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 
“Phải quyết tâm xây đắp cho mình một tòa Cao Đài nội tại 
uy nghi trang trọng để ở hẳn vào đó, lấy đó làm ngôi vĩnh 
cửu trường tồn, sẽ vượt hẳn qua mọi dông bão nắng 
mưa.”22 
9. KẾT LUẬN 
Khi nào hai chữ “Cao Đài” không còn được quan niệm một 
cách chật hẹp như là những gì chỉ liên quan đến tôn giáo 
Cao Đài, khi đó phạm trù Cao Đài mới bộc lộ ý nghĩa thật 
sự của mình. 23 
Hiện hữu – của Thượng Đế và con người, của vũ trụ và vạn 
vật, của tự nhiên và xã hội – là Cao Đài. Và cũng thế, Cao 
Đài là hiện hữu, theo nghĩa là nguyên lý và cơ cấu của hiện 
hữu. 
Về nội dung, Cao Đài là một phạm trù đạo lý phổ quát, bao 
hàm toàn thể Thiên Địa vạn vật, trong đó có Thượng Đế và 
con người; nhưng về ứng dụng, phạm trù đó không dành 
cho vạn vật, cũng không dành cho Thượng Đế, mà dành 
riêng cho con người. Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng 
Liêng mượn phạm trù này trong cơ cứu thế lần thứ ba để 
làm phương tiện cách tân nhận thức và hành động của con 

 
22 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất 
thời, 14-03 Mậu Ngọ (20-04-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
23 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất Thời, 
15-01 Giáp Dần (06-02-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn: “Cao Đài không là 
cao đài, đó chính thị là Cao Đài.” 
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người. Do đó, phạm trù này chỉ phát huy tác dụng khi 
con người sống với nó bằng nhận thức và hành động của 
mình qua thế Thiên Nhân hiệp nhất. 
Trong thời gian, Cao Đài là chuyến viễn hành của Linh 
Quang để tạo lập thiêng liêng vị. Trong không gian, Cao 
Đài là tiếng gọi trở về cội nguồn, trở về quê xưa vị cũ đối 
với tất cả Tiểu Linh Quang còn đang dang dở bước hành 
trình: 
“Ai chưa xây đắp Cao Đài thì hãy xây đắp, ai chưa tìm 
thấy Cao Đài thì hãy tìm thấy, ai chưa gõ cửa Cao Đài thì 
hãy gõ cửa, vì Cao Đài là Tâm của vũ trụ, là Thần, là Gốc 
của con người.”24 
Và cuối cùng, không chỉ là tiếng gọi vạn linh hồi đầu 
hướng thiện, Cao Đài là một tân pháp của Đại Đạo trong 
thời Tam Kỳ Phổ Độ để dẫn dắt cho vạn linh đạt được đến 
điểm cuối cùng của cuộc hành trình phục nguyên là hiệp 
nhất với Thượng Đế. 

 
24 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi 
thời, 29-08 Quý Hợi (05-10-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



  

MỤC 3. 
THIÊN NHÃN 
 
 
 
 
 
 
1. TỔNG QUÁT 
Mỗi tôn giáo ra đời đều gắn liền với vị Giáo chủ khai sáng. 
Và để tôn vinh vị giáo chủ cũng như giáo lý của tôn giáo 
mình, các chức sắc và tín đồ đã tôn thờ vị giáo chủ theo 
nghi thức đặc biệt nhất, trang trọng nhất.  
Riêng đối với Đạo Cao Đài, Giáo chủ là Đấng Thượng Đế 
vô hình vô vi, đã giáng trần khai minh Đại Đạo qua huyền 
cơ diệu bút. Đã là vô hình, thì Ngài không thể có hình 
tượng để thờ phượng; tuy nhiên, vì lòng tín ngưỡng, tha 
thiết của nhân sanh – luôn hướng về Đấng Cao Đài, muốn 
tìm biểu tượng tôn thờ Ngài – nên Đức Cao Đài đã hai lần 
thị hiện “Thiên Nhãn” cho đệ tử đầu tiên của Ngài là ông 
Ngô Văn Chiêu, và đã dạy dùng biểu tượng Thiên Nhãn để 
thờ Ngài. 
Thiên Nhãn là một mắt trái đang mở, soi sáng giữa Càn 
khôn vũ trụ. Thiên Nhãn chứa đựng lý cao sâu huyền 
nhiệm của vũ trụ và nhân sinh, nên dầu Đức Cao Đài và 
chư Phật, Tiên đã hé mở thiên cơ qua Thánh giáo kể từ 
ngày Khai Đạo cho đến nay, nhưng quả thật Thiên Nhãn 
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vẫn là một công án mà hàng chức sắc, tín đồ Cao Đài 
luôn suy gẫm để tìm bí pháp tu hành. 
1.1. Thánh giáo dạy về Thiên Nhãn 
1.1.1. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển  
“Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng 
Con Mắt mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút 
đỉnh. 

Nhãn thị chủ Tâm 
Lưỡng quang chủ tể 
Quang thị Thần 
Thần thị Thiên 
Thiên giả Ngã dã 

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. 
Lập Tam Kỳ Phổ Độ này duy Thầy cho Thần hiệp Tinh 
Khí, đặng hiệp đủ Tam Bửu, là cơ mầu nhiệm siêu phàm 
nhập thánh. 
(…) Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con 
đắc Đạo. Con hiểu: Thần cư tại Nhãn. Bố trí cho chư đạo 
hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại 
đó”25 
1.1.2. Đại Thừa Chơn Giáo 
“Tại sao Thầy lại biểu các con tạo ra Thánh Nhãn mà thờ, 
không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác? 
Các con phải biết rằng Trời là Lý, thì Lý ấy rất thông linh, 
bao quát cả Càn Khôn thế giái. Thầy đâu phải có xác phàm 
như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ 
Thiên Nhãn là thờ Thầy. 
Tại sao Thiên Nhãn là Thầy? Thầy có dạy trước: 

 
25 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 25 Février 1926; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Q.1, tr.12. 
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Nhãn thị chủ Tâm. 
Lưỡng quang chủ tể 
Quang thị Thần 
Thần thị Thiên 
Thiên giả Ngã dã 

Nhãn là trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa, 
tức là Thần; mà Thần là cái Lý Hư Vô. Lý Hư Vô ấy là 
Trời vậy. 
Người tu hành chừng nào luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa 
thần, luyện thần hườn hư, luyện hư huờn vô, thì Huyền 
Quang Nhất Khiếu ấy mới mở hóat ra. 
Huyền Quan Nhất Khiếu ấy là chi? Là Thiên Nhãn vậy. 
Nó ở ngay Nê Huờn Cung, gom trọn chơn dương chánh 
đạo.  
Hai con mắt của các con là nhục nhãn, tức là âm với 
dương; thì cũng như Thái Cực là Thiên Nhãn, còn lưỡng 
quang là nhựt nguyệt hằng soi sáng khắp Càn Khôn, cứ 
tuần huờn mãi, hết ngày đến đêm, hết đêm kế ngày, không 
bao giờ dứt sự hành tàng của Tạo Hóa”26 
1.1.3. Thánh Giáo Sưu Tập (Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo) 
Đức Đông Phương Lão Tổ đã dạy: 
“Thiên Nhãn tức là Thiên Tâm của con người. Hai ánh 
sáng tức là âm dương làm chủ tể. Đó là lưỡng nguyên 
trong lý nhứt nguyên. Âm Dương phối hợp là Thần, tức thị 
lưỡng nguyên trở lại nhất nguyên. 

 
26 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-09 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 46 “Cách thờ phượng”, tr.432. 
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Nhất nguyên là chủ tể. Thần là Trời, là Chí Tôn 
Thượng Đế ở trong con người của ta.”27 
Đức Thích Ca Như Lai dạy: 
“Đại Đạo không có lãnh vực, biên giới, phạm vi. Tôn giáo 
là một danh từ dùng để nêu cao triết thuyết của một lý siêu 
mầu trong đạo lý. Nếu còn lãnh vực, còn biên giới, còn ta 
người, còn sai biệt, là không phải Đạo, cũng không phải 
Như Lai Bản Thể. Cao Đài, hay Thiên Nhãn trên kia28, 
không có biểu thị cho một hình tướng tôn giáo, mà cốt mặt 
khải với nhân loại rằng: Hãy trở về chỗ Cao Đài của nhân 
loại sẵn có, trở về cái Trí Bát Nhã – để đắc Ba La Mật, để 
đáo bỉ ngạn – tức là Thiên Nhãn, Thiên Tâm, hay Phật 
Tánh. Nếu con người giác ngộ đến đó, tức là con người 
Thánh Nhân của Phật Pháp đã hiện bóng Cao Đài vô 
lượng vô biên.”29 
Đức Bát Nhã Thiền Sư nói: 
“Muốn đạt chỗ sâu kín nhiệm mầu kia không thể lấy cái trí 
hạn hẹp cạn cợt của con người mà thấy được, mà cần có 
Con Mắt Bát Nhã mới suốt tận pháp giới Hư Không.”30 
1.2. Tóm tắt Thánh Ý về Thiên Nhãn  
Qua những đoạn Thánh giáo trên có thể tóm tắt Thánh Ý 
dạy về Thiên Nhãn như sau: 

Thờ Thiên Nhãn là thờ Đấng Tạo Hóa; 
Thiên Nhãn là Đức Cao Đài, tức là Thầy; 

 
27 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Vĩnh Nguyên Tự, Tý thời, 28 rạng 29-
01 Giáp Dần (19-02-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
28 Trong ngữ cảnh của đoạn Thánh giáo, “Trên kia” có nghĩa là trên Thiên 
bàn (bàn thờ Thượng Đế). 
29 Đức Thích Ca Như Lai; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 18-07 Quý Sửu 
(16-08-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
30 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Bát Nhã Thiền Đường, 29-05 Bính Thìn (26-06-
1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



THIÊN NHÃN   

 

43 

Thiên Nhãn là Lý Hư Vô; 
Thiên Nhãn là Lý Thái Cực; 
Thiên Nhãn là Thần; 
Thiên Nhãn là Huyền Quan Nhứt Khiếu; 
Thiên Nhãn là Thiên Tâm, là Phật Tánh, là Trí Bát Nhã; 
Thiên Nhãn là con mắt Bát Nhã.  

Trong những phạm vi có thể áp dụng được định luật toán 
học, 

Nếu A = B, 
và  B = C, 
thì  A = C; 

ta sẽ có muôn ngàn tên khác nhau để chỉ Thiên Nhãn. 
Ví dụ 1: 

Thiên Nhãn = Thái Cực, 
Thái Cực = Cốc Thần, 
Vậy, Thiên Nhãn = Cốc Thần. 

Ví dụ 2: 
Thiên Nhãn = Bát Nhã, 
Bát Nhã = Diệu Quan Sát Trí, 
Vậy, Thiên Nhãn = Diệu Quan Sát Trí. 

1.3. Dịch nghĩa bài thơ dạy về Thiên Nhãn của 
Đức Chí Tôn  

“Nhãn thị chủ Tâm 
Lưỡng Quang chủ tể 
Quang thị Thần 
Thần thị Thiên 
Thiên giả Ngã dã.” 
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Kết hợp những Thánh Ý dạy về Thiên Nhãn, bài thơ trên 
có thể được dịch nghĩa như sau: 
Thiên Nhãn là Thiên Tâm (Trái tim Tạo Hóa): 

“Nhãn” là do Thiên Tâm chủ sử 
Là cội nguồn của hai thể Tịch Chiếu31 
Quang là Thần 
Thần là Trời 
Trời là Ta vậy. 

Thiên Nhãn là Thái Cực: 
“Nhãn” là do Thái Cực chủ sử 
Là Vua của hai nguồn sáng Âm Dương 
Nguồn sáng là Thần 
Thần là Trời 
Trời là Ta vậy. 

Như vậy Thiên Nhãn là bản thể vũ trụ và con người. 
2. THIÊN NHÃN LÀ BẢN THỂ VŨ TRỤ 
2.1. Thiên Nhãn là Đạo, là Vô Cực – Thái Cực  
Khi chưa phân Trời Đất, trong khoảng không gian mịt mịt 
mờ mờ chỉ có một khí Hồng Mông khinh thanh lưu hành 
tỏa khắp. 
Không gian huyền huyền lặng lẽ ấy là Vô Cực. Vô Cực là 
không đầu, không đuôi, không hình, không tình, không 
danh. Thánh Nhơn xưa tạm gọi là Đạo. 
Trong không gian Vô Cực chỉ có một Khí Hồng Mông (là 
khí còn lộn lạo, chưa phân biệt Âm, Dương) hay Tiên 

 
31 Tịch: vắng lặng; Chiếu: sáng soi. Đức Bát Nhã Thiền Sư, Minh Lý Thánh 
Hội, 29-10 Bính Thìn (19-12-1976): “Tự do là thể Đạo, là Ngôi Vô Cực, căn 
cốt của Đất Trời. Học Đạo, tu Đạo, căn cứ vào đó mà hành trì. Theo Dịch Lý 
mà suy ra: Vô Cực là Tịch, Thái Cực là Chiếu. Tịch Chiếu Nhất Như. Tịch 
không ngoài Chiếu, Chiếu không ngoài Tịch. Tịch Chiếu là thể của Tâm.” 
Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Thiên Hư Vô Chi Khí (là Khí có trước khi phân Trời 
Đất, gọi là Khí Tiên Thiên). 
“Khí Hư Vô lại phát hiện một vòng Đại Quang Minh là 
Thái Cực, đó kêu rằng Vô Cực một vòng O sanh Thái Cực 
(không mà có).”32  
Vòng Đại Quang Minh Thái Cực trong thuở Hồng Mông 
đó chính là nguồn sáng Đại Linh Quang, là Chơn Thần, là 
Thiên Nhãn sáng soi càn khôn vũ trụ: 

“Khí Hư Vô tạo Ngôi Thái Cực, 
Tức là ngôi Độc Nhứt quang minh, 
Vô vi, vô ảnh, vô hình, 
Thần thông quảng đại chí linh diệu huyền.”33 

Vòng Hư Vô (tức vòng Đại Quang Minh, do Vô Cực biến 
sanh) có tượng một tâm điểm gọi là Cơ. Cơ là cái manh 
động đầu tiên của Lý Thái Cực trong lòng Vô Cực, trong 
đó Âm Dương, Thần Khí còn ôm ấp chưa phân, trong lặng 
lẽ (Vô Cực – Tịch) mà vẫn thấy, biết rõ ràng (Thái Cực – 
Chiếu), nên mới nói: “động (Thái Cực) mà chưa động (Vô 
Cực) tịnh (Vô Cực) mà không phải tịnh (Thái Cực)”.34 
Vô Cực khi động là Thái Cực. Thái Cực khi tịnh là Vô 
Cực. Vô Cực – Thái Cực là hai mặt của Bản Thể Đạo. 
Vô Cực lặng lẽ là bản thể tịnh của Thái Cực. Thái Cực 
chiếu soi là bản thể động của Vô Cực. 

 
32 Đức Đại Đức Cao Tiên; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản in 
1950), tr.274. Xin lưu ý: khi nói “Vô Cực sanh Thái Cực”, thì chữ “sanh” ở 
đây có nghĩa là một biến chuyển trong chu trình chuyển hóa giữa Tam Cực 
(Vô Cực, Thái Cực, Hoàng Cực). Xin tham khảo thêm bài “Đạo – Thượng 
Đế” (Nhất thể biến sinh Tam Cực), ở mục 2, chương 2 của quyển sách này. 
33 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), tr.436. 
34 Đức Bát Nhã Thiền Sư; 24-11 Ất Mão (22-12-1975); Thánh Giáo Nguyên 
Bổn. 
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Vậy Vô Cực bao quanh Thiên Nhãn là bản thể thanh 
tịnh, lặng lẽ của Thái Cực. Thái Cực là Thiên Nhãn soi 
sáng giữa vũ trụ bao la, là bản thể động của Vô Cực. Đức 
Mẹ Diêu Trì có dạy: 
“Hỡi con! Nơi đâu có Thánh Thể của Thầy (Thái Cực) là 
đã có Mẹ bao vòng trong và ngoài ngôi Thánh Thể ấy, vì 
Mẹ là Vô Cực Vô Vi…”35 
Gọi Vô Cực, Thái Cực, động tịnh, ẩn hiện, trong ngoài, thật 
ra chỉ là một Khí Tiên Thiên Hư Vô lưu hành: 
“Cơ, tức là khí Tiên Thiên tịnh cực manh động. 
Khí manh động là khí cơ… 
Vần xoay vô tận, sanh hóa khôn cùng. 
Nhưng chỗ không tên mà có tên là Đạo, là Thái Cực, là 
Tánh, là Thần. 
Bổn Tánh và Nguơn Thần là một. Đạo Lão gọi là Thần, 
Thích Nho gọi là Tánh (…).”36 
Thái Cực còn được gọi là Minh Thái Cực.37 
Nhựt Nguyệt khi còn là một thể chưa phân gọi là Minh Bản 
Thể, hay Minh Thái Cực. Gọi là Minh, vì chữ Minh trong 
hán tự gồm hai chữ Nhựt và Nguyệt38. Minh là Nhựt và 

 
35 Đức Diêu Trì Kim Mẫu; Thánh Thất Bình Hòa, 15-08 Đinh Mùi (18-09-
1967); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
36 Đức Đông Phương Chưởng Quản, 22-10 Mậu Ngọ (22-11-1978); Thánh 
Giáo Nguyên Bổn: 
37 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3: “Minh khởi thỉ là Minh Thái 
Cực”. 
38 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 06-12 
Quý Sửu (29-12-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn:  

“Ngày nay âm dương đã lố mặt, 
Nhựt Nguyệt hiệp mới sanh Minh; 
Là trí nhân phải biết rõ được tường trình, 
Từ vạn cổ Thiên cơ đà sắp sẵn.”  
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Nguyệt còn hồn nhứt chưa phân. Minh là Viên Minh 
Diệu Giác, là Tự Tánh Chơn Như.39 
Minh Thái Cực là nguồn sáng Đại Linh Quang. 
Nguồn sáng Đại Linh Quang là Chơn Thần của Vũ trụ. 
“Âm Dương mạc trắc vị chi Thần – Âm Dương biến hóa 
không thể đo lường được gọi là Thần – đã là Thần, thì làm 
sao lường được? Đã là mạc trắc (không đo lường được), 
thì lại qua không cửa, nửa thiệt, nửa hư; trong Âm có 
Dương, trong Dương có Âm, hóa hóa sanh sanh, vô cùng 
vô tận.”40 
“Thần là cái Lý Hư Vô. Lý Hư Vô ấy là Trời vậy.”41 
Vậy, Thần là Trời (Thần thị Thiên), Trời là Ta vậy (Thiên 
giả Ngã dã). 
Thiên Nhãn là cái Ta Thiên Tánh, là Thiên Tâm bao quát 
vũ trụ cổ kim và trong mỗi con người. 

“Rằng Ta là một cái Ta chung, 
Rộng lớn bao la ở khắp cùng, 
Ta chẳng có Ta mà vẫn có, 
Có Ta, Ta cũng chỉ Tâm trung.”42 

2.2. Thiên Nhãn là Thiên Tâm, là Thượng Đế 
“Nhãn là trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa, 
tức là Thần, mà Thần là cái Lý Hư Vô, Lý Hư Vô là Trời 
vậy.”43 

 
39 Đạo Học Chỉ Nam, chương 5, tiết 3, mục 3: “Trước thời kỳ thỉ, chưa có 
tượng hình động tịnh, nên gọi Tiên Thiên. Ta có thể tạm mượn chữ Minh làm 
thể Thái Cực. Chữ Nhựt Nguyệt còn hồn nhứt gọi là Minh, Minh đây là Viên 
Minh Diệu Giác, Tự Tánh Chơn Như.” 
40 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 3, mục 2. 
41 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), tr.432. 
42 Đức Trần Hưng Đạo; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 01-10 Nhâm Tý (06-
10-1972); Thánh Giáo Sưu Tập 1972-1973, tr.78. 
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Vũ trụ chỉ có một Tâm, con người chỉ có một Tâm, một 
Thiên Tâm, một Thượng Đế: 
“Thượng Đế cũng là Tâm, Tâm là Thượng Đế. Tâm ấy có 
một, phàm Thánh không hai, giác mê cũng vậy. Phật ma 
cũng một. Nếu hai là không thấy Đạo.”44 
Thiên Nhãn là Trái Tim Tạo Hóa. Trái Tim Tạo Hóa là cơ 
quan điều động bộ máy tuần hoàn của càn khôn vũ trụ. Tim 
Tạo Hóa vận động thì bộ máy tuần hoàn Càn Khôn vũ trụ 
có sự sống. Tim Tạo Hóa ngưng lại, thì sự vận hành Càn 
Khôn vũ trụ bị ngưng đọng, sự chết sẽ đến với muôn loài. 
Sự vận hành không ngừng nghỉ của Tim Tạo Hóa là sự 
biến hóa vô cùng, vô tận của Chơn Thần vũ trụ, được biểu 
tượng hóa bằng Thiên Nhãn luôn luôn mở mắt, chiếu hào 
quang rực rỡ giữa vũ trụ để soi dẫn, giám sát và điều động 
cơ tuần hoàn sanh hóa của Càn Khôn vũ trụ. 
Cơ tuần hoàn sanh hóa Càn Khôn thế giới luôn luôn biến 
dịch trong trật tự hài hòa là nhờ bám vào cái gốc của Trời 
Đất; cái gốc này là trung tâm điểm (điểm cơ) của vòng Hư 
Vô. Cơ là cái động của bản thể Vô Cực gọi là Thái Cực, Lý 
Đơn Nhất hay là Trung Nhất.  
Trung là Vô Cực, Nhất là Thái Cực45. Trung không lìa 
Nhất. Nhất không lìa Trung. 
Càn Khôn Trời Đất không lìa Trung nên Càn Khôn định vị. 

 
43 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), tr.432. 
44 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Bát Nhã Thiền Đường, 18-05 Ất Mão (27-06-
1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
45 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 4, mục 2: “Minh là Trung. Trung mà 
không có Nhứt thì cũng như quốc thổ không có quân vương. Trung ví như 
Vô Cực là Minh, Nhứt ví như Thái Cực là Lý.”  
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Con người ở giữa Trời Đất nên con người trong thế Tam 
Tài. 
Nhật ở giữa thì thịnh, Nguyệt ở giữa thì tròn. Điểm Trung 
Nhất là Cơ, là Lý, là điểm Quyền Pháp của Đạo Cao Đài.  
“Quyền pháp là Cơ, là Lý, là phương định đưa tuyệt đối 
vào sở vật tương đối, chuyển vô thường giả tạm vào siêu 
nhiên bất diệt.”46 
“Điểm Quyền Pháp được chứa đựng trong Vô Cực là ngôi 
Thái Cực, là Thầy.”47 
“Đại Từ Phụ nắm Quyền Pháp mới chuyển cơ sanh hóa 
vạn vật vũ trụ.”48 
Quyền Pháp Đạo là cơ nguyên chuyển biến từ vô vi đến 
hữu hình, từ không đến có, Thượng Đế đến với con người 
và con người trở về Thượng Đế. Con người trở về Thượng 
Đế vì Thượng Đế là Bản thể, là Thiên Nhãn của con người. 
3. THIÊN NHÃN LÀ BẢN THỂ CỦA CON NGƯỜI 
3.1. Thiên Nhãn là Hoàng Cực 
Vô Cực sanh Thái Cực; Thái Cực phân Âm Dương; Hoàng 
Cực hỗn hiệp Âm Dương sanh hóa vạn vật. 
Vô Cực khi tịnh là Âm, Thái Cực khi động là Dương. Bảo 
hòa Âm Dương là Hoàng Cực. Ba cực khác nhau nhưng 
cùng một bản thể là Khí Hư Vô biến hóa, động, tịnh, trung 
hòa để sanh hóa Trời Đất vạn vật. 
Thái Cực là Lý Trung Nhất. Hoàng Cực là Khí Thái Hòa. 

 
46 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01 
Kỷ Dậu (17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
47 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01 
Kỷ Dậu (17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
48 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01 
Kỷ Dậu (17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
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Vô Cực, Thái Cực là gốc lớn của Thiên Địa vạn vật. 
Hoàng Cực là đạo thông đạt của Thiên Địa vạn vật. 
Thái Cực là Thiên Nhãn bản thể Thiên Địa vạn vật. Hoàng 
Cực là Thiên Nhãn trong nhân sinh. 
3.1.1. Hoàng Cực ngoại giới 
Hoàng Cực ngoại giới:  

Là trung tâm sự sống của thiên hạ. 
Là cán cân công bình của nhân sanh. 

Hoàng Cực bảo hợp Âm Dương, điều phối Ngũ Hành, tạo 
sự sống hòa điệu cho vạn vật tiến hóa. 
Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Hoàng Cực còn là một giải pháp để 
an trị thế giới. Giải pháp đó, giáo lý Đại Đạo gọi là thế 
pháp Hoàng Cực: 
“Thế pháp Hoàng Cực là Thiên Lý, là nhân tâm, là Thánh 
đức, là Vương đạo, tất cả đều xây dựng nên chánh pháp ổn 
định, thế giới càn khôn trong thời hạ nguơn mạt kiếp.”49 
Thế pháp Hoàng Cực đưa con người đạt đến mục đích của 
Đạo Cao Đài là “thế đạo đại đồng” bằng phương cách xây 
dựng thế nhân hòa trên ba mục tiêu: nhân bản, an lạc và 
tiến bộ, trong đó nhân bản – Thượng Đế Tính – tức Chủ 
Nhơn Ông Hoàng Cực của con người là yếu tố quyết định. 
Sống nhân bản là làm sáng tỏ Thượng Đế Tính nơi mỗi con 
người bằng cách tự hoàn thiện hóa từ bản thân, gia đình, xã 
hội, tôn giáo, dân tộc, nhân loại cho đến mục tiêu cuối cùng 
là “Thiên đạo giải thoát”, là trở về nguồn cội thiêng liêng 
của con người xuất phát từ Đại Linh Quang Thượng Đế. 

 
49 Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-06 
Giáp Dần (02-08-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Muốn xây dựng được Hoàng Cực trong thiên hạ mỗi 
người phải tìm về cái đạo tự hữu của chính mình và làm 
sáng tỏ Hoàng Cực nội thể. 
3.1.2. Hoàng Cực nội thể 
“Là ánh sáng huy hoàng của Chủ Nhân Ông Hoàng 
Cực.”50 
Ánh sáng huy hoàng ấy là Thiên Nhãn. 
Thiên Nhãn trong con người là Hoàng Cực Chủ Nhân Ông 
“đồng thể cùng Trời Đất, đồng nhất với Tâm chư Tổ, chư 
Phật”. 
“Hoàng Cực là chủ tể của Am Dương bảo hợp được lưỡng 
thể cương nhu, điều nhiếp không còn trong ngoài. Ấy là 
Huyền Quang Nhứt Khiếu.”51 
“Huyền Quang Nhứt Khiếu ấy là chi? Là Thiên Nhãn vậy. 
Nó ở ngay Nê Huờn Cung, gom trọn chơn dương chánh 
đạo.”52 
Huyền Quang Nhứt Khiếu, Tiên gia gọi là Thần Khí huyệt, 
là nơi hội tụ của Âm Dương, Thần Khí. Huyền Quan Nhứt 
Khiếu ở Nê Huờn Cung là Cao Đài, là Thiên Môn của con 
người: 
“Cao Đài là Tâm của vũ trụ, là Thần, là gốc của con 
người. Cái có tên mà không tên, vì muôn loài vạn vật đều 
sanh ra bởi đó, mà đó không bởi đâu sanh.”53  

 
50 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Trúc Lâm Thiền Điện, 07-04 Canh Tuất (11-05-
1970); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.56. 
51 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3. 
52 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 46 “Cách thức thờ phượng”, tr.432. 
53 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-08 
Quý Hợi (05-10-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Chữ Cao Đài là chi? Là Côn Lôn đảnh hay Nê Huờn, 
thuộc về thượng giới (…) Thiên Môn là chi? Là cái khiếu 
Nê Huờn Cung đó.”54 
Thiên Môn là cửa Trời. Muốn tu chứng đắc, con người phải 
mở được cánh cửa Trời đó, linh hồn mới có thể nhập vào 
cõi thiêng liêng hằng sống. 
Thiên Nhãn trong con người là Chủ Nhơn Ông Hoàng Cực, 
là chủ nhân của tòa Cao Đài nội tại. Tòa Cao Đài nội tại 
này được xây bằng Thần linh hoạt mà vật liệu xây là Khí 
thể Tiên Thiên (tức là Khí Hư Vô của Vô Cực) và tinh hoa 
Lưỡng Cực (là Âm Dương trong Thái Cực).55 
Nói cách khác: Tòa Cao Đài nội tại chỉ được xây dựng 
bằng sự hợp nhất Am Dương Thần Khí Tiên Thiên của con 
người. Âm Dương, Thần Khí hiệp nhất là Thiên Nhãn trong 
mỗi con người. 
Thiên Nhãn là Tâm của Trời mà cũng là Tâm của con 
người. Trời gọi là Thiên Tâm, Người gọi là Chơn Tâm. Gọi 
là “Chơn” để phân biệt với chữ “Thiên” của Trời, chớ thật 
sự Thiên Tâm là Chơn Tâm, mà Chơn Tâm và Thiên Tâm 
đều là Tâm của Thượng Đế trong Càn Khôn vạn vật. 
3.2. Thiên Nhãn là Chơn Tâm  
Nhãn thị chủ tâm: Là cái thấy, nhìn, biết,… của lục căn 
con người. Tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy, tôi ngửi thấy, tôi 

 
54 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 28-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 34 “Thập tự tam thanh”, tr.322. 
55 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: “Chư đệ muội muốn xây đắp tòa 
Cao Đài huyền nhiệm, vĩnh cửu thì phải triệt thoái những ý thức sai biệt, yêu 
ghét, thân thù, phiền não, kinh cụ, để Thần được linh hoạt mà đem Khí Thể 
Tiên Thiên, tinh hoa Lưỡng Cực xây đắp nên ngôi Cao Đài nội tại của chư đệ 
muội được.” Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 29-03 Mậu Ngọ (05-
05-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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nếm thấy, tôi sờ thấy, tôi cảm thấy đều do Chơn Tâm 
chủ sử.  
Lục căn – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (chơn ý) – khi chưa có 
ý thức xen vào thì là cái nhìn, cái nghe, cái thấy của tự tánh 
Chơn Tâm, do Chơn Ý chủ động nên chưa có dục vọng xen 
vào; thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe 
(Thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn), thấy sắc không ham, 
nghe tiếng không đắm. Tâm không phân biệt ta, người thì 
tâm không động. Tâm không động là tâm thanh tịnh. Tâm 
thanh tịnh thì tâm, tánh đều không. Tâm tánh đều không thì 
Thần minh xuất hiện. Thần minh là sự sáng của Tâm con 
người. Sự sáng là Minh, “Con Người” là ngôi Hoàng Cực, 
là Ngôi Ba trong Tam Cực – Vô Cực, Thái Cực, Hoàng 
Cực – nên ánh sáng nội tại của con người gọi là Minh 
Hoàng Cực56.  
Minh Hoàng Cực là sự hòa hợp của hai năng lực Âm 
Dương, Thần Khí trong con người. Âm Dương, Thần Khí 
là lưỡng quang của con người. Thế nên: 
Lưỡng quang chủ tể (Minh Hoàng Cực): Là ánh sáng Tiểu 
Linh Quang của con người phát sinh khi Tâm thanh tịnh, 
Thần Khí hiệp nhứt. 
“Tâm thức lặng lẽ, sẽ phát hiện Linh Quang. Linh Quang 
là Thượng Đế nội tại.”57 
Quang thị Thần: Linh Quang đó là Nguyên Thần, là điểm 
Tiên Thiên mà Thượng Đế ban cho mỗi con người khi sanh 

 
56 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3: “Minh khởi thỉ là Minh Thái 
Cực; Minh hoàn nguyên là Minh Hoàng Cực”; “Hoàng Cực là một thể tổng 
hợp, con đường quy căn phục mạng, chứng nhập chơn lý (…)” 
57 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
10-05 Bính Thìn (07-06-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  



THIÊN NHÃN   

 

54 

vào trần thế tu học, tiến hóa và trở về cùng Thượng Đế 
(Minh Hoàn Nguyên). 

“Cõi hậu thiên thân sanh vào đó, 
Điểm Tiên Thiên sẵn có nơi thân, 
Là Mầm Sống, là Nguyên Thần, 
Là Trời, là Đạo, là Nhân của Người”58 

Thần thị Thiên: Thần là Trời, điểm Nguyên Thần, ấy là 
Thiên Tâm, là Phật Tánh, là Thái Cực của mỗi con người. 
Thiên giả Ngã dã: Trời là Ta; Ta là con Trời, là Tạo Hóa 
trong Tạo Hóa. Cái Ta bản ngã của con người, khi lìa vọng 
niệm, giữ tâm thanh tịnh, không chấp ta, chấp người, không 
tâm, không cảnh, thì cái Ta bản ngã đó cũng chính là cái 
Ta Thiên Tánh, Phật Tánh.  
Mỗi con người đều có Thiên Nhãn, đều có Tánh Phật, đều 
có Chơn Tâm. Nhưng do tác động của ý thức mà lục căn 
biến thành lục thức.59 
Ý thức là tư tưởng phân biệt, so đo, khôn ngoan, tính toán 
khôn lường. Do ý thức, mà lục căn trở thành lục thức. 
Muốn diệt mầm tình thức. Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 
“Phải cố gắng tu luyện dày công, diệt trừ vọng niệm, 
chuyển lục thức trở về lục căn cho thanh tịnh. Chế Âm, 
phục Dương cho điều hòa, thì Tam Bửu Ngũ Hành đều 
quân bình tiết độ.”60 

 
58 Đức Vô Cực Từ Tôn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 13-08 Kỷ 
Mùi (03-10-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
59 Lục căn bao gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn (chữ 
“căn” ở đây có nghĩa là cội rễ, nền tảng). Lục thức bao gồm nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.  
60 Đức Đông Phương Lão Tổ, 24-01 Đinh Tỵ (03-03-1977); Thánh Giáo 
Nguyên Bổn. 
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Đó chính là Tân Pháp Cao Đài đã được Đức Chí Tôn bí 
truyền qua Thiên Nhãn. 
4. THIÊN NHÃN LÀ TÂN PHÁP CAO ĐÀI 
Trong Thánh giáo dạy tại sao Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn 
Đức Chí Tôn có dạy:  
“Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc 
Đạo. Con hiểu “Thần cư tại nhãn”. Bố trí cho chư đạo hữu 
con hiểu rõ nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.”61 
Như vậy cứu cánh của Tân pháp Cao Đài là “huờn nguyên 
Chơn Thần” để đạt đến “Thiên đạo giải thoát”. 
Huờn nguyên Chơn Thần là đem Thần hiệp với Khí cho 
Âm Dương hòa hiệp. Thầy dạy: 
“Đạo Thầy không chi lạ; Âm với Dương, Thần với Khí 
không ngoài ra lẽ đó. Các con muốn rõ Đạo thì dùng Âm, 
Dương là căn cơ vậy.”62 
Muốn Âm, Dương, Thần Khí hòa hợp phải dụng chìa khóa 
Thầy ban cho là “Cơ tại mục”. 
Nơi Trời Đất, “Cơ” là Thái Cực, là một điểm • Dương vừa 
mới động, từ trong bản thể thanh tịnh Vô Cực. 
Ở con người, “Cơ” là một hào dương vừa động của quẻ 
Phục theo kinh Dịch:  
 
 
 
Điểm cơ này chỉ xuất hiện khi ngũ căn (mắt, tai, mũi, 
miệng, thân) thanh tịnh, thì Chơn Ý lưu hành. Ngũ căn là 

 
61 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 25 Février 1926; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Q.1, tr.12. 
62 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 01-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 10 “Nền tảng Cao Đài Đại Đạo”, tr.90. 
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năm hào âm của quẻ Phục, Chơn Ý là Cơ, là hào dương 
của quẻ Phục, là Thiên Địa Chi Tâm (Tâm Trời Đất), tức là 
Chủ Nhơn Ông Hoàng Cực, là Chơn Tâm của con người.63 
Muốn lục căn thanh tịnh phải định tâm. Muốn định tâm, 
giữ tâm thanh tịnh phải dụng Tân Pháp Thầy ban cho con 
cái của Thầy trong Tam Kỳ Phổ Độ là “Nhãn thị chủ tâm.” 
Thiên Nhãn là sự thấy, biết do Tâm chủ sử. 
Sự thấy biết đây, không chỉ thấy ngoài mà còn biết trong: 
“Ngoài Trời Thượng Đế bao la (Thượng Đế ngoại tại), 
Trong lòng vạn tượng cũng là Chí Tôn (Thượng Đế nội 
tại).”64 
Thượng Đế và con người có liên quan mật thiết từ ngoại 
giới đến nội tâm. 
Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn chiếu soi giữa vũ trụ bao la 
là nguồn sáng tâm linh mầu nhiệm giúp mỗi tín đồ Cao Đài 
tự minh tâm để hiệp nhất cùng Đức Thượng Đế Cao Đài. 
4.1. Ngoại quán 
Ngoại quán là nhìn Thiên Nhãn thờ trên Thiên Bàn 
(Thượng Đế ngoại tại). 
* Cấu trúc ngoại hình của Thiên Nhãn: 

 
63 Đức Trần Hưng Đạo; Minh Lý Thánh Hội, 06-11 Bính Thìn (26-12-1976); 
Thánh Giáo Nguyên Bổn: “Chúng ta nên căn cứ vào quẻ Phục mà hạ công 
lập địa hàm dưỡng Chơn Nguyên. Phục có nhiều nghĩa, nghĩa nguyên thỉ của 
nó là “không kiếp chi tiền, Âm hàm Dương dã”, hư linh tịch chiếu, nên ta 
thấy tượng Quẻ một dương nằm dưới năm Am, có thể suy luận cái Lý Nhứt 
Dương này là một điểm sinh Cơ tiềm phục, là Chơn Ý, là Tịnh Cơ gồm có 
năm âm là: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ngũ quan thanh tịnh, Chơn Ý sáng soi 
chư hành giả gẫm đó mà làm công án tu trì.” 
64 Đức Quảng Đức Chơn Tiên; Minh Lý Thánh Hội, 07-06 Tân Dậu (08-07-
1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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+ Vòng Vô Cực bao vòng quanh Thiên Nhãn tượng 
trưng Khí Hư Vô (Thượng Đế Vô Ngã) 
+ Thiên Nhãn 
       Lý Thái Cực 

     Lý Trung Nhất  
 
 
Mỗi ngày, mỗi người tín đồ Cao Đài cúng tứ thời, khi cúng 
hai mắt nhìn lên Thiên Nhãn, đó là ngoại quán. 
Mắt người – một con bên trái gọi là Dương, con bên phải 
gọi là Âm – nhìn thẳng lên một con “Mắt Trời”; đó là phép 
“Lưỡng Quang đắc Nhứt”, nghĩa là hai ánh sáng Âm 
Dương hợp nhất. Âm Dương hợp nhất là Thái Cực, là 
Thần, là Thiên Nhãn. Lúc đó mỗi người chúng ta với tâm 
chí thành, chí kỉnh sẽ cảm nhận “Mắt Trời” nhìn lại ta; đó 
là phép “Hồi Quang phản chiếu”. Ta sẽ thấy thần giao cách 
cảm: Con ở trong Thầy và Thầy ở trong Con. Đó là công 
phu ngoại quán định thần, điều tâm cho đạt được kết quả: 
Thầy và Con là một, Thiên Nhãn và Ta là một. 
4.2. Nội quán 

“Luyện thuốc kim đơn rõ Đạo mầu, 
Thành Tiên tác Phật tại song mâu, 
Am Dương toàn ẩn cơ tại mục, 
Thần Khí thông linh tại thượng đầu.”65 

“Âm Dương là cơ động tịnh của Trời Đất tức là Thần Khí 
của các con.” 66 

 
65 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 46 “Cách thờ phượng”, tr.432. 
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Song mâu là hai luồng ánh sáng của hai mắt của con 
người hợp lại. Mắt bên trái là Dương (Nhật), mắt bên phải 
là Âm (Nguyệt). Âm Dương, Nhật Nguyệt hợp nhất là 
Minh: 
“Muốn đắc Minh phải dùng phép tụ quang khai Thiên mục 
(cơ tại mục). Hai mắt nhìn duy nhất vào một điểm mi tâm 
(điểm ở giữa hai chơn mày) thì Chơn Khí không còn phóng 
tán, Thần được yên, vọng thức khó sanh. Phép tụ quang là 
bước đầu của sơ cơ để hồi quang phản chiếu vào Trung 
Huỳnh (Thái Cực), đặt Nhãn tạng vào đây thì hai khí nơi 
tâm, thận triều viên (kết), Khảm Ly giao hội, Thủy Hỏa Ký 
tế, Long Hổ quy chầu.”67 
Khảm Ly, Thủy Hỏa, Long Hổ, là Âm Dương. Âm Dương 
hợp nhất là Minh, là Thần:  
“Âm Dương phối hợp là Thần, tức thị Lưỡng Nguyên trở 
lại Nhất Nguyên. Nhất nguyên là chủ tể. Thần là Trời, là 
Chí Tôn Thượng Đế ở trong con người của ta [Thượng Đế 
nội tại].”68 
Thiên Nhãn là Thiên Tâm, là Thần. “Nguồn cội Tiên Phật, 
cơ yếu nhiệm là tại đó”. Thần linh ứng biến hóa vô cùng. 
Thần ở thân thì thân sống, Thần lìa thân thì thân chết. Có 
Thần là có Khí. Khí Tiên Thiên là Mẹ của Thần. Khí còn 
thì Thần chẳng tán. Khí tuyệt thì Thần tan. Đem Thần soi 
rọi vào trong Tâm thì Tâm thanh tịnh. 
Tâm thanh tịnh thì Thần minh phát hiện, Thiên Nhãn sáng 
soi; Lục thức trở về lục căn, vọng tâm biến thành Chơn 

 
66 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 46 “Cách thờ phượng”, tr.434. 
67 Đạo Học Chỉ Nam, chương 5, tiết 3, mục 3. 
68 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Vĩnh Nguyên Tự, Tý thời, 28 rạng 29-
01 Giáp Dần (19-02-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Tâm, Ngũ Hành hiệp nhất, Chơn Ý xuất hiện, Chơn Khí 
lưu hành, Âm Dương hòa hiệp, Thần Khí khắng khít; Tinh 
hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần huờn Hư, Hư huờn Vô; Vô là 
Vô Cực Tiên Thiên Khí, là Ngôi Trung, là Đạo, bản thể của 
Thầy và chúng sanh. 
Nơi người, ngôi Trung là Nê Huờn Cung ở đỉnh đầu có 
Khiếu Huyền Quan. Người tu đắc Đạo, Thần Khí hiệp nhất, 
đắc Kim Đơn, thì Huyền Quan khiếu sẽ khai, Thiên môn sẽ 
mở cửa và con người hiệp nhất cùng Thầy. “Thầy là các 
con, các con là Thầy”. 
5. KẾT LUẬN 
Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn hay “Mắt Trời”, là một 
Mắt trái mở sáng, tượng trưng Đấng Cao Đài vô hình, là 
Cha chung vạn loại. Vũ trụ chỉ có một Đạo, một Tâm, một 
Đấng Cha Trời. Nên Mắt Trời chỉ có Một. Một để diễn tả 
cái nhìn nhất quán, nhất lý. Mắt Trời là cái nhìn Tuyệt 
Đối Thể, cái nhìn mang tinh thần Đại Đạo, vượt lên Không 
và Có, không chấp Không cũng không chấp Có: 
 

“Chấp Không, chấp Có, thiên tà, 
Lìa Không, bỏ Có, cũng là bàng môn”69 

Con Mắt Trái tượng trưng mắt Trời. Trái là Dương, là Bản 
thể động, là rộng, là mở. Mắt Trời luôn mở rộng, chiếu 
sáng giữa vũ trụ bao la để giám sát, điều động bộ máy tuần 
hoàn của vũ trụ vạn loài, ở mọi nơi, mọi dân tộc, mọi tôn 
giáo, mọi thời kỳ trong tình thương yêu của Đấng Cha 
Lành. Do đó Mắt Trời thể hiện tính đại đồng, phổ quát 
và vĩnh cửu. 

 
69 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội; Giáo Huấn Khuyến Tu Thi 
Văn, quyển Thượng, tr.33. 
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Mắt Trời là Thiên Tâm, là Chơn Thần của vũ trụ. Ở 
người, hai mắt “Lưỡng Quang” là cửa ngõ của tâm hồn, 
cũng là Linh Quang mà Trời ban cho, giúp mỗi người công 
phu hiệp Âm Dương, Thần Khí bằng cách giữ Tâm thanh 
tịnh, chuyển lục thức về lục căn. Khi Tâm thanh tịnh, thì 
Trời Đất, Âm Dương, Tánh Mạng, Thần Khí đều trở về 
một Tâm, về Thiên Nhãn nội tại trong mỗi người.  
Lúc đó “Mắt Thầy và mắt Con là Một”, “Thầy là các con, 
các con là Thầy”.70 
Lúc đó, Thiên Nhãn chính là cái Ta Thiên Tánh, là Tâm Vũ 
Trụ, Tâm Trời: 

“Muốn cho Tâm, Đạo huyền đồng, 
 Thiên Nhân hiệp Nhất, cộng thông điều hòa. 
Tâm đừng nghĩ chánh hay tà, 
Không lành, không dữ, không ta, không người. 
Đó là Tâm thật ai ơi! 
Thật Tâm Vũ Trụ, Tâm Trời, Phật, Tiên.”71 

 

 
70 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 20 Février 1926; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Q.1, tr.8. 
71 Đức Quan Âm Bồ Tát, Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), Tuất thời, 01-4 
nhuần Giáp Dần (22-05-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



  

MỤC 4. 
QUYỀN PHÁP 
 
 
 
 
Trong cơ tận độ kỳ ba, chính Đức Chí Tôn Thượng Đế nắm 
quyền Giáo chủ, lập một nền tân tôn giáo tại đất nước Việt 
Nam để khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
Sự sáng lập đạo Cao Đài trong thời kỳ này có ý nghĩa rất 
đặc biệt. Đó là sự gieo hạt giống tinh ròng trên mảnh đất 
được chọn để có đủ điều kiện cho một đại thụ đơm bông 
kết quả ở tương lai. Hạt giống đó, đối với Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, chính là mầm mống Quyền Pháp Đạo. 
Tôn giáo Cao Đài là một thực thể của Quyền Pháp Đạo 
giữa các tôn giáo và giữa thế giới nhân loại. Người hướng 
đạo Cao Đài là người nhận lãnh sứ mạng Quyền Pháp từ 
Đức Chí Tôn Thượng Đế, để phát huy quyền năng vận 
hành cơ đạo, cải hóa nhân tâm và hoàn thiện xã hội. 
1. Ý NGHĨA TỔNG QUÁT CỦA QUYỀN PHÁP 
1.1. Định nghĩa 
Quyền là năng lực của một chủ thể có đủ điều kiện tác 
động vào một hay nhiều đối tượng là thực thể, vật loại, tổ 
chức, tập thể hay cá nhân con người. 
Pháp là trật tự, quy luật, cơ chế, theo đó chủ thể lẫn đối 
tượng phải tuân thủ để vận động đạt đến cứu cánh. 
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Quyền Pháp, theo nghĩa phổ quát nhất, là động năng 
hay tiềm năng siêu nhiên bất diệt ở trong bất cứ chủ thể nào 
trong vũ trụ, đang vận động điều khiển, điều hòa sự sanh 
hóa và điều độ sự tiến hóa của vạn vật. 
Như thế, Quyền Pháp là đạo lý, là nguyên lý, theo đó mọi 
vật loại đã được đặt định để hoàn thành một sứ mạng. 
Quyền Pháp là Đạo, vì Quyền Pháp vận hành theo Thiên 
cơ. 
Đối với vũ trụ trước thời tạo Thiên lập Địa, “điểm Quyền 
Pháp được chứa đựng (trong Vô cực) là ngôi Thái cực, là 
Thầy.”72 “Đại Từ Phụ nắm Quyền Pháp mới chuyển cơ 
sanh hóa vạn vật vũ trụ”73, để vũ trụ từ Bản thể tiềm ẩn 
chuyển thành thực tại sinh động biến hóa không ngừng. 
“Chính Quyền Pháp nằm trong sở vật thực tại chuyển biến 
và hóa sinh vạn loại. Cũng chính nhờ đó mà không vật nào 
biến mất, và cũng không có gì là tân tạo.”74  
Đối với bản thân con người, “điểm Quyền Pháp là linh 
hồn. Nhờ đó mà (con người) sinh ra, trưởng thành, và có 
thể tiến hóa đến mức đổi phàm thành Thánh, thay tục hóa 
Tiên được.”75 

 
72 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
73 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
74 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
75 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
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Đối với tha nhân, “Quyền Pháp đạo không là điều cai 
trị. Quyền Pháp đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai 
trị để tiến hóa.”76 
Đối với tôn giáo, Quyền Pháp là nhân tố “thúc đẩy mọi sở 
vật thực tại tôn giáo kết thành thực thể đạo cứu thế.”77 
Tóm lại: 
“Quyền Pháp là Cơ, là Lý, là phương định đưa truyệt đối 
vào sở vật tương đối, chuyển vô thường giả tạm vào siêu 
nhiên bất diệt.”78 
“Sở vật thực tại được tạo thành và biến sanh đều do Quyền 
Pháp.”79 
1.2. Những đặc điểm của Quyền Pháp 
Quyền Pháp là công năng của Đạo mà chủ thể được phú 
bẩm như sự sống của vạn vật, hay được trao phó như sứ 
mạng của một nhân vật. 
Đối với Đức Chí Tôn, Ngài là Đấng Chúa tể Càn Khôn, 
quyền của Ngài là tuyệt đối, nhưng Quyền Pháp cứu độ của 
Ngài cũng đặt ở trọng điểm Thiên nhân hiệp nhất: 

“Cao Đài, chỗ Thiên nhơn hiệp nhứt, 
 Tá danh, hầu cứu vớt vạn linh.”80  

 
76 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
77 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
78 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
79 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
80 Đức Ngô Minh Chiêu; Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 01-03 Bính 
Ngọ (22-3-1966); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr.41. 
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Quyền Pháp luôn luôn đi đôi với sứ mạng của chủ thể. 
Có sứ mạng, đương nhiên có Quyền Pháp. Ngược lại, 
Quyền Pháp được ban trao mỗi khi sứ mạng được đặt để. 
Quyền và Pháp là hai chiều vận động của chủ thể: một 
chiều tác động vào đối tượng, chiều kia thỏa ứng yêu cầu 
thăng tiến của đối tượng. Đó là tính Trung đạo của Quyền 
Pháp. 
Quyền Pháp là sự sống và tình thương. Quyền Pháp không 
để đề cao ngôi vị của chủ thể mà để chuyển hóa, tạo dựng 
và hoàn hảo cho đối tượng (vong kỷ vị tha) 
Quyền Pháp không dành riêng cho đẳng cấp nào hay chức 
vụ nào trong cõi vô vi cũng như hữu hình. Mỗi cá thể 
chúng sanh đều có Quyền Pháp tương ứng với sở dụng. 
Quyền Pháp chỉ có hiệu năng khi được vận dụng phù hợp 
với Thiên cơ, hợp Đạo và lẽ sống. 
Người chấp trì Quyền Pháp là người thọ mệnh của cấp trên 
và điều độ cấp dưới. Nếu đối với trên không thuận tùng, đối 
với dưới không tương đắc thì hành động không còn Quyền 
Pháp nữa.  
2. QUYỀN PHÁP CAO ĐÀI TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
2.1. Vai trò Quyền Pháp của đạo Cao Đài 
Thế giới ngày nay đang ở trong giai đoạn cuối của chu 
trình Tam nguơn. Đó là một sở vật thực tại đang biến 
dưỡng. Nếu không có điểm Quyền Pháp bên trong để làm 
mầm sống, thì quá trình biến dưỡng này sẽ đưa thế giới đến 
chỗ tự hủy diệt. 
Bởi thế, khai mở cơ cứu độ kỳ ba, trước tiên Đức Thượng 
Đế lập tôn giáo Cao Đài để làm điểm Quyền Pháp. Tôn 
giáo này phải đạt đến khả năng “thúc đẩy mọi sở vật thực 
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tại tôn giáo kết thành thực thể Đạo cứu thế trong Tam kỳ 
phổ độ, cũng như cái ngòi gà trong quả trứng vậy.”81 
Trong sứ mạng thực thi Quyền Pháp, Cao Đài giáo chỉ 
đóng vai trò tác năng chuyển hóa chứ không có mục đích 
độc tôn giữa các tôn giáo trên hoàn cầu. Mỗi tôn giáo đều 
phải có Quyền Pháp Đạo mới trở thành một thực thể Đạo 
cứu thế thuần chánh.  
“Quyền Pháp không giao cho riêng ai, cho xã hội nào, cho 
tôn giáo nào. (…) Tùy tâm ý mà đạt định, tùy sứ mạng mà 
nhận lãnh. Quyền Pháp là Thầy, là Đạo, là động năng thúc 
đẩy tạo thành thánh đức sau hội Long Hoa. (…) Trong sở 
vật thực tại tôn giáo trên thế giới, tất cả tôn giáo từ xưa 
nay đang biến dưỡng tranh chấp để tiến hóa (…)”82 
Để có được Quyền Pháp Đạo, các tôn giáo phải quy hiệp 
tinh thần trong một giáo lý thuần nhất của Đại Đạo, chứ 
không phải quy hiệp các hệ thống tổ chức hiện hành của 
mình về hệ thống tổ chức của tôn giáo Cao Đài. 
Muốn các tôn giáo trở thành những “động năng thúc đẩy” 
nêu trên, Cao Đài đã đề ra tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên” 
và nguyên lý “Thiên nhân hiệp nhất” trong cơ Đạo. 
Tam giáo quy nguyên. Đức Chí Tôn quy nguyên Tam giáo, 
lập thành Đại Đạo cũng chính là thiết lập Quyền Pháp Cao 
Đài. Bởi vì Tam giáo phát sinh từ Đại Đạo để giáo hóa 
chúng sanh trong Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ theo ba đường 
lối Nho, Lão, Thích tùy theo căn cơ và xu hướng con 
người. Ngày nay, đến thời kỳ tận độ hạ nguơn, là cơ cứu độ 
cuối cùng, Đức Chí Tôn quy nguyên Tam giáo thành một 

 
81 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01 
Kỷ Dậu (17-02-1969), Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.90. 
82 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01 
Kỷ Dậu (17-02-1969), Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88. 
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pháp môn duy nhứt tức Tân pháp Cao Đài, có khả năng 
cứu độ toàn diện, là “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải 
thoát.”  
Quy nguyên được Tam giáo thì chánh pháp sáng tỏ, bởi vì 
chánh pháp thị hiện ra ở chỗ đắc nhất của Tam giáo. Từ đó 
vạn giáo sẽ thấy sáng tỏ cương vị của mình trong chánh 
pháp và góp phần lập thành hệ thống đạo pháp thống nhất, 
tức “Ngũ chi phục nhứt.” 
Thiên nhân hiệp nhất. Thiên nhân hiệp nhất chính là 
Quyền Pháp tối thượng của Cơ cứu độ kỳ ba, đã trở nên 
nguyên lý khai đạo, hoằng đạo, đắc đạo của Đại Đạo thời 
Hạ nguơn. 

“Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo, 
Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành; 
Quyền Thầy hiệp cả vạn linh, 
Đông Tây kim cổ lập thành tương lai. “83 

Chính sự hiệp nhứt giữa Thượng Đế với chúng sanh nơi 
Thiên lý phản bổn hoàn nguyên của vũ trụ sẽ làm nên 
Quyền Pháp cứu độ Kỳ ba cho thế gian này. 
Một khi có sự hiệp nhất giữa Nhân và Thiên nơi tâm linh 
người Thiên ân, là lúc Quyền Pháp được ban trao để tiến 
hành sứ mạng: 
“Chính sự giao tiếp giữa tâm con và Thánh ý mới làm nên 
sứ mạng Thiên ân, để vận hành theo Thiên lý, cứu độ quần 
sanh.”84  

 
83 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 9 giờ đêm 
15-02 Quý Hợi (29-3-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
84 Đức Diêu Trì Kim Mẫu; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 15-04 Kỷ 
Mùi (10-5-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Như thế Quyền Pháp Đạo không mông lung mà là sự 
vận dụng Thiên lý, Thiên cơ tại thế gian bởi người thực 
hành Thiên đạo: 
“(…) Thiên nhơn hiệp nhứt, sứ mạng của Trời sẽ được 
sáng giá nhờ những bàn tay của thế nhân hoặc ngược 
lại.”85  
Về mặt đạo pháp, Quyền Pháp chính là Chơn Thần của 
Đức Chí Tôn từ bi phú bẩm cho con cái Ngài trong kỳ ba 
tận độ này, nhờ đó mới có thể tu hành đắc đạo được. Ngài 
đã dạy: 
“Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày đạo bị 
bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ này, duy Thầy cho Thần hiệp 
Tinh Khí đặng hiệp đủ Tam Bửu là cơ mầu nhiệm siêu 
phàm nhập thánh”86  
và: 
“Thầy đến đặng hoàn nguyên Chơn thần cho các con đắc 
đạo.”87 
2.2. Sự thiết lập Quyền Pháp trong Hội Thánh Cao 
Đài 
Buổi sơ khai của Đạo, khi Đức Chí Tôn ban Pháp Chánh 
Truyền để lập Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Quyền 
pháp đã được Ngài đặt để một cách hết sức tinh nghiêm 
giữa Tam Đài, giữa các chức sắc, và rất mực thượng tôn 
mục đích phổ độ vị nhân sanh. 

 
85 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn;Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 30-03 
Quý Sửu (02-5-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
86 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 25 Février 1926; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Q.1, tr.12. 
87 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 25 Février 1926; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, 
Q.1, tr.12. 
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Quyền Pháp giữa Tam Đài. Bát Quái, Hiệp Thiên và 
Cửu Trùng, mỗi Đài đều có Quyền Pháp trong lãnh vực 
đảm trách. Nhưng Quyền Pháp của Hiệp Thiên Đài đặc biệt 
điển hình cho công năng vận hành Đạo pháp từ Bát Quái 
Đài để tác động vào đối tượng Cửu Trùng Đài, rồi đến lượt 
đối tượng thi hành sứ mạng chuyển hóa nhân sanh và sau 
cùng trở về hiệp nhứt với Bát Quái Đài sau khi thành đạo. 
Nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã 
xác định vai trò Quyền Pháp trung gian hệ trọng của Hiệp 
Thiên Đài rằng: 
“Hiệp Thiên Đài nắm giữ Quyền Pháp, mới đưa Cửu 
Trùng Đài vào Bát Quái, chuyển lý hành tàng của Bát Quái 
vào Cửu Trùng.”88  
Vai trò tối yếu ấy của Hiệp Thiên Đài không phải chỉ do 
quyền hạn của chức sắc Hiệp Thiên Đài tại thế gian mà có, 
nhưng bởi: 
“Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng Liêng 
mối Đạo. Hễ Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn còn.” 89  
Điều đó cho thấy Quyền Pháp dù cao trọng đến đâu cũng là 
sự thọ nhận chấp trì thượng lệnh, đồng thời thi thố quyền 
năng pháp độ thực hiện sứ mạng, chứ không phải đơn 
phương tự phát. 
Quyền Pháp giữa các chức sắc Hội Thánh. Có thể chọn 
Quyền Pháp của Đầu Sư làm điển hình. Theo Pháp Chánh 
Truyền, Đầu Sư là người “đặng quyền thay mặt cho Giáo 
Tông và Hộ Pháp trước mặt nhơn sanh”90 để “cai trị phần 

 
88 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, Ngọ thời, 01-01-
Kỷ Dậu (17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
89 Pháp Chánh Truyền, phần “Hiệp Thiên Đài”, tr.51. 
90 Pháp Chánh Truyền, phần chú giải Pháp Chánh Truyền về “Quyền hành 
Đầu Sư”, tr.11. 
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đạo và phần đời của chư môn đệ Chí Tôn”91. Nhưng 
Đầu Sư “chẳng đặng phép tự ý riêng mình mà thi thố điều 
chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền 
dạy.”92  
Ý nghĩa của Quyền Pháp càng nổi bật qua hai khoản quan 
trọng trong Pháp Chánh Truyền đối với quyền hành của 
Đầu Sư: 
“Chúng nó [Đầu Sư]93 phải tuân mạng lịnh của Giáo 
Tông, làm y như luật lệ của Giáo Tông truyền dạy.”94 
“Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhơn 
sanh thì chúng nó đặng cầu xin hủy bỏ.”95 
Như thế, đối với trên thì tuân mạng, đối với dưới phải vị 
nhơn sanh. Đó là Quyền Pháp của bậc Chức Sắc hay trang 
Hướng Đạo. 
Nhưng Quyền Pháp còn phải rất phân minh giữa những 
người đồng sự với nhau. Như trong Pháp Chánh Truyền, về 
quyền hành Chánh Phối Sư, được chú giải như sau: 
“(…) Người nắm trọn quyền hành sự nơi tay, chỉ tùng lịnh 
Đầu Sư phán dạy thế nào thì phải tuân theo thế ấy; chẳng 
đặng cải mạng lịnh tự mình chế biến; nhứt nhứt đợi lịnh 
Đầu Sư, song Đầu Sư cũng không đặng phép giành 
quyền hành sự của ba vị ấy. Hễ Đầu Sư lấn quyền hành 

 
91 Pháp Chánh Truyền, phần nguyên văn của Pháp Chánh Truyền về “Quyền 
hành Đầu Sư”, tr.10. 
92 Pháp Chánh Truyền, phần chú giải Pháp Chánh Truyền về “Quyền hành 
Đầu Sư”, tr.11. 
93 Chữ “chúng nó” trong nguyên văn của Pháp Chánh Truyền đều là do Đức 
Thượng Đế Chí Tôn sử dụng. 
94 Pháp Chánh Truyền, phần nguyên văn của Pháp Chánh Truyền về “Quyền 
hành Đầu Sư”, tr.12. 
95 Pháp Chánh Truyền, phần nguyên văn của Pháp Chánh Truyền về “Quyền 
hành Đầu Sư”, tr.12. 
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sự mà không do nơi Chánh Phối Sư thì là quá quyền 
mình, ắt phải phạm Pháp Chánh Truyền.”96 
3. QUYỀN PHÁP CỦA NGƯỜI SỨ MẠNG 
Ở đâu có sự đặt để cứu thế độ đời, ở đó có sự hiện hữu của 
Quyền Pháp. Nhận lãnh Quyền Pháp mà không thi hành sứ 
mạng thì không thể hiện được Quyền Pháp; ngược lại, nhận 
lãnh sứ mạng mà không chấp trì Quyền Pháp thì sứ mạng 
không hoàn thành. 
Đối với người sứ mạng, Quyền Pháp là khả năng vận dụng 
nguyên lý Đạo vốn hằng hữu trong Bản thể tâm linh của 
chính mình để tác động vào đời sống nhân sinh và tâm linh 
của tha nhân, hầu cứu độ tha nhân. Ở đây, Quyền Pháp 
chính là sự dụng công của một chủ thể, là sự phát huy khả 
năng chủ sử của tâm linh trong sứ mạng cải hóa quần sinh. 
“Quyền” hay “Pháp” thật ra cũng chỉ là một. Sỡ dĩ có sự 
phân biệt là do có sự khác nhau ở đối tượng tác động của 
tâm linh chủ thể. “Quyền là hình thức thể hiện trước đối 
tượng, Pháp là thể hiện trước bản thân”97.  
Nói cách khác, khi người sứ mạng vận dụng khả năng chủ 
sử của tâm linh để tự thánh hóa chính mình hầu có thể hành 
động với tinh thần của một Thiên sứ, thì khi đó cái Đạo, cái 
Tâm được thể hiện thành cái Pháp; còn khi vận dụng khả 
năng ấy cứu độ tha nhân, thì Đạo (Tâm) được thể hiện 
thành Quyền. 
Quyền là tình thương, Pháp là sự sống. Thật vậy, gọi Pháp 
là sự sống vì đạt được Pháp chính là nắm được quy luật tồn 
tại và tiến hóa trong càn khôn vũ trụ; còn gọi Quyền là tình 
thương vì đạt được Quyền chính là đạt được khả năng giáo 

 
96 Pháp Chánh Truyền, phần chú giải Pháp Chánh Truyền về “Quyền hành 
Chánh Phối Sư”, tr.15. 
97 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 1. 
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hóa, cứu độ tha nhân, thể hiện được tình Tạo Hóa mà 
Trời đất đã vận dụng trong cuộc điều hành vạn vật. 
Có thể nói nguồn gốc của Quyền Pháp phát xuất từ Đạo 
pháp: 
“Quyền Pháp cũng là Đạo pháp. Đạo pháp là Quyền Pháp. 
Người hướng đạo lãnh đạo phải học cho tinh vi quán triệt 
cái quyền để chấp pháp được nghiêm minh, cũng như 
người tu luyện phải hiểu thấu được cái điểm Đạo duy nhất 
mới hành được cái pháp.”98 
Thế nên, muốn chấp trì được Quyền pháp, điều quan trọng 
là phải đắc được cái Pháp. Đắc được Pháp thì đương nhiên 
chấp được Quyền. Nếu chỉ có Quyền mà không có Pháp, 
thì Quyền không còn tác dụng cứu độ tha nhân nữa: 
“Có Quyền không có Pháp, không đưa con người đi về 
đâu; trái lại, sẵn sàng xô ngã con người vào lạc lầm u 
tối.”99 
Thế nên, cần nhấn mạnh rằng, người sứ mạng phải tu học 
Thiên đạo đại thừa mới đạt được cái Pháp để thực thi cái 
Quyền: 
“Có chức tất có vị, có vị tất có quyền. Quyền đạo đòi hỏi 
người thiên ân hướng đạo có pháp đạo tương xứng theo 
cấp bậc điều hành hướng đạo thì Quyền Pháp sẽ nghiêm 
minh.”100  
Điều đó đã được đức Chí Tôn khẳng định trong huấn từ sau 
đây của Ngài: 

“Đại Từ Phụ Ngọc Hư sắc tứ, 
 

98 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 23-6 Canh 
Tuất (25-7-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
99 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 1. 
100 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
15-7 Ất Sửu (30-8-1985); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Ban thiên ân nam nữ điện tiền; 
Phụng hành lý Đạo cơ Thiên, 
Song tu tánh mạng, pháp quyền xương minh.”101 

4. KẾT LUẬN 
Quyền Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ đã có và đang có; sứ 
mạng Quyền Pháp còn đang diễn tiến chứ chưa hoàn thành. 
Tất cả những sở vật thực tại trong thời Hạ nguơn đều đang 
biến dưỡng, đang chịu quy luật đào thải và bảo tồn. 
Thứ đến, dân tộc được chọn phải thắp sáng ý thức sứ mạng 
chứ không chỉ dừng lại ở lòng tin Thầy mến Đạo mà thôi. 
Mảnh đất tuy có ấp ủ hạt giống đã gieo, nhưng những điều 
kiện hỗ trợ chưa đáp ứng đúng mức, thì hạt vẫn chưa thể 
nẩy mầm. 
Trong khi đó, hàng Thiên ân hướng đạo cần tu chứng để 
lập thành thế Thiên nhân hiệp nhất, hầu trợ lực cho cơ đạo 
tiến triển nhanh chóng. 
“Nếu không làm được Đông thành Xuân, phàm tục thành 
Tiên Thánh, loạn nên trị, chiến đấu ra an bình, vị kỷ ra đại 
đồng, chính là chưa đạt được Quyền Pháp đó.”102 
Cuối cùng, cần ghi nhớ:  
“Quyền Pháp là Thầy, là Đạo;”103 
và: 
“Quyền Pháp Đạo là tình thương và sự sống;”104 

 
101 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 29-
02 Mậu Ngọ, (06-3-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
102 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969), Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88. 
103 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.89. 
104 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 30-
12 Quý Sửu (22-01-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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với lời nhắc nhở của Đức Chí Tôn: 
“Có nắm được Quyền Pháp thì đạo mới hoằng khai; có 
tình thương, sự sống mới hòa bình an lạc. Đó là điều kiện 
duy nhất để con trở về bến khởi nguyên Đại Đạo, về cùng 
Thầy.”105 
 

 
105 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 30-
12 Quý Sửu (22-01-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ 
VŨ TRỤ LUẬN ĐẠI ĐẠO 
 
 
 
 
 
 
Vũ trụ luận Đại Đạo đề cập đến vũ trụ như một tổng thể 
bao gồm các đối tượng khả nghiệm và siêu nghiệm đối với 
khả năng nhận thức của con người (vũ trụ, như một tổng 
thể, thường được gọi là Càn Khôn thế giới, Thiên Địa Càn 
Khôn, vũ trụ Càn Khôn,…) 
Vũ trụ luận Đại Đạo đưa ra các quan niệm về nguồn gốc, 
sự vận động và biến hóa, sự tiến hóa của vũ trụ trong chiều 
hướng rút ra các nguyên lý, các quy luật chung của sự tồn 
tại và tiến hóa của vũ trụ, nhất là các nguyên lý và các quy 
luật dẫn đạo cho sự tiến hóa của con người đến tầm kích vũ 
trụ, tức là đưa con người từ vị thế hữu hạn trong không 
gian, thời gian vượt lên tới vị thế con người muôn thuở 
muôn phương. 
1. NGUỒN GỐC VŨ TRỤ 
Về nguồn gốc vũ trụ, giáo lý Đại Đạo quan niệm rằng trước 
khi có vũ trụ hữu hình, trong vũ trụ có một Bản thể là thực 
tại tối sơ. Một động năng ban đầu tự phát sinh làm cơ 
nguyên của cuộc sinh hóa vũ trụ giữa thực tại ấy. Quan 
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niệm về Bản thể và cơ nguyên sinh hóa vũ trụ của giáo 
lý Đại Đạo thuộc về siêu hình nhưng có tính nhất quán cho 
toàn hệ thống giáo lý. 
1.1. Khái niệm về vũ trụ 
Giáo lý Đại Đạo có những khái niệm về vũ trụ bao hàm 
những phạm trù thời gian, không gian, âm dương tương 
đối, và tiên thiên - hậu thiên. 
1. Vũ trụ có liên quan đến không gian và thời gian. Đại 
Thừa Chơn Giáo viết: 
“... Sao kêu là vũ trụ, các con có biết chăng? Khắp cả Càn 
Khôn thế giới là vũ. Cùng chỗ vũ kêu là trụ. Vũ là trùm cả 
bốn phương và trên dưới. Trụ cũng có nghĩa là xưa qua 
nay lại. Nên trong chữ “vũ trụ” có gồm nghĩa cả không 
gian và thời gian.”106 
Vũ trụ có liên quan đến âm dương: 
“Âm là vũ, dương là trụ. Vũ thì đóng khép trong gầm trời. 
Trụ thì mở rộng. Trụ cũng là thời gian, là âm dương nối 
tiếp nhau. Còn vũ là không gian, là âm dương đồng thời 
tương đối. 
Buớc qua vòng không gian, thời gian, ta còn thấy rộng hơn 
như trong họa đồ tròn, họa đồ vuông trong Châu Dịch. 
Tròn (thời gian) vuông (không gian) được đúc kết nên một 
Thể, nhưng không ngoài sụ tiêu trưởng của âm dương.”107 
3. Khái niệm Tiên thiên-Hậu thiên trong giáo lý Đại Đạo 
lại củng cố thêm vũ trụ quan bao hàm thực tại Bản thể và 
thế giới hiện tượng, bao hàm thường hằng và dịch biến, 

 
106 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 23-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 43 “Vũ trụ”, tr.175. 
107 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 4, mục 2. 
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trong đó Thiên (Thái cực) là động năng hóa sanh vạn 
hữu (Hậu thiên) từ Hư vô (Tiên thiên).108 
“Nguyên sơ là lúc chưa có Trời Đất, vũ trụ này chỉ là một 
khí không hư ngưng kết thành một khối hồn nhiên, cực 
huyền cực diệu. Khối ấy trong Vô Cực hiện ra, gọi là Thái 
Cực (…) Trước khởi kỳ thỉ, chưa có một tượng hình động 
tịnh, nên gọi Tiên Thiên (…) Khi Thái Cực phân nghi, âm 
dương hiển hiện, thì Trời Đất được dựng nên, muôn loài 
sanh sôi nẩy nở (…)”109 
1.2. Bản Thể Vũ Trụ 
1.2.1. Bản thể vũ trụ là Đạo, là Khí Hư Vô 
Theo Đại Thừa Chơn Giáo:  
“Đạo là gì? Đạo là Hư Vô Chi Khí. Đạo rất mầu nhiệm 
sâu kín cao siêu. Trước khi có Trời Đất đã có Đạo. Vậy 
Đạo đã tạo nên Càn Khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật muôn 
loài. Muôn loài vạn vật phải thọ bẩm Khí Hư Vô mà sanh 
hóa mãi mãi.”110 
Vì Đạo có trước Trời Đất (tức vũ trụ vạn vật) và muôn loài 
muôn vật phải thọ bẩm Khí Hư Vô (Đạo) mà sanh hóa mãi 
mãi, nên Đạo chính là Bản thể của vũ trụ vạn vật. 
Đạo “tạo dựng nên Càn Khôn vũ trụ” và “hóa sanh vạn 
vật muôn loài” nên Đạo cũng chính là nguồn gốc tối sơ của 
vũ trụ vạn vật. Như thế, Đạo được coi như một động năng 
khởi thỉ và vĩnh cửu. 

 
108 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (xưng danh Đại Đức Cao Tiên); Đại Thừa 
Chơn Giáo (bản in 1950), thiên 30 “Tiên thiên cơ ngẫu”, tr.272, thiên 31 
“Hậu thiên cơ ngẫu”, tr.280. 
109 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3.  
110 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 02-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 9 “Đại Đạo luận”, tr.66. 
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Từ ngàn xưa, các bậc giáo tổ đã dùng chữ Đạo với ý 
nghĩa rất bao quát, rất hàm súc, nên từ ngữ “Khí Hư Vô” có 
thể thay thế chữ “Đạo” khi muốn nói đến ý nghĩa “bản thể” 
của vũ trụ. Thánh ngôn có nói: “Nếu không có Hư Vô Chi 
Khí thì không có Thầy”111, “Thầy là Hư Vô Chi Khí thì 
Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi”.112 
1.2.2. Bản thể vũ trụ chính là Vô Cực 
Giáo lý Đại Đạo còn đồng nhất Vô Cực với Bản thể vũ trụ: 
Vô Cực là khoảng không gian mịt mịt mờ mờ với Khí 
Hồng Mông có trước Thái Cực:  
“Trước khi chưa định ngôi Thái Cực thì trong khoảng 
không gian ấy còn đương mịt mịt mờ mờ với Khí Hồng 
Mông, vì đó là còn trong thời kỳ hỗn nguyên vậy. Không 
gian ấy tức là Vô Cực.”113 
Thái Cực do Nguyên Lý Thiên Nhiên và Nguyên Khí Tự 
Nhiên trong Vô Cực hợp thành:  
“Trong Vô Cực ấy lại có một cái Nguyên Lý Thiên Nhiên 
tuyệt diệu tuyệt huyền, rồi lại có thêm một cái Nguyên Khí 
Tự Nhiên nữa. Lý với Khí ấy tức là Âm với Dương trong 
buổi Hồng Nguyên thời đại. Lý với Khí ấy lại lần lần ngưng 
kết với nhau mà đông tụ lại lâu đời nhiều kiếp mới thành ra 
một khối Tinh Quang rất đầy đủ các sự tốt đẹp. Chừng 
đúng ngày giờ khối ấy mới nổ tung ra (...), bèn có một điểm 
Linh Quang từ trong tiếng nổ ấy văng ra (...). Ấy là ngôi 

 
111 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 13-06 Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926); 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.32. 
112 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 29-12 Bính Ngọ 
(02-02-1967); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
113 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 23-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 43 “Vũ trụ”, tr.410. 
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Chúa Tể của Càn Khôn vũ trụ đã biến hóa ra vậy; mà vũ 
trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực (...)”114 
1.3. Cơ nguyên sinh hóa vũ trụ 
Đạo, hay Khí Hư Vô, là Bản thể vũ trụ vạn vật. Nhưng sự 
hiện hữu của vạn vật đã phát sinh từ Bản thể theo một 
nguyên lý và hai quy luật cơ bản sau đây: 
Nguyên lý Thái cực – Âm Dương. Nếu bản thể Hư Vô tịch 
tịnh của Vũ trụ vẫn mãi im lìm, không phát động sinh Thái 
Cực thì không bao giờ có sự khởi đầu cuộc hóa sinh vũ trụ. 
Nên Đại Thừa Chơn Giáo viết: 
“[Thái Cực] lấy cơ thể Âm Dương mà phân thanh biện 
trược, làm máy động tịnh để gom tụ cái Khí Hư Vô đặng 
hóa sanh muôn loài vạn vật.”115 
Như vậy lẽ ra chỉ cần nói nguyên lý Thái Cực là đủ, vì 
chính Thái Cực đã hàm tàng hai năng lực Âm Dương. Thái 
Cực là thực tại chuyển tiếp từ ý niệm Bản thể sang ý niệm 
hóa sinh, nhưng thực chất Thái Cực cũng là Vô Cực.116 
Luật cơ ngẫu. Nguyên lý Thái Cực -Âm Dương là nguyên 
lý tất yếu của một động năng nguyên thủy, vĩnh cửu, thống 
ngự từ nguyên sơ đến bất tận cuộc sinh hóa của vũ trụ.  
Còn quy luật cơ ngẫu là nguyên tắc, là điều kiện bắt buộc 
để làm phát sinh năng lực tạo tác ra vạn vật. Luật cơ ngẫu 
đòi hỏi bao giờ cũng phải có đủ HAI công năng (để được 

 
114 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 23-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 43 “Vũ trụ”, tr.410. 
115 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 23-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 43 “Vũ trụ”, tr.410. 
116 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 2, mục 4, viết: “Vô Cực là Thái Cực, 
Thiên hay Đế là một. Nên đã nói: một vật hồn nhứt trong Hư Vô.” Ngoài ra, 
cũng có thể tham khảo, ví dụ, Chu Liêm Khê (1017-1073); ông cho rằng: Vô 
Cực nhi Thái Cực (Vô Cực tức Thái Cực), Thái Cực bản Vô Cực (Thái Cực 
vốn là Vô Cực). 



TỔNG QUAN VỀ VŨ TRỤ LUẬN ĐẠI ĐẠO   

 

82 

chẵn: Ngẫu) đối ứng mới phát khởi được vận động sinh 
hóa; không bao giờ chỉ có MỘT công năng (tức lẻ: Cơ) mà 
phát động được sức hóa sinh. Sức hóa sinh nầy chính là yếu 
tố thứ BA của cơ nguyên sinh hóa vũ trụ vậy. 
Nên Kinh Đại Thừa Chơn Giáo có viết: 
“Đức Thái Cực [mới] vận hành khí chơn dương hiệp cùng 
khí âm (âm dương là cơ với ngẫu). Khí âm dương hỗn hiệp 
nhau, đụng chạm mà hóa hóa sanh sanh, là do trong chỗ 
điều hòa, tương ứng, tương cảm, huân chưng đầm ấm, mới 
tạo thành nghìn giống muôn vẻ, thiên hình vạn trạng,… 
không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh 
ba, ba sanh vạn vật; nhưng vạn vật cũng phải quầy đầu về 
một, là vì "nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn" (…) 
Cái lý Thái Cực là Lý Đơn Nhứt, cầm quyền sanh hóa, 
thống chưởng Càn Khôn.”117 
Luật Trung Hòa. Trong cơ nguyên sinh hóa, đã nêu lên 
nguyên lý Thái Cực, luật Âm Dương cơ ngẫu mà không đề 
cập đến luật Trung hòa thì thiếu giai đoạn ba của tiến trình: 
“Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.”  
Bởi thế Đại Thừa Chơn Giáo nhấn mạnh: 
“Luật Trời vô vi, nhưng cũng có hai cái năng lực mạnh bạo 
phi thường là "nhứt âm nhứt dương" mới tạo nên Càn 
Khôn võ trụ. (…) Ấy là hai cái năng lực tương phản tương 
đối mà hóa hóa sanh sanh (…) Vậy thì cái sự sanh đó cũng 
do nơi hòa mà có. Thế nên Đạo của Trời Đất cũng bất 
ngoại hai chữ Trung Hòa.”118 

 
117 Đức Đại Đức Cao Tiên; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 30 “Tiên thiên cơ ngẫu”, tr.274. 
118 Đức Đại Đức Cao Tiên; 05-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 31 “Hậu thiên cơ ngẫu”, tr.280. 
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1.4. Đại Linh Quang - Tiểu Linh Quang. Thượng 
Đế Vô Ngã - Thượng Đế Hữu Ngã. 
Trong các đoạn kinh văn liên quan đến bản thể luận, những 
câu: “Muôn loài vạn vật thọ bẩm Khí Hư Vô mà sanh hóa 
mãi mãi” và Thái Cực “gom tụ Hư Vô đặng hóa sanh 
muôn loài vạn vật” cho thấy cơ nguyên sanh hóa vũ trụ vạn 
vật diễn ra theo nguyên lý Thái Cực - Âm Dương song 
song với nguyên lý Thiên địa vạn vật nhất thể. Nghĩa là 
trong Trời Đất, bất cứ nơi vật nào từ nhỏ cực nhỏ đến lớn 
cực lớn đều có động năng Thái Cực thúc đẩy hóa sanh với 
Bản Thể Hư Vô Chi Khí hàm tàng trong mỗi vật đó. 
Hình tượng hóa tính chất nhất thể của vũ trụ vạn vật bằng 
“ánh sáng” đồng thời nhấn mạnh tính siêu việt của “ánh 
sáng” ấy, giáo lý Đại Đạo dùng từ Linh Quang. Một hệ quả 
của nguyên lý nhất thể này là nội dung của cặp phạm trù 
Đại Linh Quang – Tiểu Linh Quang: 
“Điểm Linh Quang là gì? Là cái yến sáng mà thôi. Thái 
Cực là một khối Đại Linh Quang, chia ra, ban cho mỗi 
người một điểm Tiểu Linh Quang.”119 
Như thế mặc dù giáo lý Đại Đạo có quan niệm hữu ngã 
(đồng thời có quan niệm vô ngã) về nguồn gốc vũ trụ 
nhưng không quan niệm Hóa Công (Thượng Đế) và tạo vật 
(vũ trụ) khác biệt nhau về bản thể: 

“Đạo là ngôi Nhứt Nguyên Chủ Tể, 
Đạo cũng là đồng thể vạn linh;”120  

hay là: 
“Con là một Thiêng Liêng tại thế, 

 
119 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 32 “Luận về Đại Đạo tâm truyền”, tr.300. 
120 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ 
(04-02-1966); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr.35. 
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Cùng với Thầy đồng thể Linh Quang.”121 
Khi trình bày về Bản Thể cũng như về cơ nguyên sanh hóa 
vũ trụ vạn vật, giáo lý Đại Đạo đồng thời cũng nêu lên 
quan niệm về Thượng Đế Vô Ngã và Thượng Đế Hữu Ngã. 
Nếu đơn thuần quan niệm Thái Cực như một động năng 
siêu việt, nguyên sơ, vĩnh cửu và phổ quát, Thái Cực đồng 
nghĩa với Thượng Đế Vô Ngã. 
Nếu phát biểu:“Ngôi Thái Cực toàn tri toàn năng”, “Thái 
Cực lâm trần buổi hạ nguơn”122 hoặc quan niệm Thái Cực 
là một chủ thể, là Thầy123 thì Thái Cực đồng nghĩa với 
Thượng Đế Hữu Ngã. 
Giáo lý Đại Đạo còn dung hợp cả hai quan niệm này, nghĩa 
là Thượng Đế vừa Vô Ngã vừa Hữu Ngã.124 
Qua nguyên lý Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể, ngoài cặp 
phạm trù Đại Linh Quang – Tiểu Linh Quang, quan niệm 
Thượng Đế Vô Ngã hiện hữu đồng thời với Thượng Đế 
Hữu Ngã của giáo lý Đại Đạo đã nêu lên tính nhất thể và 
nhất nguyên của vạn vật trong vũ trụ. 

 
121 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ 
(04-02-1966); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr.36. 
122 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 25-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 44 “Địa cầu 68”, tr.420. Mệnh đề này xưa nay rất hiếm 
được dùng. Thường viết: Thượng Đế giáng trần; Thượng Đế lâm phàm. Ở 
đây từ “Thái Cực” đã được hữu ngã hóa. 
123 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.32: “Thầy là Hư Vô Chi Khí thì Đạo 
cũng đồng nghĩa đó thôi (…)” 
124 Trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (kinh cúng tứ thời của Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ), bài xưng tán Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, có câu: “Đại La 
Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng (…)” Đại La (Lưới Trời, ám chỉ Luật Tạo 
Hóa) và Thái Cực là quan niệm về Thượng Đế Vô Ngã; Thiên Đế và Thánh 
Hoàng là quan niệm về Thượng Đế Hữu Ngã. 
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2. SỰ VẬN ĐỘNG VÀ BIẾN HÓA CỦA VŨ TRỤ 
Sự vận động và biến hóa trong vũ trụ không bao giờ ngừng 
nghỉ, và diễn ra theo hai quy luật: 

Quy luật Âm Dương tương tác. 
Quy luật tuần hoàn quy nguyên. 

2.1. Quy luật Âm Dương tương tác 
Theo Đại Thừa Chơn Giáo: 
“Khí Âm Dương bắt đầu hóa sanh vạn vật, muôn loài vạn 
vật cứ hóa sanh mãi mãi đời nọ sang đời kia không bao giờ 
ngưng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn 
vật.”125 
Quy luật vận động này có thể được diễn tả theo hệ thống: 
Vô Cực – Thái Cực – Lưỡng Nghi của Dịch học. 
2.2. Quy luật tuần hoàn quy nguyên 
Tiếp theo đoạn kinh văn trên, Đại Thừa Chơn Giáo viết: 
“Nhưng vạn vật cũng phải quay đầu về Một, là vì Nhất Bổn 
tán vạn thù, vạn thù quy Nhất Bổn.”126 
Vậy sự vận động hóa sinh của vạn vật không phải là không 
có đường lối mà “cứu cánh” quay trở về gốc phát sinh. Gốc 
này gọi là Nhất (Bổn) để đối chiếu với Vạn (vạn thù, vạn 
vật). Do đó, chiều thứ nhất của sự vận động là chiều đi từ 
đơn giản đến phức tạp hay từ Vô đến Hữu. Chiều thứ hai là 
chiều đi từ phức tạp đến đơn giản hay chiều đi từ Hữu đến 
Vô. 
Ý nghĩa của quy luật tuần hoàn này rất quan trọng. Và 
“Nhất Bổn tán vạn thù, vạn thù quy Nhất Bổn” là nguyên lý 

 
125 Đức Đại Đức Cao Tiên; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 30 “Tiên thiên cơ ngẫu”, tr.276. 
126 Đức Đại Đức Cao Tiên; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 30 “Tiên thiên cơ ngẫu”, tr.276. 
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chi phối hệ thống giáo lý Đại Đạo, đặc biệt quan niệm về 
sự tiến hóa của vũ trụ. 
3. VŨ TRỤ TÂM LINH 
Càn Khôn vũ trụ không phải chỉ là vũ trụ hữu hình với vô 
số tinh cầu, thiên thể vận chuyển trong không gian, mà còn 
bao hàm vũ trụ vô hình của các cõi tâm linh. 
Giáo lý Đại Đạo cho rằng, trong Bản thể đồng nhứt của vũ 
trụ, vũ trụ tâm linh có thể chia thành bảy cõi từ cao đến 
thấp, từ thanh đến trược, tương ứng với trình độ tiến hóa 
của những chơn linh thuộc về các cõi ấy. 
Bảy cõi gồm: Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bồ đề, 
Thượng giới, Trung giới, Hạ giới (trần gian). 
Bảy thể tương ứng tùy theo nấc thang tiến hóa của các chơn 
linh: Tiên thể, Kim thân, Thượng trí, Hạ trí, Vía, Phách, 
Xác trược. 
Vũ trụ Tâm linh: 

BẢY CÕI BẢY THỂ 

Thái cực Tiên thể 

Lưỡng nghi Kim thân 
Tứ tượng Thượng trí 

Bồ đề Hạ trí 

Thượng giới Vía 

Trung giới Phách 
Hạ giới ( trần gian) Xác 

 
Xác tín vũ trụ tâm linh như trên, giáo lý Đại Đạo cho phép 
rút ra hai điểm quan trọng: 
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Trong vũ trụ, chẳng những có vật thể, sinh vật, còn 
hiện hữu vô vàn chủ thể tâm linh. 

Trong vũ trụ có những nấc thang tiến hóa. Tiến càng 
cao, càng lột bỏ các cấu thể hữu hình hữu chất, trọng 
trược, u tối; để trở nên vô hình, vô chất, thanh khiết, 
sáng suốt và siêu việt. 

Kinh Đại Thừa Chơn Giáo nêu rõ tiến trình ấy như sau: 
“Ngày nào các con bỏ xác phàm này là ngày các con cổi 
bỏ bớt một cái áo của các con; rồi các con sanh qua Trung 
giái, thì các con cắt lìa cái Phách ra, tức là cổi thêm một 
cái thể nữa. Đến Thượng giái thì bỏ cái Vía; đến Bồ đề thì 
bỏ cái Hạ trí; đến Tứ tượng thì bỏ cái Thượng trí; đến 
Lưỡng nghi bỏ cái Kim thân; đến Thái Cực thì Linh Hồn 
được hiệp cùng Tạo Hóa.”127 
4. SỰ TIẾN HÓA CỦA VŨ TRỤ 
Quan niệm tiến hóa của giáo lý Đại Đạo dựa trên hai 
nguyên lý:  

Thiên địa vạn vật nhất thể. 
Nhất Bổn tán vạn thù, vạn thù quy Nhất Bổn. 

Vì vũ trụ vạn vật có chung một bản thể, mà bản thể này vừa 
là phẩm chất tốt đẹp tối thượng bất diệt, vừa là nguồn gốc 
hóa sinh vạn vật, nên nấc thang tiến hóa của vạn vật – trong 
đó có con người – chính là trở về được, là đạt được sự toàn 
chân, toàn thiện, toàn mỹ của Bản Thể. 
Chính tính nhất thể trong vạn vật là năng lực và động lực 
của cuộc tiến hóa. 
Nguyên lý “Nhất Bổn tán vạn thù, vạn thù quy Nhất Bổn” 
trong sự tiến hóa đã trở thành “Thiên cơ”, “Thiên luật” của 

 
127 Đức Nam Phương Giáo Chủ; 22-9 Bính Tý (5 Novembre 1936); Đại Thừa 
Chơn Giáo (bản in 1956), bài “Điều Cần Yếu Của Người Luyện Đạo”, tr.48. 
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Thượng Đế, và “quy Nhất” trở nên “cứu cánh” của con 
người. 
Là Thiên cơ, Thiên luật vì chính Đức Thượng Đế (cũng là 
Đạo, là Khí Hư Vô) thúc đẩy vạn vật – đặc biệt là con 
người – tiến hóa để hiệp nhất với Ngài: 
“Thầy là Hư Vô Chi Khí, thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. 
Nên chi trong thời Hạ Nguơn chính mình Thầy dùng Khí 
Hư Vô trực tiếp hữu hình đến thế gian để dẫn dắt thâu hồi 
những điểm Linh Quang đã cho xuống trần gian trở về với 
khối Đại Linh Quang”128 
Dù vậy, cuộc trở về này không phải là sự biến hóa của phép 
thần thông, mà phải noi theo con đường Đại Đạo chính là 
theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: 
“Các con đã sinh trong Đại Đạo, hãy noi theo Đại Đạo mà 
thành về cõi Thượng Thiên Vô Cực.”129 
Nơi con người, cuộc tiến hóa trở thành con đường phản bổn 
hoàn nguyên. Hoàn nguyên không phải chỉ là trở về khởi 
điểm, mà có ý nghĩa tiến hóa trở nên một chủ thể hoàn 
thiện, không đơn thuần là một điểm Tiểu Linh Quang như 
khi tách ra khối Đại Linh Quang, mà còn vượt lên đến 
phẩm vị Thiêng Liêng cõi Thiên Đình: 

“Trời với muôn loài một Bổn Nguyên, 
Cũng trong Linh Tánh, cũng tâm điền; 
Linh Quang một khối chia nhiều ức, 
Người, vật, tương đồng với Phật, Tiên. 
 
Luật Trời mầu nhiệm lắm ai ơi, 

 
128 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 29-12 Bính Ngọ 
(02-02-1967); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
129 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-
02-1968); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.7. 
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Một kiếp vi nhân quý một đời; 
Linh tánh khôn ngoan hơn vạn vật, 
Tu hành chắc thiệt sẽ thành Trời.”130 

Cho nên sự kỳ diệu của nguyên lý “Thiên Địa vạn vật Nhất 
Thể và nguyên lý “Nhất Bổn tán vạn thù – vạn thù quy 
Nhất Bổn” được tìm thấy ngay nơi con người đang vươn 
mình tiến hóa. 
“Người hành giả muốn tu chứng đắc quả, giải thoát luân 
hồi, phải đi theo con đường phản Bổn huờn Nguyên là trở 
về nguồn gốc con người; mà nguồn gốc con người không 
ngoài cái vũ trụ riêng tư của con người.”131 
Trong vũ trụ con người, chính Chơn Thần là nguồn gốc 
(Thần, Phật giáo gọi là Tánh; Đạo học còn gọi là Khí Thể 
Tiên Thiên)132. Cho nên cuộc tiến hóa của vạn vật chí đến 
con người không chỉ đơn thuần là những biến đổi thể xác 
hay tinh thần của muôn ngàn thế hệ tại thế gian và chấm 
dứt tại thế gian cho mỗi cá thể, mà đây là cuộc tiến hóa 
xuyên suốt từ vũ trụ hữu hình sang vũ trụ tâm linh: 
“Bậc chơn tu tỉ như hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây 
lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến 
biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ 
xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn 

 
130 Đức Quan Âm Bồ Tát; Thánh Tịnh An Tiên (Giáo Hội Tiên Thiên), Tý 
thời, 01 rạng 02-02 Đinh Mùi (11-03-1967); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-
1967, tr.117. 
131 Đức Đông Phương Chưởng Quản, Vĩnh Nguyên Tự, 04.12 Ất Mão (11-
03-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
132 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất 
thời, 29-03-Mậu Ngọ (05-05-1978);Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Thần, Chơn Thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên 
hoài. Ấy là Đạo.”133 
Cho nên cứu cánh tiến hóa của chúng sanh chính là cứu 
cánh giải thoát khỏi cái tồn tại hữu hình hữu hạn để bước 
sang sự tồn tại vô hình vô hạn của tâm linh. Đây là con 
đường xuất thế gian đã được giáo lý Đại Đạo khẳng định, 
và con đường tiến hóa xuất thế gian cũng phải có nhiều nấc 
thang mới đến được hiệp nhất với Đức Thượng Đế: 
“Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có Thần, 
Thánh, Tiên, Phật.”134 
“Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Đạo 
mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.”135 
Tóm lại, giáo lý Đại Đạo trình bày một vũ trụ luận gồm đủ 
ba mặt của một hệ thống tồn tại khách quan: Nguồn gốc, sự 
vận động, sự tiến hóa của vũ trụ vạn vật. Vũ trụ luận Đại 
Đạo bao hàm các nguyên lý quan trọng: 

Thái Cực – Âm Dương, 
Thiên Địa vạn vật Nhất Thể, 
Nhất Bổn tán vạn thù, vạn thù quy Nhất Bổn. 

Đó là những nguyên lý dẫn đạo cho các luận thuyết về Bản 
Thể, về sự biến hóa, sanh hóa của vũ trụ vạn vật. 

 
133 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 13-06 Bính Dần (Jeudi 22 Juillet 1926); 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.31. 
134 Đức Thích Ca Mậu Ni Phật tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát Giáo Đạo Nam Phương; Phước Linh Tự, 15-09 Bính Dần (Dimanche 24 
Octobre 1926); Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.52. 
135 Đức Thích Ca Mậu Ni Phật tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát Giáo Đạo Nam Phương; Phước Linh Tự, 15-09 Bính Dần (Dimanche 24 
Octobre 1926); Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.52. 
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Thuyết tiến hóa chính là hệ quả của ba nguyên lý đó, 
hoàn thành một luận thuyết nhất quán về sự chuyển hóa của 
tiểu vũ trụ con người từ hữu hình đến Hư Vô. 
Vũ trụ luận Đại Đạo còn nêu lên sự hiện hữu giữa vũ trụ 
tổng thể với hai chủ thể trung tâm là Thượng Đế và Con 
Người. Giáo lý Đại Đạo đã đồng nhất quan niệm vô ngã 
với quan niệm hữu ngã trong phạm trù Thượng Đế (chủ thể 
vận hành vũ trụ) và trong phạm trù Con Người (chủ thể 
nhận thức cứu cánh tiến hóa và chủ động thực hiện cuộc 
tiến hóa). Cặp phạm trù Đại Linh Quang - Tiểu Linh Quang 
khẳng định hai chủ thể Trời Người đồng một Bản Thể 
(đồng nhất thể), đó là Linh Quang. 
 
5. KẾT LUẬN 
Vũ trụ luận Đại Đạo với quan niệm về con đường tiến hóa 
của vũ trụ vạn vật cho thấy sự hiện hữu của một vũ trụ tâm 
linh vượt lên trên và bao quát vũ trụ vạn vật. Trung tâm của 
vũ trụ tâm linh là Chơn Thần của Đức Thượng Đế, nơi quy 
tụ Chơn Thần của các hàng chủ thể đã và đang giải thoát. 
Nói cách khác, vũ trụ luận Đại Đạo còn là nền tảng để xây 
dựng hệ thống tư tưởng về con người, nhân sinh và đạo 
pháp, để người tu nhận thức một đạo lý nhất quán dẫn đến 
cứu cánh cao tột của mình là hiệp một cùng Trời, cũng như 
dẫn đến sứ mạng cứu độ cộng đồng nhân loại là trực tiếp 
tham gia cùng Trời, vận hành cho vạn loại cùng tiến hóa. 
 





  

MỤC 2. 
ĐẠO – THƯỢNG ĐẾ 
“Bản thể của Trời Đất, bản tánh của con người, bản năng 
của vạn vật, ba thứ đó đều do một nguyên lý phát xuất mà 
thôi; nguyên lý đó gọi là Đạo.”136 
 
 
Đạo là một thực thể vô sinh bất diệt, vô sở bất tại, tự hữu 
và hằng hữu. Thực thể này là căn nguyên tối sơ duy nhất 
của vũ trụ, yếu tố cơ bản duy nhất cấu tạo nên vạn vật, và 
động lực vận hành duy nhất của cơ dịch hóa. Tính chất duy 
nhất ấy là một tính chất tuyệt đối, vì vậy, thực thể Đạo 
được gọi là Nhất Thể. 
1. ĐẠO 
Đạo vận hành theo chu trình: Nhất Thể biến sinh Tam Cực, 
Tam Cực biến sinh vạn pháp, vạn pháp trở về Nhất Thể. 
1.1. Nhất Thể biến sinh Tam Cực 
Tam Cực là ba trạng thái căn bản của Nhất Thể Đạo. Đó là: 
Vô Cực, Thái Cực, và Hoàng Cực.  
1.1.1. Vô Cực 
Vô Cực là trạng thái nguyên sơ, bất dịch, và tiềm ẩn của 
Đạo, được gọi là Tiên Thiên Hư Vô Chi Khí, hay gọi tắt là 
Khí Hư Vô. Đó là cội nguồn của Thiên Địa; tuy Hư Vô, 
nhưng hàm tàng mọi đức tính của vạn vật, nên còn được 
gọi là Chân Không Diệu Hữu. Các đức tính ấy chưa được 
phân biệt, còn lẫn lộn vào nhau, tạo thành một thể hỗn độn. 

 
136 Đạo Học Chỉ Nam; chương 1, tiết 1, mục 2. 
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Vì vậy, giai đoạn Vô Cực còn được gọi là Hỗn Nguyên, 
tức là thời kỳ hỗn độn sơ khai. 
Trong Vô Cực có hai yếu tố, vừa bảo tồn bản thể bất dịch, 
vừa vận chuyển cơ biến dịch, là Nguyên Lý Thiên Nhiên và 
Nguyên Khí Tự Nhiên, chính là Âm Dương Tiên Thiên ở 
thời kỳ Hỗn Nguyên: 
“Trong Vô Cực ấy lại có một cái Nguyên Lý Thiên Nhiên 
tuyệt diệu, tuyệt huyền, rồi lại có thêm một cái Nguyên Khí 
Tự Nhiên nữa. Lý với Khí ấy tức là Âm với Dương trong 
buổi Hồng Nguyên thời đại.” 137 
Nguyên Lý Thiên Nhiên, còn được gọi là luật Thiên Điều, 
là một Lẽ Thật đương nhiên, bất biến, làm nền tảng cho 
mọi định luật của Thiên Địa; đó cũng là nguyên lý kiến tạo 
vạn hữu, vận hành vũ trụ, bảo tồn và dưỡng dục muôn loài: 
“Vô Cực, hay Thiên, hay Pháp, hay Đạo, là Thiên Tắc, 
Thiên Điều; Nó là cái luật mà vũ trụ vạn pháp phải theo 
đó. Đó là cái khuôn đúc nên con hình Càn Khôn vạn hữu. 
Luật ấy rất sinh động, ấn ký vào tâm tư của người, vật, Đất 
Trời.”138  
Nguyên Khí Tự Nhiên là nguồn năng lượng trường cửu để 
tạo nên sự sống, là nguồn chất liệu vô hình vô chất để xây 
dựng nên tâm linh và hình thể của vạn vật.139 
Lý và Khí ấy phối hợp nhau, tạo nên những vận động tế vi 
trong Vô Cực, tinh lọc dần dần những tinh ba của Khí Hư 
Vô để khai sinh Ngôi Thái Cực. 

 
137 Đức Đại Đức Cao Tiên; 23-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 43, “Vũ Trụ”, tr.410. 
138 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 2, mục 4. 
139 Theo “Phật Mẫu Chơn Kinh” (trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo), tâm 
linh và hình thể của vạn vật được tạo nên từ Vô Cực. 
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Bởi vậy, về đại thể, Vô Cực là một kết hợp hỗn độn giữa 
những cảnh giới trống rỗng, mịt mờ, im lìm, vắng lặng, 
không di dịch, không hình tướng; nhưng trong tế vi, Vô 
Cực vẫn vận hành không ngừng để tích lũy dần dần một nội 
lực mạnh mẽ, lập thành trạng thái kế tiếp, là Thái Cực. 
1.1.2. Thái Cực 
Trong lòng Vô Cực, Nguyên Lý Thiên Nhiên và Nguyên 
Khí Tự Nhiên dần dần kết hợp với nhau, tạo thành một 
khối Tinh Quang tuyệt đối hoàn hảo. “Đúng ngày giờ”140, 
khối Tinh Quang này bùng nổ, tạo ra một khối Đại Linh 
Quang, hay là Thái Cực. 
Thái Cực là trạng thái trung gian giữa vô vi và hữu vi, hiện 
hữu sau cái-Không-sắp-có và trước cái-Có-chưa-có: 
“Giữa hai thể Có và Không là Thái Cực. Thái Cực sau cái 
Không sắp có, trước cái Có chưa có...”141 
Như vậy, với sự xuất hiện của Thái Cực, Đạo chuyển từ 
tiềm thể sang hiện thể, tức là, từ một bản thể hư vô sang 
một chủ thể sáng tạo. 
Thái Cực thanh tịnh trong vận động, phân Âm Dương làm 
cơ cấu sáng tạo: sự vận động của Thái Cực sinh ra Dương, 
sự tịnh định của Thái Cực sinh ra Âm. Sự thăng giáng của 
Âm Dương phân định trong Vô Cực một cảnh giới vô hình, 
gọi là Càn Khôn, hay Thiên Địa, tức là Trời Đất: 
“Lý Đơn Nhứt ấy [tức là Thái Cực] mới phóng ra một vầng 
quang minh, phân định: khí khinh thanh thượng phù giả vi 
Thiên, khí trọng trược ngưng giáng giả vi Địa. Khí nhẹ 
nhàng bay bổng lên làm ngôi Càn, Càn là Thiên, tức là 
Nhứt Dương chi Khí; Khí nặng nề ngưng giáng xuống làm 

 
140 Cách dùng từ của Đại Thừa Chơn Giáo. 
141 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 2, mục 2. 
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Khôn, Khôn là Địa, nhứt Âm chi Khí. Cái năng lực mạnh 
bạo của khí Âm Dương vần vần quanh lộn, lăn tròn, đun 
đẩy nhau trong khoảng không gian; khí Dương động, Âm 
tịnh; Âm thì đứng một chỗ, còn Dương thì bao quát Càn 
Khôn.”142  
Càn Khôn là khuôn mẫu vô hình để Âm Dương kết hợp nên 
thời gian và không gian mà lập thành vũ trụ. Vũ trụ là hình 
thức do Âm Dương xây dựng để biểu thị sự hiện hữu của 
Càn Khôn. 
Âm Dương được kết hợp theo hai phương thức khác biệt để 
tạo thành thời gian và không gian: thời gian được tạo thành 
trong sự tiếp diễn của Âm Dương theo định luật “Dương 
cực Âm sinh, Âm cực Dương sinh”; không gian được tạo 
thành trong sự đối ngẫu của Âm Dương theo định luật 
“Trung Âm hữu Dương, trung Dương hữu Âm”. Sự hợp 
nhất này chính là vũ trụ: 
“Âm là Vũ, Dương là Trụ. Vũ thì đóng ghép trong gầm 
trời; Trụ thì mở rộng ra. Trụ cũng là thời gian, là Âm 
Dương nối tiếp nhau; Còn Vũ là không gian, là Âm Dương 
đồng thời tương đối.” 143 
Thời điểm tạo lập vũ trụ là một cột mốc phân định ranh 
giới giữa Tiên Thiên và Hậu Thiên: “Tiên Thiên là truớc 
khi có Trời Đất. Hậu Thiên là sau khi Trời Đất, vạn vật 
sanh thành.” 144  
Âm Dương trong Thái Cực vẫn còn là Âm Dương Tiên 
Thiên, vì Âm Dương ấy tuy có động tịnh nhưng chưa biểu 

 
142 Đức Đại Đức Cao Tiên; 03-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo (bản 
in 1950), thiên 30 “Tiên thiên cơ ngẫu”, tr.276. 
143 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 4, mục 2. 
144 Đức Trần Hưng Đạo; Bát Nhã Thiền Đường, Tuất thời 23-10 Quý Sửu 
(17-11-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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lộ thành hình tướng. Khi Dương thịnh, Đạo hiện hữu 
trong trạng thái hoạt động của Thái Cực; khi Âm thịnh, 
Đạo trở về trạng thái tĩnh tại của Vô Cực: 
“Chơn Nguyên động, sanh Dương, thì gọi là Thái Cực. 
Thái Cực động sanh Dương, rồi tịnh sanh Âm; là theo kinh 
Châu Dịch. Kỳ thiệt, Thái Cực động sanh Dương, rồi hết 
động là tịnh, thì huờn lại Vô Cực, gọi là sanh Âm.”145 
Khi Âm Dương hiệp “đúng mức” với nhau, thì Đạo chuyển 
sang trạng thái thứ ba, là Hoàng Cực.146  
1.1.3. Hoàng Cực 
Hoàng Cực là Tánh Mạng của vạn vật và con người 147. 
Tánh Mạng ấy vốn là Âm Dương trong Vô Cực, ngưng kết 
thành Thái Cực: 
“Tánh Mạng là gì? Là Âm Dương, là Thần Khí đã xuất 
phát từ thuở Hồng Mông. (…). Thuở Hồng Mông chưa 
phân (Dịch gọi Vô Cực, Thích gọi Oai Âm), trong trạng 
thái lặng lẽ trống không đó có hàm chứa cái huyền nhiệm, 
là Cơ, tức là Khí Tiên Thiên. Tịnh cực manh động; khí 
manh động là khí vần xoay vô tận, sanh hóa vô cùng. Nhân 
chỗ không tên mà có tên, là Đạo, là Thái Cực, là Tánh, là 
Thần.”148 
Vì Thái Cực là Đại Linh Quang, nên Hoàng Cực chính là 
Tiểu Linh Quang. Và do đó, diễn biến Thái Cực sinh 
Hoàng Cực chính là diễn biến Đại Linh Quang phóng phát 
Tiểu Linh Quang vào vũ trụ. 

 
145 Minh Lý Chơn Giải, tr.12. 
146 Minh Lý Chơn Giải, tr.13. 
147 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 4, mục 4.  
148 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
22-10 Mậu Ngũ (22-11-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Hoàng Cực là tổng hợp của hai thể Âm Dương” 149; 
một mặt vì Hoàng Cực là kết quả phát sinh từ thế quân bình 
Âm Dương giữa Vô Cực và Thái Cực; mặt khác vì trong 
Tam Cực, Hoàng Cực là thực thể đóng vai trò phối hợp Âm 
Dương để tạo ra sự trung hòa trong vũ trụ. 
Trong giai đoạn trước, Thái Cực phân lập Âm Dương, tạo 
thành Lưỡng Nghi; đến giai đoạn này, Hoàng Cực phối hợp 
Âm Dương, lập thành Tứ Tượng150, rồi cùng với Tứ 
Tượng, Hoàng Cực lập thành Ngũ Hành151 ở cả hai “mức 
độ” Tiên Thiên và Hậu Thiên. Sự tạo tác của Hoàng Cực là 
một sự tiếp nối liên tục đối với sự tạo tác của Thái Cực, và 
sự tiếp nối đó được minh chứng qua Ngũ Hành:  
“Nói đến Ngũ Hành thì ở đâu cũng có, từ Trời Đất, con 
người, mọi vật; hễ có Thái Cực - Âm Dương, có Tứ Tượng, 
là có Ngũ Hành. Sự tác động vô hình của Thái Cực - Âm 
Dương tạo thành Ngũ Hành hữu danh hữu chất, hữu tướng 
hữu hình. Ngũ Hành là trung gian giữa Hữu và Vô. Ngũ 
Hành cũng là yếu tố sơ thỉ góp phần cấu tạo nên vạn hữu 
cho Thái Cực - Âm Dương, cũng là Âm Dương tương phản 
nhưng tương thành để quyết định mọi mặt cho con người 
và vạn vật (…). Bởi có danh có chất nên gọi Ngũ Hành 
Tiên Thiên; bởi có hình có tượng nên gọi Ngũ Hành Hậu 
Thiên. Trong Trời Đất vạn vật, không có vật chi hóa sanh 
biến dưỡng mà không có Tiên Thiên, Hậu Thiên Ngũ 
Hành.”152 

 
149 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3 
150 Trong “Trổi Tiếng Chuông Vàng”, bài “Lý Thiên Nhiên Của Tạo Hóa: 
Nhứt bổn tán ư vạn thù xuất hữu”, Hoàng Cực - Tứ Tượng được đề cập đến 
như là kết quả của sự vận động của Thái Cực - Âm Dương (tr.45). 
151 Trong “Chơn Pháp Lưu Truyền”, chương 1, có đề cập đến “Hoàng Cực 
Ngũ Hành”. 
152 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 
04 rạng 05-5 Đinh Tỵ (20-06-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Mỗi Tiểu Linh Quang – Hoàng Cực là trung tâm vi diệu 
của một cơ cấu Ngũ Hành, được gọi là hành “Thổ”, điều 
hòa toàn bộ hoạt động của cơ cấu này: 
“Thổ là nguyên lý của vạn vật, Tánh Mạng của muôn loài, 
của con người. Người nhờ có Thổ mà có xác có hồn (…) 
Mà Thổ còn có danh là Hoàng Cực.” 153 
Do đó, Hoàng Cực là yếu tính, là căn cơ, là điểm Đạo tự 
hữu trong bản chất của vạn vật.  
1.2. Tam Cực biến sinh vạn pháp 
Thông qua quá trình tự khai triển của Nhất Thể Đạo – từ 
Vô Cực, sang Thái Cực, đến Hoàng Cực – mà Tam Cực thể 
hiện những diệu dụng, phát huy những công năng tự hữu để 
biến sinh nên vạn pháp.  
Vô Cực biến sinh nên những cõi giới, tương ứng với mọi 
nấc thang tiến hóa trong Càn Khôn vũ trụ; và vận hành cơ 
tiến hóa để dưỡng dục muôn loài, bảo tồn vạn vật. 
Thái Cực biến sinh nên các điểm nguyên hồn, phóng phát 
các phẩm hồn vào các cõi giới để tiến hóa. 
Hoàng Cực biến sinh nên các thể hồn, từ thanh đến trược, 
bao bọc lấy điểm Linh Quang, cấu tạo nên hình hài của vạn 
hữu.  
Dù ở trạng thái nào trong Tam Cực, Đạo vẫn luôn luôn vừa 
là một khí thể chứa đựng sự sống cho muôn loài, vừa là 
một lý thể vận hành mọi hoạt động của vũ trụ vạn vật. 
Đạo là cội nguồn của vạn pháp trong Càn Khôn thế giới. 
Trong cơ dịch hành trường lưu bất tận của Đạo, vạn pháp 
muôn hình nghìn trạng được phát sinh với thiên sai vạn 
biệt. Công cuộc kiến tạo ấy được Tam Cực thực hiện qua 
cơ chế Âm Dương sinh thành, Ngũ Hành biến hóa.  

 
153 Đạo Học Chỉ Nam, chương 1, tiết 4, mục 4. 



ĐẠO – THƯỢNG ĐẾ   

 

100 

Âm Dương và Ngũ Hành bao gồm cả hai phương diện 
tiên thiên và hậu thiên. Trên phương diện tiên thiên, sự tạo 
lập này chính là tạo lập bản thể cho vạn vật bằng cách phân 
chiết khối Đại Bản Thể của Càn Khôn vũ trụ. Nhưng trên 
phương diện hậu thiên, sự tạo lập này chỉ là một cuộc ảo 
hóa, vì đó chỉ là sự giả hiệp của Âm Dương và Ngũ Hành 
hậu thiên, để phát sinh những ảnh tượng. Do đó, sau mỗi 
chu trình sinh biến của hình thể vật chất, thì bản thể tâm 
linh của mỗi cá thể tạo vật là cái duy nhất thực tồn để đúc 
kết mọi thành tựu mà cá thể đó đã thu hoạch được sau một 
chặng hành trình trong cõi hậu thiên. 
1.3. Vạn pháp trở về Nhất Thể 
Tam Cực biến sinh vạn pháp, đặt vạn pháp vào trường tiến 
hóa để dưỡng dục và bảo tồn. Đó là tiến trình tạo hóa của 
Tam Cực.  
Tiến trình tạo hóa của Tam Cực phải được tiếp diễn bằng 
tiến trình tiến hóa của vạn pháp. Trong cuộc tiến hóa này, 
vạn pháp phải tiến về cội nguồn nguyên thủy của mình, tức 
là trở về với Bản Thể Đạo duy nhất của toàn thể vũ trụ. Nói 
cách khác, tiến hóa tức là trở về, là quy nguyên. Tiến lên 
một nấc thang càng cao tức là trở về càng gần với Đạo. 
Trong tiến trình này, Hoàng Cực đóng một vai trò hết sức 
đặc biệt:  
“Hoàng Cực là tối cao. Đó là nền móng chung, cửa thông 
công trong Tam Cực.”154  
Trên thang tiến hóa, vị trí con người là một vị trí xung yếu; 
vì đó là giao điểm giữa Tiên Thiên và Hậu Thiên; chỉ ở nơi 
đó, chủ thể của sự tiến hóa mới có khả năng đổi hướng giữa 
hai chiều thuận hành và nghịch hành. Từ vị trí này, Hoàng 

 
154 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3. 
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Cực trong chủ thể tiến hóa có thể phát huy vai trò chủ 
động của mình, và nhờ đó mà chủ thể tiến hóa siêu phàm 
nhập thánh:  
“Hoàng Cực nơi người là trung tâm mầu nhiệm, đồng thể 
cùng Trời Đất, đồng thể với Tâm của chư Tổ, chư Phật. 
Người nương đó mà chứng qủa vô lậu, thoát kiếp luân hồi, 
đoạn diệt vô minh, thành ngôi đại giác.” 155 
2. THƯỢNG ĐẾ 
Thượng Đế và Đạo là hai danh từ được dùng để chỉ cùng 
một thực thể. Trong tầm nhận thức của nhân loại, Đạo – 
Thượng Đế biểu hiện thành vô số phương diện; nên con 
người có thể nhận thức được Thượng Đế từ vô số quan 
điểm và định danh Thượng Đế bằng vô số từ ngữ khác 
nhau: Ông Trời, Thiên Chúa, Hoàng Thiên, Phật, Bát Nhã 
(Prajna), Chơn Tâm, Chân Ngã, Đại Ngã, Như Lai, 
Brâmah, JHWH (Jehovah), al-Lah, Ngọc Hoàng, Chí Tôn, 
Đại Từ Phụ, Cao Đài,… 
Thượng Đế có Ba Ngôi hiện hữu khắp trong không gian và 
thời gian, bên trong và bên ngoài mỗi hữu thể. Sự hiện hữu 
vô sở bất tại ấy chính là cơ sở của ý niệm về Thượng Đế 
Nội Tại và Thượng Đế Ngoại Tại: Thượng Đế Ngoại Tại 
tạo dựng và chưởng quản vũ trụ Càn Khôn, Thượng Đế Nội 
Tại ẩn tàng trong linh hồn vạn vật, tạo thành yếu tố căn bản 
để duy trì sự sống và khả năng tiến hóa của vạn vật.  
Mặt khác, dù nội tại hay ngoại tại, Thượng Đế cũng có hai 
phương diện, là Vô Ngã và Hữu Ngã. Thượng Đế Vô Ngã 
là Chân Lý tự nhiên, vô hình, vô tình, vô danh; Thượng Đế 
Hữu Ngã là Đấng Tạo Hóa siêu nhiên, có đức hiếu sinh, có 
tình tạo hóa. 

 
155 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3. 
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2.1. Thượng Đế Vô Ngã  
2.1.1. Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại: Quy Luật Tính 
của thiên nhiên 
Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại là quy luật tính của thiên 
nhiên. Đó là tính chất buộc vạn vật phải tuân theo những 
quy tắc đương nhiên trong vũ trụ. Những quy tắc ấy không 
do bất kỳ ai quy định, mà là một khuôn khổ tự nhiên của sự 
hiện hữu.  
Quy luật tính này còn được gọi là Thiên Lý, hay Đạo Lý.  
“Đạo dựng nên Đất Trời. Trời Đất do Đạo [mà] hóa sanh 
vạn vật. Vạn vật cũng do Đạo [mà] tiến hóa không ngừng. 
Vì vậy cho nên trong vạn vật đều có Đất Trời, tức là có 
Đạo vậy. Từ loài khoáng sản đến côn trùng, thảo mộc, thú 
cầm, và nhơn loại, đều chịu định luật chung của Đạo.”156 
Cái “định luật chung của Đạo” ấy là Chân Lý phổ quát của 
vũ trụ, là nguồn gốc siêu nhiên của mọi quy luật cụ thể 
trong vạn vật.  
Đó cũng là Nguyên Lý Thiên Nhiên, vốn sẵn có từ thuở 
Hồng Mông.  
2.1.2. Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại: Thượng Đế Tính 
trong vạn vật  
Mọi vật trong vũ trụ đều có một bản tính phổ quát và đồng 
nhất trong nội thể, được gọi là Thượng Đế tính. Đây là một 
thuộc tính tiên thiên, nội tại và tự hữu nơi vạn vật, làm căn 
bản cho sự sinh tồn và phát triển của vạn vật.  
Thượng Đế tính là duy nhất trong toàn thể vũ trụ. Tính chất 
Thượng Đế ở mỗi vật và mỗi người đều như nhau, nhưng 
tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi loài mà bản tính duy nhất 

 
156 Đức Di Lạc Thiên Tôn; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 02-01 Bính Ngọ 
(22-01-1966); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr.10. 
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ấy được thể hiện ở những mức độ tương ứng; ví dụ, 
Thượng Đế Tính ấy thể hiện như là là bản năng nơi sinh 
vật, nhưng lại thể hiện như là Nhân tính nơi con người. 
Giữa bản năng và Nhân tính, sự khác biệt chỉ nằm ở mức 
độ tiến hóa, chứ bản chất Thượng Đế của hai mức độ đó 
không khác nhau. Chính vì vậy mà giáo lý Đại Đạo nói: 
“Bản thể của Trời Đất, bản tánh của con người, bản năng 
của vạn vật, ba thứ đó đều do một nguyên lý phát xuất mà 
thôi. Nguyên lý đó gọi là Đạo.”157  
Tiến hóa là một quá trình phát huy Thượng Đế tính. Càng 
phát huy được Thượng Đế tính bao nhiêu, càng đạt được 
những nấc thang tiến hóa cao trọng bấy nhiêu. Nhân tính là 
một sự phát huy Thượng Đế tính sâu rộng hơn bản năng, vì 
khả năng khống chế vật chất của Nhân tính mạnh mẽ hơn 
bản năng. Do đó, con người đạt được ở trình độ tiến hóa 
cao hơn vạn vật.  
Hơn nữa, con người cũng là sinh vật có khả năng phát huy 
Thượng Đế tính một cách đầy đủ nhất và trong một phạm 
vi tự do rộng lớn nhất, nếu so với vạn vật. Khi sống bằng 
bản năng, con người chỉ phát huy được Thượng Đế tính ở 
trình độ một động vật; chỉ khi sống bằng nhân tính, con 
người mới có thể phát huy được Thượng Đế tính ở trình độ 
của một con người. Sự lựa chọn trình độ tiến hóa cho chính 
mình hoàn toàn nằm trong tay mỗi cá nhân con người, chứ 
không nằm trong bất kỳ một thế lực ngoại tại nào. 

 
157 Đạo Học Chỉ Nam; chương 1, tiết 1, mục 2. 
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2.2. Thượng Đế Hữu Ngã 
2.2.1. Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại: Đức Chí Tôn của 
vạn linh 
Về phương diện hữu ngã và ngoại tại, Thượng Đế là một 
Đấng Tối Cao tự hữu và hằng hữu, là mẫu mực hoàn hảo 
duy nhất đối với toàn thể nhân loại trên mọi tiêu chuẩn 
chân, thiện, mỹ.  
Trong nhân loại, từ những xã hội bán khai lạc hậu đến 
những xã hội khoa học văn minh, ở bất kỳ không gian và 
thời gian nào, cũng có người nhận ra Ngài, thờ kính Ngài 
và sống theo những chuẩn mực của Ngài. 
Ngài là Đấng Sáng tạo, Bảo tồn và Hủy diệt. Ngự ở Ngôi 
Sáng Tạo, Ngài kiến thiết nên muôn loài, muôn vật bằng 
lòng đại từ bi, bằng đức hiếu sinh vô biên và tình tạo hóa 
vô hạn. Ngự ở Ngôi Bảo Tồn và Hủy Diệt, Ngài vận hành 
guồng máy tiến hóa để chọn lọc cái tốt và đào thải cái xấu 
để đưa toàn thể Càn Khôn vũ trụ tiến dần đến chỗ chí chân, 
chí thiện, chí mỹ:  

“Bảo tồn những cái chơn, thiện, mỹ, 
Hủy diệt điều ác, ngụy, xấu xa, 
Lọc vàng, loại chất cặn ra, 
Vàng càng nung lửa, càng gia tuổi vàng.”158  

Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại là Đấng cứu độ muôn đời 
của nhân loại. Ngay từ khi con người mới bắt đầu xuất hiện 
trên thế gian này, Thượng Đế đã khai minh Đại Đạo trong 
lòng mỗi con người, mở sẵn con đường cho nhân loại trở 
về nguồn cội. Mỗi khi con đường ấy bị nhân loại làm cho 
bế tắc, Thượng Đế lại khai thông bằng cách cho những 
thiên sứ đến thế gian để sáng lập các tôn giáo, phát triển 

 
158 Đức Quảng Đức Chơn Tiên; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 07-06 Tân 
Dậu (08-07-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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các khoa học,… hầu nâng cao trình độ nhận thức của 
nhân loại về đạo lý trong Trời Đất: 
“Thượng Đế bảo tồn vạn loại có nhiều phương cách, mà 
việc khai đạo dạy đời là một trong nhiều phương cách ấy, 
vì nhơn sanh có hiểu đạo, hành được đạo, thuận tùng thiên 
lý, hòa hợp vạn vật mới hưởng và thị hiện được cơ bảo tồn. 
Như vậy, những khoa học, triết học, xã hội học, thần linh 
học, v.v… tất cả các môn ấy đều do Thượng Đế ban những 
chơn linh siêu đẳng đến trần gian để phục vụ cho quần 
sinh.”159  
Trong nền ngoại giáo công truyền của mọi tôn giáo, đức tin 
hướng về Đấng Thượng Đế Ngoại Tại luôn là yếu tố quan 
trọng nhất, vì phải có đức tin này, mỗi tôn giáo mới có thể 
xác lập các tiêu chuẩn chân, thiện, mỹ cho con người bằng 
cách noi theo mẫu mực chân, thiện, mỹ của Thượng Đế. 
Ngoài ra, đức tin này còn có tác dụng như một mối dây 
giao cảm để liên lạc giữa con người nội thể với Thượng Đế 
Ngoại Tại.  
Tuy nhiên, một đức tin hướng về Thượng Đế chỉ có ích lợi 
khi đức tin ấy đánh thức được ở con người ý thức về sự 
khai sáng Thượng Đế tính nội tại, và dẫn dắt con người đi 
từ chỗ khẩn cầu ở sự ban bố những huyền diệu nơi Thượng 
Đế Ngoại Tại đến chỗ khai thác những huyền diệu vốn đã 
sẵn có nơi tâm linh của chính mình. 
Vì vậy, song song với nền ngoại giáo công truyền, bất cứ 
tôn giáo nào cũng có một nền nội giáo tâm truyền, giúp con 
người tìm lại Chơn Tâm, tự giải thoát mình ra khỏi những 
giới hạn chật hẹp của thế giới vật chất. 

 
159 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 18-07 
Kỷ Dậu (30-08-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.203. 
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2.2.2. Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại: Chơn Tâm của 
con người 
“Thái Cực là Chơn Tâm đó. Mọi người, mọi vật đều có 
Thái Cực.” 160 
Do đó, trên phương diện hữu ngã và nội tại, Thượng Đế 
chính là Chơn Tâm của con người. 
Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại là Chủ Thể thật sự của con 
người. Chủ Thể ấy cũng tuyệt đối hoàn hảo về mọi phương 
diện chân thiện mỹ như Đức Thượng Đế Ngoại Tại. Đây là 
một trong những lý do giải thích vì sao trong Tam Kỳ Phổ 
Độ, Đức Chí Tôn Thượng Đế thường nói với nhân loại: 
“Thầy là các con, các con là Thầy.” 
Tâm của con người khi hướng nội sẽ là Chơn Tâm, còn khi 
hướng ngoại sẽ là Vọng Tâm. Con người chỉ có thể trải 
nghiệm và nhận thức được Thượng Đế bằng Chơn Tâm mà 
thôi. Còn đối với những ai chỉ biết sống với vọng tâm, chắc 
chắn Thượng Đế sẽ không bao giờ hiện hữu.  
Giây phút nào con người nhận ra được Chơn Tâm, giây 
phút đó con người chứng nghiệm được Thượng Đế Hữu 
Ngã Nội Tại.  
Chứng nghiệm được đến cùng lý tận tánh của Thượng Đế 
Hữu Ngã Nội Tại, tất sẽ chứng nghiệm được mọi phương 
diện bất khả tư nghị của Thượng Đế. 
3. KẾT LUẬN 
Mỗi tôn giáo, mỗi khoa học, hoặc mỗi khuynh hướng triết 
học đã từng xuất hiện trên thế giới từ xưa đến nay, tất phải 
tôn thờ, minh chứng hoặc xiển dương một phương diện nào 
đó của Chân Lý Duy Nhất về Đạo – Thượng Đế. Chân Lý 
vô cùng tận mà nhân loại luôn cố công suy tư, tìm kiếm 

 
160 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 3, mục 3. 



ĐẠO – THƯỢNG ĐẾ   

 

107 

bằng vô số con đường: duy lý, duy thần, duy tâm, duy 
vật,… tựu trung cũng chỉ có một, là Đạo, là Thượng Đế. 
Chân Lý Đạo chính là nơi phát sinh ra mọi dòng sông tư 
tưởng muôn vẻ muôn màu, chảy qua mọi khía cạnh trong 
đời sống nhân loại, từ tâm linh đến nhân sinh, chuyên chở 
biết bao minh triết và đạo đức để bồi đắp và kiến tạo nên 
toàn bộ nền văn minh chung cho nhân loại. Chân Lý Đạo 
cung cấp cho mọi khuynh hướng tư tưởng một sức sống 
trường cửu; nhưng giòng tư tưởng nào từ chối thể hiện 
hoặc thể hiện quá mờ nhạt Chân Lý Đạo, giòng tư tưởng ấy 
dễ dàng bị tắt nghẽn giữa những hoang mạc khô cằn nơi 
tâm hồn nhân thế. 
Nay, giáo lý Đại Đạo xiển dương Chân Lý Đạo để dung 
hòa tổng hợp mọi sắc màu tư tưởng, xoá tan mọi ảo giác về 
những sai biệt đối thù, khơi lại sức sống vốn có tự ban sơ 
để muôn vạn giòng sông cùng quy tụ về bản thể đại đồng 
nhân loại. Chính sự quy tụ ấy sẽ thị hiện một phép lạ giữa 
nền văn minh đương đại: biến Chân Lý Đạo từ một bản thể 
vô hình thành một Thực Thể Đạo thuần chánh cứu thế, 
chuyển xoay lịch sử nhân loại từ mạt kiếp hạ nguơn sang 
thượng nguơn thánh đức. 
 





  

MỤC 3. 
NGUYÊN LÝ 
THIÊN ĐỊA VẠN VẬT NHẤT THỂ 
 
 
Nhận thức về Đạo và Thượng Đế ở mục trước là yếu điểm 
hết sức cơ bản của nền giáo lý Đại Đạo, nêu cao tính phổ 
quát làm nền tảng và cứu cánh của mọi tôn giáo. 
Sau khi đã trực nhận được như thế, chủ thể con người – 
đứng giữa Trời Đất và vạn vật – có thể phát biểu một 
nguyên lý khái quát hóa toàn bộ chân lý của thực tại hiện 
hữu trước mắt, trong đó có cả chính mình. Bởi vì từ thuở sơ 
khai của sự sống, sự sinh tồn của vạn vật bao giờ cũng nằm 
trong môi trường sống của vũ trụ, được tổng hợp từ muôn 
vàn yếu tố của thiên nhiên, của không thời gian diễn biến 
không ngừng để sanh hóa và tiến hóa. Cái lẽ sống duy nhất 
và vĩnh cửu của vạn vật được bao hàm trong Trời Đất chính 
là Bản thể của vũ trụ. Và nguyên lý nói trên chính là 
Nguyên lý Thiên Địa vạn vật đồng nhất thể. 
Nguyên lý này có thể được diễn đạt bằng các mối tương 
quan giữa các phạm trù "Thiên địa" – "Vạn vật"; "Thiên 
địa" – "Con người"; "Con người – "Vạn vật; "Con người – 
"Con người" 
1. TƯƠNG ĐỒNG – TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC PHẠM TRÙ 
THIÊN ĐỊA VÀ VẠN VẬT 
Thiên Địa. Trong nguyên lý này, Thiên Địa (hay Trời Đất) 
không phải là không gian vũ trụ vật chất. Con người Đại 
Đạo nhìn Trời Đất như một tổng thể có sức sống vĩ đại mà 
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giáo lý Đại Đạo có thể diễn giải bằng phạm trù Càn-
Khôn. Càn, hay Thiên, là nguyên lý tác động và định hình 
(principe actif-formatif); Khôn, hay Địa, là nguyên lý tiếp 
thâu nuôi dưỡng (principe réceptrif-nutritif).  
Như thế Thiên Địa là thực tại vĩnh cửu, cho dù các hành 
tinh hay muôn ngàn thiên thể có di chuyển, đổi thay, nổ vỡ 
hay biến mất. 
Vạn vật. Tất cả vật chất và sinh vật là hiện thân của tiềm 
năng Trời Đất. Tiềm năng ấy là bản thể của Càn Khôn, 
cũng là bản thể của vạn vật. Giáo lý Đại Đạo dùng khái 
niệm LINH QUANG ám chỉ bản thể ấy trong các sở vật 
thực tại.  
Trong phạm trù vạn vật, giáo lý Đại Đạo nhìn nhận rằng: 
vô số chủng loại đang hiện hữu không chỉ là những tạo vật 
thụ hưởng một bản thể chung, mà còn đang dự phần vào 
một dòng tiến hóa liên tục, trong đó, loài thô sơ là tiền thân 
của loài tinh tấn. Dòng tiến hóa này cuối cùng sẽ mang về 
cho Trời Đất những chủ thể hoàn hảo nhất, góp phần vào 
sự thành đạt cứu cánh chân thiện mỹ của Thiên cơ. 
Vậy, Thiên Địa là bản thể, bản căn của cuộc sinh hóa, và là 
tồn tại vĩnh cửu của thực tại vũ trụ vạn vật, cho dù vạn vật 
cứ tiếp diễn vô số chu trình thành trụ hoại không. Còn bản 
thân sự hiện hữu của vạn vật là trường tiến hóa. 
Giáo lý Đại Đạo gọi bản thể ấy là Khí, bản căn ấy là Lý để 
nêu lên mối tương đồng tương quan giữ thiên địa vạn vật 
trong cơ nguyên sinh hóa, biến hóa và tiến hóa của vũ trụ. 
Khí là tuyệt đối thể thuộc Vô cực; Lý là nguyên lý Am 
Dương của Thái Cực Đại Linh Quang. 
Tóm lại, “Trời Đất” và “vạn vật” có những tương quan mật 
thiết từ trong nguồn gốc hóa sanh, hình thành, công dụng 
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và tiến hóa. Tất cả, theo giáo lý Đại Đạo, đều được bao 
hàm trong ĐẠO: 
“Đạo dựng nên Đất trời. Trời đất do Đạo [mà] hóa sanh 
vạn vật. Vạn vật cũng do Đạo [mà] tiến hóa không ngừng. 
Vì vậy nên trong vạn vật đều có Đất Trời, tức là có Đạo 
vậy. Từ loài khoáng sản đến công trùng, thảo mộc, thú 
cầm, và nhơn loại đều chịu định luật chung của Đạo”.161 
2. TƯƠNG ĐỒNG – TƯƠNG QUAN GIỮA THIÊN ĐỊA VÀ CON 
NGƯỜI 
Vạn vật – kể cả con người – cũng có Bản thể Linh Quang 
đồng nhất, nhưng chỉ có con người là loài đạt thành cấu thể 
của một Tiểu Thiên Địa. 

“Người là Tiểu Thiên Địa đó, 
Người với Trời nào có khác chi; 
Hễ Trời có những món gì, 
Người nguời đều cũng đủ y như Trời.”162 

Nói cách khác, Con Người là vũ trụ thu gọn, tức là một 
Tiểu Càn Khôn, một Tiểu Thái Cực. 
Vậy, ngoài Bản thể Linh Quang tương đồng, Đại Thiên Địa 
và Con Người lại tương đồng ở cơ nguyên vận động nội tại 
hoàn bị nhất của một Thái Cực. 
Nhưng Con Người không phải là một hệ thống vận động vô 
tri. Giáo lý Đại Đạo xác tín Thượng Đế, Đấng Chủ tể Càn 
Khôn và cũng nhìn nhận Con Người là một chủ thể, một 

 
161 Đức Di Lạc Thiên Tôn; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 02-01 Bính Ngọ 
(22-01-1966); Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr.10. 
162 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 28-8 Bính Tý (13 Octobre 1936); Đại Thừa 
Chơn Giáo (bản in 1956), bài “Thiên bàn”, tr.63. 
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tiểu ngã tương ứng với Đại Ngã Thái Cực Thánh 
Hoàng (Thượng Đế).163 
Cái căn cơ của chủ thể Con Người là Chơn Tánh, là ánh 
sáng Linh Quang của sinh vật đạt đến nhân vị. 
“Tánh ấy là gì? Tánh là NGUYÊN LÝ sở dĩ sanh ra nhân 
loại; thế nên cái Bản Nguyên về tinh thần của con người là 
Lý. Lý ấy rất linh diệu thiêng liêng của Trời đã phân ra mà 
ban cấp cho mỗi người, nên Lý ấy tức là Tánh vậy.” 164 
Như thế Thiên Địa và Con Người là hai thực thể thống nhất 
về bản thể, về cơ cấu, về cơ nguyên vận động nội tại và 
quyền năng chủ sử. Những mối tương quan nhạy bén giữa 
hai thực thể đó thường xuyên biểu hiện trên sinh lý lẫn tâm 
linh con người. 
Điểm đặc biệt là khả năng cảm ứng giữa Thượng Đế và 
Con Người. Chính mối thông linh này là cứu cánh tiến hóa 
giải thoát, đồng thời là điều kiện thực hành sứ mạng THẾ 
THIÊN HÀNH HÓA của Con Người Đại Đạo đối với nhân 
sanh. 
“Trời với Người cũng đồng một lý, một khí mà ra thì không 
cảm ứng nhau sao được.”165 

 
163 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 22-7 nhuần Mậu 
Thân (14-9-1968); Thánh Giáo Nguyên Bổn: “Nếu đứng trên phạm vi con 
người thì trời đất là một vũ trụ bao la. Nhưng trên cương vị một hạt vi trần 
thì con người quả là một vũ trụ vô lượng. Trong vũ trụ, con người quả là một 
hạt cát trong bãi sa mạc hoang vu, nhưng là hạt cát biết suy nghĩ..” 
164 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 16-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 38 “Tồn tâm dưỡng tánh”, tr.366. 
165 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 16-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 38 “Tồn tâm dưỡng tánh”, tr.366. 
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3. TƯƠNG ĐỒNG – TƯƠNG QUAN GIỮA CON NGƯỜI VÀ 
VẠN VẬT, GIỮA CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI 
3.1. Con người và vạn vật 
Vạn vật và con người cùng nguồn gốc với vũ trụ, vì đều là 
những thực tại được biểu hiện ra từ Đại Bản Thể duy nhất 
hay Vô Cực. Đương nhiên, hai đối tượng này tương đồng 
về Bản thể. Nhưng điểm đặc sắc là mối tương quan chặt 
chẽ trong sự sống và sự tiến hóa. 
3.1.1. Trong sự sống 
Con người không thể sống trong nhà kính, tách biệt với môi 
trường sống. Môi trường sống có sinh thái được cân bằng 
bởi sự sống của thế giới các sinh vật, từ thảo mộc cho đến 
côn trùng, chim chóc và muôn loài động vật khác. 
Thứ nữa, con người phải tự nuôi sống mình bằng sản phẩm 
của thiên nhiên. Cơ thể con người là một tổng hợp tinh chất 
của vạn vật. Sự sống của con người và của vạn vật có mối 
tương quan tương ứng hài hòa, vừa trực tiếp vừa gián tiếp. 
Tâm đức của con người trong sinh hoạt, trong đời sống xã 
hội có ảnh hưởng rất sâu sắc đến thiên nhiên-thời tiết, đến 
thế vận của chúng sanh: 
“Nếu dân chúng nơi nào vô đạo ác tâm, thì địa phương đó 
phải xảy ra biết bao nhiêu cảnh đảo điên tai ách, nào chiến 
họa binh đao, đạo tặc, thủy hỏa, hoàng trùng, ôn dịch tưng 
bừng óng dậy nhiễu hại dân sanh. Nếu dân chúng biết hồi 
đầu hướng thiện, biết trọng đạo tâm, biết làm lành lánh dữ, 
biết tu niệm học hành đạo lý, thì hãy vẹt khoát những gì tối 
tăm đang che lấp đạo tâm để được sự cứu rỗi trong kỳ mạt 
kiếp.”166  

 
166 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 27-01 Ất 
Mão (09-03-1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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3.1.2. Trong sự tiến hóa  
Mối tương quan giữa con người và vạn vật đã được xác 
định là hài hòa trong không gian, giáo lý Đại Đạo lại công 
nhận có sự chuyển tiếp liên tục giữa sự sống của vạn vật và 
con người qua thời gian vô tận. Đó là chu trình tiến hóa của 
vũ trụ vạn vật từ Bản Thể Đại Linh Quang hóa sanh khoáng 
sản, rồi từ khoáng sản tiến hóa lên thảo mộc, cầm thú, từ 
cầm thú đến con người qua vô vàn cuộc tái sinh. 
Hai mối tương quan trong sự sống và trong sự tiến hóa trở 
thành quy luật nhất quán trong tổng thể sinh động và tiến 
hóa của vũ trụ theo nguyên lý Thiên Địa Vạn Vật Nhất 
Thể. 
Trong Đại Thừa Chơn Giáo có viết: 
“Người là gốc của muôn vật, muôn vật là ngọn của loài 
người; mà Trời Đất là gốc của loài người, người là ngọn 
của Trời Đất.” 167  
Thế nên, vạn vật nhờ hiến thân phục vụ cho sự sinh tồn của 
thiên nhiên, cho loài người, đồng thời cũng được người 
chăm sóc nuôi dạy mà tiến hóa dần dần. Loài người với 
loài vật vốn như anh em đồng một Cha chung Tạo Hóa, anh 
lớn khôn phải thương yêu dìu dắt em khờ dại để cùng tiến 
hóa mới xứng đáng “quyền huynh thế phụ”. 
3.2. Con người và con người 
Trong phạm trù con người, mối tương quan giữa cá thể và 
toàn thể càng mật thiết hơn. 
3.2.1. Trên phương diện xã hội 
Từ khi mới có loài người trên địa cầu, con người không thể 
sống đơn độc mà phải sống trong quần thể. Chính quần thể 

 
167 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 12-8 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 33 “Nhơn vật tấn hóa”, tr.306. 
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xã hội là mô hình sinh hoạt tự nhiên để bảo tồn và phát 
triển cuộc sống của những cá thể đồng loại, đồng tính, và 
hơn nữa đồng huyết thống trong quan hệ gia tộc. 
“Đã nói rằng Đạo là phương châm để cứu đời, để tạo niềm 
tin, để gầy dựng hạnh phúc toàn vẹn cho xã hội. Lẽ dĩ 
nhiên, tôn giáo đạo lý phải nhắm vào cái đại thể to tát, cái 
sinh hoạt rộng lớn đó là nhân sanh. 
Đạo lý không chỉ trọn vẹn trong giáo điều kinh sách, mà 
phải tràn lan trong sự thế, trong nhựt dụng thường hành 
của nhơn loại. Chấp nhận điều ấy, con người học đạo, 
hành đạo sẽ ý thức việc tạo lập trật tự an lạc để thực hiện 
hạnh phúc cho nhân sanh.”168  
3.2.2. Trên phương diện dân tộc 
Mối tương quan giữa cá thể con người và dân tộc rất đậm 
đà sâu sắc do quá trình lịch sử hình thành, đấu tranh để 
sống còn và lao động để tiến bộ và xây dựng nên nền văn 
minh chung của dân tộc. Nét đậm đà đặc sắc đó được tìm 
thấy ở lòng yêu nước dân tộc của mỗi người. 
Xã hội và dân tộc thể hiện cao độ tính nhất thể của vũ trụ 
vạn vật với con người, đã vượt lên trên các sinh vật khác 
bằng lý trí và tình cảm của mình. 
Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã dạy: 
“Một vùng, một nước, con ban rải tình thương, dầu kẻ kia 
là thú mới tiến hóa nên người, bản tánh hung hăng thô bạo, 
nhưng không thô bạo trước sự vỗ về ban bố tinh thần vật 
chất, ban bố sự sống cho nó. Bởi những đứa hưởng phúc 
không biết tạo thêm cảnh thiên đàng cực lạc cho chính xã 

 
168 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 14 
rạng 15-02 Canh Tuất (21-3-1970); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.26. 
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hội, quốc gia mình, nên mới có cảnh khổ ngày nay đó 
các con.”169 
3.2.3. Trên phương diện nhân loại 
Mối tương quan giữa con người và con người không phải 
chỉ mật thiết do tình cảm gia tộc, tình yêu dân tộc. Và nếu 
chỉ có thế, con người không được xếp vào hàng tam tài và 
cũng không thể phát biểu nguyên lý “Thiên Địa vạn vật 
đồng nhất thể”. Giáo lý Đại Đạo nêu lên sự đồng nhất của 
mọi cá thể, của mọi dân tộc, của toàn thể nhân loại là Nhân 
Bản. Nhân Bản là giá trị tiến hóa nên NGƯỜI, là khả năng 
phản ảnh Thượng Đế tại thế gian. 
Thế nên, xét theo quá trình tiến hóa, phải quý trọng quyền 
con người – dù là người ở trình độ nào, giai cấp nào. Xét về 
Nhân tính, phải có tình thương yêu đồng loại, không phân 
biệt màu da sắc tộc. Xét về Thượng Đế tính, phải xây dựng 
một thế giới hòa bình hạnh phúc tiến bộ về nhân sinh và 
thăng hoa cả tâm linh. 

“Vạn đóa hoa thơm một cội cành, 
Nào người sứ mạng biết cho chăng? 
Tình non đi với tình nhơn loại, 
Nghĩa nước chung nguồn nghĩa chúng sanh.”170 

 
4. Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN LÝ THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG 
NHẤT THỂ 
Sự khảo sát các mối tương đồng tương quan giữa các phạm 
trù THIÊN ĐỊA, VẠN VẬT và CON NGƯỜI đã làm nổi 
bật kết đề NHẤT THỂ của nguyên lý. 

 
169 Đức Diêu Trì Kim Mẫu; Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 11-11 Bính Thìn 
(31-12-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
170 Đức Phan Thanh Giản; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời 08-4-Tân Hợi (02-
5-1971); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.211. 
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Đó là niềm xác tín vũ trụ vạn vật nhất thể. Nhất thể về 
bản chất, nhất thể về năng lực chuyển hóa, phát sinh, nhất 
thể trong quy luật dịch biến không ngừng. Bởi thế mà nhất 
thể trong vạn thù, trong vĩnh cửu và trong không gian vô 
định. 
NHẤT THỂ, đó là TUYỆT ĐỐI THỂ 
Thế nên nguyên lý đã quy chiếu vũ trụ vạn vật về Thượng 
Đế và kết luận khả năng tiến hóa của vạn vật, nhất là khả 
năng hiệp nhứt của Con Người với Thượng Đế. 
Với nguyên lý này, giáo lý Đại Đạo nhắc nhở tình thương 
yêu ruột thịt giữa nhân loại, và của nhân loại đối với vạn 
vật chúng sanh. 
Nguyên lý còn cho con người niềm hy vọng vô biên ở 
tương lai cao đẹp của mình. Đức Chí Tôn mở Đạo kỳ ba đã 
trao cho loài người một phán định và là một tin mừng:  
“ Thầy là các con, các con là Thầy.” 
Những ai đã có đức tin nơi Thượng Đế, hãy có đức tin 
mạnh mẽ nơi chính mình, sẽ đi đến tận cùng con đường 
chánh đạo, tiến hóa trở về Bản Nguyên Nhứt Thể, bất sanh 
bất diệt. 
 
 





  

MỤC 4. 
NGUYÊN LÝ 
NHẤT TÁN VẠN – VẠN QUY 
NHẤT 
 
 
 
Đạo là Nhất Thể. Nhất Thể biến sinh Tam Cực, Tam Cực 
biến sinh vạn pháp, vạn pháp trở về Nhất Thể. Đó là 
nguyên lý Nhất Tán Vạn – Vạn Quy Nhất. 
Sự vận hành của Đạo diễn ra theo những chu trình liên tục 
với hai bán trình. Bán trình Nhất tán Vạn, trong đó Nhất 
Thể Đạo biến sinh nên vạn pháp, diễn tiến theo chiều ly 
tâm, chính là cơ Tạo hóa. Bán trình Vạn quy Nhất, trong đó 
vạn pháp hội tụ về Nhất Thể, theo hướng quy tâm, chính là 
cơ Tiến hóa. Cơ dịch hóa của Đạo là sự phối hợp giữa hai 
cơ trình tạo hóa và tiến hóa. Hai cơ trình này vừa tiếp diễn, 
vừa đồng thời. Tiếp diễn, vì có tạo hóa mới có tiến hóa, có 
tiến hóa mới có tạo hóa ở chu trình kế tiếp. Đồng thời, vì 
trong cơ tạo hóa đã có tiến hóa, trong cơ tiến hóa vẫn có tạo 
hóa. 
1. NHẤT TÁN VẠN 
1.1. Định nghĩa 
Bán trình Nhất tán Vạn, tuy là một phần của nguyên lý vận 
hành, nhưng tự nó cũng là một nguyên lý độc lập. Đó là 
nguyên lý của sự biến sinh và kiến tạo. Tùy vào lãnh vực 
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mà nguyên lý này thể hiện nội dung; tuy nhiên, có thể 
tóm tắt các nội dung này vào bốn định nghĩa chính như sau: 

1. Nhất là Đạo, Vạn là vạn pháp. Nhất tán Vạn có 
nghĩa là Nhất Thể Đạo biến sinh nên vạn pháp.  

2. Nhất là Đại Linh Quang, Vạn là các Tiểu Linh 
Quang. Nhất tán Vạn có nghĩa là: Đại Linh Quang 
duy nhất tự phân chiết thành các Tiểu Linh Quang. 

3. Nhất là bản thể tuyệt đối của vạn vật, Vạn là hình 
thể tương đối của vạn vật. Nhất tán Vạn có nghĩa là: 
bản thể tuyệt đối duy nhất của Càn Khôn vũ trụ thể 
hiện thành muôn vạn hình thể của vạn vật. 

4. Nhất là Chơn Tâm, Vạn là vọng tâm, khi xét trong 
tiểu vũ trụ của con người. Nhất tán Vạn, là quá trình 
hướng ngoại của con người: Tâm biến sinh tình 
thức. 

Trên đây, định nghĩa 1 là định nghĩa căn bản; các định 
nghĩa từ 2 đến 4 chỉ là các định nghĩa diễn giải của định 
nghĩa 1. Nói một cách tổng quát, Nhất tán Vạn là bán trình 
kiến tạo, khai mở, thiết lập, phóng phát, biến sinh, đa dạng 
hóa. 
1.2. Các định luật 
Trong bán trình Nhất tán Vạn, cùng với việc tạo dựng vạn 
vật, Nhất Thể Đạo thiết lập một cơ chế phổ quát trên toàn 
vũ trụ để quản trị và điều hành vạn vật. Cơ chế này được 
đặc trưng bởi ba định luật cơ bản: luật nhân quả, luật tương 
hòa tương hiệp, và luật âm dương động tịnh. 
1.2.1. Định luật Nhân Quả 
Định luật nhân quả ràng buộc vạn vật vào tổng thể vũ trụ 
bằng những mối liên hệ do chính vạn vật tạo ra: 
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“Sự Nhân Quả nó liên lạc chặt chẽ nhau, từ cõi vô 
hình đến cõi hữu hình hiện tại của đời các con. Nhân Quả 
nó theo dõi các con, từ kiếp trước sang kiếp này, rồi đến 
kiếp khác.”171 
Trong định luật nhân quả, có ba yếu tố tham dự vào và làm 
cho định luật hoạt động, đó là Nhân, Duyên, và Quả. Nhân 
là nguyên nhân, là mầm móng. Duyên là điều kiện. Quả là 
kết quả, hậu quả. 
Định luật nhân quả có thể được tóm tắt như sau: Đã có 
Nhân, Duyên, tất yếu phải có Quả; Hiện tại là Quả của quá 
khứ và là Nhân, Duyên của tương lai; Quả có cùng bản chất 
với Nhân, nhưng có thể bị thay đổi phần nào do tác động 
của Duyên. 
Nhờ mạng lưới nhân quả do chính mình góp phần tạo ra, 
vạn vật được liên hệ chặt chẽ với nhau trên quy mô toàn vũ 
trụ. Hoạt động hiện tại của mỗi phần tử đều ảnh hưởng đến 
tương lai của chính mình và của toàn vũ trụ. Như vậy, 
trong tương quan nhân quả, vũ trụ đương nhiên phải hiện 
hữu như một phức hợp thống nhất. 
Do định luật nhân quả, mà từ một nguồn gốc ban đầu 
(Nhân) có thể phát sinh nhiều nhánh (Quả) vừa cùng bản 
chất với nhau vừa khác biệt nhau. Vậy, định luật nhân quả 
tạo nên cơ chế của quá trình Nhất tán Vạn.  
1.2.2. Định luật tương hòa tương hiệp 
Cái Vạn không thể tồn tại nếu không hội đủ những điều 
kiện cần thiết. Chính định luật tương hòa tương hiệp ấn 
định những điều kiện tất yếu phải có để vạn vật có thể tồn 
tại bên cạnh nhau trong sự khác biệt của mình. 

 
171 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Q.1, tr.72. 
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Định luật tương hòa tương hiệp có thể được tóm tắt 
như sau. Để có thể sinh tồn, vạn vật phải tuân theo hai điều 
kiện tất yếu: 

Điều kiện tương hòa: Mỗi sự vật phải có khả năng thích 
nghi (tương hòa) với những biến dịch của không 
thời gian mà sự vật đang hiện hữu. 

Điều kiện tương hiệp: Mỗi vật phải phối hợp (tương 
hiệp) với vạn vật, tạo thành một thể thống nhất. 

Định luật này buộc mỗi sự vật phải hòa hiệp với vạn vật để 
sinh tồn: 
“Vạn thể vũ trụ tự nó liên hiệp trong vòm trời đại thể. 
Chính nhờ vậy mà guồng máy pháp luân thường chuyển, 
làm sinh trưởng động hành mọi cá thể khép mình trong vũ 
trụ. Từ xã hội nhân sinh con người đến xã hội hành tinh, 
vân tú và vạn điểu nghìn ngư, vẫn tự nó phối hợp để tiến 
hóa trong sự điều hòa của vũ trụ.”172 
Ngược lại, sự bất hòa chỉ có thể dẫn đến tan rã và diệt 
vong: 
“Trong Trời Đất, khi âm dương bất hòa sanh bão lụt. Cơ 
thể vận hành bất hòa nẩy sanh bịnh hoạn ốm đau, buồn 
thương giận ghét. Một nhà bất hòa thì gia đình xáo trộn, 
hạnh phúc lạt phai. Một xã hội bất hòa thì nẩy sanh tranh 
giành chém giết, đạo tặc trộm cướp. Thế giới mà bất hòa ắt 
nẩy sanh thế chiến.”173 
Không một cơ cấu hữu hình nào có thể tồn tại vĩnh cửu, 
nhưng trong khoảng thời gian hiện hữu của mỗi vật, luật 
tương hòa tương hiệp buộc vật đó phải thích nghi vào đời 
sống chung của vạn vật và cùng vận hành theo trật tự chung 

 
172 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 2, mục 1. 
173 Đức Liên Hoa Thánh Mẫu; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Tuất 
thời, 10-03 Kỷ Dậu (26-04-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
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của vũ trụ đại thể. Nhờ sự ràng buộc đó mà vũ trụ đại 
thể vẫn trường tồn trong sự sinh biến liên tục của vạn vật. 
1.2.3. Định luật Âm Dương động tịnh 
Nếu không biến dịch, thì chỉ có Nhất Thể chứ không có vạn 
pháp; nói cách khác, vạn pháp chỉ hiện hữu và sinh trưởng 
biến hóa trong cơ biến dịch. Và định luật Âm Dương động 
tịnh là định luật điều khiển sự sinh trưởng biến hóa của vạn 
pháp. 
Định luật Âm Dương động tịnh có thể được tóm tắt như 
sau: Vạn pháp đều được cấu tạo từ hai yếu tố đối ngẫu là 
Âm và Dương, biểu hiện thành hai trạng thái hiện hữu cơ 
bản là Động và Tịnh. Trạng thái Tịnh tạo nên sự ổn định, 
trạng thái Động tạo nên sự biến dịch của sự vật. Nhờ sự hòa 
hiệp giữa các tác động đối nghịch (Âm và Dương, động và 
tịnh), vạn vật mới có thể được sinh hóa và tiến hóa: 
“Luật tắc âm dương động tịnh chứng minh sự tác động đối 
nghịch để chuyển vận mọi sự tiến hóa được phát sinh từ sự 
mâu thuẫn tác hiệp. Sự mâu thuẫn ỏ đây phải nằm trong 
luật tắc tương hiệp tương hòa, bởi vì, nếu đi ngoài luật tắc 
ấy, vạn hữu đối nghịch sẽ khởi thỉ cho sự phân tranh và tự 
diệt. Trái lại, nhờ nó mà vũ trụ mới sinh trưởng biến hóa, 
vần xây cho cuộc thế diễn phô thanh sắc, qua màn ảnh lục 
thức của con người. Màn đêm và ánh sáng không tiêu diệt 
nhau, mà chúng đã tạo lấy buổi bình minh hay cảnh hoàng 
hôn huy hoàng rực rỡ làm rung cảm bao kẻ ưu tư. Nhịp 
khúc ân tình có hay không, đều nằm trong luật tắc. Nhờ 
vậy, con người hiệp thành xã hội, thiết lập thế giới nhân 
sinh, biết bao nhiêu những vị chứng khác, mà con người có 
thể nhận thức được.”174  

 
174 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 2, mục 1. 
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Nhờ có Âm Dương trong cấu tạo của nội thể, và nhờ 
khả năng kết hợp giữa Âm Dương của nội thể với ngoại 
giới, nên vạn vật có thể mô phỏng được chức năng “Nhất 
tán Vạn” của Bản Thể Đạo. Mỗi vật trong vạn vật đều có 
thề đóng vai trò cái Nhất trong cõi hậu thiên mà hóa sinh 
nên cái Vạn, khiến cho vạn vật không ngừng phát triển về 
mặt hữu hình. Đó là cơ sinh hóa hậu thiên, lấy Âm Dương 
hậu thiên lập thành hình tướng. Vậy, ngoài cội nguồn tiên 
thiên là Đạo, vạn vật còn những cội nguồn hậu thiên là 
những thế hệ tổ tiên của mình.  
Xuyên qua cả ba định luật, cái Vạn của vũ trụ luôn là 
những thể hiện của cái Nhất. Khi triển khai thành Vạn, 
Nhất đã dùng sự biến dịch diệu ảo của Vạn để thể hiện 
Nguyên Lý của Mình, dùng kết cấu vật chất tinh vi của Vạn 
để thể hiện Nguyên Khí của Mình. Vậy, Đạo không chỉ ẩn 
tàng như là Bản Thể của vạn vật mà còn thể hiện tường 
minh qua mọi hình thái vận động và hiện hữu của vạn vật.  
3. VẠN QUY NHẤT 
3.1. Định nghĩa 
Bán trình Vạn quy Nhất cũng vừa là một phần của nguyên 
lý vận hành, vừa tự mình là nguyên lý tiến hóa. Có thể tóm 
tắt các nội dung của nguyên lý này vào bốn định nghĩa 
chính như sau: 

1. Vạn quy Nhất là bán trình thu liễm công năng của 
Bản Thể Đạo, mang vạn pháp từ dị biệt đến đồng 
nhất, từ hậu thiên về tiên thiên.  

2. Vạn quy Nhất là bán trình tiến hóa của vạn vật để trở 
về Nguyên Bản.  

3. Vạn quy Nhất là một hành trình hướng nội, tự tinh 
lọc, tự tu tiến để lìa bỏ vọng tâm, trở về Chơn Tâm, 
quy nguyên trong cơ tiến hóa. 
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4. Vạn là trạng thái sai biệt, phân chia, mâu thuẫn, 
đối nghịch; Nhất là trạng thái đồng nhất, hiệp nhất, 
quy nhất, thống nhất. Vạn quy Nhất có nghĩa là: Mọi 
mâu thuẫn đối nghịch đều có thể được dung hòa, 
mọi sai biệt phân chia đều có thể được tổng hợp 
thành một nhất thể. 

Chính nguyên lý Vạn quy Nhất đã được Đức Thượng Đế sử 
dụng để khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  
3.2. Các định luật 
Vạn quy Nhất là bán trình nghịch hành của Nhất tán Vạn. 
Ngay khi vừa được sinh ra trong cơ tạo hóa, vạn vật đã phải 
tiến hóa, vì giữa hai cơ trình tạo hóa và tiến hóa không có 
sự gián đoạn. Khi khuynh hướng phân tán phát triển đến 
cùng cực thì chuyển dần thành khuynh hướng quy tụ; bán 
trình Nhất tán Vạn tiếp diễn thành bán trình Vạn quy Nhất.  
Trong bán trình quy Nhất, việc phân lọc luôn diễn ra để đào 
thải những cá thể thoái hóa và bảo tồn những cá thể tiến 
hóa. Bán trình này được đặc trưng bởi ba định luật cơ bản: 
luật cảm ứng, luật luân hồi, và luật tiến hóa.  
3.2.1. Định luật cảm ứng 
Tương ứng với luật nhân quả ở bán trình Nhất tán Vạn là 
định luật cảm ứng ở bán trình Vạn quy Nhất. 
Trong luật nhân quả, chủ thể là gốc, khách thể là ngọn, vì 
chủ thể truyền tác động, còn khách thể là tiếp nhận tác 
động; bởi vậy, vận động do chủ thể khởi tạo đi theo chiều 
từ gốc đến ngọn. Ngược lại, trong định luật cảm ứng, chủ 
thể là ngọn, khách thể là gốc, vì sau khi chủ thể khởi tạo 
vận động, thì khách thể là nguồn truyền tác động, chủ thể là 
đối tượng nhận tác động; bởi vậy, vận động do chủ thể khởi 
tạo đi theo chiều từ ngọn đến gốc. Sự đảo ngược chiều 
truyền vận động giữa “Gốc” và “Ngọn” như vậy cho thấy 
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luật cảm ứng là một định luật nghịch hành, trong khi 
luật nhân quả là một luật thuận hành. 
Định luật cảm ứng là một định luật tương tác của tâm linh, 
tinh thần, tư tưởng. Định luật này có thể được tóm tắt như 
sau: 

Giữa Tiểu Linh Quang và Đại Linh Quang, giữa Tiểu 
Linh Quang và Tiểu Linh Quang, đều có khả năng 
cảm ứng lẫn nhau;  

Nếu Tiểu Linh Quang đã dụng công, tất phải có cảm; 
nếu đã có cảm, tất phải có ứng. 

Nhờ định luật cảm ứng, mà vạn vật ở mọi nấc thang tiến 
hóa đều có khả năng tiếp nhận được sự hướng dẫn của Trời 
Đất để bớt bị lạc lối trên đường trở về Nguyên Bản. 
Định luật cảm ứng giúp vạn linh trong cõi hậu thiên có 
những kênh giao tiếp với Thượng Đế và các Đấng Thiêng 
Liêng để nhận được những trợ lực trên đường tiến hóa. 
3.2.2. Định luật luân hồi 
Để trở về với Đại Linh Quang, mỗi Tiểu Linh Quang phải 
tích lũy thành quả tiến hóa qua nhiều kiếp sống. Sau mỗi 
kiếp sống, nếu chưa đủ công năng để trở về với Đại Linh 
Quang, thì Tiểu Linh Quang phải quay trở lại thế giới vật 
chất, mượn một hình thể khác, sống một kiếp khác để tiếp 
tục tích lũy những gì còn thiếu. Sự trở lại thế giới vật chất 
để sống một kiếp sống hữu hình như vậy được gọi là luân 
hồi. 
Định luật luân hồi có thể được tóm tắt như sau: Nếu trong 
một kiếp, Tiểu Linh Quang tích tụ công năng đến giá trị 
nào; thì ngay sau kiếp này, Tiểu Linh Quang sẽ được 
chuyển sang một nấc thang tiến hóa tương ứng với giá trị 
công năng đó. Vị trí của Tiểu Linh Quang trên thang tiến 
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hóa tùy thuộc vào giá trị công năng mà Tiểu Linh 
Quang tích lũy được. 
Luân hồi là một cơ chế trợ lực của Vô Cực và Thái Cực đối 
với Hoàng Cực trên đường tiến hóa. 
3.2.3. Định luật tiến hóa 
Bản chất của sự tiến hóa có liên quan đến ba yếu tố cơ bản 
cấu tạo nên vạn vật, là: Tinh, Khí, Thần. Ba yếu tố đó do 
Tam Cực mà có: Vô Cực tạo ra Ngươn Tinh175, Thái Cực 
tạo ra Ngươn Thần176, Hoàng Cực tạo ra Ngươn Khí177.  
Cơ tiến hóa là một guồng máy điều chế Nguơn Tinh thành 
Nguơn Khí và hiệp nhất Nguơn Khí với Nguơn Thần. Cơ 
tiến hóa ấy tác động trong mọi quy mô hiện hữu của vũ trụ: 
từ đại vũ trụ của Trời Đất đến mỗi tiểu vũ trụ của từng vật, 
từng người.  
Định luật tiến hóa có thể được tóm tắt như sau: 

Trong cơ tiến hóa, có tám nấc thang tiến hóa ứng với 
bát phẩm chơn hồn, theo thứ tự từ thấp lên cao là: 
Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhân 
hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn;  

Khi Tiểu Linh Quang ở vào nấc thang tiến hóa nào, thì 
phải thực hiện trọn vẹn sứ mạng tương ứng với nấc 
thang tiến hóa đó, vì sứ mạng ấy là một phận sự 
thiêng liêng của Hoàng Cực đối với sự vận hành của 
toàn vũ trụ;  

Sự tiến hóa hay thoái hóa của mỗi Tiểu Linh Quang 
không do Đại Linh Quang quyết định, mà do chính 

 
175 Chơn Pháp Lưu Truyền: “Tinh là chơn linh của Đức Diêu Trì Kim Mẫu.” 
176 Đức Nam Phương Giáo Chủ; 22-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 40 “Luyện Đạo”, tr.378: “Thần là Chủ Nhơn Ông, tức là 
điểm Linh Quang của Trời ban cấp”. (tr.380) 
177 Dịch Kinh Huyền Nghĩa: “Hoàng Cực là Khí Xung Hòa.” 
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Tiểu Linh Quang ấy quyết định thông qua mức độ thực 
hiện sứ mạng, phận sự, trách nhiệm của mình.  

Định luật tiến hóa là định luật quan trọng nhất tạo nên bán 
trình Vạn quy Nhất, vì như đã được định nghĩa, tự thân bán 
trình Vạn quy Nhất chính là nguyên lý của sự tiến hóa. 
4. KẾT LUẬN 
Mặc dù có sự hoạt động của cả Tam Cực, nhưng nhân vật 
chính tham dự vào cơ dịch hóa Nhất tán Vạn – Vạn quy 
Nhất vẫn là Hoàng Cực, là Tiểu Linh Quang. Vì vậy, 
nguyên lý Nhất tán Vạn – Vạn quy Nhất là nguyên lý thiết 
lập nên lịch trình tiến hóa khép kín nhưng vô tận của Tiểu 
Linh Quang. 
Nguyên lý Nhất tán Vạn – Vạn quy Nhất phản ảnh hai 
phương diện trong sự dịch hóa của Đạo. Trên phương diện 
tương đối, dịch hóa có nghĩa là biến dịch, nên vạn hữu phải 
vận động để hoàn hảo hóa lấy tâm linh của chính mình, 
nghĩa là để tiến hóa. Trên phương diện tuyệt đối, dịch hóa 
có nghĩa là bất dịch, nên con người phải nhận thức được cái 
bất biến vốn vẫn làm căn cơ cho sự vận động vạn hữu, vì 
nhờ đó, con người mới có thể đứng được trên cương vị của 
một chủ thể tự do tiến hóa, thay vì chỉ là một vật thể bị ràng 
buộc vào cuộc tiến hóa. 
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MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ CON NGƯỜI 
 
 
 
Lịch sử của tư tưởng nhân loại là một hành trình tìm kiếm 
lời giải đáp cho những câu hỏi muôn đời về sự hiện hữu 
của con người: 

Ta là gì? Ta là ai? 
Ta từ đâu đến thế giới này? 
Ta đến thế giới này để làm gì? 
Ta sẽ đi về đâu, sau khi từ giã thế giới này?  

Theo giáo lý Đại Đạo, những câu hỏi này chỉ có thể tìm 
được lời giải đáp trong đạo lý, hơn nữa, những lời giải đáp 
ấy chỉ có ý nghĩa đối với con người khi chúng vượt ra khỏi 
bình diện lý thuyết để trở thành niềm tin và hành động của 
chính con người. 
Bởi vậy, giáo lý Đại Đạo lấy con người làm chủ điểm của 
tư duy và hành động. Là chủ điểm của tư duy, con người 
được lý giải về sự hiện hữu của mình để nhận thức được 
nguyên căn, hiện trạng và cứu cánh của mình trong cõi thế 
gian. Là chủ điểm của hành động, con người được giao phó 
sứ mạng của mình trước vạn linh, và được dẫn dắt để thực 
hiện chu toàn sứ mạng cao trọng đó.  
Qua chủ điểm này, giáo lý Đại Đạo chỉ ra cho chúng ta một 
con đường siêu sinh ngay trong những lời giải đáp đối với 
những câu hỏi nói trên của nhân loại. Con đường ấy được 
gọi là Đại Đạo.  
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Từ đó, giáo lý Đại Đạo giúp chúng ta hiểu rằng, con 
người và Đại Đạo thật sự là một.  
1. ĐỊNH NGHĨA VỀ CON NGƯỜI 
Bài kinh Tắm Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chứa 
đựng một lời giải đáp cho câu hỏi “Con Người là gì?” trên 
nhiều phương diện: về trình độ tiến hóa, Con Người là 
phẩm vị tối linh trong vạn vật; về bản thể, Con Người là 
Phật tiềm ẩn; về cơ cấu xác thân, Con Người là một Càn 
Khôn vũ trụ; về sứ mạng, Con Người là một tác nhân vận 
hành cơ chuyển thế.178 
Về nguồn gốc, “Con Người là Đạo.”179  
Về quyền năng, Con Người là “một tạo hóa trong Tạo 
Hóa.”180. 
Vậy, Con Người là một phạm trù đạo lý, được dùng để chỉ 
chủ thể tự do đang hiện hữu ở một phẩm vị tối linh trong 
cơ tiến hóa, mượn hình thể hữu vi của một cơ cấu tiểu vũ 
trụ để khai phóng một quyền năng siêu việt, hầu thực hiện 
sứ mạng cộng tác với Thượng Đế mà tá trợ cho vạn vật. 
2. CƠ CẤU TIỂU VŨ TRỤ CỦA CON NGƯỜI 
Về cấu tạo, con người là một tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ ấy là 
mô hình thu nhỏ của đại vũ trụ, có cùng quy tắc cấu tạo và 
nguyên lý vận hành với đại vũ trụ. 
Cơ cấu tiểu vũ trụ này bao gồm ba thể: thể thứ nhất, hay đệ 
nhất xác thân, là xác thân hữu hình, do vật chất tứ đại giả 
hiệp; thể thứ hai, hay đệ nhị xác thân, là vía, là Chơn Thần, 
là tâm, có nguồn gốc từ Vô Cực; thể thứ ba, hay đệ tam xác 

 
178 Kinh Tắm Thánh (Kinh Thiên Đạo Thế Đạo). 
179 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Ất 
Mão (17-11-1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
180 Đức Vô Cực Từ Tôn; Vạn Quốc Tự, Tuất thời, 14-08 Quý Sửu (10-09-
1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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thân, là Tiểu Linh Quang, là Linh Hồn, là Nguơn Thần, 
là Tánh, có nguồn gốc từ Thái Cực: 
“Con người có ba thể: thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ 
sanh ra, thể thứ nhì gọi là đệ nhị xác thân của Đức Phật 
Mẫu ban cho, còn thể thứ ba là Linh hồn do Đức Chí Tôn 
ban cho.”181 
Thể thứ nhất mang Nguơn Tinh, thể thứ hai mang Nguơn 
Khí, thể thứ ba mang Nguơn Thần. Tinh, Khí, Thần được 
gọi là Tam Bửu của con người.  
Trong ba thể cấu tạo nên con người, đệ tam xác thân có 
nhiệm vụ quan trọng nhất, vì phải giáo hóa đệ nhị xác thân 
và giúp cho đệ nhị xác thân huấn luyện đệ nhất xác thân. 
Nói cách khác, “Linh hồn điều khiển Giác hồn, đặng chế 
ngự Sanh hồn.”182  
Linh hồn là chủ nhân ông của cơ thể, nhận trách nhiệm 
trước Thượng Đế trong việc vận hành bộ máy tối linh của 
nhân thân trong cơ tiến hóa. Nếu Linh hồn giáo hóa được 
Giác hồn và dẫn dắt được Sinh hồn, thì con người sẽ đạt 
Đạo và tạo được ngôi vị thiêng liêng. Ngược lại, nếu Linh 
hồn thất phận, để cho Giác hồn và Sinh hồn điều khiển 
nhân thân, thì con người sẽ bị đắm chìm vào vòng đọa lạc. 
Như vậy, tiểu vũ trụ của con người là một cơ cấu tối linh, 
cung cấp đủ quyền năng để con người thừa hành sứ mạng 
trong cõi hậu thiên. Nếu không tìm hiểu và khai thác chỗ 
siêu mầu ấy, con người chẳng những không làm tròn được 

 
181 Đức Cao Thượng Phẩm; đàn cơ tại tư gia của nhân viên Bộ Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 28-07 Canh Dần (1950); 
Luật Tam Thể. 
182 Đức Bát Nương Diêu Trì Cung; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 15-12 Tân Mão (11-01-
1952); Luật Tam Thể. 
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phận sự thiêng liêng mà còn phải bị luân chuyển luân 
hồi sinh tử. 
3. PHẨM VỊ CỦA CON NGƯỜI 
Khi mới vừa được khai sinh trong cơ tạo hóa, vạn vật bình 
đẳng vì đều là Tiểu Linh Quang của Thượng Đế. Tuy 
nhiên, trong cơ tiến hóa, sự chênh lệch trong nỗ lực để tiến 
hóa của mỗi Tiểu Linh Quang đã phân chia vạn vật thành 
những thứ bậc cao thấp: 
“Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém. Trước 
sau đều đồng một thể là Chơn Linh lập đời, định thể, đặng 
các phẩm Tiên Phật có nơi học hỏi và thi dụng tài năng, 
hầu tô điểm thêm phẩm giá Thiêng Liêng Vị.”183 
Bởi vậy, trong nhân loại, do sự chênh lệch trong nỗ lực tiến 
hóa mà có Nguyên Nhân cùng với Hóa Nhân trên cùng một 
cõi trần, và do sự bình đẳng trong Thượng Đế tính mà có sự 
hiện hữu của bản vị thiêng liêng nơi mỗi con người. 
3.1. Nguyên Nhân và Hóa Nhân 
Hóa Nhân là con người được hình thành do sự tiến hóa của 
vật chất. Sự tiến hóa này tuần tự đi từ khoáng vật, lên thảo 
mộc, sang thú vật, rồi đến con người. Con người này là 
con-người-hóa-nhân. 
Con-người-hóa-nhân tiếp tục tiến hóa để tạo lập ngôi vị 
thiêng liêng, tức là những ngôi vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. 
Một khi đã tạo lập được ngôi vị như vậy, chơn linh của con 
người ấy cũng trở thành một chơn linh thượng đẳng thiêng 
liêng184. Rồi nếu muốn thăng tiến thêm, thì chơn linh 

 
183 Đức Cao Thượng Phẩm; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên 
Đài (thuộc Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 16-09 Canh Dần; Luật Tam Thể. 
184 Chữ “thượng đẳng thiêng liêng” được sử dụng ở đây để phân biệt với hạ 
đẳng thiêng liêng là ma quỷ.  
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thượng đẳng này phải quay trở lại thế gian mà bồi công 
lập đức thêm nữa.  
Con người có chơn linh là một thượng đẳng thiêng liêng 
trong quá khứ, được gọi là Nguyên Nhân. Nguyên Nhân là 
con người được sinh ra do sự trở lại thế gian của một chơn 
linh thượng đẳng thiêng liêng.  
Từ vạn vật, để tiến hóa được đến hàng Hóa Nhân rồi lập vị, 
hoặc từ Nguyên Nhân, để phục hồi cựu vị hoặc thăng tiến 
trong phẩm vị, đều là những việc rất khó khăn. Nhưng từ 
Nguyên Nhân, thoái hóa xuống thành vạn vật, là một điều 
rất dễ dàng xảy ra. Do đó, dù Nguyên Nhân hay Hóa Nhân, 
không ai có ưu thế hơn ai trong trường tiến hóa, vì những 
quy luật về siêu đọa vẫn tác động một cách công bình.  
Sự khác biệt giữa Nguyên Nhân và Hóa Nhân chỉ nằm 
trong những thành tựu tiến hóa ở quá khứ, chứ không quyết 
định được những kết quả tiến hóa ở tương lai. Khi đã đến 
thế gian này, bất cứ một cá nhân nào, nếu biết tu, nghĩa là 
biết giữ gìn Chơn Tâm, phát triển Thánh Tâm, khai triển 
Thánh Đức, thì đều trở nên con người thánh thiện, rồi tiến 
hóa dần lên hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật; còn nếu ngược 
lại, thì cũng phải chịu luân hồi chuyển kiếp như các đẳng 
cấp chúng sanh khác. 
3.2. Bản vị của con người 
Bản vị có nghĩa là thước đo, là mẫu mực, là tiêu chuẩn.  
Con người là một bản vị cao quý trong Trời Đất; hay cũng 
thế, con người là một thước đo khách quan, một tiêu chuẩn 
phổ quát để đo đạt giá trị và ý nghĩa của vạn vật cũng như 
của chính bản thân con người.  
Tâm tạo nên bản vị của con người; tùy theo trạng thái của 
tâm mà bản vị con người thể hiện giá trị và ý nghĩa của thế 
giới. Nếu tâm mê vọng, thế gian sẽ thị hiện như bể khổ 
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sông mê; nếu tâm giác ngộ, thế gian trở thành trường 
thi tiến hóa. Thật sự, bể khổ sông mê hay trường thi tiến 
hóa cũng chỉ là những hệ quả biến hiện theo sự nhận định 
của từng trạng thái vô thường của thước đo tâm thức, chứ 
bản thân cuộc đời chưa hẳn đã mang một sắc thái nào của 
riêng mình: 
“Tự tánh thiên nhiên không làm cho cuộc đời là giả tạm, 
mà chính chỗ dục vọng của con người mới biến đời là tạm 
bợ mà thôi.”185 
Do đó, giá trị và ý nghĩa của con người là do chính con 
người tự tạo ra. Khi biết tìm hiểu cho thấu đáo đạo lý, đạt 
được cái mấu chốt trong sự liên hệ giữa mình và Thượng 
Đế, thì con người sẽ tự mình lập vị cho chính mình dễ 
dàng: 
“Con người, khi hiểu thông đạo lý, tìm được mấu chốt là 
cái chìa khóa liên hệ giữa người và Trời, thì con người sẽ 
tự tu, tự tạo, tự lập, tự tiến cho mình trở nên hàng Thần, 
Thánh, Tiên, Phật dễ dàng.”186 
4. QUYỀN NĂNG CON NGƯỜI 
Con Người là một quyền năng tối thượng trong vũ trụ, 
ngang bằng với Trời Đất. Quyền năng đó là quyền tạo hóa 
mà con người được nhận lãnh để ngự trị thế gian: 
“Các con, hay nói chung là nhân loại, những hột giống 
linh căn được chọn gieo vào vũ trụ, được ban phát quyền 
tạo hóa, để lập thành cuộc ngự trị cõi thế gian.”187  

 
185 Đức Quan Âm Bồ Tát; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 20-10 Quý Sửu 
(14-11-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
186 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 02-06 Canh 
Tuất (04-07-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
187 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-
02-1968); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



TỔNG QUAN VỀ CON NGƯỜI   

 

137 

Với quyền năng tối thượng mà Thượng Đế đã ban trao, 
con người có thể hiểu được cơ mầu nhiệm của Tạo Hóa, 
biết được cội nguồn sự sống của vạn vật: 

“Con người là vật tối linh, 
Đoạt cơ Tạo Hóa, thông tình vạn sanh.”188  

Do quyền năng đó, mỗi con người đều có thể làm được tất 
cả những gì Phật, Tiên, Thánh, Thần đã làm để tạo thành 
cảnh thiên đàng nơi cõi thế: 
“Người có thể làm được những việc Phật Tiên Thánh Thần 
đã làm, cũng chính bàn tay người có thể tạo lập một cảnh 
thái bình an cư lạc nghiệp, có thể nói là thiết lập một cảnh 
thiên đàng tại thế gian cho muôn dân đều cộng hưởng.”189  
Quyền năng ấy không phải là quyền lực thường tình, mà 
chính là sự tự do của chơn tâm. Sự tự do này có nghĩa là 
không để cho tâm tư bị ràng buộc, câu thúc, cưỡng ép bởi 
một nguyên cớ nào.  
Như vậy, sự chủ sử của Tiểu Linh Quang, của bản thể tâm 
linh tự hữu là nguồn gốc của quyền năng nơi con người.  
5. SỨ MẠNG CON NGƯỜI  
Theo giáo lý Đại Đạo, con người là: 

“Một chúa tể chấp trì vạn hữu, 
Một quyền năng ban phú vạn sinh; 
Một trong thiên địa tài thành, 
Một trong nhơn vật dữ lành định phân.”190  

Vậy, con người còn là một sứ mạng cao trọng, một bổn 
phận thiêng liêng trong vũ trụ. Sứ mạng ấy là thực hiện đạo 

 
188 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 2, mục 2. 
189 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 03-12 Ất 
Tỵ (25-12-1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
190 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
15-04 Quý Sửu (17-05-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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tài thành của Trời Đất, nghĩa là góp tay vào những 
công trình mà Tạo Hóa đã kiến thiết nên để làm cho những 
công trình ấy được hoàn thành một cách hoàn hảo. 
Đó không phải là sứ mạng của riêng một cá nhân nào, mà 
là sứ mạng chung của con người. Mỗi một cá nhân và toàn 
thể nhân loại đều phải chia sẻ và đảm trách sứ mạng chung 
đó: 
“Mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người, tất cả 
nhân loại đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này.”191 
Đã sinh ra trong kiếp vi nhân, thì bất kể Nguyên Nhân hay 
Hóa Nhân, tất cả đều có một vai trò cao trọng trong đại thể 
của vũ trụ và nhân sanh. Vai trò ấy là thực hiện thiên chức 
của một phẩm vị tối linh trong vạn vật, tạo dựng nên một 
sản nghiệp tinh thần tốt đẹp nơi thế gian này: 
“Con người vừa lọt lòng mẹ là đã thọ ơn của đất trời, của 
nhân loại rồi. Nếu không làm hoặc để lại một sản nghiệp 
tinh thần tốt đẹp gọi là trả ơn Đất Trời, đáp nghĩa nhân 
loại, đó là hàng ký sinh trùng không hơn không kém, chớ 
còn chi gọi là hàng tối linh trong vạn vật.”192  
Muốn thực hiện được sứ mạng thiêng liêng của mình, mỗi 
người phải quay về tìm lại chủ nhân ông của mình, là Tiểu 
Linh Quang trong tự tại. Chỉ khi nhìn nhận và sống với cái 
sống của Linh Quang, con người mới thật sự là con người 
theo đúng ý nghĩa của phạm trù đạo lý này, và mới thực 
hiện nổi Thiên mạng của mình trong thế giới hữu hình: 

“Biết nhìn nhận chốn khởi sanh, 

 
191 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
18-01 Tân Hợi (13-02-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
192 Đức Quan Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-09 
Quý Sửu (10-10-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn 
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Mới nên được đạo tài thành Hóa Công.”193 
6. KẾT LUẬN  
Một cách tổng quan, Con Người là một phạm trù đạo lý, 
trong đó, mỗi cá nhân là một Thượng Đế trong tiềm thể 
đang tiến hóa đến Thượng Đế duy nhất trong hiện thể.  
Trước khi đến với cuộc đời này, con người là một điểm 
Linh Quang của Thượng Đế, do Thượng Đế phân chiết ra 
trong bản tính tự do, được ban trao sẵn một quyền năng tạo 
hóa, mượn vật chất vô thường để thể hiện đạo lý của vũ trụ 
Càn Khôn và làm phương tiện nhập thế hầu bồi công lập 
đức trong cơ tiến hóa. 
Khi bước chân vào và hiện diện trong cuộc đời này, mỗi 
người đều có một sứ mạng thiêng liêng là thực hiện đạo tài 
thành trong Trời Đất để hoàn hảo hóa những gì đã được 
Thượng Đế kiến tạo. Trong sứ mạng đó, mỗi cá nhân 
không những phải tự tiến hóa, mà còn phải cộng tác với 
Thượng Đế để trợ giúp cho sự tiến hóa của vạn vật. 
Vậy thì, mỗi cá nhân sẽ về đâu sau khi rời khỏi cuộc đời 
này? Câu trả lời tùy thuộc vào đời sống của mỗi cá nhân tại 
thế gian. Nếu thất phận trong thiên mạng của mình, con 
người phải chịu luân chuyển trong luân hồi sanh tử. Nếu 
hoàn tất được sứ mạng làm người, lập được phẩm vị thiêng 
liêng, chứng đắc được đạo lý tự hữu, con người sẽ tiến hóa 
trở về hiệp nhất cùng Thượng Đế.  

 
193 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
14-10 Bính Thìn (04-12-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 





  

MỤC 2. 
TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG 
 
 
 
Tam Tài Đồng Đẳng là một luận điểm trong giáo lý Đại 
Đạo cho phép lý giải về ngôi Con Người trong thế tương 
quan với các ngôi Thượng Đế. Đạo lý về sự đồng đẳng 
trong Tam Tài đề cập đến chủ vị con người trong vũ trụ 
Càn Khôn, nhằm trang bị cho con người một ý thức để tự 
khai phóng những năng lực siêu nhiên vốn đã sẵn có trong 
cơ cấu nhân thân, đồng thời, chỉ ra cho con người thấy 
quyền năng và sứ mạng của chính mình trong Thiên Địa, 
vạn vật, cũng như trong xã hội nhân sinh. 
1. ĐỊNH NGHĨA 
1.1. Tam Tài là gì? 
Tam Tài là một hệ thống bao gồm ba phạm trù tổng quát, 
còn được gọi là ba Ngôi: Thiên (Trời), Địa (Đất), Nhân 
(Người); được liên kết với nhau qua ba tương quan căn bản 
sau đây.  
Thứ nhất là tương quan Thể-Dụng giữa Tam Cực và Tam 
Tài. Trong tương quan này, Tam Tài là Dụng của Tam 
Cực, còn Tam Cực là Thể của Tam Tài. Nói một cách chi 
tiết hơn, Tài Thiên là Dụng của Thái Cực, Tài Địa là Dụng 
của Vô Cực, Tài Nhân là Dụng của Hoàng Cực.  
Thứ hai là tương quan đối ngẫu giữa các mặt Âm-Dương 
trong vũ trụ. Trong tương quan này, Tài Thiên tương ứng 
với Dương, Tài Địa tương ứng với Âm, còn Tài Nhân 
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tương ứng với Trung do câu “Tam Tài, Nhơn vị hồ 
Trung”.194 
Tài Nhân cũng là vị trí giao ngộ của mọi mâu thuẫn trong 
thế đối ngẫu Âm-Dương:  

“Người là Đức cao siêu Trời phú, 
Nơi quỷ thần hội tụ là đây, 
Am Dương giao điểm đủ đầy, 
Ngũ Hành tú khí, Tam Tài trọn nên.”195 

Do đó, chủ thể nào muốn tồn tại được ở vị trí của Tài Nhân, 
thì phải có khả năng điều hòa những công dụng của Âm 
Dương. 
Tương quan thứ ba là tương quan giữa tâm linh và vật chất. 
Trong tương quan này, có thể xét ý nghĩa của Tam Tài trên 
hai phương diện. Một mặt, Tài Thiên tương ứng với thế 
giới tâm linh, Tài Địa tương ứng với thế giới vật chất, Tài 
Nhân tương ứng với thế giới nhân sinh. Mặt khác, Tài 
Thiên tương ứng với khuynh hướng duy tâm, Tài Địa tương 
ứng với khuynh hướng duy vật, Tài Nhân tương ứng với 
khuynh hướng tâm vật bình hành: 

“Tài Nhơn gồm đôi bên Trời Đất 
Trong lưỡng gian, cả vật lẫn tâm 
Bản lai nhơn bản là mầm 
Duy vật: âm thức, duy tâm: dương thần”196 

1.2. Tam Tài đồng đẳng là gì? 
Con người – giữa Trời, Đất và vạn vật – được giáo lý Đại 
Đạo định nghĩa: 

“Là một trong Tam Tài định vị 

 
194 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 3, mục 4. 
195 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2, mục 4. 
196 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2, mục 4. 
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Là muôn trong một Lý Nhất Nguyên”197 
Do định nghĩa này, con người là một tạo vật đồng thể với 
vạn vật, và là một chủ thể đồng đẳng với Trời Đất. 
Đồng đẳng tức là ngang hàng. Tam Tài đồng đẳng tức là 
ba ngôi Thượng Đế – Trời, Đất, Người – đóng vai trò quan 
trọng như nhau trong cơ tạo hóa và tiến hóa của vũ trụ. Ba 
ngôi này còn phải kết hợp với nhau, nương tựa vào nhau, 
để phát huy công năng trong việc vận hành, điều hòa vũ trụ 
vạn vật: 

“Địa, Thiên, hiệp thể Thái Hòa, 
Âm Dương phối ngẫu, thiệt là thần đơn. 
Đó là vạc ba chơn vững trụ, 
Trời, Đất, Người, y phụ vào nhau; 
Kiền Khôn thế giới một màu, 
Không còn dị biệt, trước sau, nhộn nhàng.”198 

2. CON NGƯỜI TRONG TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG 
“Người ở trong Tam Tài Đồng Đẳng là người thế nào? 
Tam Tài là Trời, Đất, Người; Người tuy là thấy nhỏ bé hơn 
Trời, Đất, nhưng cũng có đủ điều kiện để mà sánh ngang 
hàng cùng Trời Đất, vì cũng đồng có một Bổn Tánh sáng 
suốt, không phải khác với Trời Đất đâu.” 199 
Con người về nguyên lý vốn là một cội nguồn thiêng liêng, 
một cơ cấu tối linh, một bản vị cao quý, một quyền năng 
lớn lao, và một sứ mạng trọng đại trong vũ trụ vạn vật. Do 
đó, sự đồng đẳng giữa con người với Trời Đất cũng được 
thể hiện trên năm phương diện vừa nêu.  

 
197 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Quý 
Sửu (22-01-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
198 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 3 
199 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 1, mục 2. 
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2.1. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về cội 
nguồn 
Trong nguồn gốc tối sơ, Trời, Đất, Người đều do Đạo tạo 
dựng: 

“Dựng nên Trời Đất, dựng nên Người, 
Đạo ấy nhiệm mầu, chẳng tiếng hơi…” 200 

Con người do thọ bẩm bản thể Đạo của Trời Đất mà có một 
Bản Tánh thiêng liêng, và nhờ đấy, con người có thể tự tạo, 
tự hóa nơi mình, nghĩa là có thể tự biến đổi mình thành 
hiền nhân thánh triết, hoặc tu luyện thành Thần, Thánh, 
Tiên, Phật, thông đạt lẽ huyền vi của Trời Đất. 
Bản Tánh của con người vốn là Lý. Trong ngữ cảnh của sự 
đồng đẳng giữa Tam Tài về cội nguồn, có thể hiểu Lý ấy 
vừa như một nguyên lý bảo tồn, vừa như một nguyên lý 
sáng tạo. Với tư cách một nguyên lý bảo tồn, Bản Tánh làm 
cho con người phải tuân thủ theo lẽ tự nhiên tất yếu của vũ 
trụ vạn vật. Nhưng với tư cách một nguyên lý sáng tạo, Bản 
Tánh mở ra cho con người những khả năng tự do vượt lên 
khỏi luật tắc của Trời Đất hầu cộng tác với Trời Đất mà 
hoàn tất việc sanh thành trong vũ trụ vạn vật. Chính khả 
năng sáng tạo và giá trị tự do của Bản Tánh là những yếu tố 
khiến con người có thể vượt ra khỏi sự chi phối nhân quả 
của không gian và thời gian mà góp tay vào vĩ nghiệp của 
Tạo Hóa.  
Do đồng đẳng trong cội nguồn, Tam Tài cũng đồng đẳng 
trong kiến trúc của bộ máy tối linh, mà nhờ đó, con người 
có khả năng trở thành một cơ cấu điều lý, tiếp trợ cho vạn 
vật thành tựu, Trời Đất trọn nên. Bởi vậy, trong Tam Tài, 
sự đồng đẳng về cội nguồn dẫn đến sự đồng đẳng về cấu 
tạo. 

 
200 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 2, mục 3. 



TAM TÀI ĐỒNG ĐẲNG   

 

145 

2.2. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về cấu 
tạo 
Mang trong chính mình “bản thiết kế” của Càn Khôn vũ 
trụ, con người là Tiểu Thiên Địa, được cấu tạo theo đồ hình 
đạo pháp của vũ trụ: 

“Người gọi là Tiểu Thiên Địa đó, 
 Người với Trời nào có khác chi; 
 Hễ Trời có những món gì, 
Người người đều cũng đủ y như Trời!”201 

Vì vậy, “Cơ cấu trời đất và cơ cấu con người cũng đồng 
nhứt thể.”202 Và cũng vì vậy, tiểu vũ trụ nơi Tài Nhân là 
một bộ máy linh diệu, có đầy đủ những cơ năng nhiệm mầu 
như đại vũ trụ.  
Nếu con người biết sử dụng cơ cấu Tiểu Thiên Địa của 
mình để tạo dựng phẩm vị thiêng liêng cho mình, thì con 
người thoát được lưới trần; ngược lại, nếu bỏ phí cơ cấu ấy, 
thì đến ngày trả lại xác thân về cho tứ đại, thì con người lại 
phải sa vào luân hồi: 

“Xét trong hữu tướng vô hình, 
Phải biết thể dụng cho tinh mới thành. 
Dụng hình tạm kiếp lương sanh, 
Luyện rèn kim thể thoát mành trần la. 
Chớ vì hình tướng phù hoa, 
Để tâm hướng ngoại ắt sa luân hồi.”203  

 
201 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 28-08 Bính Tý (13 Octobre 1936); Đại 
Thừa Chơn Giáo (bản in 1956), bài Thiên Bàn, tr.63-64. 
202 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất 
thời, 28-05 Tân Hợi (20-06-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
203 Đức Quan Âm Bồ Tát; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 03-09 Giáp Dần 
(17-10-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Trong cơ cấu của mình, con người có một tâm linh vi 
diệu. Khi Tâm của con người đồng đẳng với Tâm của Trời 
Đất, thì sự quán định giá trị và ý nghĩa của vạn vật do con 
người thực hiện cũng sẽ vô tư như Trời Đất thực hiện. Như 
vậy, sự đồng đẳng về cơ cấu dẫn đến sự đồng đẳng về bản 
vị. 
2.3. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về bản vị 
Trời, Đất, và Người là ba chuẩn mực, ba thước đo đối với 
trình độ tiến hóa của vạn vật. Ba thước đo ấy có giá trị 
tương đương nhau.  
Sở dĩ bản vị con người có thể đóng vai trò làm một chuẩn 
mực đối với trình độ tiến hóa của vạn vật – như những 
chuẩn mực của Trời Đất – vì trong cơ tiến hóa, vị trí con 
người là vị trí xung yếu: đây là điểm duy nhất trong cơ tiến 
hóa cho phép vạn vật có thể thoát ra khỏi cõi nhị nguyên.  
Đức Chí Tôn Thượng Đế đã dạy: 
“Người là gốc của muôn vật, muôn vật là ngọn của loài 
người; mà Trời Đất là gốc của loài người, người là ngọn 
của Trời Đất.” 204  
Theo giáo lý Đại Đạo, tiến hóa là quy nguyên, tức là trở về 
gốc. Và từ lời dạy của Đức Chí Tôn trên đây, muôn vật 
phải tiến hóa đến nấc thang của con người, còn loài người 
phải tiến hóa lên nấc thang của Trời Đất. Như vậy, muốn 
trở về với Đại Linh Quang, vạn vật nhất thiết phải tiến hóa 
qua nấc thang con người.  
Vị trí quan yếu đó trong cơ tiến hóa khiến cho con người 
trở thành một thước đo khách quan đối với trình độ tiến hóa 
của vạn vật trong vũ trụ. 

 
204 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 12-08 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn 
Giáo (bản in 1950), thiên 33 “Nhơn vật tấn hóa”, tr.306. 
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Tuy vậy, để có thể đo được giá trị của vạn vật, trước 
hết con người phải đạt được nhân phẩm nơi chính mình, 
tức là phải đạt được phẩm giá thật sự của một con người. 
Muốn vậy, con người phải sống theo Bản Tánh của chính 
mình: 
“Con người phải sống theo Bản Tánh của mình, là sống 
theo mệnh lệnh đúng với cơ Trời pháp Đạo, thì mới đạt 
được nhân phẩm, nhân linh.”205  
Một khi đã sống đúng theo Bản Tánh của mình, thì tâm của 
con người cũng là Tâm của Thiên Địa. Đã đạt được Tâm 
của Thiên Địa, thì bản vị của con người cũng không khác gì 
bản vị của Thiên Địa.  
Xem vậy, muốn đạt được nhân vị, con người phải trở về 
được với Bản Linh Chơn Tánh của mình. Vì Bản Tánh ấy 
chứa đựng quyền tạo hóa, nên trở về với Tánh thì khai 
phóng được quyền năng của Trời Đất trong bản thân mình. 
Thế nên sự đồng đẳng về bản vị dẫn đến sự đồng đẳng về 
quyền năng. 
2.4. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về quyền 
năng 
Con người vốn đã được ban phát quyền tạo hóa trong Bản 
Tánh của mình để ngự trị thế gian mà trợ giúp vạn vật tiến 
hóa. Quyền năng ấy do bộ máy tối linh ở con người tạo ra 
trong sự vận hành theo đạo lý của Trời Đất. Nếu Tiểu Linh 
Quang thu phục được quyền năng này, làm chủ được thể 
xác, thì sẽ tự lập được sự nghiệp thiêng liêng. Ngược lại, 
nếu thể xác nắm được quyền năng này, thì quyền năng đó 
trở thành nghiệp lực trói buộc con người luân chuyển trong 
vòng luân hồi sinh tử. 

 
205 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 2. 
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Làm sao để Tiểu Linh Quang thu phục được quyền tạo 
hóa nội tại ấy? Chỉ có một cách duy nhất là con người phải 
sống theo chánh đạo. Nếu không, con người sẽ gây tạo trái 
oan nghiệp chướng, tự trói buộc mình vào sinh tử luân hồi. 
Quyền năng thiên bẩm nơi con người càng to lớn bao 
nhiêu, thì trong vô minh, con người càng tự trói buộc mình 
vào luân hồi sanh tử mạnh mẽ bấy nhiêu. 
“Người tu hành học đạo là tìm cái tâm minh linh đã ẩn 
tàng hằng tính của Thượng Đế giáng trung. Người muốn 
tìm lại, trước phải yên lặng để trau dồi, gột rửa những lớp 
tham, sân, si, dục, đang dầy đặc theo bức vô minh để thấy 
được đạo tài thành của Thiên Địa. Người noi theo đạo ấy 
tức là hòa hợp Thiên Lý, phục hồi bổn thể chơn như 
vậy.”206 
Khi thoát khỏi sự chi phối của tham, sân, si, dục, con người 
có thể dùng quyền năng của mình để phụng sự nhân loại, 
cứu độ chúng sinh, cũng giống như Trời Đất vận hành 
trong đức hiếu sinh và tình tạo hóa. Và thực hiện những 
điều đó cũng chính là thực hiện sứ mạng tài thành (đạo tài 
thành) của Trời Đất.  
Do đó, sự đồng đẳng về quyền năng dẫn đến sự đồng đẳng 
về sứ mạng. 
2.5. Con Người đồng đẳng với Trời Đất về sứ 
mạng 
Con người và Trời Đất có cùng sứ mạng trong công cuộc 
kiến thiết vũ trụ vạn vật:  
“Tạo hóa sáng tạo nên vũ trụ. Con người cũng sáng tạo 
nên hành vi của nó nơi (trong) vũ trụ, và những hành vi đó 

 
206 Đức Quan Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-06 
Giáp Dần, (02-08-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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giúp vào việc hoàn tất công việc sáng tạo của Tạo Hóa 
nơi vũ trụ.”207 
Sứ mạng ấy chính là “làm móc nối cho Càn Khôn dựng 
Đạo Thái Hòa.”208  
Mỗi chơn linh con người, không phân biệt căn trí, đều đến 
thế gian này vì sứ mạng “dựng Đạo Thái Hòa” này: 
“Đã sanh vào cõi vô thường, mỗi điểm chơn hồn mang một 
nhục thể vào đời đều có mang một sứ mạng để tự tu tự tiến 
và giúp cho bộ máy Thiên luân trong cuộc điều hành vũ 
trụ. Những điểm chơn hồn đó tuy căn trí có khác nhau – từ 
hàng đại giác nguyên căn cho đến hàng phàm phu tục lụy – 
nhưng mỗi mỗi đều có sứ mạng, nhiệm vụ của nó, giống 
như từng con ốc, bánh xe, cái chốt trong bộ máy toàn thể. 
Đừng ai tối tăm nghĩ rằng sự sống đơn phương riêng rẽ 
của mình không liên hệ gì với sự sống đại thể của muôn 
loài vạn vật, rồi tự đi tìm lối rẻ thụ hưởng riêng tư trong 
phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ, vị thân.”209 
Do tiểu vũ trụ của mỗi cá nhân đều là một “móc nối” để nối 
liền Trời với Đất, nên sự tiến hóa của mỗi tiểu vũ trụ đều 
có tác dụng đóng góp vào sự tiến hóa của đại vũ trụ: 
“Vũ trụ con người là một cái móc nối trong đại vũ trụ. Mọi 
sự chuyển luân tiến hóa của từng tiểu vi thể vũ trụ sẽ tăng 
tiến đến đại vũ trụ.”210  

 
207 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 2. 
208 Đạo Học Chỉ Nam, chương 3, tiết 1, mục 3, Phần Kinh Văn: “Con người 
đứng giữa Trời Đất, làm móc nối cho Càn Khôn dựng Đạo Thái Hòa.” 
209 Đức Quan Thánh Đế Quân; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-
12 Giáp Dần (26-01-1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
210 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 3. 
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Do đó, để thực hiện được trách nhiệm và sứ mạng của 
mình, con người phải không ngừng tiến hóa và giúp cho 
mọi người, mọi vật tiến hóa: 
“Ai làm được ba việc là: phát huy cái đức chí thành của 
mình, khóach sung cái lượng chí thành của người khác, 
dùng hết năng lực chí thành của mỗi vật, để trợ giúp việc 
hóa dục của Trời Đất, thì có khác chi Trời Đất. Nói một 
cách khác, ai có lòng lo tu niệm sửa mình, phụng thiên sự 
dân, thì đồng đẳng với Trời Đất.”211 
3. KẾT LUẬN 
Hiện hữu Con Người là hiện hữu của một căn nguyên bất 
tử, một cơ cấu tối linh, một bản vị cao quý, một quyền năng 
lớn lao, một sứ mạng trọng đại.  
Bởi vậy, trong thế Tam Tài đồng đẳng, con người ngang 
hàng với Trời Đất qua năm phương diện có liên hệ mật 
thiết với nhau: đồng đẳng trong Căn Nguyên dẫn đến đồng 
đẳng trong cơ cấu, đồng đẳng trong cơ cấu dẫn đến sự đồng 
đẳng trong bản vị, đồng đẳng trong bản vị dẫn đến đồng 
đẳng trong quyền năng, và đồng đẳng trong quyền năng 
dẫn đến đồng đẳng trong sứ mạng.  
Quy về một mối, cả năm phương diện ấy đều có nghĩa là 
đồng đẳng về Bản Thể Tự Tánh. Con người mà tìm lại 
được Bản Thể Tự Tánh, tức là đồng quyền cùng Tạo Hóa 
vậy. 
“Căn bản để đạt Đạo là tánh tự nhiên như Tạo Hóa.”212  
 

 
211 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 1, mục 2. 
212 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
15-04 Đinh Tỵ (01-06-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



  

MỤC 3. 
SỨ MẠNG VI NHÂN 
 
Theo giáo lý Đại Đạo, con người có tâm linh vi diệu tiềm 
tàng, minh linh hơn tất cả muôn loài vạn vật. Nhờ đó con 
người đứng vào hàng thượng đẳng chúng sanh. Cũng do 
điểm tâm linh ấy, con người có thể tu học rèn luyện, để 
sống đời sống đạo đức trong xã hội này và xa hơn nữa, dứt 
bỏ mọi ràng buộc thường tình để tự giải thoát. 
Chính trên cương vị cao cả và khả năng phi thường của 
mình giữa vạn loại, con người sanh ra đương nhiên mang 
lấy một sứ mạng phải hoàn thành trong kiếp sống. 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có dạy: 
“Đại Đạo là bến khởi nguyên của các con (…). Từ bến 
khởi nguyên, con ra đi vương một sứ mạng trong hai đoạn 
đường, một đem Đại Đạo lập đời, hai trở về với Đại Đạo”. 
Sứ mạng trong hai đoạn đường này chính là sứ mạng vi 
nhân rất cao quý mà không ai có thể từ chối được: 

Khi ra đi đem Đại Đạo lập đời là con người được ban 
trao trọng trách thay Trời mà quản cai muôn vật, 

Và trở về với Đại Đạo là khi con người có đủ quyền 
năng giải thoát để tiến hóa. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản đã dạy: 
“Sứ mạng cao cả đã được đặt để cho loài thượng đẳng 
chúng sanh ở cõi đời này là sứ mạng vi nhân, được thay 
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Trời mà quản cai muôn vật trong luật tắc hóa sanh 
hóa, và có đủ quyền năng tự giải thoát tiến để tiến hóa.”213 
Con đường tiến hóa xuyên qua lịch sử nhân loại là đúc kết 
của sứ mạng vi nhân qua nhiều thế hệ. Điểm quan trọng 
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là làm thế nào mỗi người đều 
ý thức sứ mạng ấy của chính mình, tức là khẳng định được 
hành trình tiến hóa rốt ráo của bản thân.  
Hành trình ấy chính là một quy chiếu của chu trình vận 
hành của vũ trụ, nên giáo lý Đại Đạo đã tóm lược thành hai 
giai đoạn nối tiếp nhau để hướng dẫn nhân sanh chu toàn 
sứ mạng làm người, đồng thời, thực hiện trọn vẹn con 
đường tiến hóa của mình. 
1. GIAI ĐOẠN RA ĐI – ĐEM ĐẠI ĐẠO LẬP ĐỜI 
1.1. Đối với bản thân 
Trong giai đoạn này, con người có sứ mạng thi thố toàn 
năng, toàn lực của một bậc vi nhân. Mỗi cá thể đã vượt qua 
biết bao chu trình tiến hóa của sinh vật để đạt đến địa vị 
làm người, tức chủ thể có đầy đủ quyền năng chủ sử mọi 
sinh hoạt ở cõi trần gian. Đây là một trường rèn luyện, thử 
thách rất khắc nghiệt để tiếp tục tiến hóa. Thế nhân chỉ 
đóng vai trò làm người đúng mức khi nào biết được nguồn 
gốc mình, biết được địa vị và sứ mạng mình. 
Nguồn gốc con người. Về bản thể, con người là Linh 
Quang được phóng phát từ Thượng Đế. Về cấu thể, con 
người là sinh mạng do âm dương, ngũ hành hội tụ, tạo đủ 
điều kiện hình thành một chủ thể giữa Đất Trời. Nên Đức 
Chí Tôn khẳng định: 

 
213 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
01-01 Quý Hợi (13-01-1983); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Các con, hay nói chung là nhân loại, [là] những hột 
giống linh căn được chọn gieo vào vũ trụ, được ban phát 
quyền tạo hóa, để lập thành cuộc ngự trị cõi thế gian (mà 
các con gọi là đời.) Mọi sự vật trên đời, [đều có] nguyên 
nhân là Lý, là Đại Đạo, là Thầy, là Cha chung của vạn 
loại. Các con đã sanh trong Đại Đạo, hãy noi theo Đại 
Đạo mà thành về cõi Thượng Thiên Vô Cực.”214 
Địa vị con người. Con người được gọi là “thiên hạ tối linh” 
vì đã đạt đến nấc thang tiến hóa cao nhất so với vạn loại 
chúng sanh. Địa vị của con người, hay nhân vị, có giá trị 
cao quý trong vũ trụ, vì con người đã có thể vừa tiến hóa, 
vừa tác động vào cơ tiến hóa của vũ trụ vạn vật. Và chỉ có 
con người mới có thể bước lên Thiên đạo sau khi hoàn 
thành Nhơn đạo. 
Biết được địa vị quý trọng của mình, con nguời có sứ mạng 
tự làm cho sáng tỏ Linh Căn (hay Linh Tánh, hay Tánh bản 
nhiên) của Trời phú cho, mà sách Đại Học gọi là Minh 
Đức: 
“Cái đức Minh Đức được sung mãn nơi người thì thông 
đồng cùng Trời Đất, gánh nỗi việc thiên hạ dễ dàng. Đức 
ấy lan tỏa ra, làm cho đâu đâu cũng được sáng rỡ huy 
hoàng, như ngọn lửa thiêng chong các cây đèn mà đèn nào 
cũng sáng tỏ. Đó là Minh Đức mà Tân Dân, vừa lợi nhân, 
lợi kỷ.”215 
1.2. Đối với tha nhân 
Trong giai đoạn đem Đại Đạo lập đời, sứ mạng đối với tha 
nhân chính là làm tròn trách nhiệm của một cá thể đối với 
tổng thể đã sẵn có những tương quan mật thiết: 

 
214 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-
02-1968); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
215 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tiết 2. 
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đối với gia đình, thân tộc, tổ tiên, 
đối với xã hội, dân tộc, nhân loại. 

Phụng sự cho tất cả tha nhân, ấy chính là phụng sự cho Bản 
thể đại đồng nhân loại, để tất cả được vẹn toàn nhân nghĩa 
trong tình thương bao la và niềm cảm thông sâu sắc. 
Con người dù đã tự hoàn hảo hóa đến chừng mức nào mà 
chưa có ý thức phụng sự tha nhân, thì cũng chỉ mới đi được 
nửa đoạn đường sứ mạng. 
“Nếu tất cả mọi người sớm hiểu như vậy, sớm tiếp tay với 
Thượng Đế tô điểm non sông gấm vóc [trong] cõi trần 
hoàn; [thì] ôi, biết bao là vinh quang đẹp đẽ! Chỉ tại người 
quên hẳn tánh thuần phát thiện lương mà Thượng Đế đã 
phát ban trong buổi sơ sinh.”216 

 “Làm sao cho trọn kiếp vi nhơn, 
Để suốt trăm năm khỏi tủi hờn; 
Nợ nước, ơn nhà, tình chủng loại, 
Dặn lòng gắn chặt mối keo sơn.”217 

Dĩ nhiên sống phải mưu sinh, nhưng sống còn có ý nghĩa 
cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự sinh tồn và tiến bộ của 
cộng đồng nhân loại. 
Với ý thức đó, con người sẽ tìm thấy đạo lý ở đời, khiến 
cho mỗi hành động, mỗi tư tưởng của cá thể đương nhiên 
góp phần phát triển và tiến hóa cho toàn thể. 

“Dụng lý Đạo xây lần Đại Đạo,  
Đem tài nhân mà tạo nghĩa nhân;  
Từ vật chất đến tinh thần,  
Từ đời tới đạo, góp phần liên quan.”218 

 
216 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 03-12 Ất 
Tỵ (25-12-1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
217 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài,Tuất thời, 09-05 Đinh Mùi 
(16-06-1967); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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2. GIAI ĐOẠN TRỞ VỀ VỚI ĐẠI ĐẠO 
2.1. Đối với bản thân 
Theo thánh ngôn của Đức Chí Tôn, con đường tiến hóa của 
chúng sanh là một chu trình, một vòng tuần hoàn, cũng là 
một quy luật. Sau nửa vòng đầu, ra đi nhập thế để phát 
triển, để trưởng thành và thu liễm năng lực tiến hóa; nửa 
vòng sau, xuất thế trở về với nguồn gốc hay Bản thể Đạo 
với tư cách một chủ thể tâm linh thuần thành. 
Đó là luật tiến hóa mà Kinh Dịch diển giải trong Quẻ Kiền: 
Kiền là nguồn gốc của vũ trụ, thúc đẩy vạn vật tiến hóa từ 
chỗ khởi nguyên đến chỗ thành đạt bằng bốn đức của Kiền 
là Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh: 

“Đức Nguyên là tạo đoan khai thỉ cho vạn vật; đức 
Hanh là trưởng dưỡng cho vạn vật; đức Lợi (lỵ) là 
thành tựu cho vạn vật. Nhưng hễ đạo lý gì, cũng 
phải kết thúc với kết quả, xem ở kết thúc và kết quả 
mà được hoàn toàn viên mãn, mới là hợp với đức 
Trời. Vì vậy, Nguyên, Hanh, Lợi, rồi phải có đức 
Trinh”219 

Thế nên, cuộc hành trình của sứ mạng vi nhân, sau giai 
đoạn Thế đạo, phải tiếp tục giai đoạn rốt ráo là Thiên đạo. 
Thiên đạo là đạo pháp giải thoát. Bước vào Thiên đạo, hành 
giả rẽ qua bước ngoặc ngược chiều với phàm nhân, tức rời 
nẻo phàm, vào nẻo Thánh. Phàm nhân mê vật chất, hành 
giả vụ tinh thần; phàm nhân tranh đua, hành giả khiêm 
nhường; phàm nhân tham si, hành giả dứt bỏ. Tất cả đều 
nhắm mục đích thanh khiết hóa thể xác lẫn linh hồn, mới 

 
218 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 03-03 Ất Tỵ (05-
04-1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
219 Phan Bội Châu, Chu Dịch, Văn ngôn quẻ Kiền,tr.73-74 
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phát huy được Thiên đạo, tiến hóa tâm linh, thoát khỏi 
luân hồi. 

“Hồng trần lăn lộn khởi vô minh, 
Che lấp con người một điểm linh; 
Tam độc, tứ tường vây nội tướng,  
Thiên sai vạn biệt lụy thân hình. 
Hồi đầu quyết chí toan đi ngược, 
Hướng thượng kiên tâm dọn sạch mình; 
Thanh lọc cho xong loài uẩn trược, 
An nhàn siêu thoát lẽ trường sinh.”220 

2.2. Đối với tha nhân 
Trong giai đoạn trở về với Đại Đạo, sứ mạng vi nhân đối 
với tha nhân là sứ mạng “thế thiên hành hóa”; nghĩa là mặc 
nhiên làm người sứ giả của Thượng Đế để hóa độ chúng 
sanh một khi đã bước vào Thiên đạo đại thừa, với tâm hạnh 
vong kỷ vị tha. Thánh ngôn có dạy: 
“Khi bước vào ngưỡng cửa đại thừa, người hành giả phải 
tự sáng chói điểm đạo để phá tan những cái tối tăm dày 
đặc sai lầm phân ly. Có như vậy tâm mới hòa, mới huyền 
đồng cùng tạo vật, từ huệ mới phát lộ mà hóa hoằng chánh 
pháp, cứu độ nhơn sanh trong thời khó khăn ly loạn này 
(…) đó là rốt ráo cứu cánh.”221 
Vậy trở về với Đại Đạo hay “phản bổn hoàn nguyên” hay 
tu “thiên đạo đại thừa” là giai đoạn song hành tự độ - độ 
tha, cái trước là điều kiện của cái sau và ngược lại. 
Muốn có năng lực hoàn thành sứ mạng cứu độ tha nhân, 
trước tiên phải tự giác, tự độ, tự hoàn thiện. 

 
220 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Nam Thành Thánh Thất, 09-05 nhuần 
Tân Hợi ( 01-07-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
221 Chư Tiền Khai Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-10 
Kỷ Mùi (04-12-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Muốn tự hoàn thiện, phải vong kỷ vị tha, xem mọi 
người là mình, mình là mọi người. Và chính tình thương, 
lòng bác ái, đức hy sinh vượt qua mọi trở lực của cả nội 
tâm lẫn ngoại cảnh để ban vui cứu khổ, giác ngộ người đời, 
sẽ đưa hành giả hòa nhập vào Đại Đạo. Đó là: 

“Thang đại thừa khép mình tiến bước, 
Hạnh Như Lai cần được vun trồng; 
Từ bi, bác ái rèn lòng, 
Dấn thân vong ngã, cộng đồng tế nhơn;”222 

và: 
“Muốn lên tận chốn Cao Đài, 
Phải xong sứ mạng trần ai mới thành.”223 

Trọng tâm của sự “độ tha” trong giai đoạn trở về với Đại 
Đạo là “hoằng dương chánh pháp”. Chánh pháp đây chính 
là tâm pháp mà hành giả đã thể nghiệm, đã tu chứng. Đến 
giai đoạn này, sứ mạng của người tu Thiên đạo là truyền 
đạt cái chân pháp ấy cho chúng sanh để đồng bước lên con 
thuyền Bát Nhã, nên gọi là sứ mạng đại thừa. 
Sứ mạng vi nhân đương nhiên đã có từ khi có loài người. 
Sứ mạng đại thừa cũng đã từng được các bậc Giáo Tổ, 
Thánh Nhân khai triển. Nhưng trong tam kỳ phổ độ, Đức 
Thượng Đế ban thiên ân cho những ai bước vào Thiên đạo 
đại thừa, lãnh lấy sứ mạng cứu độ quần sanh, hầu hoàn 
thành trọn vẹn Tam công, được đại ân xá, trở về hiệp nhứt 
với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. Vậy sứ mạng đại thừa là 
bước sau cùng của sứ mạng vi nhân. 

 
222 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
15-06 Canh Thân (26-07-1980); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
223 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
15-06 Canh Thân (26-07-1980); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Thi hành trọn vẹn sứ mạng làm người thật khó, nhưng 
chính sự khó khăn ấy đã khẳng định giá trị một con người 
đúng nghĩa. 
3. KẾT LUẬN 
Sứ mạng vi nhân, đó là đề thi của kiếp người. Sứ mạng trọn 
vẹn không phải chỉ đạt thành nơi thế gian, mà chính tại thế 
gian, Thiên đạo đại thừa sẽ giúp cho hành giả tiến lên cõi 
vô sanh bất diệt. 
Giáo lý Đại Đạo trong tam kỳ phổ độ đã khẳng định giá trị 
cao cả của địa vị làm người ở quyền năng của sứ mạng và 
khả năng tiến hóa từ thế gian đến siêu xuất thế gian. 
 
 



  

MỤC 4. 
THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT 
 
Thiên Nhân hiệp nhất là nguyên lý của sự cứu độ. Nguyên 
lý này cũng là chìa khóa để con người tự làm chủ định 
mạng của mình trong vũ trụ.  

“Con là một Thiêng Liêng tại thế, 
Cùng với Thầy đồng thể Linh Quang; 
Khóa chìa con đã sẵn sàng, 
Khi vào cõi tục, khi sang Thiên Đình.”224  

1. ĐỊNH NGHĨA 
Thiên Nhân hiệp nhất là sự phối kết giữa Người với Trời 
thành một cơ cấu duy nhất, thành một bản vị duy nhất, 
thành một quyền năng duy nhất, hoặc trong một sứ mạng 
duy nhất.  
Vì những yếu tố vừa nêu – cơ cấu, bản vị, quyền năng, và 
sứ mạng – là những phương diện của con người, nên có thể 
định nghĩa một cách khác đi nhưng chính xác hơn: Thiên 
Nhân hiệp nhất là sự phối kết giữa Người với Trời, và sự 
phối kết ấy được thực hiện trong chính nội tâm của con 
người.  
Mệnh đề “Thiên Nhân hiệp nhất” xác định một tương quan 
tổng quát giữa hai phạm trù “Thiên” và “Nhân”. Ở đây, 
“Thiên” là Thượng Đế theo cả nghĩa Vô Ngã lẫn Hữu Ngã, 
Nội Tại và Ngoại Tại; còn “Nhân” là Con Người xét trong 
cội nguồn, cơ cấu, bản vị, quyền năng và sứ mạng. Vì 

 
224 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ 
(04-02-1966); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Thiên” và “Nhân” bao hàm những tầm vực ý nghĩa rất 
rộng lớn, nên tùy theo những chừng mực khác nhau về ý 
nghĩa của các phạm trù này, mà có thể hiểu mệnh đề Thiên 
Nhân hiệp nhất theo những nghĩa cụ thể hơn.  
2. CON NGƯỜI HIỆP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ VÔ NGÃ  
2.1. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại 
Tại 
Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại là Lý Nhất Nguyên, biểu 
hiện thành các định luật của thiên nhiên cũng như các quy 
luật của xã hội.  
Xét về cấu tạo, con người là một tiểu vũ trụ, chỉ có thể tồn 
tại bằng cách vận hành trong lý nhất nguyên. “Thuận Thiên 
giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Trong ngữ cảnh này, 
Thiên Nhân hiệp nhất có nghĩa là con người phải sống đúng 
theo những quy luật của Trời.  
Xét về ngôi vị, thì con người vốn thuộc về ngôi Hoàng 
Cực, là một trong ba ngôi Thượng Đế trong Tam Cực. Nếu 
ba ngôi này tách rời nhau, sự vận hành của Càn Khôn vũ 
trụ sẽ không thể đạt được sự điều hòa; bởi vì chính nội thể 
của con người đã là một tiểu Càn Khôn, tiểu vũ trụ. Do đó, 
Thiên Nhân hiệp nhất trong ngôi vị có nghĩa là con người 
phải luôn duy trì sự kết hợp tương liên giữa mình với Vô 
Cực và Thái Cực.  
Xét về quyền năng, thì con người có thể thông đạt Thiên lý, 
tức những định luật mà theo đó vũ trụ và vạn vật được vận 
hành. Thiên Nhân hiệp nhất trong trường hợp này có nghĩa 
là con người phải biết vận dụng những định luật của thế 
giới để phát triển chính mình, qua đó, con người phát triển 
thế giới:  

“Thiên Nhơn hiệp nhứt ắt nên công, 
Linh động hòa nhau chỗ dị đồng; 
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Thiên lý, nhơn tâm, đâu mấy khác, 
Cổ kim đắc thất vẫn hoài mong.”225 

Nếu biết vận dụng những định luật của thế giới, con người 
sẽ trở thành một vật tối linh trong cõi nhị nguyên này, vì 
khi đó, con người có thể vận hành được guồng máy tạo hóa 
trên những sở vật thực tại mà mình đang tác động. 
Nhưng sở dĩ con người biết vận dụng những định luật của 
thế giới bên ngoài, là vì bên trong con người có một Bản 
Thể Đạo huyền nhiệm, là Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại, là 
chủ thể tính của con người. Muốn làm chủ được những 
định luật của ngoại giới, con người trước hết phải đánh 
thức được chủ thể tính của chính mình. Như vậy, muốn 
hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại, trước 
hết, con người phải hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã 
Nội Tại. 
2.2. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại 
Thượng Đế Vô Ngã Nội Tại là Tiểu Linh Quang, hay Chơn 
Tánh, hay Linh hồn của mỗi con người. Nên nghĩa tổng 
quát của Thiên Nhân hiệp nhất ở đây là: phần Trời và phần 
Người ở ngay trong tiểu vũ trụ của Ta phải kết hợp lại làm 
một. Đạt được như vậy, thì Ta đạt Đạo.  
Xét trong cơ cấu tiểu vũ trụ của nhân thân, thì phần hồn là 
phần Trời, phần xác là phần Người. Khi phần hồn biết làm 
chủ để điều hòa và giáo hóa phần xác, và song song với 
điều đó, khi phần xác biết quy thuận theo sự dẫn dắt của 
phần hồn, thì đó là Thiên Nhân hiệp nhất giữa phần hồn và 
phần xác. Khi hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Nội 
Tại, tức Linh hồn, cơ thể con người sẽ trở thành một cơ cấu 
linh diệu không khác gì guồng máy của Tạo Hóa trong vũ 

 
225 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 20-01 Canh 
Tuất (25-02-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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trụ ngoại tại; ngược lại, một cơ thể không tuân theo sự 
giáo hóa của Linh hồn, thì đời sống của con người mang cơ 
thể ấy cũng không khác gì đời sống của một động vật.  
Xét về ngôi vị của con người: ngôi vị đó do phần hồn của 
con người quyết định. Trong phần hồn này, vẫn có hai yếu 
tố Trời và Người. Thuộc về phần Trời là Nguơn Thần (tức 
Linh hồn hay Chơn Linh) vì do Trời định tánh, còn thuộc 
về phần Người là Chơn Thần (tức Giác hồn) vì do Người 
định tánh. Thiên Nhân hiệp nhất ở đây có nghĩa là trạng 
thái mà cả Nguơn Thần và Chơn Thần hiệp lại thành một 
điểm Thần duy nhất. Đó là lúc con người đạt Đạo: 
“Khi được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cả Chơn 
Linh và Chơn Thần được hiệp một mà ngự trên đài sen, tức 
là công nghiệp của Sanh hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp 
nhứt quy bổn hay là đắc vị đó vậy.”226  
Xét về quyền năng của con người, thì con người có những 
quyền năng (thuộc về phần Người) do Bản Linh Chơn Tánh 
(thuộc về phần Trời) mà có. Thiên Nhân hiệp nhất ở đây có 
nghĩa là hướng nội, phản tỉnh, trở về với Bản Linh Chơn 
Tánh, làm cho quyền năng ấy phát lộ.  
Tóm lại, nếu hiệp nhất được phần Người với phần Trời 
trong chính mình thì con người sẽ sử dụng được cơ cấu tối 
linh nơi chính mình, định đoạt được phẩm vị thiêng liêng 
cho mình, khai phóng được những năng lực mầu nhiệm của 
mình và thực hiện được sứ mạng vi nhân. Ngược lại, con 
người chỉ còn là một sinh vật không quyền năng, không 
ngôi vị, bị cuốn trôi trong dòng luân hồi sinh tử. 

 
226 Đức Bát Nương; đàn cơ dạy nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài 
(thuộc Tòa Thánh Tây Ninh),15-12 Tân Mão (11-01-1952); Luật Tam Thể. 
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3. CON NGƯỜI HIỆP NHẤT VỚI THƯỢNG ĐẾ HỮU NGÃ  
3.1. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại 
Tại 
Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại vừa có nghĩa là Đức Chí 
Tôn Thượng Đế, vừa có nghĩa là các Đấng Thiêng Liêng 
đại diện cho Đức Chí Tôn trong việc thực hiện công cuộc 
cứu thế của Ngài.  
Xét về cơ cấu, con người là Tiểu Thiên Địa, do Đức Chí 
Tôn tạo ra theo mô hình của Trời Đất, nhờ đó mà con 
người sẵn có một khả năng Thiên Nhân hiệp nhất trong 
kiến trúc tự thể. Nếu con người gặp được chánh pháp của 
Chí Tôn, được các Đấng Thiêng Liêng dẫn dắt, lại quyết 
tâm thực hiện những gì đã được giáo huấn để tự cứu độ lấy 
chính bản thân mình, thì chắc chắn con người phải trở 
thành một Đấng Thiêng Liêng trong kết quả cuối cùng trên 
đường tu học của mình. Đó là Thiên Nhân hiệp nhất trong 
sự tự độ: 
“Các con khá biết rằng Thầy hằng nói: Thầy là các con, 
các con tức là Thầy – có Thầy rồi mới có các con, mà có 
các con rồi mới có chư Tiên, Phật, Thánh, Thần – thì 
Người là Tiểu Thiên Địa.”227  
Xét về bản vị, thước đo của con người phải là thước đo của 
Thượng Đế. Vì thước đo của Thượng Đế là đức hiếu sinh, 
là tình tạo hóa, nên sự hiện diện của con người tại thế gian 
phải là sự hiện diện của tình thương. Do đó, Thiên Nhân 
hiệp nhất trong ý nghĩa này đòi hỏi con người phải là một 
nguồn suối tình thương của Trời Đất trong đời sống với 
muôn loài: 

“Con phải dụng cái tình tạo hóa, 
 

227 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 03-08 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn 
Giáo (bản in 1950), thiên 33 “Nhơn vật tấn hóa”, tr.300. 
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Xem người không nhơn ngã đó đây; 
Chẳng còn duyên nghiệp tạo gầy, 
Thì đâu cốt nhục phân thây hại đời.”228 

Xét về quyền năng, con người phải kết hợp với Thượng Đế 
để tạo một quyền năng an định Càn Khôn: 

“Thiên nhân tác hợp càn khôn định, 
Tôn chỉ Cao Đài chỉ thế thôi.”229 

Còn xét về sứ mạng, trong các thời kỳ phổ độ, bên trên đã 
có sự dẫn dắt của Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng; 
nếu bên dưới có sự nỗ lực của con người để thực hiện đúng 
Thiên Ý, thì thế gian này sẽ trở thành thiên đàng. Đó là 
Thiên Nhân hiệp nhất trong việc xây dựng cõi thế: 
“Hội Thánh đã thành lập, luật pháp đã minh định; kinh, 
luật, pháp do Chí Tôn và chư Phật, Thánh, Tiên lập ra là 
Thiên, đem áp dụng cho đúng chỗ, đúng lúc để dìu dắt 
nhơn sanh là Nhơn. Thiên Nhơn hiệp nhứt là vậy.” 230  
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã khẳng định: “Thượng 
Đế không là một hình bóng của thần tượng, nhơn tượng, 
hay vật tượng.”231 Và Ngài dạy rằng: “Thượng Đế không 
ngự trên vật thể vô tri, mà trái lại, Thượng Đế ngự trong 
tâm – tháp ngà của tâm hồn nhân loại.”232.  

 
228 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ 
(04-02-1966); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
229 Đức Di Lạc Thiên Tôn; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 Tân Hợi 
(06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
230 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Ngọc Minh Đài, Tý thời, 04-03 Quý Mão 
(28- 03-1963); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
231 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất Thời, 
15-01 Giáp Dần (06-02-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
232 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất Thời, 
15-01 Giáp Dần (06-02-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Như vậy, muốn tìm Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại, 
con người phải bắt đầu từ Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại, là 
tâm hồn, trí tuệ, và sự hiện hữu của chính mình. 
3.2. Sự hiệp nhất với Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại 
Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại là Chơn Tâm, Chơn Thần, 
Chân Ngã, hay Giác hồn của con người. Sự hiện hữu của 
Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại bắt đầu từ cái Tôi, và mượn 
cuộc đời để tiến hóa qua nhiều trình độ cao hơn để cuối 
cùng trở thành Chơn Tâm. Nói cách khác, Thượng Đế Hữu 
Ngã Nội Tại hiện hữu qua những trình độ tiến hóa khác 
nhau của tâm.  
Xét về cơ cấu, con người vốn là một phần trong thánh thể 
của Đức Chí Tôn, nghĩa là Thiên với Nhân vốn hiệp nhất 
trong cơ cấu tự tại, thành một chỉnh thể bất phân. Như vậy, 
nếu mỗi cá nhân tự biết rằng có “Tôi”, thì đó là một bằng 
chứng để Tôi biết rằng có Trời Đất, có Đạo. Nếu Tôi phủ 
nhận Trời Đất, hay phủ nhận Đạo, tức tự phủ nhận lấy Tôi, 
tức phủ nhận sự tồn tại của con người: 

“Tôi có trong khi có Đất Trời,  
Huyền đồng bản thể xẻ chia đôi; 
Không Tôi, thì cũng không Trời Đất,  
Trời Đất, Đạo, Người, vốn Một thôi.”233  

Một khi đã biết được rằng mình là một phần của Trời Đất, 
của Đạo, thì Tôi phải biết tu, Nhờ tu mà Người trở thành 
Trời, hay Người với Trời là một: 

“Phật là Đại Giác siêu sanh, 
Người là chư Phật sẽ thành tương lai; 
Tu là học để làm Trời, 
Phải đâu muôn kiếp làm người thế gian.”234 

 
233 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 03-03 Giáp Dần 
(26-03-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT   

 

166 

Xét về bản vị, Tôi phải tự xây dựng lấy trong Tôi 
(thuộc về phần Người) một chuẩn mực phổ quát về giá trị 
(thuộc về phần Trời). Chuẩn mực đó chỉ có thể có được nếu 
biết chánh tâm thành ý, giữ lòng tu niệm. Chuẩn mực ấy là 
Thần Linh trong nội thể: 

“Tu hành giữ vững một niềm tin, 
Chớ tưởng vô vi khác hữu hình; 
Có đó rồi không, không lại có, 
Tịnh lòng mới thấy bóng Thần Linh.” 235 

Thần Linh ở đây không phải là một nhân vật siêu nhiên 
nào, mà chính là sự linh thông sáng suốt của Chơn Thần 
trong con người Tôi.  
Khi chưa đạt được đến sự linh thông sáng suốt như vậy, 
nếu cần nhận định sự vật, Tôi phải hiệp nhất bản vị cá nhân 
với bản vị của cả cộng đồng xã hội, nghĩa là phải biết thuận 
nhân tâm, vì “hễ thuận nhơn tâm, ắt thuận Thiên Ý.” 236 
Khi đã có sự hiệp nhất về nhân tâm rồi, “Thiên ý sẽ tùy 
nhơn tâm mà bày định.”237 
Xét về quyền năng, sự linh thông của Chơn Thần là quyền 
năng nội tại, còn quyền vạn linh là quyền năng ngoại tại. 
Muốn kết hợp được hai quyền năng đó, phải diệt trừ được 
ngã chấp, mở rộng được tâm hồn, trải rộng được tình 
thương đến khắp nơi để tạo sự hoà ái khắp trong nhơn vật: 

“Trời với con, tuy hai mà một, 
 

234 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 10-05 Giáp Dần ( 
29-06-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
235 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 13-05 
Tân Hợi (05-06-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
236 Đức Quan Âm Bồ Tát; Hoa Linh Nguyệt Điện, Ngọ thời, 14-08 Đinh Mùi 
(17-09-1967); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
237 Đức Ngô Minh Chiêu; Minh Đức Tu Viện, Hợi thời, 01-02 Tân Dậu (06-
03-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Một đó con hiểu tột ý Trời; 
Trời thì bao quát con ơi, 
Dữ lành, tốt xấu, ta người, đều không. 
Không chấp có cho lòng rộng mở, 
Không biệt phân ý tợ biển sâu; 
Tình thương trải khắp đâu đâu. 
Vị tha vong kỷ mới hầu thi công.”238 

Tóm lại, nhận ra và sống với Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại 
là bước đầu tiên để thực hiện được Thiên Nhân hiệp 
nhất. 
4. KẾT LUẬN 
“Mọi sự đều do Thiên Nhơn hiệp nhứt tác động”239. Là 
định luật chi phối tư tưởng và hành động của con người nơi 
thế gian này, Thiên Nhân hiệp nhất mang những quyền 
năng sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt của Thượng Đế vào lịch 
sử của nhân loại để trở thành tác nhân điều hành và vận 
chuyển sự tiến hóa của con người trong vũ trụ.  
Muốn hiệp nhất được với Thượng Đế Vô Ngã Ngoại Tại, 
trước hết, con người phải hiệp nhất được với Thượng Đế 
Vô Ngã Nội Tại. Và muốn hiệp nhất được với Thượng Đế 
Vô Ngã Nội Tại, con người phải hiệp nhất được với 
Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại ở một chừng mực nhất 
định và như một điều kiện cần thiết. Nhưng muốn hiệp nhất 
được với Thượng Đế Hữu Ngã Ngoại Tại, con người phải 
hiệp nhất được với Thượng Đế Hữu Ngã Nội Tại của chính 
mình, tức là tìm lại được tâm của chính mình. Vậy, tìm lại 

 
238 Đức Vô Cực Từ Tôn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 14-08 Tân 
Dậu (11-09-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
239 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 15-12 Mậu 
Thân (01-02-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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được tâm của chính mình là bước sơ khởi trong hành 
trình Thiên Nhân hiệp nhất của mỗi con người trên thế gian 
này. 
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MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ 
NHÂN SINH LUẬN ĐẠI ĐẠO 
 
 
Khi hệ thống hóa giáo lý Đại Đạo, thuật ngữ “nhân sinh 
luận” được sử dụng để chỉ bộ phận giáo lý có nội dung liên 
quan đến các vấn đề cộng đồng con người. 
Nhân sinh luận Đại Đạo đề cập đến xã hội nhân sinh như 
một tổng hòa của những tương quan giữa cá nhân và cá 
nhân, giữa con người và xã hội; nhằm xác định vai trò của 
cộng đồng đối với sự tiến hóa của con người, cũng như vai 
trò của cá nhân đối với việc phát triển xã hội. 
1. NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC ĐỜI VÀ KIẾP SỐNG CON NGƯỜI 
So với toàn bộ cuộc hành trình trên đường tiến hóa của một 
Tiểu Linh Quang trong vũ trụ Càn Khôn, thì thời gian mà 
con người tham dự vào cuộc sống thế gian chỉ là một 
khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy vậy, đó là một giai đoạn quan 
trọng trên đường trở về Bản Nguyên. 
Xã hội loài người đã đạt được những tiến bộ kỳ diệu về 
khoa học, kỹ thuật. Tuy nhiên, con người bị chìm đắm 
trong trạng thái mất quân bình tâm vật, quên mất cội nguồn 
nhân bản, Thiên lương. Bên cạnh những thành tựu của trí 
năng, lòng tham dục của con người đã biến cuộc đời thành 
một bể khổ, một trường tranh đấu ác liệt. Đó là do con 
người đã chấp phương tiện làm cứu cánh, say mê cái nhất 
thời mà đánh mất cái trường cửu.  
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Nói khác đi, với một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, thay vì 
xem vật chất như là phương tiện nhất thời để tạm sử dụng 
hầu thực hiện sứ mạng vi nhân cao cả trên đường tiến hóa, 
trái lại, con người ôm chầm vật chất đã đạt được trong cuộc 
sống để rồi bất chấp đạo lý, xa dần nhân bản, vốn là cái 
trường cửu bất diệt trong mỗi con người; mà đó cũng chính 
là điểm quan yếu cốt lõi làm cho con người vượt lên trên 
vạn vật. 
Vì lý do đó, Thượng Đế đã khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ, nhằm đánh lên hồi chuông thức tỉnh nhân sanh, đưa 
con người trở lại cái nhìn chính xác về cuộc đời, đồng thời 
nhận thức rõ chân giá trị của con người trong thế Tam Tài 
đồng đẳng mà ý thức được sứ mạng vi nhân hướng đến cứu 
cánh sau cùng là tâm linh giải thoát: 
“Thế gian lại là một chốn học đường của muôn loài vạn 
vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang 
trí hóa, sáng suốt tinh thần, để tấn bộ trên nấc thang cao 
thượng.” 240 
Ý nghĩa cuộc đời là như thế thì kiếp làm người không phải 
ngẫu nhiên. Giáo lý Đại Đạo khẳng định sứ mạng vi nhân 
của đời người: 

“Đến chốn trần gian một kiếp người, 
Điểm Linh mỗi mỗi thọ ân Trời; 
Đều mang sứ mạng vào nhân thế, 
Tròn vẹn quả công sẽ phản hồi.”241 

Vậy sống giữa xã hội với muôn ngàn bổn phận, nhu cầu, 
đòi hỏi hàng ngày, con người phải định tĩnh tâm thần để 

 
240 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 22-9 Bính Tý (5 Novembre 1936); Đại 
Thừa Chơn Giáo (bản in 1956), bài “Tham thiền nhập định”, tr.40. 
241 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 06-10 Nhâm Tý 
(11-11-1972); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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nhận chân được giá trị của mỗi mỗi sự kiện hầu làm 
chủ cuộc đời, vận dụng kiếp người cho công cuộc tiến hóa. 
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư đã dạy: 
“Linh hồn tạm mượn thể xác nơi cõi sắc giới này cũng ví 
như con ốc mượn hồn, đừng nên chấp cái vỏ ấy rồi làm trở 
ngại bước đường tiến hóa. Sự tu học của người tu hành, 
mục đích cuối cùng là toàn thiện toàn mỹ để thích hợp với 
trình độ tiến hóa của các Đấng trọn lành nơi cõi Hư Linh. 
Tạm mượn chỗ giả để gầy dựng cái chơn, đừng quan niệm 
rằng chỉ cực đoan theo cái chơn rồi phế tất cả cái giả. Nếu 
vậy là thả mồi bắt bóng. 
Tạo Hóa đã an định con người nơi cõi này phải làm tất cả 
những điều thích hợp đạo lý để phục vụ cho cõi này, mới 
mong có một nền tảng vững chắc làm bàn đạp tiến đến cõi 
chơn.”242 
Giáo lý Đại Đạo cũng nhấn mạnh phương châm tự độ độ 
tha của sứ mạng vi nhân. Người giác ngộ vừa tự tu tự tiến, 
vừa phải dấn thân giúp đời, hoàn thiện hóa xã hội trên cả 
hai mặt nhân sinh lẫn tâm linh. 
Như vậy, nhân sinh luận Đại Đạo chỉ rõ thế gian là chốn 
xiển dương lý Đạo mà con người vừa là chủ thể, vừa là đối 
tượng. Sứ mạng con người là hoát khai được Đạo ở chính 
mình, để mồi ngọn tâm đăng cho mọi người, thắp sáng đạo 
lý trong cuộc đời. Chính con người định đoạt cái số phận 
thiên đàng hay địa ngục của cõi nhân gian. 

 
242 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 08-04 Canh 
Tuất (12-05-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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2. GIẢI PHÁP CHO CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TOÀN 
DIỆN XÃ HỘI 
2.1. Phục hồi Nhân Bản 
Nhân bản là nguồn cội của nhân tính, là bản tính nhân ái 
hằng hữu nơi con người, vốn được khai phát từ đức háo 
sanh vô lượng của Tạo Hóa. Nhờ có nhân bản mà con 
người mới có khả năng liên kết với nhau để tạo thành cộng 
đồng xã hội theo một kỷ cương nhất định. 
Kỷ cương của một xã hội, về thực chất, chính là mối tương 
quan giữa những cá nhân trong xã hội đó. Vì là tương quan 
giữa con người và con người, nó phải được đặt nền tảng 
trên tình thương. Sự vong bản làm cho nền tảng đó bị suy 
sụp, dẫn đến sự tàn phá dần dần đạo đức và kỷ cương của 
xã hội, đồng thời làm phân hóa cộng đồng con người. 
Công cuộc cải tạo một xã hội đương nhiên phải đặt nặng ở 
việc chấn hưng kỷ cương của xã hội đó. Nhưng không thể 
thực hiện công cuộc này bằng quyền lực hay bằng chiến 
tranh, mà chỉ có thể bằng con đường phục hồi nhân bản. 
Chất liệu duy nhất để liên kết con người với nhau hầu tạo 
thành đại cộng đồng nhân loại trong một kỷ nguyên thánh 
đức chỉ có thể là tình thương. 
2.2. Tạo thế nhân hòa 
“Tạo thế nhân hòa là làm thế nào lập một xã hội cải thiện 
mọi xã hội với ba tiêu chuẩn: nhân hòa, an lạc, và tiến bộ.” 
243 
Nhân hòa không phải chỉ là sứ mạng của tôn giáo mà chính 
là nhiệm vụ chung của cả loài người nhắm vào mục tiêu an 
lạc cho cuộc sinh tồn của cả nhân loại. 

 
243 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 14 
rạng 15-02 Canh Tuất (21-03-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



TỔNG QUAN VỀ NHÂN SINH LUẬN ĐẠI ĐẠO   

 

175 

Nhân hòa là đường lối giải quyết tất cả mọi mâu thuẫn 
vướng mắc nơi con người, đồng thời cũng là điều kiện tất 
yếu để bảo đảm khả năng ổn định trường cửu cho xã hội 
loài người. 
Tuy nhiên, muốn tạo được thế nhân hòa, cá nhân mỗi người 
phải vượt qua bản ngã của mình để nhìn thấy rõ cội nguồn 
của chính mình vốn là từ Thượng Đế. 
2.3. Xây dựng xã hội đại đồng 
Xã hội đại đồng là xã hội lý tưởng của con người, trong đó, 
mỗi thành viên đều có cái nhìn chung hướng về một nguồn 
gốc duy nhất là Nhân Bản, để từ đó san bằng những dị biệt 
đưa đến sự kỳ thị rẽ chia trong cộng đồng xã hội loài người. 
Từ cái nhìn đó, con người sẽ thống nhất được những giá trị 
tinh thần trong khi vẫn duy trì bản sắc dân tộc. Nói khác đi, 
thế giới đại đồng là thế giới mà mỗi quốc gia là một đơn vị 
có cùng một ý chí, một tinh thần, cùng nhau nương tựa để 
phát huy bản sắc riêng biệt, bổ khuyết cho nhau, cùng tạo 
nên một tổng thể xã hội hoàn chỉnh. 
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã dạy: 
“Muốn đại đồng cùng thiên hạ, hãy đại đồng với xã hội 
dân tộc của chư hiền trước đã.”244 
Trong ý nghĩa này, đại đồng phải được xây dựng từ thế 
nhân hòa giữa các dân tộc, quốc gia, tôn giáo, học thuyết tư 
tưởng và giữa những cá nhân với nhau. 
3. KẾT LUẬN 
Nhân sinh luận Đại Đạo, với tinh thần nhập thế, chủ trương 
cuộc đời là một chốn học đường. Nơi học đường này, con 
người có dịp trui rèn, hun đúc để trở nên tốt đẹp, thánh 

 
244 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01-Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89. 
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thiện; đồng thời, con người cũng phải cố gắng học hỏi 
không phải chỉ trong lãnh vực tôn giáo hay tinh thần mà 
còn phải nới rộng về mọi mặt để có đủ tài đức phụng sự xã 
hội nhân sinh. 
Nhân sinh luận Đại Đạo cũng chỉ ra rằng, phục hồi nhân 
bản là điểm then chốt để tháo gỡ mọi ranh giới kỳ thị phân 
chia, từ đó, con người tạo thế nhân hòa hầu xây dựng một 
thế giới đại đồng trong tình thương Tạo Hóa. 
 



  

 

MỤC 2. 
NHÂN BẢN 
 
Đời sống xã hội của con người là một đối tượng có một bản 
thể xác định. Bản thể ấy chính là Nhân Bản. 
1. ĐỊNH NGHĨA 
Đức Đông Phương Chưởng Quản định nghĩa: 
“Thế nào là Nhân Bản? Là gốc của con người chăng? 
Khái quát là như vậy.”245 
Do đó, có thể định nghĩa một cách khái quát: nhân bản có 
nghĩa là gốc của con người.  
Còn đi sâu vào chi tiết, có thể định nghĩa như sau. 
Thứ nhất, với chữ Nhân là con người – tiểu vũ trụ, nhân 
bản là cội nguồn, nền móng, cốt lõi và khuôn mẫu cho con 
người. Trong ý nghĩa này, giáo lý Đại Đạo đồng nhất nhân 
bản với Tánh (Bản Linh Chơn Tánh) của con người qua 
mệnh đề “Tánh là Nhơn Bản.”246  
Thứ hai, với chữ Nhân là nhân sinh – đời sống cộng đồng 
của nhân loại, nhân bản có nghĩa là cội nguồn, nền móng, 
cốt lõi và khuôn mẫu cho đời sống cộng đồng ở bất kỳ quy 
mô xã hội nào, từ gia đình cho đến toàn nhân loại.  

 
245 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
246 Đạo Học Chỉ Nam, chương 2, tựa đề của tiết 3. 
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Hai định nghĩa trên đây của nhân bản có thể được tổng 
hợp thành một định nghĩa duy nhất: Nhân bản là căn bản 
của nhân loại tính.  
Từ đây, nhân bản là thể tính đồng nhất giữa nhân sinh và 
vũ trụ, được hiện thực hóa bởi con người. Bản thể này được 
gọi là Đạo trong vũ trụ luận, Bản Linh Chơn Tánh trong 
triết luận về con người, và nhân bản trong nhân sinh luận. 
2. CÁC GIAI ĐOẠN CHỨNG NGHIỆM NHÂN BẢN 
2.1. Giai đoạn 1: Nhân bản qua đời sống gia đình 
“Giai đoạn thứ nhứt: Gốc cội của người mình là tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ. Khai sinh bởi cha mẹ, tổ tiên, thì người ta 
có bổn phận phải nhớ tưởng công ơn và sự nghiệp của 
chính người sinh thành ra mình. Đời sống có được ấm cúng 
thiêng liêng và ý nghĩa cũng nhờ bởi tinh thần hoài tưởng 
đến bực tổ tiên, đến người trưởng thượng. Vịn theo truyền 
thống tốt đẹp của người xưa để lại, hầu tô điểm vào đời 
sống hiện hữu nơi mình, ấy gọi là “uống nước nhớ nguồn”, 
hay “người có tông, chim có tổ” ở chặng đường đầu tiên 
hạn hẹp.”247 
Mỗi con người đều có một nguồn gốc về thể xác, đó là cha 
mẹ, và xa hơn là ông bà, tổ tiên. Nhưng nguồn gốc về thể 
xác này chưa phải là nhân bản, mà chính công lao nuôi 
dưỡng và giáo dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mới là nhân 
bản; vì chính nhờ công lao này mà gia đình tồn tại như là 
một cộng đồng. Công lao này là một hiện thân của nhân 
bản trong phạm vi gia đình. 
Một hiện thân khác là tinh thần hoài tưởng đến bậc tổ tiên, 
đến người trưởng thượng của các thành viên gia đình. Tinh 
thần đó không chỉ liên kết mọi cá nhân trong gia đình lại 

 
247 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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làm một, mà còn giúp cho các thế hệ con cháu nương 
theo những truyền thống tốt đẹp của người đi trước mà rút 
ưu bổ khuyết, làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn nữa. 
Như vậy, ở giai đoạn đầu tiên của cuộc hành trình này, 
nhân bản là một tinh thần để kiến tạo, bảo tồn và phát triển 
đời sống của cộng đồng, bằng cách hòa hợp các cá nhân và 
các thế hệ với nhau trong một tình thương yêu chân thành ở 
phạm vi gia đình.  
2.2. Giai đoạn 2: Nhân bản qua đời sống xã hội  
“Sang đến giai đoạn thứ hai - là nguồn gốc bởi xã hội. Xã 
hội nơi đây được chia thành hai phần, một là dân tộc giống 
dòng, hai là xã hội tôn giáo. Có thể còn nhiều thứ xã hội 
nữa, nhưng tượng trưng vài nét để tìm hiểu nguồn cội mà 
thôi.”248 
Chọn hai hình thái xã hội này làm tiêu biểu, vì hai lý do. Lý 
do thứ nhất, sau gia đình, thì xã hội dân tộc và tôn giáo là 
những hình thái xã hội cổ xưa nhất, bởi đó, căn bản nhất. 
Lý do thứ hai, dân tộc và tôn giáo là đều là những mô hình 
xã hội rất giống với mô hình của một gia đình, nên có thể 
xem chúng là những mở rộng tự nhiên của mô hình gia 
đình. 
2.2.1. Xã hội dân tộc  
“Nói về xã hội dân tộc giống dòng. Trải bao ngàn năm lăn 
lộn với cuộc sống đầy dẫy những đau khổ, những tương 
tranh, đổi lấy sự sống còn cho dòng giống, đồng thời, 
những bực anh hùng khai quốc đều lưu lại những sự nghiệp 
vật chất và tinh thần rất hào hùng và vẻ vang cho hậu thế 
noi theo cùng thừa hưởng. Vậy là những người theo sau 
đều tự thấy có bổn phận phải bảo vệ và săn sóc tinh thần 

 
248 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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truyền thống cao đẹp của cha ông để lại. Dù phải bách 
chiết thiên ma cũng bền lòng giữ vững tinh thần ấy để phát 
huy cho đoàn hậu thế, đồng thời để tiến tới sự tư hữu với 
những con người đang sinh sôi trên mặt đất.”249 
Mỗi một dân tộc đều có một nguồn gốc về lịch sử, từ 
những bậc anh hùng khai quốc của dân tộc đó. Nhưng 
nguồn gốc về lịch sử này chưa phải là nhân bản, mà chính 
tinh thần hy sinh vì dân tộc của các bậc anh hùng khai quốc 
mới là nhân bản trong xã hội dân tộc.  
Nếu được giữ gìn và phát huy như một truyền thống, thì 
tinh thần ấy sẽ trở thành dân tộc tính, thành tinh thần dân 
tộc.  
2.2.2. Xã hội tôn giáo 
Lấy xã hội tôn giáo của đạo Cao Đài làm một ví dụ, Đức 
Đông Phương Chưởng Quản giảng giải về nhân bản một 
xã hội tôn giáo như sau: 
“Nói về xã hội tôn giáo: Công nghiệp vĩ đại của những 
hàng khai sáng nền đạo từ hình thức đến sự truyền thọ mặc 
khải, giáo lý, quy điều, và tinh thần vô ngã thuần chơn. Có 
những kẻ hy sinh trước cái hy sinh của mình như thế, ngày 
nay chư hiền mới được hưởng lấy sự thành tựu trên danh 
nghĩa. Nhưng thành tựu ở giai đoạn khai minh Đại Đạo 
đầu tiên ấy chưa phải hẳn kết cục cho sự thành công. Thế 
nên, là những người theo sau, mang lấy sứ mạng nối tiếp 
công cuộc hướng đạo, hành đạo, luân lưu xương minh giáo 
lý cho nền tân tôn giáo, phải tự nguyện tiếp tục theo đà 
của người xưa để mưu cầu sự thành công độ đời truyền 

 
249 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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đạo, làm sáng tỏ danh nghĩa Thượng Đế Chí Tôn qua 
con người tại thế.”250 
Mỗi một tôn giáo đều có một nguồn gốc về lịch sử, là vị 
Giáo Tổ của tôn giáo đó. Tuy nhiên, nguồn gốc về lịch sử 
này chưa phải là nhân bản trong phạm vi tôn giáo, mà 
chính tinh thần thuần chơn vô ngã để xây dựng nên móng 
nền vững chắc của tôn giáo mới là nhân bản trong xã hội 
tôn giáo.  
Nhờ tinh thần đó mà Đại Đạo được khai minh qua sự sáng 
lập tôn giáo của vị Giáo Tổ. Cũng nhờ tinh thần đó mà mỗi 
tôn giáo đều là một hiện thân của Đại Đạo. 
2.2.3. Nhân bản trong đời sống xã hội  
Qua những ý nghĩa của nhân bản trong xã hội dân tộc và xã 
hội tôn giáo, có thể rút ra một quan niệm tổng quát hơn, có 
thể áp dụng cho mọi hình thái xã hội: nhân bản là tinh 
thần vong kỷ, vô ngã, xả thân vì tình thương đối với cộng 
đồng xã hội. 
Mỗi cộng đồng xã hội đều được khai sinh từ tinh thần vong 
kỷ, vô ngã nơi những vị sáng tổ của cộng đồng. Tinh thần 
đó phải được đặt nền tảng trên một tấm lòng nhân ái rộng 
lớn, mà nhờ đó, mới có thể quy tụ nhân tâm mà lập thành 
xã hội.  
Sự kết hợp giữa tinh thần vong kỷ vô ngã với lòng nhân ái 
như vậy tạo làm thành căn bản cho nhân loại tính ở mọi 
hình thái xã hội. Tinh thần này và tình thương này không 
chỉ có một giá trị thiêng liêng đối với toàn nhân loại mà 
còn chứa đựng bản sắc đạo đức của từng xã hội. Xã hội nào 
đánh mất đi tinh thần này hoặc tình thương này, xã hội đó 
sẽ trở thành xã hội vong bản. Ngược lại, nếu căn bản này 

 
250 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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được giữ gìn và un đúc như một khuôn mẫu trong mỗi 
thành viên xã hội, được giáo dục và lưu truyền qua mọi thế 
hệ, thì xã hội ấy là một xã hội nhân bản. 
2.3. Giai đoạn 3: Nhân bản qua đời sống nhân loại  
Đây là giai đoạn mang tính chất đại đồng nhân loại. Do đó, 
bước sang giai đoạn này, các xã hội trong nhân loại phải 
cùng đóng góp những giá trị tốt đẹp trong truyền thống của 
mình để xây dựng nền văn minh chung cho cả nhân loại. 
“Lúc Đức Thượng Đế tạo dựng nên muôn loài vạn vật, 
trong đó, có loài người, thì dưới chân của Ngài, trước mặt 
của Ngài, con người vẫn duy nhứt là anh em với nhau. Bởi 
đồng tính đồng chất, nên sự sống trên những phương diện 
tinh thần, nào ham muốn, nào tốt xấu, nào thiện ác, phải 
quấy, đều được phân biệt bởi trí não con người. Dù ở đây 
hay ở đâu, con người chậm tiến thì nhận định sự phải quấy, 
thiện ác, với tư tưởng chậm tiến, con người văn minh thì 
nhận định thiện ác, phải quấy qua tư tưởng thông minh. 
Tuy những dân tộc loài người trên quả đất được phân biệt, 
an định ở mỗi khuôn khổ, vị trí, và hoàn cảnh xã hội xa 
nhau, khác nhau, song sự xa cách, sự khác biệt ấy không 
phải là vấn đề cho con người quên mất nguồn gốc mình 
vốn một, quên mất bản chất mình là nhân từ như Thượng 
Đế, [để] che chở lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau giữa người và 
người, đồng thời săn sóc gìn giữ sự yên ổn cho bao loài hạ 
tiện khác đang sống dưới tầm mắt trí khôn của nhân 
loại.”251 
Để đi đến đại đồng nhân loại, thì đối với mỗi xã hội, những 
giá trị chân, thiện, mỹ mang bản sắc đặc thù của mình là cái 
phải bảo tồn để đóng góp, còn những quan niệm độc tôn về 

 
251 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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gia đình, dân tộc, tôn giáo,… đều là những cái phải 
được thanh lọc để vứt bỏ. Bởi vậy, trong đời sống chung 
của nhân loại, giữ gìn nhân bản chính là trở về với tinh thần 
đạo đức, bảo tồn những khuôn mẫu chung cho toàn nhân 
loại: 
“Việc gìn giữ nhân bản là quay về với tinh thần đạo đức, 
nhớ tưởng đến những hình dáng, kiểu mẫu cho chung nhơn 
loại.” 252 
Ở giai đoạn này, Nhân Bản là Thượng Đế Tính, là Thiên 
Lương, là Chân Như Bản Thể của nhân loại. Đó là bản thể 
tự hữu và hằng hữu ở mọi con người, được Thượng Đế phú 
bẩm một cách đồng đều giữa cá nhân này và cá nhân khác, 
bất kể căn trí hay trình độ tiến hóa của từng cá nhân. Rõ 
ràng, Nhân Bản ở giai đoạn này xác định nơi mỗi cá thể 
con người một nhân loại tính phổ quát, bình đẳng và duy 
nhất.  
2.4. Nhân bản qua mọi không gian và thời gian 
Ba giai đoạn trên đây, từ gia đình, ra xã hội, đến nhân loại, 
là ba giai đoạn của sự chứng nghiệm tinh thần vong kỷ vô 
ngã như là cội nguồn nhân sinh. Điểm cuối cùng của giai 
đoạn này, nghĩa là đời sống chung của nhân loại, cũng là 
điểm đầu tiên, vì đó là chỗ con người có thể tìm ra được 
nơi cá nhân mình cũng như đồng loại mình một bản chất 
nhân từ vốn có của Thượng Đế. 
Tinh thần đó, dù ở bất cứ không gian hay thời gian nào 
cũng đều được tôn thờ như là mẫu mực của nhân loại tính. 
Bởi vậy, con người với tinh thần đó được giáo lý Đại Đạo 
gọi là con người muôn thuở muôn phương, hay con người 
nhân bản. 

 
252 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 17-07 
Tân Hợi (06-09-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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3. CON ĐƯỜNG PHỤC HỒI NHÂN BẢN 
3.1. Tại sao phải phục hồi nhân bản?  
Nhân bản là nguyên lý, là Đạo, mà Thượng Đế vốn đã ban 
cho mỗi cá nhân, để chung tay nhau xây dựng nên đời sống 
cộng đồng. Nhờ có nguyên lý này mà từ thời nguyên thủy, 
con người mới có thể lập thành xã hội và tồn tại qua những 
biến đổi khắt nghiệt của thiên nhiên. 
Nhưng sau hàng ngàn năm phát triển một cách thiếu quân 
bình giữa vật chất và tinh thần của xã hội nhân loại, sự 
vong bản đã dần dần xuất hiện từ cá nhân, đến gia đình, rồi 
lan rộng dần dần ra các cộng đồng xã hội, và cuối cùng, 
bao phủ cả cộng đồng nhân loại.  
“Xã hội hiện thời, chiến tranh tương tàn là thể hiện phần 
nào sự phủ mờ nhân tính và tách rời nhân bản. Đối diện 
cùng nhau, con người không rung động trước sự đau khổ 
của con người đối nghịch. Con người bị quay cuồng giữa 
cơn lốc với bản chất thiếu nhân bản. Con người mù và điếc 
trước mọi âm hướng của lương tâm và nhân bản. Con 
người say sưa trong cái cuồng bạo của bản năng, của tham 
vọng; và đồng hóa con người chính danh với con người tối 
tăm tội lỗi đó.  
Chính vì vậy mà con người không thấy và nhận thức được 
để mở lối thoát ra; ngoại trừ, nếu có những người ung 
dung nhìn vào và suy tư thì sự thể mới sáng tỏ, mới nhận 
chân được sự sụp đổ đang lần hồi vùi lấp con người vào 
cát bụi trầm luân. 
Ngoài ra, các tổ chức giáo huấn đi ngoài tôn giáo cũng đã 
góp tay vào việc xô đẩy con người ra khỏi con người để 
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tranh nhau đắm chìm tận hố sâu tội lỗi và tương diệt 
tương tàn.”253 
Như vậy, để nhân loại có một tương lai thái bình và thánh 
đức, thì phục hồi nhân bản là công cuộc cấp thiết hơn hết. 
3.2. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là con đường phục 
hồi nhân bản 
Phục hồi nhân bản cho nhân loại là lý do chủ yếu dẫn đến 
việc khai mở cơ cứu thế kỳ ba của Đức Thượng Đế: 
“Trải mấy ngàn, mấy trăm năm qua, cơ tiến hóa của nhân 
loại ngày càng đi sâu vào công cuôc kết thúc của một chu 
kỳ tam nguơn chuyển thế. Vì thế, Đức Thượng Đế, tá danh 
Cao Đài Tiên Ông, đến trong Tam Kỳ Phổ Độ để làm sáng 
tỏ giáo lý Đại Đạo trong nhứt nguyên chủ tể, đem nhân 
loại phục hưng tinh thần nhân bản để tái tạo dinh hoàn, 
lập Thượng Nguơn Thánh Đức.”254 
Muốn đạt được mục đích “Thế Đạo đại đồng, Thiên Đạo 
giải thoát”, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải phục hồi nhân 
bản cho toàn nhân loại. Những nấc thang tu tiến trong Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chính là một kế hoạch rất cụ thể để 
phục hồi nhân bản, vì những nấc thang đó dẫn con người đi 
từng bước qua Ngũ Chi Đại Đạo hầu trở về cội nguồn của 
con-người-chơn-nhơn, con-người-hiền-thánh-tiên-phật: 
“Những lời của Đấng Chí Tôn Thượng Đế và chư Phật 
Tiên, đã từng tha thiết dạy dỗ nhơn sanh những gì và dìu 
dắt con người đi về đâu? Có phải dạy dỗ con người cho 
nên trang đạo đức, đầy đủ bổn phận vi nhân, sống trong 
tình thương Tạo Hóa và dìu dắt về nơi nhân bản, cội 

 
253 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 14 
rạng 15-02 Canh Tuất (21-03-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
254 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
12-02 Nhâm Tý (26-03-1972); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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nguồn của con người chơn nhơn, con người hiền 
thánh tiên phật? Thật là rõ ràng như ánh thái dương, như 
vầng trăng sáng, không có gì mờ ảo mông lung.”255 
4. DÂN TỘC VIỆT NAM VỚI SỨ MẠNG PHỤC HỒI NHÂN BẢN 
“Thời kỳ nầy là thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp, tái tạo dinh 
hoàn, vì thế Thượng Đế và chư Tiên Phật phải chính mình 
đến thế gian lập đạo, hầu đem Thiên Mệnh lại cho nhơn 
loại, đem hòa bình cho đất nước, mà người Việt Nam cần 
phải thực hành trước nhứt.”256  
Làm sao để thực hiện sứ mạng này? Giải pháp mà Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ đề ra là “Phục hưng tinh thần truyền 
thống cổ truyền của dân tộc dính liền với sự phục hưng văn 
minh nhân loại, để xây dựng một nguơn hội thái bình vĩnh 
cửu cho muôn người, tạo lập một thiên đàng cực lạc tại 
thế”.257 
Việt Nam ngày nay vốn là “một nước có một nền văn hóa 
huy hoàng từ ngàn xưa được cấu tạo trên một nền tảng văn 
minh nhân bản sớm nhất nhân loại”258. Trong suốt chiều 
dài lịch sử của mình, dân tộc Việt không những vẫn bảo tồn 
được bản sắc của mình là tình thương và lòng hiếu hòa, mà 
còn vượt trội hơn các dân tộc khác về đức tin, lòng đạo 
đức, và lòng ngưỡng mộ Thượng Đế cũng như các Đấng 
Thiêng Liêng, như chính Đức Chí Tôn đã xác nhận: 

 
255 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
25-02 Kỷ Mùi (22-03-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
256 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Vạn Quốc Tự, Tuất thời, 20-11 Ất Tỵ 
(12-12-1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
257 Đức Trần Hưng Đạo; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 10-04 Ất Tỵ (10-05-1965); 
Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
258 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, 30-08 Tân Hợi 
(18-10-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Các con là dân tộc Việt cũng như các dân tộc khác 
sanh trưởng tại quả địa cầu này. Tình thương Tạo Hóa 
cũng ban đồng cho các con cũng như các con khác, nhưng 
dân tộc các con đã đau khổ quá nhiều. Non sông tổ quốc 
các con đã bị giày xéo lâu đời, nhưng các con được trội 
hơn chúng về đức tin, về lòng đạo đức, ngưỡng mộ Thượng 
Đế và các Đấng Trọn Lành. Tình thương các con không 
thiếu, lòng hiếu hòa các con có thừa; do đó, dân tộc các 
con mới hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.”259 
Khi đón nhận các tôn giáo thuộc Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ 
Độ, dân tộc Việt đã lĩnh hội được tinh thần đạo đức căn bản 
của các bậc Giáo Chủ để phát huy nhân bản trong dân tộc 
tính của mình: 
“Đến ngày nay, dân tộc Việt Nam được ảnh hưởng tinh 
thần đạo đức của các Đấng Giáo Chủ, chân thiện mỹ đã 
thấm nhuần dân tộc tính, nên trải qua mấy nghìn năm, biết 
bao nhiêu cảnh thăng trầm thành bại, theo truyền thống cố 
hữu, dân tộc đã nhiễm vào triết lý thuần túy thâm uyên của 
đạo giáo, nên hùng trong hòa đồng, dũng trong an trị, chỉ 
đem Thiên Tính để thực hành Thiên Mệnh mà thôi.”260  
Bởi đó, dân tộc Việt Nam không những đã tích lũy được 
những tinh ba yếu lý của vạn giáo, mà còn biết vận dụng 
lấy chúng một cách nhuần nhuyễn, đến mức ngày nay có 
thể mang những kinh nghiệm này ra mà giải quyết những 
vấn đề chung của nhân loại: 
“Tuy [từ] ngàn xưa, [có nhiều] kinh sách, [nhiều bậc] 
Giáo Chủ lập thành các giáo phái, nhưng hiện giờ, những 

 
259 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 30-10 Mậu Thân 
(19-12-1968); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
260 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn), Tuất thời, 
20-11 Ất Tỵ (12-12-1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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tinh ba yếu lý thực dụng phương tiện cho hạp thời kỳ, 
riêng chỉ một nước Việt Nam đây thôi.”261  
Tuy vậy, trong thời Hạ nguơn mạt kiếp này, khi đạo đức 
trong toàn nhân loại bị mai một, thì dân tộc Việt cũng 
không thoát khỏi căn bệnh vong bản đã và đang lan rộng 
trên toàn cầu: 
“Cái truyền thống Tiên Long từ mấy ngàn năm về trước đã 
dần dần pha trộn sắc thái trần tục ngoại lai, không đủ bẩm 
chất anh linh uy hùng hiển hích như thuở nào.”262 
Mặc dù dân tộc Việt Nam không thoát khỏi căn bệnh vong 
bản chung của toàn nhân loại, nhưng Đức Thượng Đế đã từ 
bi xem xét những vốn liếng đạo đức mà dân tộc này đã 
dành dụm được, cũng như những thiệt thòi mà dân tộc này 
phải chịu trong lịch sử của mình, và ban trao sứ mạng kỳ 
ba. Chính nhờ hưởng được hồng ân ấy, Việt nam đã tránh 
khỏi thảm họa quốc phá gia vong, như lời mặc khải của 
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư: 
“Đến thời kỳ này, Việt Nam hữu phúc, Đức Thượng Đế 
chan rưới hồng ân, ban huyền linh phép lạ cho đến thế 
gian để nhân sinh được thấu triệt cơ huyền nhiệm đất trời, 
sống trở lại cuộc đời thánh đức, hòa hợp Thiêng Liêng để 
tiến hóa lên bầu trời thanh thoát. Cũng chính thời kỳ này, 
dân tộc Việt Nam đang gặp hồi quốc phá gia vong, điêu 
linh thống khổ. Mấy mươi năm tao loạn, cốt nhục tương 
tàn, nếu không có sự cứu vãn của Thượng Đế, Bần Tăng 
nói cho chư đạo hữu được rõ, là sẽ không còn mảnh đất để 

 
261 Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu; Bát Nhã Thiền Đường (Long 
Hải), Tuất thời, 12-05 Giáp Dần (01-07-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
262 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 22-05 Kỷ Dậu 
(06-07-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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dung thân khi toàn dân chẳng chịu hồi đầu hướng 
thiện.”263 
Đó trước hết là một sự nâng đỡ dành riêng cho dân tộc Việt 
Nam, nhưng ngay tiếp theo sau, cũng là khởi đầu của một 
sự nâng đỡ rộng lớn hơn cho toàn nhân loại:  
“Nhân sinh đâu biết rằng Thượng Đế đem đạo đến Việt 
nam là để nâng đỡ trong kỳ Hạ nguơn chuyển thế, để tinh 
thần không còn mờ tối trong mê tín, vật chất không đô hộ 
được tinh thần.” 264  
Bởi vậy, kể từ ngày được Đức Chí Tôn đến để khai mở Đại 
Đạo, Việt nam đã trở thành “một giống dân tuy ít trong một 
lãnh thổ nhỏ hẹp, nhưng đã kết tinh, quy tụ được nhiều 
nguyên căn tá trần có nhiều tiền kiếp là sứ đồ trong Tam 
Giáo Đạo.”265 
Do sứ mạng phục hồi nhân bản này, các Đấng Thiêng 
Liêng thường xuyên thôi thúc những người tín đồ Cao Đài 
mang dòng máu Việt Nam:  
“Đại Đạo hoằng khai không riêng cho một quốc gia dân 
tộc nào, mà hãy nói đến sự may mắn của dân tộc Việt nam 
trước nhứt. Như vậy, nếu còn một người chưa biết chân lý 
Đại Đạo là nước Việt Nam chưa được thái bình, còn một 
người chưa tìm hiểu chơn lý Đại Đạo là dân tộc Việt Nam 
còn vong bản. [Phải] làm sao sớm được an lạc để tiến bộ 
cho kịp lúc với Long Hoa Đại Hội kết chung.”266  

 
263 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 09-04 Kỷ Dậu 
(24-05-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
264 Đức Trần Hưng Đạo; Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 15-07 Ất Tỵ (11-08-1965); 
Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
265 Đức Bạch Liên Tiên Trưởng; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 10-
10 Canh Tuất (08-11-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
266 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 10-05 Canh Tuất 
(13-06-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Như vậy, tương lai và sứ mạng của dân tộc Việt nam 
phụ thuộc rất nhiều vào sự thành bại trong công cuộc phục 
hồi nhân bản cho chính mình:  

“Đi về đâu Việt Nam ơi! 
Về nơi Nhân Bản của Trời trước kia; 
Non sông một dải kia kìa, 
Đừng cho ai cắt ai chia giống nòi. 
Tinh thần đạo đức hằng noi, 
Phát huy khắp chỗ, cùng nơi, hoàn cầu.”267 

5. KẾT LUẬN 
“Hãy đưa con người trở về đời sống nhân bản. Mọi sinh 
hoạt hãy nhắm vào nhân bản, vào tình cảm thiêng liêng 
mà Thượng Đế Chí Tôn đã dành cho mỗi con người.”268  
Những người Việt nam nào đã tự nhận mình là một tín đồ 
Cao Đài, phải quyết tâm tu học để “nói lên tiếng nói từ cõi 
vô hình để chuyển lần vào lòng nhân thế, làm động lực cảm 
hóa nhơn sanh, biểu dương cho tinh thần tự tin, tự tiến trên 
đường phục hồi nhân bản, phục hồi chơn lý đạo trong đời 
sống con người.”269 
 

 
267 Đức Phan Thanh Giản; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 08-04 Tân Hợi 
(02-05-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
268 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 14 
rạng 15-02 Canh Tuất (21-03-1970); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
269 Đức Phan Thanh Giản; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ thời, 08-04 Tân Hợi 
(02-05-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



  

MỤC 3. 
NHÂN HÒA 
 
 
 
 
 
Nhân loại ngày càng đông đúc, cuộc sống càng trở nên 
phức tạp. Từ cả ngàn năm nay, những nhu cầu về cơm ăn, 
áo mặc, đất sống, những mối tranh chấp hơn thua vì danh, 
lợi, quyền, những so đo khác biệt về ý thức, tư tưởng, 
những kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo và cả những sự 
thiếu hiểu biết trong khi nhận định các vấn đề, đã làm cho 
các mối quan hệ trong xã hội vốn đã gay gắt lại càng căng 
thẳng hơn, và đã dẫn con người những cuộc xung đột từ 
phạm vi nhỏ hẹp giữa các nhóm đến các cuộc chiến tranh 
các loại trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, tôn 
giáo,… trong từng khu vực hoặc toàn cầu. 
Cho đến nay, tất cả những sức mạnh vật chất mà con người 
dùng trong những cuộc xung đột ấy vẫn chỉ là những biện 
pháp trong một lúc mà không thể giải quyết được toàn bộ 
những vấn đề của con người, vẫn chưa làm cho con người 
được thật sự bình an và tiến bộ trong cuộc sống. Sự phân 
cách trọng khinh giữa những người đồng loại vẫn còn đè 
nặng tâm lý các giống dân, các giới người, thậm chí, cả các 
tôn giáo. 
Trong bối cảnh ấy, nhân hòa là một nhu cầu cấp thiết cho 
đời sống xã hội loài người. 
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1. Ý NGHĨA NHÂN HÒA TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
ĐỘ 
Loài người đang ở trong thời Hạ ngươn, là thời kỳ đấu 
tranh mãnh liệt có khả năng đưa đến sự hủy diệt tất cả. Để 
bảo tồn sự sống, loài người không thể không quan tâm đến 
việc tạo lập thế nhân hòa. Nhân hòa là điều kiện để bảo 
đảm khả năng ổn định và bền vững cho tất cả các tổ chức 
và xã hội. 
Ngay từ lúc khai đạo, Đức Thượng Đế đã xác minh ý định 
của Ngài: 
“Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Độ chỉ vụ một chữ Hòa.”270 
“Sự yên tịnh và hòa bình là hai điều Thầy dụng để gieo mối 
Đạo.”271 
Ý nghĩa của nhân hòa trong xã hội loài người là không lạnh 
lùng tranh chấp, không hơn thua, không đố kỵ, kình chống 
nhau mà trái lại, nương tựa, nâng đỡ, trông chờ nhau. Bởi 
vì cõi tương đối không ai hoàn toàn. Những sự khác biệt 
mạnh yếu, hơn kém, thiếu đủ từ vật chất đến tinh thần giữa 
các cá nhân, các tập thể, các tôn giáo, các dân tộc cần được 
dung hòa, bù đắp cân xứng cho nhau trong tình đồng loại 
cùng chung cội nguồn để cùng tồn tại và tiến hóa. 
Nói chung, sự hòa hiệp phải được thể hiện ở mọi phương 
diện, trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ cá nhân đến gia 
đình, dân tộc, nhân loại, từ khoa học đến chính trị, tôn giáo; 
từ văn hóa nghệ thuật đến công, nông nghiệp,… Nhưng 
trước hơn hết và quan trọng hơn hết vẫn là sự hòa hiệp 
trong tinh thần. Tinh thần có tha thiết hòa ái mà chưa hiệp 

 
270 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Chùa Gò Kén, 12-01 Đinh Mão (13 Février 
1927); Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2, tr.26. 
271 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 03-03-1927; Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2, 
tr.32. 
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thì lâu mau gì cũng sẽ hiệp. Khi tinh thần chưa hòa, dù 
có hiệp một thì trước sau gì cũng sẽ tan rã. Đức Vân Hương 
Thánh Mẫu đã nêu lên một nguyên tắc chung: 
“Hòa là hòa ái, hòa hiệp, hòa đồng, với ai cũng hòa được 
hết (…) Hòa là cực điểm của tình thương, không hơn không 
kém, không lệch lạc, không người không ta, không màu da 
sắc tóc, không tôn phái, chỉ là một cứu cánh chung tối 
thượng để đem lại sự sinh tồn hạnh phúc an vui cho mọi 
người sống ở thế gian, không còn cách phân chủng tộc.” 
272 
Như vậy, đó không chỉ là vấn đề đặt ra cho riêng Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ mà là hướng nhắm chung của mọi người: 
“Mục đích thiêng liêng đã và đang kính cẩn tâm nguyện 
của bất cứ tôn chỉ nào, đó là hòa hiệp nhân loại để tiến 
hóa.”273 
Sức mạnh của sự hòa thuận, tương thân tương ái vô cùng to 
lớn, không những giúp cho loài người thoát ra những cơn 
lửa bỏng dầu sôi, tiến nhanh trong đời sống vật chất lẫn 
tinh thần, mà còn có khả năng đưa con người đến chỗ hiệp 
nhứt cùng Thượng Đế. Nói chung, hòa là nền tảng của mọi 
thành công: 

“Có hòa rồi tát bể cũng vơi.” 274 
2. BA YẾU TỐ CỦA NHÂN HÒA 
Nhân hòa không thể chỉ là mơ ước trong tư tưởng hay trên 
lý thuyết mà phải đạt được mục đích thực tế và hữu dụng. 
Nhân hòa được thể hiện ở cả hai mặt nhân sinh và tâm linh, 
dựa trên ba yếu tố có tính chất đồng hành và bổ sung nhau: 

 
272 Đức Vân Hương Thánh Mẫu; Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.18. 
273 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.130. 
274 Đức Diêu Trì Kim Mẫu; Nam Thành Thánh Thất, Tuất; 25-05 nhuần Tân 
Hợi (17-07-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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nhân bản, an lạc, tiến bộ. Ba yếu tố này tạo thành một 
thế chân vạc vững vàng. Thiếu một trong ba yếu tố ấy thì 
nhân hòa sẽ không hoàn hảo. 
2.1. Nhân bản, yếu tố cơ bản nhất 
Xã hội hiện nay với những cuộc chiến tranh khốc liệt tàn 
sát lẫn nhau đã thể hiện phần nào sự phủ mờ nhân tính và 
tách rời nhân bản. 
Đối diện cùng nhau, con người không rung động trước 
những đau khổ của con người đối nghịch. Con người không 
có tình thương với nhau vì đã đánh mất tình thương cùng 
với những tình cảm thiêng liêng vốn có từ khi tách rời 
Thượng Đế ra đi. Thực chất của vấn đề nằm ở chỗ mỗi 
người nhìn người khác như một đối thù sai biệt, mà chưa 
nhận thấy mối dây liên hệ giữa những người có cùng bản 
thể từ Trời Đất, chưa nhận thấy vạn giáo đồng nguyên. 
Xây dựng một cuộc sống nhân bản cho con người là đưa 
con người trở về với nguồn cội ban đầu. Đức Lê Đại Tiên 
dạy: 
“Con người hiện giờ đã mất quá nhiều điểm tựa của tâm 
linh. Niềm tin của con người đang sụp đổ. Các căn bản 
nhân tính của con người đã xa lìa. Chính vì vậy, thế nhân 
hòa phải tạo lập lại các giá trị nhân bản, đưa con người 
trở về với đời sống hợp nhân tính đơn thuần.  
Hiểu biết, hành động, phục vụ, phụng sự, mà không nằm 
trong nhân bản, sẽ đưa đến những hậu quả khốc liệt nhất 
cho xã hội. Nhân bản có sáng chói, con người mới cảm 
thấy mình là con người. Dầu ở bất cứ lãnh vực hay hoàn 
cảnh quốc thổ nào, đời sống tâm linh càng phải tựa vào 
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nhân bản. Có như vậy , đạo lý tôn giáo mới không rơi 
vào chỗ mông lung huyễn ngã.” 275 
Như vậy, mọi sinh hoạt của con người đều phải giữ lấy cái 
gốc: tính người và tình người. 
2.2. An lạc, yếu tố hướng vể một đời sống bình 
an, vui sướng về vật chất lẫn tinh thần 
Mục đích trước tiên của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là ổn 
định cuộc sống vật chất, tiến đến chỗ không còn người đói 
rách, không còn người dốt chữ, không còn người hung dữ. 
Nói cách khác, quyền sống như một con người của mọi 
người phải được tôn trọng về mặt kinh tế lẫn an toàn xã 
hội. 
Khi xã hội ổn định bình yên và đời sống thực tế thường 
ngày không còn có những mối băn khoăn lo nghĩ về mối 
cơm ăn áo mặc, nhà ở, việc làm; tinh thần không còn căng 
thẳng vì sợ hãi, vì khủng bố, vì đe dọa, bạo lực, chiến 
tranh,… có nghĩa là mọi người đã tiến dần đến hạnh phúc 
và có điều kiện để làm cho cuộc sống ngày càng tiến bộ 
hơn. 
“Điểm nhắm gần nhứt của vấn đề nhân hòa là cải thiện xã 
hội hiện tại, làm thế nào những cá nhân tự tạo thế nhân 
hòa (…) 
Một phương cách có được là khi nào nó hợp thức với nhân 
bản, thỏa ứng với xã hội. Con nguời chỉ chấp nhận nó khi 
cảm thấy tâm linh và đời sống được bảo đảm một cách 
thiết thực trong xã hội ấy.” 276 

 
275 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.30-32. 
276Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr. 30-31. 
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2.3. Tiến bộ, yếu tố thúc đẩy cuộc sống phát 
huy về vật chất lẫn tinh thần 
Cuộc sống không chỉ dừng lại ở chỗ an lạc, mà còn phải cải 
tiến luôn luôn theo quy luật tiến hóa. Sự tiến bộ sẽ là động 
lực nâng cao con người đến gần sự hoàn hảo trong mọi 
hướng của đời sống tâm linh và nhân sinh. 
Con người không chỉ hài lòng ở chỗ cơm nó áo ấm mà còn 
phải được ăn ngon mặc đẹp và hưởng dụng những tiện nghi 
lợi ích do khoa học kỹ thuật đem lại. 
Không chỉ hài lòng ở chỗ nhân thân được bình an, nhân 
phẩm được tôn trọng, xã hội được trật tự mà còn phải phát 
huy giá trị của nhân bản con người trong thế Tam Tài 
ngang cùng Trời Đất. 
Nghĩa là có sự hài hòa giữa khoa học và tôn giáo, giữa đạo 
và đời, sao cho người của xã hội hoàn hảo một cách tự 
nhiên, không còn sự kềm thúc của luật lệ hay hình phạt. 
Lúc ấy thế nhân hòa đã được tròn vẹn. 
3. ĐƯỜNG LỐI VÀ PHƯƠNG CÁCH THỰC HIỆN NHÂN HÒA 
“Không một điều kiện nào bắt buộc con người hiến dâng 
cho đường lối nhân hòa là thế này hay thế khác. Nhưng tất 
cả điều kiện ở con người là biểu tượng cho chủ thuyết nhân 
hòa.”277 
“Tạo thế nhân hòa đòi hỏi ở người hướng đạo, bực thế 
thiên hành hóa nhiều sự kiên nhẫn để chiến thắng mọi tham 
vọng ngăn cách làm tổn thương đến chủ thuyết nhân hòa.  
Cũng nói trước đây: một người ý thức chưa là tất cả ý thức 
để xác định thành quả của vấn đề. Điều quan trọng là gợi 
lên sự đồng ý thức chung cho mọi người và nhất trí cùng 

 
277 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr. 30-31. 
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nhau khơi nguồn đào mạch cho dòng nước cứu khổ 
luân lưu bất tận.”278 
Tôn giáo sẽ góp phần rất lớn để thực hiện nhân hòa bằng 
vai trò giáo dân vi thiện. Đây là biện pháp hướng dẫn nhân 
sinh hành động theo lương tâm để các hạt giống đạo đức 
được nhân ra nhiều thêm và lan rộng dần dần đến nhân loại. 
“Giáo dân vi thiện là đem kiến thức đạo lý hoán cải lòng 
người…”279.  
Nói cách khác, giáo dân vi thiện là sự giáo dục về nhân 
bản, nhân tính, tình thương: 
“Chỉ có lòng đạo và tình thương mới thể hiện và thực hiện 
được cõi thái hòa an lạc.”280  
Do đó, rất cần “cải tổ các ý thức tín ngưỡng nói riêng và 
niềm tin nói chung, đồng điệu trên nhịp nhàng giáo huấn. 
Giáo dục nhân bản đưa tới đích thực nhân hòa phải được 
xây dựng càng sớm càng tốt.”281 
Tóm lại, phương pháp nào cũng đặt trên cơ sở nhân bản, 
tình người và đòi hỏi nơi các nhà lãnh đạo quốc gia, tôn 
giáo có đủ sáng suốt và tình thương để giải quyết thế cuộc 
sao cho hợp lý và tình người. 
Đứng trên tinh thần sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ, có thể nói 
rằng: 
“Có lập được thế nhân hòa thì xã hội đại đồng mới có cơ 
hội thành hình. Có lập thế nhân hòa thì sứ mạng cứu rỗi 
toàn thể vạn linh sanh chúng mới trọn vẹn. Có lập thế nhân 

 
278 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr. 30-32. 
279 Đức Quan Thánh Đế Quân; Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.188. 
280 Đức Đông Phương Lão Tổ; Trúc Lâm Thiền Điện, Ngọ, 18-07 Kỷ Dậu 
(30-08-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
281 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.130. 
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hòa thì ngọn đuốc chơn lý đạo mới soi rọi cho tận cùng 
trái đất.”282 
 

 
282 Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.29. 



  

MỤC 4. 
ĐẠI ĐỒNG 
 
 
 
Vũ trụ luận Đại Đạo đã nêu lên điểm trọng yếu nhất của 
con người ở tầm kích vũ trụ là Thượng Đế tính trong bản 
thể Tiểu Linh Quang đồng nhất với Đại Linh Quang. Nhờ 
đó, con người được xem là một chủ thể đồng đẳng cùng 
Tạo Hóa xét về cương vị đứng đầu vạn vật và về triển vọng 
tiến hóa đến mức độ toàn thiện toàn năng ở tương lai. 
Con người đã được xác định khả năng đạt Đạo để trở nên 
hằng hữu trong Càn Khôn vũ trụ. Nhưng trong cuộc sống 
trần gian, thiên nhiên, lịch sử và quá trình phát triển nhân 
văn của nhiều khu vực địa cầu qua nhiều thế hệ đã khắc sâu 
vào tâm hồn nhân loại biết bao dấu ấn khác biệt dẫn đến tệ 
nạn kỳ thị áp bức bất nhân. Trên đà tiến bộ, vô tình hay hữu 
ý, cái tinh khôn, kỹ xảo của con người đã quay lại chia rẽ 
chà đạp đồng loại. Con người tự đánh mất đức Nhân, tự rời 
khỏi cương vị xứng đáng trên đường tiến hóa, trước sau sẽ 
tự hủy diệt, nếu không cải thiện. 
Do đó, bước vào thời đại cực kỳ phân hóa ngày nay của 
nhân loại, nhân sinh luận Đại Đạo nêu lên lý tưởng đại 
đồng hầu làm phương thuốc đối trị căn bịnh kỳ thị phân 
chia hiểm nghèo. 
Trong kinh Dịch, Soán truyện của quẻ Thiên Hỏa Đồng 
Nhơn có câu:  
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“Đồng nhơn vu dã, hanh, lợi thiệp đại xuyên, kiền hành 
dã. Văn minh dĩ kiện, trung chính nhi ứng, quân tử 
chính dã. Duy quân tử nhi năng thông thiên hạ chí.”  

Câu này có nghĩa là: Người quân tử thực hiện được chính 
sách đại đồng với thiên hạ thì làm được việc lớn, nhờ ở sự 
sáng suốt, dũng mãnh, đem lòng trung chính mà tương ứng 
tương hiệp với người đồng tâm. Đó là bậc quân tử thông 
suốt được chí hướng của thiên hạ. 

“(...) Truyện của Trình Di nói: Chí của thiên hạ 
muôn thứ khác nhau, lý thì có một. Đấng Quân Tử 
biết rõ về lý, cho nên có thể thông được chí của 
người thiên hạ. Đấng Thánh Nhơn coi lòng của ức 
triệu người cũng như một lòng, là thông về lý mà 
thôi. 
Văn vẻ sáng suốt thì có thể thông về lý, cho nên mới 
rõ về nghĩa Đại đồng; lại mạnh mẽ sáng suốt thì có 
thể thắng được lòng riêng tây của mình, nghĩa là 
quên lòng cá nhơn, để chung lo việc của toàn thể 
đồng bào, cho nên làm xong trọn được hết cái đạo 
Đại đồng. Như thế rồi mới có thể trung chính, hợp 
với sự đi của Trời, cùng là chí của người thiên hạ 
bốn phương.”283 

1. Ý NGHĨA CỦA MỤC TIÊU ĐẠI ĐỒNG 
2.1. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã vạch ra một 
đường hướng đại đồng trong cội nguồn nhân loại 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đề ra mục tiêu đại đồng không 
phải chỉ nêu lên một biểu ngữ đoàn kết trước tình trạng 
chia rẽ của loài người, nhưng đại đồng ở đây là xác định 

 
283 Bài giảng Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhơn, Soán Truyện, Nghĩa rộng. 
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một lập trường bình đẳng giữa con người và con người 
trên căn bản đồng nhất về bản thể. 
Mỗi con người từ khi mới chào đời đều có cái vốn liếng 
nhân bản như nhau; do đó, có quyền sống, quyền tiến hóa 
ngang nhau. Mọi đối xử không tôn trọng nhân bản của 
người khác cũng là sự đánh mất nhân tính của chính mình. 
2.2. Đại đồng không đòi hỏi sự rập khuôn của mọi 
hình thức văn minh văn hóa hay tư tưởng của loài 
người 
Sắc thái nhân văn muôn màu muôn vẻ của mọi dân tộc đều 
bắt nguồn từ nhân bản. Tinh thần đại đồng là sự đón nhận, 
tán thưởng những giá trị, những công trình hướng về Chân 
Thiện Mỹ, dù chúng xuất phát từ bất cứ nơi nào trên địa 
cầu. 
Đại đồng nhân loại không có nghĩa là xoá bỏ những nét đặc 
thù trong văn hóa của mọi dân tộc để tạo ra một thế giới 
không có những dị biệt. Theo giáo lý Đại Đạo, đại đồng 
chính là đồng nhất trong sai biệt, là sự thống nhất tinh thần 
nhân loại trên cơ sở nhận thức được sự hiện hữu của nhân 
loại tính (nhân bản tính) trong tất cả những biểu hiện đa 
dạng của dân tộc tính. 
2.3. Đại đồng là mục tiêu của sứ mạng vi nhân 
Ý nghĩa của kiếp sống con người là phụng sự, phụng sự từ 
xã hội, dân tộc, đất nước cho đến thế giới nhân loại. Con 
người chính danh tự nhận sứ mạng làm người của mình là 
xây dựng cuộc đời thánh đức, trong đó mọi phương diện 
sinh hoạt đều biểu lộ bình đẳng, tình thương, nhân bản. 
“Mỗi người đều có một sứ mạng chung, đó là: tu thân hành 
đạo, làm sáng danh đạo, đem đạo độ đời từ chỗ tội lỗi 
hung ác trở lại đường thuần lương thiện mỹ, để có thể biến 
cảnh thế gian nầy trở thành cõi Thiên Đường Cực Lạc, lập 
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lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức. Chừng đó, giữa con 
người và con người đều lấy tình thương yêu ruột rà đối xử 
với nhau trong tình tương thân tương trợ.”284  
2. ĐẶC ĐIỂM CỦA XÃ HỘI ĐẠI ĐỒNG VÀ CON NGƯỜI ĐẠI 
ĐỒNG 
Nói đến nhân loại, có hai khía cạnh cần cứu xét: khía cạnh 
xã hội và khía cạnh cá nhân. 
2.1. Xã hội đại đồng 
Xã hội đại đồng là một xã hội “không kỳ thị phân chia, phù 
hợp xu hướng văn minh tiến bộ”285, là một “cảnh giới an 
lạc hòa bình, hạnh phúc trần gian và siêu xuất thế 
gian.”286 
2.1.1. Một xã hội không có sự kỳ thị phân chia  
Xã hội đại đồng vẫn thừa nhận sự tồn tại của những dị biệt 
và những khuynh hướng độc lập nhau. Tuy nhiên, sự sai 
biệt đó không hề dẫn đến xung khắc, mà ngược lại, chính 
những sự trao đổi bù đắp nhau ấy càng làm phong phú 
thêm cho những khuynh hướng có trong cộng đồng. 
Nếu biết nhắm vào một hướng tiến chung được đại đa số 
chấp nhận để đem đến hòa bình, an lạc, tiến bộ cho toàn 
nhân loại, thì dù khởi điểm có khác nhau nhưng rồi tất cả 
những khuynh hướng dị biệt cũng sẽ gặp nhau trong lý 
tưởng đại đồng. 

 
284 Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu; Cao Đài Hội Thánh (Dương 
Đông Phú Quốc), Tuất thời, 14-03 Đinh Mùi (23-04-1967); Thánh Giáo 
Nguyên Bổn. 
285 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần At Sửu 
(31-03-1985); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
286 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần At Sửu 
(31-03-1985); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Như vậy, xã hội đại đồng là một tổng thể được hợp bởi 
nhiều cấu tử: các dân tộc, các tôn giáo, các khuynh hướng 
tư tưởng. Tinh thần đại đồng là một tiền đề cần thiết để tập 
hợp tất cả những khả năng của mọi cấu tử và tổ chức những 
khả năng ấy lại trong một trật tự điều hòa, nhằm phát huy 
cao nhất sức mạnh nhân bản tính của cộng đồng nhân loại 
trong việc chấn hưng và phát triển thế giới mà cộng đồng 
này đang sinh sống. 
2.1.2. Xã hội đại đồng là một xã hội văn minh tiến bộ 
Muốn nền văn minh chung của nhân loại đạt được một sự 
phát triển đến độ hoàn mỹ, các quốc gia đều nhận thấy có 
một nhu cầu về sự phát triển liên khu vực, liên quốc gia, 
không phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa chính trị hay tôn 
giáo. Vậy mục tiêu đại đồng thúc đẩy tinh thần hợp tác đa 
quốc gia. Yếu tố quan trọng để thực hiện đại đồng là hợp 
tác. 
Kế đến, những thành quả văn minh của nhân loại phải được 
phổ cập trên toàn thế giới. Trước hết, những khám phá có 
giá trị thiết thực để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của con người 
phải trở thành những công trình chung. Các nước tiến bộ có 
nghĩa vụ chuyển những phát minh cần yếu thành những 
phương tiện thông dụng để bất cứ người dân nào của hành 
tinh cũng đều hưởng được. Đó là nguyên tắc đại đồng công 
dụng trong giáo lý Đại Đạo. 
Nhưng điểm căn bản nhất của sứ mạng thực hiện một xã 
hội đại đồng phù hợp với xu hướng văn minh tiến bộ là 
phải làm thế nào để mỗi người dân trong mỗi quốc gia đều 
là người văn minh tiến bộ về kiến thức, tư tưởng và kỹ 
thuật. Sự tiến bộ chỉ thực sự xảy ra trong đầu óc con người 
chứ không phải trong hưởng thụ. Chính điểm căn bản này 
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mới đem lại tự do bình đẳng thực sự trong mỗi cộng 
đồng xã hội và giữa các quốc gia. 
2.1.3. Xã hội đại đồng là cảnh giới an lạc hòa bình, hạnh 
phúc thế gian và siêu xuất thế gian 
Trên thế giới, lý tưởng đại đồng được đề cao nhiều lần, 
nhưng cho đến nay, nghèo đói và chiến tranh vẫn còn tiếp 
diễn ở nhiều nơi. Bởi thế, một xã hội đại đồng phải thể hiện 
được một cuộc sống an lạc hòa bình. 
Con người sống an lạc không đòi hỏi sự giàu có xa hoa, mà 
trước hết cần có nghề nghiệp, có việc làm tự túc ấm no lâu 
dài. Dĩ nhiên, tinh thần đại đồng là chia sẻ và tương trợ, 
nhưng đó là tạm thời. Đại đồng phải đem đến khả năng tự 
phát triển ở mỗi người trong kế sách bình đẳng tự do của 
nhà nước. “Nói thẳng vấn đề, hãy đại đồng kinh tế xã hội 
của nhân sanh.”287 
Nhưng theo giáo lý Đại Đạo, con người cần hướng về sự 
tiến hóa toàn diện. Cuộc sống an lạc ở trần gian cần được 
xây dựng trên căn bản tâm linh. Nếu chỉ nhắm mục đích 
đời người vào sự nghiệp vật chất sung túc, con người sẽ bị 
chi phối đến mức lệ thuộc vào vật chất. Con người tự đóng 
khung mình trong kiếp người hữu hạn với muôn vàn hệ lụy 
mà không khai phóng được điểm Đạo tự hữu. Ngược lại có 
giác ngộ được Đạo ở tâm linh, con người mới có thể an 
nhiên tự tại trước mọi diễn biến của ngoại giới. Sự giác ngộ 
đó chính là nguồn an lạc siêu xuất thế gian. 
Thế nên, lý tưởng đại đồng không cực đoan ở mặt đời sống 
vật chất hay mặt đời sống tâm linh. “Dầu muốn hay không 
thì tâm vật vẫn song hành, hai phương diện trong một con 
người. Lìa vật không có tâm, bỏ tâm không có vật. Thế nên 
sứ mạng đại thừa là thực hiện cứu cánh vạn khổ chúng 

 
287 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 3, mục 3. 
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sanh, hòa mình trong xã hội nhân loại (…) Thể dụng 
ứng biến, hình danh công cụ, tâm vật bình hành. Tất cả đều 
hoàn hảo trong cuộc sống tự do tự tại.”288 
2.2. Con người đại đồng 
Muốn có xã hội đại đồng, trước tiên phải có con người đại 
đồng. Con người đại đồng là con người mang tinh thần đại 
đồng, tức là: 

Phải ý thức rõ sự đồng tính, đồng chất, chung nguồn 
cội, cùng bản thể giữa người và Trời Đất vạn vật, để 
nhận biết cương vị và sứ mạng của con người trong 
việc tạo cảnh an lạc thái hòa cho vạn linh nói chung, 
nhân loại nói riêng. 

Ý thức về quyền được sống bình đẳng như nhau trong 
cộng đồng nhân loại để không thiên lệch xu hướng, 
và biết bổn phận phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ 
cũng như san sẻ cho nhau để mọi người đều có đóng 
góp phần mình vào tiến bộ chung của toàn xã hội. 

Cùng hướng đến lý tưởng chung là tiến hóa toàn diện, 
thăng hoa thành những Con Người Muôn Thuở 
Muôn Phương có khả năng siêu xuất thế gian. 

Tóm lại, con người đại đồng là con người sống đúng bản vị 
của mình, ý thức được sứ mạng tạo thế nhân hòa trong xã 
hội nhân sinh. 
3. THỰC HIỆN ĐẠI ĐỒNG NHÂN LOẠI  
3.1. Phương cách  
Hiện trạng của cộng đồng nhân loại ngày nay là do nhân 
tâm tạo ra, vì vậy con người phải tự ý thức rằng chỉ có 
mình mới có thể giải quyết được vấn đề của chính mình. 

 
288 Đức Quan Thế Am Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 Đinh Tỵ 
(29-08-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Muốn thực hiện được mục tiêu đại đồng nhân loại thì 
ngay trong bối cảnh đầy phân tranh của xã hội hiện nay, 
phải xây dựng được một tập thể bao gồm những con người 
thật sự sống trong ý thức hệ đại đồng. Một tập thể như vậy 
chính là điểm quyền pháp làm động lực cho công cuộc tạo 
thế nhân hòa. Chính tập thể mẫu mực ấy là trung tâm 
phóng phát những năng lực nhằm khởi động cho cộng đồng 
nhân loại theo chiều hướng hiện thực hóa cứu cánh đại 
đồng. 
Xây dựng một tập thể đại đồng như thế chính là xây dựng 
thực thể Đạo cứu thế kỳ ba. Trên tinh thần Tam Kỳ Phổ 
Độ, việc xây dựng thực thể ấy chỉ có thể thành công trong 
thế Thiên Nhân hiệp nhất và quan điểm vạn giáo nhất lý. 
Chừng nào các tôn giáo là những ngọn đuốc soi đường đạo 
đức cho thiên hạ, phá chấp hình thức, dứt hẳn tự tôn vì lý 
tưởng Đại Đạo (là cứu độ nhân sanh và hướng về Thượng 
Đế duy nhất), chừng ấy mới đạt thành một thực thể cứu thế 
duy nhất. 
3.2. Tiến trình thực hiện 
Theo giáo lý Đại Đạo, công cuộc tạo lập thế giới đại đồng 
được thực hiện qua bốn giai đoạn: 
3.2.1. Đại đồng lý thuyết 
Đây là giai đoạn truyền bá tư tưởng đại đồng để xây dựng ý 
thức hệ đại đồng trong toàn nhân loại. Đức Chí Tôn 
Thượng Đế đã dạy: 
"Đây, Thầy giải cho rành. Thời kỳ thứ nhứt là ĐẠI ĐỒNG 
LÝ THUYẾT. Thầy phải lập một phái người để đi truyền bá 
tư tưởng cho nhơn sanh đều đặng biết thời kỳ đại đồng sẽ 
thống nhất, quy nguyên, hầu đến chỗ tự nhiên cực lạc. Thế 
thì những con lãnh hành đạo trong thời kỳ nầy phải hoàn 
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toàn hạnh đức, đủ nghị lực lưu hành khắp nơi để đặt 
vào óc nhơn sanh một tư tưởng đại đồng (…)”289 
3.2.2. Đại đồng công dụng 
Đối với hàng thiên ân sứ mạng quyền pháp, đây là giai 
đoạn phải chứng đắc cái Đạo tự hữu nơi mình để có thể 
thông công cùng Trời, hầu kinh quyền ứng biến trước mọi 
hoàn cảnh mà tạo dựng thế nhân hòa. Đối với nhân sanh, 
đây là giai đoạn nổ lực thực hiện những hòa giải giữa 
những khuynh hướng đối lập và tìm tiếng nói chung giữa 
những khuynh hướng chưa đồng nhất để thoát khỏi sự diệt 
vong trong thời kỳ lịch sử nhân loại đang chuyển hóa từ hạ 
nguơn mạt kiếp sang thượng nguơn thánh đức. 
Đại đồng công dụng còn có ý nghĩa là khả năng định thần, 
trực nhận Thượng Đế nơi bản tâm để Ngài hộ trì vượt qua 
khổ nạn. Ngài là Đấng Từ Bi Tối Cao duy nhất nhưng tình 
thương của Ngài ban đồng cho tất cả chúng sanh. Và mỗi 
chúng sanh cũng phải vận dụng tình thương của chính mình 
vô phân biệt đối với mọi kẻ đau khổ để thực hiện công 
dụng đại đồng của lòng bác ái thọ bẩm từ Thượng Đế tính. 
“Đương bây giờ nhơn sanh đang ở giữa một cảnh cát bay 
đá chạy, gió bụi ồn ào, thì cần biểu chúng nó nhắm đôi mắt 
lại, định thần chẳng nên xao xuyến qua lại, và chúng nó hết 
sức chủ tâm niệm tưởng rằng Thầy vẫn ở nơi bản tâm của 
nó, hằng hộ trì nó, lại nhắc nhở nó phải có một cái cảm 
tình thương yêu đặc biệt đối với những người đang ngộ 
cảnh như nó vậy, ấy là nhơn sanh đều phải từ CÔNG 
DỤNG ĐẠI ĐỒNG lần đến đặng chủ nghĩa.”290 

 
289 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Vĩnh Nguyên Tự, 01-03 Kỷ Mão (1939).  
290 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Vĩnh Nguyên Tự, 01-03 Kỷ Mão (1939). 
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3.2.3. Đại đồng chủ nghĩa 
Từ kết quả của hai giai đoạn trên, các quốc gia trên thế giới 
bắt đầu theo đuổi đường lối chính trị đại đồng để xây dựng 
đất nước phồn thịnh, dân tộc bình đẳng và hòa bình cho 
nhân loại. Chủ nghĩa đại đồng trở nên ngọn cờ được nêu 
cao trên hoàn vũ. 
Chủ nghĩa đại đồng trước hết sẽ được thể hiện ngay trong 
Hội Thánh duy nhứt theo chơn truyền mà Đức Chí Tôn đã 
ban trao cho các Tông đồ thuở khai minh Đại Đạo: 
“Nhơn sanh đã đại đồng tất thành một chủ nghĩa. Mỗi đứa 
đều an tịnh vững vàng, rồi Thầy sẽ chọn các anh con đễ 
quyền lập Hội thánh một ngày nào, lập định lại những 
chánh sách chơn truyền của Thầy giao cho các con một 
tấm bản đồ đã quỳ vâng thọ lãnh trước mặt Thầy khi xưa 
(…)”291 
3.2.4. Đại đồng thành lập 
Đại đồng thành lập là giai đoạn cuối cùng của tiến trình 
thực hiện đại đồng nhân loại sao cho cuộc sống đạo và cuộc 
sống đời là một tổng hòa trên đường tiến hóa của toàn thể 
nhân sanh. 
“Các con đã hiệp lại nơi Tòa Thánh rồi, Thầy sẽ ngự đến 
hội Vạn linh để sắp đặt chánh thể của Đạo lại cho hợp với 
trình độ nhơn sanh, và Thầy sẽ làm cho cao thượng hơn 
xưa nữa để lưu truyền vạn cổ.”292 
Đây là giai đoạn mà mọi sinh hoạt xã hội, mọi phương diện 
của đời sống tinh thần hay vật chất ở trong một gia đình, 
một nước và tất cả các nước đều thể hiện đầy đủ tính đại 
đồng. Mọi cá thể, mọi dân tộc đều được thụ hưởng đầy đủ 

 
291 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Vĩnh Nguyên Tự, 01-03 Kỷ Mão (1939). 
292 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Vĩnh Nguyên Tự, 01-03 Kỷ Mão (1939). 



ĐẠI ĐỒNG   

 

209 

nhân quyền, hoàn toàn tự do, an lạc trong sự nghiệp 
văn minh chung của nhân loại. 
4. KẾT LUẬN 
Trong cõi nhị nguyên, nếu quan niệm xã hội đại đồng như 
một cảnh giới trong đó mọi dị biệt đều được san bằng, mọi 
bản sắc địa phương đều bị loại bỏ, chỉ còn lại một sự đồng 
nhất trên mọi phương diện, ở mọi khuynh hướng và trong 
mọi giá trị, thì đó chỉ là một quan niệm không thực tế. Giáo 
lý Đại Đạo xác định rằng điểm căn bản trong vấn đề đại 
đồng là phá tan mọi chấp ngã trong tư tưởng con người để 
từ đó vượt ra khỏi bản ngã của mình mà hòa nhập với Đại 
Ngã: Nhân loại chỉ có thể gặp nhau do Yếu Tính duy nhất 
và phổ quát của con người là Nhân Bản. Nêu cao một lý 
tưởng duy nhất cho nhân loại mà thiếu Nhân Bản Tính thì 
không bao giờ đạt đến kết quả đại đồng cả. Thế giới đại 
đồng – nhân loại đại đồng – chứa đựng tình thương vô biên 
giữa các dân tộc, trong đó, mọi tổ chức, mọi công trình đều 
vì con người, đều giúp cho mỗi con người sống an lạc, văn 
minh, thăng tiến toàn diện. 
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MỤC 1. 
TỔNG QUAN VỀ CON ĐƯỜNG 
PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN 
 
 
 
 
Trên đường tiến hóa, ý thức PHẢN BỔN HOÀN 
NGUYÊN đánh dấu sự giác ngộ của con người về lẽ Đạo, 
đồng thời thúc đẩy con người thực hiện cuộc hành trình 
giải thoát. Con đường Phản Bổn Hoàn Nguyên khởi sự từ 
bước ngoặc rời bỏ lối sống hướng ngoại để quay lại bảo 
toàn sinh lực nội thân, giữ gìn sự an định nội tâm. Đó là bắt 
đầu bỏ ngọn về gốc. 
Con đường này phải được tiếp tục bằng nhiều giai đoạn rèn 
luyện thân tâm của hành giả để bước vào đúng nhân vị. Từ 
đó, muốn tìm đến nguồn gốc của đại vũ trụ, con người cần 
phải làm chủ tiểu vũ trụ nhân thân. Chủ nhân ông ở đây 
chính là Tâm của con người. Bản thể của Tâm là Tiểu Linh 
Quang; dụng của Tâm là Linh Tri. 
1. HÀNH TRÌNH QUY NGUYÊN  
1.1. Quy Nguyên là Quy Tâm 
Phản Bổn huờn Nguyên là trở về với Đạo, với Bản Thể 
tuyệt đối, Nhân bản tối sơ hay Đại Linh Quang. 
Tiểu Linh Quang hoạt động trong con người được gọi là 
tâm; là linh hồn trong xác thân. Nhờ có tâm, con người biết 
suy tư, nhận thức, hành động. Tâm điều khiển cuộc sống 
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của nhân thân lẫn phát huy trí tuệ. Nếu tâm có chủ hướng 
tốt, con người sẽ tiến hóa, thăng hoa; ngược lại, con người 
sẽ thoái hóa, băng hoại. Vậy muốn quy Nguyên, con người 
phải quy Tâm, nghĩa là trở về với chính nội tâm của mình 
để hướng các hoạt động của tâm theo chiều hướng nhân 
bản, hầu tìm thấy con người chân thật của mình và nâng 
cao quyền năng ứng phó linh hoạt của tâm. Như vậy quy 
tâm ở đây là quy về cái Chơn Tâm duy nhất trường tồn bất 
biến. 
Quy tâm còn là một quy luật tự nhiên. Mặc dù con người 
có tự do lựa chọn và quyết định sự tiến hóa của chính mình, 
nhưng trong khi chưa tự giác thì luật tự nhiên cũng sẽ tác 
động dần dần để con người hướng thượng. Đó là “Quy 
Nguyên theo nẻo quy tâm trong luật tuần huờn.”293  
Tinh thần quy Nguyên cũng dựa trên sự “thống nhất tâm 
linh”, sự “nhất quán nơi mình” để “quy nguyên từ cá thể, 
tới gia đình, ra xã hội; cuối cùng phổ cập đến nhân loại 
bằng cái nhìn bao dung từ bi của Chí Tôn quảng đại vô 
biên.”294 
1.2. Các chặng đường quy Nguyên 
Trên con đường phản Bổn hoàn Nguyên tự nhiên, con 
người cũng phải trải qua nhiều kiếp luân hồi trong vũ trụ – 
vòng quanh tam thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị 
địa, tam thập lục thiên – mới về được điểm cuối cùng. 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mở ra một con đường tắt gồm 
nhiều giai đoạn tu hành và tiến hóa phù hợp với hoàn cảnh 
của mọi người. Với con đường này, con người có thể đạt 
được mục tiêu mong muốn của mình là hiệp nhất với 

 
293 Đức Quan Thánh Đế Quân; Thánh Giáo Sưu Tập, 1972-1973, tr. 67 
294 Đức Quan Thánh Đế Quân; Thánh Giáo Sưu Tập, 1972-1973, tr. 67 
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Thượng Đế mà chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi là 
một kiếp sống tại thế gian. 
Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Đức Chí Tôn có dạy: 
“Tam thừa cửu phẩm cũng do nơi quy luật Tam giáo mà 
Thầy chế đổi làm một con đường tắt để đưa các con về cựu 
vị.” 295 
Tam thừa bao gồm Hạ thừa, Trung thừa, Thượng thừa. Mỗi 
thừa lại có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Hạ thừa hướng dẫn 
con người cách sống đúng đạo trong xã hội. Trung thừa 
hướng dẫn con người tiến lên gánh vác thêm việc tổ chức, 
điều hành các tập thể trong xã hội theo những nguyên tắc 
của đạo lý. Thượng thừa hướng dẫn con người đi sâu vào 
tâm pháp để trực nhận chơn tâm, đạt được sự giải thoát 
hoàn toàn. Đó là những bước tu hành đưa “một con người 
phàm phu trần tục trở nên thánh hiền, Tiên Phật. Những 
nấc thang liên tục không thể rời bỏ được. Như vậy mới 
đúng với Đạo hay Đại Đạo.”296  
Tam thừa tương ứng với hai lĩnh vực của sự tu hành là 
Thiên đạo và Thế đạo. Với Thế đạo, con người – qua cuộc 
sống của mình – sẽ góp công với cuộc đời xây dựng lại sự 
an lành, tiến bộ từ trong gia đình, đến dân tộc, nhân loại. 
Sau đó, con người sẽ bước lên Thiên đạo đại thừa, thực 
hiện công cuộc rèn luyện tâm linh, phục hồi nhân bản tối sơ 
để làm điều kiện cứu độ người khác. 
Thiên đạo và Thế đạo là hai lĩnh vực mà người tu bình 
thường sẽ lần lượt tu học. Từ Thế đạo bước lên Thiên đạo 

 
295 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 09-8 Bính Tý; Đại Thừa Chơn Giáo (bản in 
1950), thiên 23 “Khởi trung tâm Đạo” tr.212. 
296 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh; Thánh Giáo Sưu 
Tập 1972-1973, tr.78. 
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là một bước ngoặc của người đã phát tâm giác ngộ muốn tu 
luyện để trở về Bản Nguyên. Tuy nhiên, nếu có hoàn cảnh 
thuận tiện và nếu muốn đi nhanh hơn nữa (hoặc đi tắt hơn 
nữa), thì tốt hơn, nên thực hành ở cả hai mặt đời đạo, gọi là 
phước huệ song tu. Với cách này, người tu có thể đạt được 
điều gọi là tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời. 
2. PHƯƠNG PHÁP QUY NGUYÊN  
2.1. Tâm là căn cơ để quay về Bản Nguyên 
Xưa nay, vạn giáo ra đời truyền bá vô lượng pháp môn để 
dìu dắt nhân sanh đi theo con đường đạo đức chơn chánh, 
tức là để biết Đạo, hành Đạo. Nhưng người đời thường lầm 
tưởng kinh sách là Đạo, nghi lễ tôn giáo là Đạo. Ngược lại, 
các bậc thánh hiền đều cho đó chỉ là phương tiện để thức 
tỉnh con người sống bằng Tâm, tu bằng Tâm. 
Thật vậy, “ngoài Tâm không có Đạo, ngoài Tâm không có 
Phật Tiên chi cả”, “Thiên địa vạn vật, tất cả đều do 
Tâm.”297 
2.2. Phải dụng tâm để chủ sử toàn diện con người 
Tâm không phải là một cơ quan hữu hình nơi con người, 
mà là chủ thể vô hình, ứng biến tùy duyên tùy cảnh, không 
ngừng sinh ra tình thức, ý thức, vọng tưởng, niệm lự... tác 
động liên tục vào cuộc sống. Thế nên, nguyên tắc của tâm 
pháp là làm chủ cho được thất tình, lục dục, lục căn, lục 
thức, lục trần, hướng chúng theo đạo lý để chúng giúp cho 
hành giả tiến hóa. Tâm làm chủ là Chơn Tâm; tâm bị chi 
phối đảo điên là vọng tâm. 

“Hành đạo biết rằng Đạo ở trong, 

 
297 Đức Đông Phương Lão Tổ; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-06 Ất Mão 
(22-07-1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Biến nên vạn pháp cũng do lòng; 
Tam thiên thế giới trong tay nắm, 
Chính thị Tâm này đạt lý thông.”298  

2.3. Phá chấp để đạt được thiên địa chi tâm 
Quả thật, phải hướng vào nội tâm mới cắt đứt được vạn 
duyên, không não phiền với ngoại cảnh thì tâm mới thanh 
tịnh. Đó là diệt trừ chướng ngại bên ngoài. Nhưng chướng 
ngại vẫn có trong nội tâm do những định kiến, do thiên lệch 
ta người, tạo thành chấp ngã, chấp pháp, chấp tri kiến... 
Những chướng ngại này khiến cho tâm nghiêng ngã, hẹp 
hòi, vướng mắc, không còn linh hoạt biến thông, thì làm 
sao hòa hợp được với người khác, thông cảm bao dung 
được thế nhân, nói chi đến đồng nhất vũ trụ. Nên có câu: 
“Tâm là Tâm, cảnh là cảnh, mới thiệt là Thiên Địa Chi 
Tâm”299. Đây là Tâm của bậc hoàn toàn phá chấp, còn gọi 
là Tâm vô ngại, Tâm Không. 
Đạt được Tâm Trời Đất chính là lúc Tâm với Đạo là một. 
Tâm ấy có một nguyên lý là làm sao cho mọi sự được quân 
bình, mọi việc được hài hòa, mọi người đều an lạc. Đó là 
Tâm chơn thường, ví như tấm gương trong, chiếu soi muôn 
vật mà không để lại hình bóng vật nào. Được như thế, giáo 
lý Đại Đạo gọi là Đắc Nhất, Tâm Đắc Nhất là Tâm vô phân 
biệt, nhờ đó hành giả thực hành được Trung Đạo. 

“Đắc Nhất tâm rồi, thế mới yên, 
Muốn tâm đắc Nhất phải tham thiền;  
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật, 

 
298 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
14-10 Bính Thìn (04-12-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
299 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, 15-03 Bính Thìn 
(14-04-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Hòa ấy làm nên Đạo phối Thiên.”300 
2.4. Tam Công 
Nhằm tận độ quần sinh trở về nguồn cội nguyên sơ của 
mình, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nêu lên pháp môn tổng hợp 
– pháp môn Tam Công – để mọi trình độ căn trí đều có thể 
tu chứng, giải thoát. 
Tam Công là phương cách tu hành, gồm ba mặt: Công Quả, 
Công Trình, Công Phu. Xét về mặt hiệu quả, Tam Công 
còn được gọi là Tu Phước, Tu Đức, Tu Huệ. 
Tùy theo từng hoàn cảnh của từng giai đoạn trong cuộc đời 
một người mà có thể áp dụng phương cách này nhiều hơn 
phương cách kia. Tuy nhiên, đối với cả một đời hành đạo 
thì ba phương cách ấy có công dụng bổ sung cho nhau để 
tạo nên một sự rèn luyện cân đối ở cả hai mặt nhân sinh và 
tâm linh, giải quyết toàn bộ các vấn đề của con người. 
Công quả là cố gắng làm những điều có ích cho tha nhân 
trong tinh thần hiến dâng, vô công vô kỷ, nhằm làm nhẹ đi 
những gánh nặng nghiệp quả trên đường quy Nguyên của 
chính bản thân mình, đồng thời cũng giúp đỡ người khác 
thực hiện công cuộc quy Nguyên của họ. 
Công trình nói lên sự cố gắng rèn luyện cá tính trên tinh 
thần vô ngã cho phù hợp với bản tánh chí thiện ban sơ của 
con người. 
Công phu là tu tánh luyện mạng trên tinh thần vô chấp, vô 
tướng để hòa đồng cùng Bản Thể của trời đất. 
Tam công đều được đặt trên cơ sở cái tâm, trên sự cố gắng 
để tiến hóa của con người. Tam công tuy đều có giá trị 

 
300 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 Ất 
Mão (21-08-1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



T.QUAN VỀ CON ĐƯỜNG PHẢN BỔN HOÀN 
NGUYÊN   

 

219 

quan trọng, nhưng quyết định sau cùng đối với sự quy 
Nguyên chính là công phu. 
Có thể nói, Tam công là điều kiện cần và đủ để hiện thực 
hóa công cuộc phản Bổn hoàn Nguyên. Đối với những 
người mang sứ mạng hoằng giáo để tự độ và độ tha, thì 
Tam công càng phải được vun bồi đầy đủ. 
Trong cơ tận độ kỳ ba, Thượng Đế đã đặc ân cho chúng 
sanh được đại ân xá. Theo đó, người tu trong Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ, nếu biết lập tâm hành đạo, thì phần công quả 
sẽ được nhân lên với hệ số 3; nhờ đó, những nghiệp chướng 
tiền khiên sẽ được đặc biệt ân giảm. Đó là cơ hội ngàn năm 
một thuở để khuyến khích nhân sanh có thể chủ động hơn 
trong việc tự giải thoát khỏi khối nghiệp lực chồng chất từ 
nhiều kiếp của mình. Tuy nhiên, với điều kiện nêu trên, Đại 
Ân Xá Kỳ Ba sẽ không thể là lý do để người tu ỷ lại dể 
duôi. 
Thế nên, đã gặp được may duyên này trong thời hạ nguơn, 
con người càng phải tự lực trì hành Tam công mới có thể 
đạt được những thành tựu tương xứng với những đặc ân mà 
mình đã nhận được. Trong trường hợp người tu phải kết 
thúc cuộc đời của mình mà không kịp thực hành đầy đủ các 
nấc thang tu tiến theo quy định của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ, thì luật đại ân xá cho phép hành giả được hưởng đặc ân 
là tu đến đâu sẽ được chứng quả vị đến đó. 
Thượng Đế khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục đích tận 
độ toàn nhân loại, mở một con đường rộng thênh thang cho 
mọi người trở về nguồn cội của mình. Nhưng Thượng Đế 
không mang xác phàm xuống thế gian nữa mà Ngài mở cơ 
Đạo bằng lý Thiên Nhân Hiệp Nhất, ban trao quyền pháp 
cho các hàng sứ mạng để dìu dắt chúng sanh về nẻo Đạo. 
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“Mỗi một Nguyên Căn đến thế gian đều có mang một sứ 
mạng riêng biệt. Không phải xuống thế gian chỉ [để] tuần 
hoàn trong cuộc tiến hóa từ thấp lên cao. Sứ mạng của mỗi 
Nguyên Căn mang vào mình là ngoài phần vụ tự tu tự tiến, 
lại còn phải đem đạo độ đời để giác ngộ quần linh sớm 
thức tỉnh hồi đầu, cải ác tùng lương, cải tà quy chánh, để 
lần hồi cải tiến từ bản thân đến xã hội loài người, đến tận 
thiện, tận mỹ.”301 
3. KẾT LUẬN 
Con đường phản Bổn hoàn Nguyên là con đường giải thoát 
của con người. Với những điều kiện thuận lợi mà Thượng 
Đế đã tạo ra trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, con người 
hoàn toàn có khả năng tìm lại được chính mình, và thấy 
mình trong Thượng Đế. 
 

 
301 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 
Tân Hợi (14-02-1972); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  



  

MỤC 2. 
SỨ MẠNG ĐẠI THỪA 
 
 
 
Lịch sử các tôn giáo xưa nay đều cho thấy mỗi Đấng Giáo 
Chủ muốn phổ truyền đạo pháp đều phải có hàng sứ giả, 
tông đồ giúp sức. Đây là những người giác ngộ, sớm nhận 
được mặc khải của giáo chủ, lãnh hội được chân truyền, tự 
nguyện nhận lấy sứ mạng hoằng khai mối đạo. 
Giáo lý Đại Đạo đã minh thị sứ mạng vi nhân là hành trình 
rèn luyện con người trở nên thánh thiện trong kiếp nhân 
sinh, tức hoàn thành nhân đạo, đồng thời, chỉ ra con đường 
phản bổn hoàn nguyên, dẫn dắt con người bước vào Thiên 
đạo, cầu tu giải thoát. 
Khi bước vào Thiên đạo, là tu bậc đại thừa. Từ đây với lý 
tưởng siêu xuất thế gian, hành giả hiến dâng cuộc đời cho 
đại cuộc cứu độ quần sinh. Sứ mạng vi nhân ở cương vị 
con người Đại Đạo trở nên sứ mạng đại thừa của hàng sứ 
giả thiên ân. 
1. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỨ MẠNG ĐẠI THỪA  
Hai chữ ĐẠI THỪA đã xuất hiện từ Nhị Kỳ Phổ Độ khi 
Phật giáo ra đời với ý nghĩa tự độ và độ tha, vượt lên trên 
tiểu thừa là pháp môn chỉ có khả năng tự độ.302 
Đến khi Đại Đạo khai minh, mở ra Tam Kỳ Phổ Độ thì chữ 
ĐẠI THỪA thường gắn liền với chữ SỨ MẠNG nhằm 

 
302 Đại thừa, hay Đại thặng (tiếng Sancrit: Mahâyâna) là cổ xe lớn, tức Giáo 
pháp lớn, cao hơn tiểu thừa (Hinayâna) là cổ xe nhỏ, tức là Giáo pháp nhỏ. 
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nhấn mạnh cứu cánh tận độ nhân sanh của Đại Đạo 
trong thời Hạ ngươn. 
Hoàn cảnh lịch sử khi nêu lên sứ mạng đại thừa là sự phân 
hóa cùng cực của nhân loại từ đầu thế kỷ 20 đến nay. 
Chính sứ mạng đại thừa đối trị với căn bịnh kỳ thị giai cấp, 
kỳ thị chủng tộc đến mức phi nhân; đối trị sự sụp đổ mọi 
giá trị tinh thần do văn minh vật chất tác động mãnh liệt 
vào cuộc sống con người. 
Chính sứ mạng đại thừa phục hồi chánh pháp, nhắc lại mục 
tiêu xây dựng chân dung con người nhân bản mà nhiều tôn 
giáo đã hầu quên khi ôm chầm thiên kinh vạn điển và say 
mê sắc tướng huy hoàng. Sứ mạng đại thừa thắp sáng cái 
NHẤT LÝ của vạn giáo để vạn giáo cùng quy nguyên. 
Qua lịch sử thành lập đạo Cao Đài, có thể thấy rõ được sự 
truyền trao sứ mạng đại thừa ngay từ khởi thỉ. Người môn 
đệ đầu tiên của Đức Giáo Chủ Cao Đài là Ngài Ngô Minh 
Chiêu đã thọ truyền chơn pháp đại thừa thuộc về Thiên đạo 
giải thoát tâm linh, để rồi chính Ngài thực hành sứ mạng 
phổ độ tâm truyền. Cùng lúc đó, Đức Cao Đài thu nhận 
những đệ tử khác lãnh sứ mạng phổ độ công truyền, giáo 
hóa nhân sanh tin Trời, hiểu Đạo hầu xây dựng xã hội thái 
bình an lạc. 
Đến khi Ngài Ngô cùng chư thiên ân phổ độ công truyền 
303 hội hiệp, là thời điểm Đại Đạo sắp khai minh, thì ý 
nghĩa đại thừa của sứ mạng Cao Đài tức là sứ mạng đại 
thừa trong Tam Kỳ Phổ Độ đã trở nên thực thể, và được 
minh thị bằng mục đích: THẾ ĐẠO ĐẠI ĐỒNG, THIÊN 
ĐẠO GIẢI THOÁT. 

 
303 Tức là các vị: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Lê Văn 
Trung, Nguyễn Trung Hậu, Vương Quang Kỳ... 



SỨ MẠNG ĐẠI THỪA   

 

223 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA SỨ MẠNG ĐẠI THỪA  
Có hai đích nhắm: một là cứu độ toàn diện cho mỗi cá thể 
và cho toàn thể nhân loại, hai là xây dựng nền tảng giáo lý 
nhằm thực hiện BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG NHÂN LOẠI. 
2.1. Cứu độ toàn diện và cứu độ toàn thể  
Đó cũng chính là mục tiêu tận độ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ. Toàn diện mang ý nghĩa có đủ hai mặt nhân sinh và 
tâm linh. Toàn thể mang lý tưởng đại đồng: 
“Quyền Pháp Đạo thực thể cứu thế phải có trách nhiệm 
trên toàn thể nhân loại. Không phải chỉ giải quyết vấn đề 
tâm linh, chính là giải quyết toàn diện cá thể con 
người.”304  
“Dầu muốn hay không muốn thì tâm vật vẫn song hành, 
hai phương diện trong một con người. Lìa vật không có 
tâm, bỏ tâm không có vật. Thế nên sứ mạng đại thừa là 
thực tiễn cứu cánh vạn khổ chúng sanh, hòa mình trong xã 
hội nhân loại...”305 
Sứ mạng đại thừa đã khẳng định: vị nhân sanh, trước hết vì 
sự sống; sống an nhiên, sống đời mà cũng là sống đạo của 
con người hiện hữu rồi đến lẽ sống của con người muôn 
thuở là bậc Chơn Nhơn giải thoát.  
“Vì vậy những người có sứ mạng Đại Thừa phải tùy duyên 
hóa độ không câu chấp vào hoàn cảnh xã hội chi cả, mà tất 
cả là nhiệm vụ của người biết hành Thiên Đạo Đại Thừa để 
tạo cảnh hạnh phúc cho thế nhân. Nói như thế là để chư đệ 
muội ý thức những diễn tiến đổi thay là những cơ hội để 
người hành đạo cho chính mình và cho mọi người do tấm 

 
304 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Nam Thành Thánh Thất, 01-01 Kỷ Dậu 
(17-02-1969); Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr. 91 
305 Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-07 
Đinh Tỵ (29-08-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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lòng vô ngại; [chứ] để đến lúc bình thường thì lịch sử 
có chi đâu. 

Thiên Đạo, trường lưu khắp vạn loài, 
Chuyển cơ tiến hóa nhiệm mầu thay; 
Đại Thừa sứ mạng hành Thiên đạo, 
Nào quản hè đông, nẻo dặm dài.”306 

2.2. Xây dựng nền tảng giáo lý nhằm thực hiện 
bản thể đại đồng nhân loại  
Đây là lãnh vực lớn lao sâu rộng thuộc về giáo lý Đại Đạo. 
Xin nhấn mạnh: Giáo lý Đại Đạo vượt lên trên khuôn khổ 
tôn giáo; đó chính là tư tưởng Đại Đạo. 
Bản thể đại đồng nhân loại chính là tâm hồn chung nhất 
của nhân loại, là những gì kết tinh trong văn hóa, văn minh 
nhân loại qua suốt chiều dài lịch sử. 
Bản thể đại đồng nhân loại chính là nhân bản. Vậy, sứ 
mạng đại thừa phải hoàn thành một nền giáo lý bao gồm 
những yếu tố: văn hóa đạo đức, hiện đại, dân tộc và đại 
đồng307. Tinh thần đại thừa ở đây là chính nền giáo lý phải 
vượt lên trên mọi ý thức hệ mà vẫn tôn trọng những giá trị 
phản ảnh nhân bản tính của mọi dân tộc, của mọi con người 
từ bất cứ địa điểm và thời điểm nào. Nhờ đó giáo lý Đại 
Đạo trở nên từ trường thu hút các cộng đồng nhân loại nhìn 
nhận nhau, sống với nhau trong sự an lạc và tiến bộ; bởi vì 
“quá khứ, hiện tại, vị lai, dòng sông muôn ngõ rồi cũng 

 
306 Đức Đông Lâm Tiên Trưởng; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
15-10 Đinh Tỵ (25-11-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
307 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-02 
Bính Dần (28-3-1986); Thánh Giáo Nguyên Bổn: “Xây dựng nền tảng giáo 
lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp nhân loại (...) 
Cần phát huy truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc (...) làm nổi bật thuần 
tuý tính chất của dân tộc mà luôn kết hợp với bản thể đại đồng nhân loại.”  
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quy về nơi biển cả. Sứ mạng thiên ân của con người 
Đại Đạo là biển cả, là bản thể vô biên.”308  
2.3. Giải pháp của sứ mạng đại thừa 
Giải pháp của sứ mạng đại thừa đương nhiên phải là giải 
pháp lịch sử tương ứng với Tam kỳ phổ độ.  
“Qua hai kỳ khai Đạo, vạn giáo hoằng dương để độ dẫn 
quần sanh trở về căn cơ đạo lý, nhưng chưa được hoàn hảo 
như thời Thánh Đức Thượng Nguơn, vì trong cuộc tiến hóa 
càng ngày càng thiên về ngoại vật, lìa bỏ nội tâm nên kiếp 
sống người đời như con quay chuyển luân theo dòng luân 
chuyển. Nay chư hiền đệ hiền muội lập tâm tham cầu đạo 
học để suốt thấu lẽ đạo hằng thường, để biết sống cái sống 
của thiên nhiên tạo vật. Đó là đoàn người sứ mạng thế 
Thiên hoằng đạo cho Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ. 
Không riêng một tổ chức này, một quốc gia này, mà thế 
giới mười phương cũng sẽ được tận độ trong kỳ ân xá.”309  
Các đặc điểm của giải pháp lịch sử này là: 

Quy nguyên phục nhứt 
Nêu cao lý tưởng đại đồng 
Sử dụng thế Thiên Nhân Hiệp Nhất 

2.3.1. Quy nguyên phục nhứt 
Đem tinh thần “vạn giáo nhất lý” để hóa giải tình trạng 
phân ly thái hóa của các mối tín ngưỡng. Nêu cao lý nhất 
nguyên: ĐẠO - THƯỢNG ĐẾ - CHÚNG SANH LÀ MỘT 
để quy hướng loài người về một cứu cánh tiến hóa chung, 
đó là Thượng Đế. Đức Chí Tôn đã dạy: 

 
308 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
15-04 Canh Thân (28-05-1980); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
309 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất 
thời, 01-12 Đinh Tỵ (09-01-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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“Đây là đường quy nguyên Tam giáo, 
Cũng là giềng trọng bảo nước non, 
Là mong cứu kiếp sống còn, 
Cho toàn lê thứ trong cơn hãi hùng.”310 

hay: 
“Thử sứ mạng đương sanh hoằng giáo, 
Thị Đại thừa Thiên đạo tiến tu, 
Kỳ khai nhất bổn vạn thù, 
Vạn thù quy nhất công phu siêu phàm.”311 

2.3.2. Nêu cao lý tưởng đại đồng 
Kỷ nguyên này là kỷ nguyên mà khoa học đã chiếm lãnh sự 
tôn sùng trong tri thức con người. Sứ mạng đại thừa không 
thể chỉ đem đức tin để thuyết phục nhân sanh mà phải dùng 
khoa học để soi rọi những quy luật trường cửu của vũ trụ 
vạn vật; từ đó, đối chiếu với lẽ Đạo hằng thường trong sự 
sống, sự tiến hóa của con người. Đó là nêu lên được tính 
đại đồng giữa khoa học và đạo lý, để rồi liên kết khoa học 
với đạo lý sao cho “Khoa học giúp con người đạt địa, đạo 
lý giúp con người thông thiên”312, hai lãnh vực có cùng 
một cứu cánh tiến hóa cho loài người. 
Văn học, triết học, nghệ thuật thời đại cũng được mở mang 
sâu rộng vô cùng. Đó là những vùng ánh sáng phản chiếu 
từ chiều sâu tâm hồn của nhân thế, là những đứa con tinh 
thần, là tinh hoa muôn màu muôn vẻ của tư tưởng tư duy. 
Sứ mạng đại thừa cũng phải nhận chân được trong đó cái 
giá trị làm rung động tâm linh con người Đại Đạo. Tinh 

 
310 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Ngọc Minh Đài, 10-07 Ất Tỵ (06-09-
1965); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
311 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 29-
02 Mậu Ngọ (06-03-1978); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
312 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 Giáp Dần (01-
09-1974); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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thần đại thừa của người sứ mạng ở đây là xác định và 
đón nhận đồng thời phát huy điểm chung nhất và tốt đẹp 
nhất là nhân bản tính. 
Tóm lại, nêu cao lý tưởng đại đồng trên mọi phương diện 
của cuộc sống con người, sứ mạng đại thừa sẽ xóa bỏ được 
“sự chênh lệch cách xa [giữa] một bên [là] trí năng phát 
minh khoa học và một bên [là] đạo đức lương tri”313 hầu 
giúp cho nhân loại một lối thoát. 
Sứ mạng đại thừa cần chứng tỏ “Đại Đạo là con đường 
rộng lớn nhất để đưa nhân loại đến đại đồng thế giới 
không kỳ thị phân chia, phù hợp xu hướng văn minh tiến 
bộ, tạo cảnh giới an lạc hòa bình hạnh phúc trần gian và 
siêu xuất thế gian, đó cũng là chiếc Bát Nhã thoàn đưa 
khách năm châu đến cứu cánh tận độ.”314 
2.3.3. Thế Thiên Nhân Hiệp Nhất  
Thiên Nhân hiệp nhất là nguyên tắc lập đạo, khai đạo, hành 
đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây cũng là đặc ân hãn 
hữu của Đức Thượng Đế dành cho cuộc cứu độ kỳ ba đồng 
thời là điều kiện đặc biệt của sứ mạng đại thừa trước mục 
tiêu tận độ nhân loại. 
Đơn phương trí năng con người không thể đạt đến mức đại 
thừa của sứ mạng kỳ ba. Thiên cơ do Thượng Đế an bài 
nhưng người sứ mạng phải thánh hóa bản thân mới hội 
nhập được Thiên lý. Thiên lý sẽ điều độ Thánh tâm để thi 
hành và hoàn thành thánh sự. 

“Thượng Đế từ trên cõi mịt mù, 
Người đời thiện nguyện dốc lòng tu, 

 
313 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
11-08 Bính Dần (14-09-1986); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
314 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần Ất Sửu 
(31-03-1985); Thánh Giáo Nguyên Bổn.  
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Tạo cơ cảm ứng thiên nhơn hiệp, 
Để có thông công có tạc thù.”315 

“Tận độ quần linh phải cậy tay đoàn sứ giả. Sứ giả của 
Thượng Đế là ai? Là các hàng tiền nhân Giáo Chủ, là các 
bậc siêu nhân đắc đạo, là chư thiên ân sứ mạng hiện hữu 
đang lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo quần chúng.”316 
4. NGƯỜI SỨ MẠNG ĐẠI THỪA 
Muốn thực hiện mục đích đường lối nêu trên của sứ mạng 
đại thừa đương nhiên phải có người sứ mạng đại thừa. 
4.1. Người sứ mạng đại thừa là Con Người Đại 
Đạo 
“Sứ mạng thiên ân của con người Đại Đạo là biển cả, là 
bản thể vô biên.”317 
Vậy Con người Đại Đạo có những đặc điểm gì để thực hiện 
sứ mạng đó? có thể hình dung qua sơ đồ sau: 

 
315 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.296 
316 Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 Đinh Tỵ 
(29-08-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
317 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 
Đinh Tỵ (29-08-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Trước hết, Con Người Đại Đạo phải là một Nguyên Nhân; 
đó là người đạt đến thượng trí tức cái chơn tri làm chủ mọi 
tri thức (hạn trí) và tình thức. Kế đến, Nguyên Nhân ấy thọ 
bẩm tinh thần đắc nhất của tâm linh (thuộc cõi bồ đề) để sử 
dụng chơn tri của thượng trí mà thi hành sứ mạng. 
Như thế bản chất của người sứ mạng đại thừa là bản chất 
Đại Đạo, là tình bác ái bao dung tất cả khiến người sứ 
mạng hành động vô tư, hiệp nhất được mọi đối tượng trên 
từng nấc thang tiến lên lý tưởng chân thiện mỹ của loài 
người. Chỉ có bản chất Đại Đạo mới hóa giải được mọi đổ 
vỡ phân ly hận thù trong lòng nhân thế gây ra biết bao sóng 
gió phủ phàng cho cuộc đời. Nên “hoài bão sau cùng của 



SỨ MẠNG ĐẠI THỪA   

 

230 

sự rạn nứt tinh thần nhân loại cũng nhắm vào chất 
nhựa tình thương phát nguyên từ nguồn sống đạo vô 
biên”318 
4.2. Người sứ mạng đại thừa là người thực hành 
thiên đạo  
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn đã dạy: 
“Người tu hành học đạo mong được giải thoát là phải 
mang vào sứ mạng đại thừa;”319 
và: 
“Người tu học đại thừa phải hành Thiên đạo.”320 
Vậy trong ĐẠI THỪA đã có ý nghĩa SỨ MẠNG và trong 
SỨ MẠNG đã có ý nghĩa ĐẠI THỪA.  
Đường lối thi hành công năng cứu độ và giải thoát đó chính 
là Thiên Đạo Đại Thừa. Do đó, Đức Như Ý Đạo Thoàn 
Chơn Nhơn còn nói: 
“Thiên đạo tức là đường lối giải thoát của người tu.”321 
Tóm lại, chính sức mạnh giải thoát tâm linh phát xuất từ 
quyết tâm dấn thân vào đại cuộc cứu thế, đã khiến người sứ 
mạng hiến dâng cuộc đời xây dựng hạnh phúc cho thiên hạ, 
cũng đồng thời bắc những nấc thang tiến hóa lên Thiên 
thượng. Thiên đạo giúp cho người sứ mạng đạt đến đức 
tính phá chấp hoàn toàn hầu có khả năng cứu độ đại đồng. 

 
318 Đức Phan Thanh Giản; Trúc Lâm Thiền Điện, 08-04 Tân Hợi (02-05-
1971); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr .214. 
319 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 10-06 
Bính Thìn (06-07-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
320 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 10-06 
Bính Thìn (06-07-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
321 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 10-06 
Bính Thìn (06-07-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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4.3. Người sứ mạng đại thừa là thiên sứ, là 
người của thiên cơ 
Người tu phát tâm góp phần vào đại cuộc cứu độ quần sinh 
khi được Đức Thượng Đế ban trao sứ mạng là nhận được 
thiên ân, trở nên bậc Thiên ân sứ mạng. Bậc Thiên ân 
không phải là một cá nhân đơn thuần, mà nơi họ biểu hiện 
những năng lực thiêng liêng tương giao tương ứng giữa 
người và người, giữa người và Trời. 
Nên người thiên ân sứ mạng là người thấy “chính mình là 
đạo, phải thay Trời mà vận hành tự cường bất tức”322. Đối 
với vũ trụ, đó là người “huyền đồng cùng tạo vật.”323. Đối 
với thế gian, đó là người “làm cho kẻ thù trở nên thân, 
người ghét trở nên bạn, (...) xem mình là mọi người, mọi 
người là mình.”324 
5. KẾT LUẬN 
Để đáp ứng cứu cánh tận độ sau cùng, đáp ứng mục đích 
THẾ ĐẠO ĐẠI ĐỒNG, THIÊN ĐẠO GIẢI THOÁT nhằm 
khai phóng con người toàn diện từ nhân sinh đến tâm linh, 
sứ mạng Đại thừa là điều kiện tất yếu. 
Sứ mạng đại thừa là đặc trưng của Đại Đạo trong kỷ 
nguyên này, làm nơi quy hiệp động năng vận hành cơ cứu 
thế giữa thiên thượng và thiên hạ. 
Nhị Kỳ Phổ Độ đã từng có một Lão Tử, một Thích Ca, một 
Khổng Tử, một Ky Tô cùng một số tông đồ của các Đấng 
Giáo Chủ này nhận lãnh và thi hành sứ mạng đại thừa. 

 
322 Đức Vân Hương Thánh Mẫu; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 13-
08 Kỷ Mùi (03-10-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
323 Chư Tiền Khai Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 15-10 
Kỷ Mùi (04-12-1979); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
324 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 
14-01 Canh Thân (29-02-1980); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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Ngày nay trong Tam Kỳ Phổ Độ, chỉ có một Giáo Chủ 
duy nhất của Đại Đạo là Đức Thượng Đế; nhưng người sứ 
mạng có thể gồm hàng triệu bậc nguyên nhân giác ngộ 
đang trổi bước trên đường thiên đạo. 
Sứ mạng đại thừa của đoàn sứ giả này chính là Thiên mạng 
từ Thượng Đế ban trao, mới đủ sức đương kham đại cuộc 
cứu độ kỳ ba trước cuộc đời, trước toàn thể nhân loại. 
Chính đặc điểm ĐẠI THỪA làm then chốt cho sự thành 
công của hàng thiên ân sứ mạng vậy. 



  

MỤC 3. 
TÁNH MẠNG SONG TU 
 
 
 
Con đường phản Bổn hoàn Nguyên là con đường hướng 
nội quy tâm để tìm lại con người chính danh đích thật, để 
Tiểu Linh Quang hiệp với Đại Linh Quang. 

“Cõi Niết bàn trong lòng sanh chúng, 
Biết tu trì thực dụng thì nên; 
Hỡi ai dốc một chí bền, 
Tìm về nguồn cội tuổi tên thuở nào.”325 

Nhưng muốn trở về Bổn nguyên không phải chỉ hướng nội 
quy tâm đơn thuần là đủ, mà hành giả phải trải qua quá 
trình tu luyện công phu, từ phàm tánh trở nên Thiên Tánh, 
từ phàm thân trở nên Thiên Mạng. Có Thiên Tánh, Thiên 
Mạng mới thành bậc Chơn Nhơn đắc đạo. 
“Con người có tánh mạng. Tánh là Thiên tánh, Mạng là 
Thiên mạng, hai tú khí âm dương tạo thành là bản thể của 
Thiên Địa vạn vật. Nếu biết tu tánh, đừng để tánh bị muội 
mê bởi tham dục che lấp vì danh lợi tình tiền. Những thứ 
vật vô thường đã đã gây cho con người biết bao thảm họa 
triền miên từ kiếp này sang kiếp khác. Biết tu tánh thời 
không tham, thì vẫn có mà ăn, mà mặc, không tranh đấu 
mà vẫn có chỗ ở, không lăn thân vào chỗ đau khổ mà vẫn 
có địa vị con người. Do đó, tu tánh là ánh linh sáng chói 
trong muôn ngàn nẻo Thánh. Còn biết luyện mạng là Thiên 

 
325 Đức Di Lạc Thiên Tôn, Thánh Giáo Sưu Tập, 1970-1971, tr.198. 
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mạng hằng tại, không thiên không lệch, không ô nhiễm 
tham dục, trên thuận cùng Trời, dưới an vui bốn cõi, hòa 
mình khắp chốn, lòng dân là lòng ta, lòng ta là lòng Trời, 
sống thì Thánh, thác thì thiêng. Ôi nội Thánh ngoại vương, 
sống hằng sống trong cõi Thiên đàng cực lạc thì vẫn còn 
mơ ước gì nữa; Phật Tiên cũng chỉ thế thôi.”326 
1. TÁNH 
1.1. Nguyên Tánh 
Mầm móng của Nguyên Tánh đã có sẵn trước khi con 
người ra đời. Mầm móng ấy do Trời ban cho, đồng đẳng 
giữa mọi người, làm Bản Tánh để tự tạo, tự hóa. 
Tánh ấy là Bản Căn, Bản Thể của con người. Về Bản Thể, 
Tánh ấy là điểm Tiểu Linh Quang; về Bản Căn, Tánh là 
Chơn Thần. 
“Của Trời là Lý, về người là Tánh. Lý, Tánh như nhau, vì 
thế nên Trời với người mới có thể ứng tiếp liên lạc nhau rất 
là mật thiết. Bởi vậy, hễ người muốn tính sự gì, tuy chưa 
làm ra, mà Trời đã biết trước.”327 
Nguyên Tánh là nền tảng thâm sâu ở tận bên trong ý thức 
của con người, là nguồn gốc của trí tuệ con người. 
Vào thế gian, Nguyên Tánh phải mang thêm lớp thân huyết 
nhục – tạo bởi khí chất hậu thiên – cộng thêm những biến 
dịch nơi cõi hậu thiên, tác động từ ngoại thân đến nội tâm, 
nên bị bụi trần che lấp làm lu mờ và đảo điên, trở thành 
phàm tánh. 

 
326 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30 rạng 
01-01 Đinh Tỵ (17-02-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
327 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; 16-9 Bính Tý (1936); Đại Thừa Chơn Giáo 
(bản in 1950), thiên 38 “Tồn tâm Dưỡng tánh”, tr.366. 



TÁNH MẠNG SONG TU   

 

235 

1.2. Phàm tánh 
Phàm tánh là tánh có ngay sau khi con người ra đời. 
Con người hô hấp khí hậu thiên và được nuôi bằng thức ăn 
phàm trược, nên Linh Quang cũng bị ảnh hưởng và lu mờ, 
dễ tập nhiễm cái xấu và rời xa cái tốt. Do đó, Nguyên Tánh 
không có điều kiện để phát huy. Vì vậy, phàm tánh còn 
được gọi là tánh khí chất. 
Phàm tánh chính là bản chất của mỗi người trong xã hội 
nhân sinh mà đời thường gọi là tánh tình, lòng dạ. Tánh ấy 
không thuần nhất, khi tốt khi xấu, khi vui khi buồn,... và 
khác nhau giữa người này với người kia. Nếu con người 
không quan tâm rèn luyện và thay đổi điều kiện sống thì 
phàm tánh vẫn ở mãi nơi con người qua các vòng luân hồi. 
2. MẠNG 
2.1. Chơn Mạng 
Chơn Mạng thuộc về Tiên Thiên Chánh Khí, có trước khi 
con người ra đời (còn trong bào thai). Nhờ Tiên Thiên 
Chánh Khí mà trời đất trường tồn và sanh hóa ra vạn vật. 
Con người nhờ hấp Tiên Thiên Chánh Khí mà Chơn Mạng 
được phục hồi và thăng hoa tiến hóa, có khả năng sống dài 
lâu như Trời Đất. Thân mạng cũng nhờ đó mà được duy trì 
tốt đẹp trong hữu hạn của nó. Khí Tiên Thiên ấy, con người 
có thể hấp thu bằng phương pháp tịnh định. 

“Tánh nơi người, tánh đồng nguyên thủy, 
Mạng nơi Trời, mạng Khí Tiên Thiên; 
Tánh lìa mạng, chẳng vững yên, 
Mạng cùng với tánh, tách riêng không còn.”328 

 
328 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Bát Nhã Thiền Đường (Minh Lý Thánh 
Hội), Tý thời, 10 rạng 11-08 Đinh Mùi (13-09-1967); Thánh Giáo Sưu Tập 
1966-1967, tr.170 
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2.2. Thân mạng 
Thân mạng là xác thân huyết nhục của con người. Thân 
mạng được hình thành do tinh cha huyết mẹ, thuộc về hậu 
thiên. Nói theo Đạo học, thân mạng chính là thân tứ đại, 
được kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa. 
Đời thường gọi thân mạng là mạng sống, thân sanh. Nói 
cách khác, thân mạng là thân hữu hình hữu chất, là sự sống 
và sức sống của con người. 
Thân mạng có sanh nên sẽ có diệt, nghĩa là có tính giả tạm. 
Nhưng nhờ có mạng này mà con người có phương tiện tu 
luyện, tiến hóa. 
Có thể nói, Chơn Tánh (thuộc về Lý) và Chơn Mạng (thuộc 
về Khí) có cùng nguồn gốc nơi Trời, vốn hiệp làm một, 
nhưng khi đến cõi nhị nguyên, phân tách ra làm hai: Tánh 
là bản thể bên trong, Mạng là biểu hiện của bản thể qua lớp 
thân xác bọc bên ngoài con người. Bản thể phát triển đã 
làm xuất hiện vai trò của con người trong vũ trụ. Còn nếu 
xét về mặt chủ thể thì tâm lại là chủ nhơn ông của tánh và 
mạng. Do đó, muốn phát huy vai trò của con người phải đặt 
trên cơ sở của tâm và phải song tu tánh mạng. 
3. TÁNH MẠNG SONG TU 
Đạo của Trời chỉ là Lý với Khí, hay Dương với Âm, hay 
Càn Khôn. Còn đạo ở người là Tánh-Mạng hay Thần-Khí, 
mà cũng là Âm Dương. 
“Tánh mạng Đại Đạo muốn đạt đến viên mãn, chỉ do thần 
khí ở nơi người.”329 

 
329 Đức Đông Phương Lão Tổ; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý ,Tuất thời, 19-
07.Đinh Tỵ (02-09-1977); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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3.1. Tu tánh 
Tu tánh tức là luyện thần để cho điểm Tiểu Linh Quang trở 
nên sáng suốt linh diệu, có đủ quyền năng sánh cùng Trời 
Đất trong thế Tam Tài. 
Tuy nhiên, sự luyện thần chỉ hoàn chỉnh khi được chuẩn bị 
và hổ trợ bởi việc luyện kỷ để chế phục thất tình lục dục, 
tạo điều kiện cho thần tĩnh lặng, phàm tánh trở thành Chơn 
Tánh, Nguyên Tánh. 
3.2. Tu mạng 
Tu mạng là luyện khí và luyện tinh, mà chủ yếu là luyện 
khí. 
Tuy có sự minh định về tu tánh và tu mạng, nhưng đó là hai 
việc không thể tách rời nhau, vì phải luôn có sự kết hợp 
đồng bộ giữa tinh, khí, thần trong quá trình tu luyện. 
Thần có tĩnh lặng mới có thể chủ động dẫn khí hậu thiên 
(dưỡng khí thông thường) trong từng hơi thở để chế luyện 
thành Khí Tiên Thiên, là cơ sở tạo nên Nhị Xác Thân. Tác 
dụng đầu tiên là thân sanh khoẻ mạnh, hình thể tươi nhuận 
và tinh thần trở nên linh hoạt sáng suốt hơn, sự sống và sức 
sống càng phát triển. Khí Tiên Thiên càng tích lũy được 
nhiều, sự sống càng dài lâu. 
Nếu tu tánh để tạo nguyên thần, thì tu mạng để có nguyên 
khí. Thần khí đầy đủ là âm dương hiệp nhất, có khả năng 
kết hợp cùng Trời Đất. 
“Thời mạt kiếp, cơ tận độ sắp bày, người tu hành nhơn đó 
mà lập công bồi đức để đoạn nghiệp tiền khiên và song 
song với sứ mạng cứu độ, phải công phu tu tánh luyện 
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mạng để giải thoát luân hồi, tạo cho mình được khả dĩ 
xứng đáng vào hàng Thần, Thánh, Tiên Phật.”330 
3.3. Tánh mạng song tu và con đường phản Bổn 
hoàn Nguyên 
Đức Đông Phương Lão Tổ có dạy: 
“Đại Đạo thì rất giản dị, chỉ có âm dương, thần khí, tánh 
mạng đó thôi. Người biết có tánh mạng, biết dụng chỗ âm 
dương, thần khí để nuôi dưỡng tánh mạng, thì sự sống mới 
hòa nhịp được với thiên nhiên để tâm hồn được sáng suốt 
vững vàng, sẽ hòa hợp được với đời hầu xây dựng đời an 
lạc thái bình.”331 
Thế gian là môi trường thuận lợi nhất để học tập, rèn luyện. 
Thân xác là phương tiện thích hợp nhất cho sự rèn luyện tại 
thế gian để phàm tánh và thân mạng thăng hoa thành chơn 
tánh, chơn mạng trường tồn bất hoại, linh diệu biến thông. 
Kết quả ấy sẽ đem lại lợi ích cho người tu hành lúc còn 
sống cũng như sau khi thoát xác.  
Lúc sống thì thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt, trên 
thông lý trời, dưới đạt lý đất, chung quanh thì thấu suốt 
lòng người; đối với xã hội thì hành động ích lợi cho nhân 
sanh, giáo dân vi thiện, đưa bước đồng loại trở lại quê xưa, 
hoàn thành sứ mạng đại thừa thiên đạo. Lúc bỏ xác là đã đủ 
điều kiện trở về cõi an lạc vô sanh bất diệt. Đó là tinh thần: 

“Thân tuy ở cõi ta bà, 
Mà tâm linh đã thoát ra cửa phiền.”332 

 
330 Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn; Vĩnh Nguyên Tự, Hợi thời, 18-01 
Nhâm Tuất (11-02-1982); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
331 Đức Đông Phương Lão Tổ; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 04-
06 Tân Dậu (05-07-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
332 Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; Thánh Thất Bình Hòa, Ngọ thời, 08-04 Canh 
Tuất (12-05-1970); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr 66. 
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hoặc: 
“Diệt vô minh, Niết Bàn kiến đắc 
Tận vô minh, xã tắc thanh bình 
Người người không cụ không kinh 
Vì bao thảm trạng điêu linh giận hờn.”333 

Tuy nhiên, nói như thế không phải là đòi hỏi mọi người 
phải đạt được trình độ ấy. Nhân sanh căn trí vô lượng. 
Phương pháp tu tánh luyện mạng vẫn có nhiều mức độ để 
ai cũng có thể theo được và có lợi ích cho bản thân. Nếu 
người biết tiết chế lòng tham dục, biết sống cuộc đời điều 
độ, tự bảo dưỡng mình theo đạo lý, ít nói, ít buồn, ít giận, 
không xa hoa cũng chẳng khắc khổ,... tức là đã tạo cho 
mình một cuộc sống hạnh phúc ở thế gian vì không cảm 
thấy thiếu thốn, cũng không bệnh hoạn. 

“Siêng lo hành đạo lập công phu, 
Bất cứ người nào cũng dễ tu; 
Sự sống hàng ngày chen đạo lý, 
Khỏi cần thạch động với non vu.”334 

 
4. KẾT LUẬN 
Tu tánh luyện mạng theo tân pháp đại ân xá của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ, nhân sanh có nhiều khả năng tiến hóa 
trong cuộc sống tại thế gian và ngay cả sau khi bỏ xác 
phàm: 
“Thượng Đế vị nhân sanh mà khai đạo pháp để con cái của 
Thầy học hỏi và hành theo đúng chánh pháp, đến ngày 
công quả viên mãn sẽ trở về hiệp nhứt cùng Thầy. Lúc bấy 

 
333 Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; Thánh Thất Bình Hòa, Ngọ thời, 08-04 Canh 
Tuất (12-05-1970); Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr 66.  
334 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 15-01 Kỷ Dậu 
(03-03-1969); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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giờ, con là Thầy, là Phật, Tiên, Thánh, Thần. Đó là 
đường lối tuyệt đích của Đại Đạo.”335 
 
 

 
335 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Thiên Lý Đàn, 14-02 Ất Tỵ (15-02-1965); 
Thánh Giáo Nguyên Bổn. 



  

MỤC 4. 
ĐẠO PHÁP TỔNG QUÁT 
 
 
 
 
 
1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠO PHÁP 
Đạo Cao Đài cũng như các tư tưởng Đạo học Đông phương 
đều minh xác rằng: Có một Bản Thể Duy Nhất tồn tại, biến 
hóa vô cùng. Từ đó, Càn Khôn vũ trụ được phân định, thế 
giới được lập thành. Bản Thể ấy có vô vàn danh hiệu. Phật 
giáo gọi Bản Thể ấy là Niết Bàn, là Như Lai, là Chơn Tâm. 
Lão giáo gọi Bản Thể ấy là Đạo, là Vạn tượng Chủ thể. 
Khổng giáo gọi đó là Vô Cực, Thái Cực, ngôi Trung, ngôi 
Nhất. Đạo Cao Đài xưng là Thầy, là Thiên Nhãn, là Đại 
Linh Quang, là Thượng Đế, là Đấng Toàn Tri Toàn Năng. 
Từ Bản Thể tuyệt đối ấy xuất sinh ra muôn loài vạn vật; 
mỗi mỗi đều mang hình thể khác nhau, căn cơ khác nhau, 
trình độ tiến hóa khác nhau. Nhưng tất cả đều theo một quy 
luật tiến hóa. Quy luật tiến hóa của vũ trụ xoay vần, vần 
xoay đến một giai đoạn nào đó của tuyệt đỉnh tiến hóa thì 
trở về nơi xuất sinh ra vạn vật là Bản Thể tuyệt đối. Trong 
quá trình ấy diễn ra quy luật đào thải. Chỉ những ai đạt đến 
năng lực đại định trong quá trình tu luyện Đạo pháp, mới 
đủ công năng tác hiệp với Thượng Đế và vũ trụ. Năng lực 
siêu việt đó chỉ xuất phát từ công phu tu luyện Đạo pháp 
mà có.  
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Từ xưa, vào hai thời kỳ trước, các vị Đạo Tổ là sứ giả 
của Thượng Đế cũng từ con đường Đạo pháp mà giáo hóa 
nhơn sanh tu luyện đắc quả. Đến thời đại ngày nay, chính 
Đức Thượng Đế – là Giáo Chủ đạo Cao Đài, là Bản Thể 
tuyệt đối – mở một con đường tổng hợp vạn pháp, gồm cựu 
pháp và tân pháp Cao Đài, để cứu rỗi toàn nhơn loại. Đồng 
thời, Ngài cũng mở thời kỳ Đại Ân Xá cho những ai tu theo 
chánh pháp Đại Đạo đều được cứu rỗi. 
Chánh pháp Đại Đạo của Đức Thượng Đế truyền ban mở 
rộng cho những ai đã giác ngộ muốn cầu tu giải thoát. 
2. ĐỊNH NGHĨA  
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư định nghĩa: 
“Đạo pháp là cái pháp, là giềng mối, là chìa khóa cho 
hành giả mở cửa đi vào trung tâm của sự tạo Phật tác Tiên, 
giải thoát kiếp hồng trần tạm bợ, trầm luân khổ hải để về 
chốn an nhàn vĩnh cửu, vô sanh bất diệt.”336 
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 
“Đạo pháp (cũng thế), đó là bước đầu của kẻ hành giả; 
làm cho hô hấp điều hòa, tâm thần thơ sướng, thì chánh khí 
phát vượng (…)”337 
Đạo pháp cũng là tâm pháp bí truyền, cái thiên cơ bí mật 
của Thánh nhân, khẩu khuyết tâm truyền cho người tu bất 
sanh bất tử. 
Đạo pháp là con đường chỉ rõ thông cơ của Tạo Hóa, hòa 
hợp máy âm dương mà luyện thành Kim Đơn mới thành 
đạo. 

 
336 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 04-09 Quý Sửu 
(29-09-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
337 Đức Đông Phương Lão Tổ; Minh Lý Thánh Hội, 10-11 Bính Thìn (30-12-
1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn 
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3. ĐẠO PHÁP VÀ VŨ TRỤ 
“Đạo pháp phải là một cái gì thực lớn rộng, bao trùm từ 
cái đại thể của vũ trụ, cho đến cái tiểu thể của hạt vi 
trần.”338 
Đạo pháp chính là sự vận hành của đại vũ trụ. Do sự vận 
hành của Đạo pháp mà các quy luật của vũ trụ tuần hoàn 
trong trật tự, điều hòa, linh động, biến hóa theo luật hữu vô, 
luật tương hòa tương hiệp, luật âm dương động tịnh và luật 
tiến hóa trong môi trường nhân quả. 
Theo luật hữu vô, nơi mọi vật trên thế gian và trong vũ trụ, 
cái có và cái không luôn luôn tương tác với nhau. Khi thì 
có, lúc thì không; có lúc có rồi lại không, đến lúc không rồi 
lại có. Không đến mà đến, không đi mà biến đi, vô lai bất 
khứ. Do đó vạn vật ổn định, tồn tại, phát triển. 
Theo luật tương hòa tương hiệp, vạn vật tự phối hợp để tiến 
hóa trong sự điều hòa của vũ trụ. 
Theo luật âm dương động tịnh – một quy luật chi phối vạn 
vật rất mạnh mẽ – trong mỗi sự vật hay hiện tượng đều tồn 
tại hai năng lực đối kháng nhau, mâu thuẫn nhau, nhưng xu 
thế của hai năng lực này luôn hướng tới sự tương hòa tương 
hiệp, tạo thế cân bằng, không hoàn toàn tiêu diệt nhau.  
Theo luật tiến hóa trong môi trường nhân quả, trong mọi 
chu trình sinh diệt biến hóa của tam thế – quá khứ, hiện tại, 
và vị lai – cái nhân và cái quả đan xen với nhau không dứt, 
vì thế mà vạn vật xoay vòng trong quy luật tiến hóa. 
4. ĐẠO PHÁP VÀ CON NGƯỜI 
Thử nhìn cảnh hùng vĩ của Trời Đất, nhìn cái to rộng uy 
nghi của vũ trụ. Con người tự thấy mình chỉ là những điểm 
nhỏ trong bầu vũ trụ. Thật ra con người không nhỏ, con 

 
338 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 1. 
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ngưới cũng vĩ đại, cũng uy nghi như vũ trụ. Con người 
và vũ trụ là hai trong một thể. Không thể nói duy nhất, 
cũng không thể nói lưỡng phân. Con người và vạn vật tồn 
tại trên thế giới để thể hiện cái vinh diệu của vũ trụ. 
Con người “sống không để mà sống, sống đúng chính 
nghĩa thực của nó là thể hiện cái vinh diệu của vũ trụ”.339 
Con người đồng thể với vũ trụ và tác động qua lại với vũ 
trụ: 
“Con người với thể xác và tâm linh toàn vẹn cấu kết đều bị 
chi phối của vũ trụ. Những biến chuyển trong tâm linh con 
người, cũng như mọi sinh hoạt hành động của thể xác đều 
làm di động đến vũ trụ.”340 
Như vậy, Đạo pháp không thể thiếu được ở con người và 
vũ trụ. Con người đặt mình trong ánh sáng Đạo pháp để 
được ấn chứng siêu việt, đến chỗ tận cùng của sự tiến hóa. 
Thông qua con đường Đạo pháp, vũ trụ và con người mới 
tác hiệp với nhau trong quy luật vận hành của đại vũ trụ. 
4.1. Đạo pháp là nấc thang tiến hóa của vạn loại 
“Mục đích của kiếp hiện tại là gầy dựng hạnh phúc chân 
thật cho đời người ngày nay. Mục đích đối với quá khứ đã 
giải quyết, thanh toán những vay mượn nợ nần còn lưu 
dấu. Mục đích nhằm hướng về tương lai là đặt thành một 
nền tảng giải thoát cho con người tạo lập một nấc thang 
tiến hóa sau kiếp nhân sanh hiện tại.”341 
Con người muốn hay không muốn đều ở trong quy luật tiến 
hóa của vũ trụ. Điều đó có nghĩa là con người trong quá 
trình tu luyện Đạo pháp, con người mới có thể xác định 

 
339 Đức Vạn Hạnh Thiền Sư; Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 14-08-Mậu 
Thân (05-10-1968); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
340 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 2, mục 2. 
341 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 3. 
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được sự tiến hóa của mình trong kiếp hiện tại và theo 
kịp sự vận hành của vũ trụ. Nếu không khéo, trong sự vận 
hành tiến hóa còn có quy luật đào thải, ngưng trệ hay thoái 
hóa. Đạo pháp là con đường tiến hóa duy nhứt giúp con 
người vươn tới cứu cánh cao thượng, giải thoát mọi ràng 
buộc của tam thế, vốn luôn tác động gắn chặt với con người 
trong nhiều kiếp khó tháo gỡ. Muốn gỡ mọi thắt gút của 
cuộn tơ nhân quả, chỉ có một con đường duy nhứt là Đạo 
pháp. Tuy nhiên, “Pháp môn vô lượng, căn trí chúng sanh 
vô lượng”, con người phải có một tâm linh tuyệt đỉnh, một 
lý trí minh triết, và một năng lực nội tại của bản thân để tự 
chọn cho mình một phương tiện hoàn hảo để đạt cứu cánh. 
Đạo pháp (siêu việt) sẽ đưa con người đến vĩnh hằng. 
“Tri giác cảnh hữu hình hữu hoại, để nhận chân một thực 
thể trường tồn, hầu bước vào ngưỡng cửa Đạo học, để 
chọn một phương tiện duy nhất, quyết tâm đi về.”342 
Con đường đi về Chơn Tâm bản thể không khó khăn, chỉ 
cần con người quyết tâm bước vào cửa Đạo. 
4.2. Đạo pháp là con đường quy tâm 
Quyết tâm đi về. Đó là ý chí xuyên suốt trong quá trình tu 
luyện Đạo pháp. Pháp môn vô lượng từ thấp đến cao, từ 
luật lệ, điều quy, cho đến khổ luyện công phu là những giai 
đoạn quan trọng, nhưng tâm con người là chỗ quyết định 
hơn cả. 
Quy tâm là trở về tâm. Tâm có nhiều danh gọi; bởi vì từ 
xưa đến nay các vị Đạo Tổ, những bậc thiền sư, đạo sĩ đều 
từ chỗ tâm ấy mà đạt đạo. Phật gọi Viên Giác, Chơn Như, 
Chơn Tâm, Như Lai, Bản Lai Diện Mục. Lão gọi là Cốc 
Thần, Huỳnh Đình, Đơn. Khổng gọi là Nhất, Chính Trung 
của con người. Cao Đài xưng là Thầy ngự trong tâm con 

 
342 Đạo Học Chỉ Nam; chương 4, tiết 4, mục 3. 
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người giác ngộ, là Thượng Đế Tính, là Thiên Nhãn, là 
Tâm. 
Đức Bát Nhã Thiền Sư đã dạy: 
“Đạo pháp thậm thâm, bất khả tư nghị, nhưng nên cần biết 
và nhận chắc là tất cả vũ trụ chỉ có một Tâm, một Đạo, 
ngoài Tâm, Đạo ra, không còn có cái gì, thì mới đứng vững 
vàng trên cương vị giải thoát.”343 
Trong một đàn cơ khác, Ngài lại dạy: 
“Phật nói: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.” [Bần 
Đạo nói đây là] chỉ có một tâm là thực thể, còn ngoài tâm 
ra là huyễn hóa. Cũng là tâm, mà tâm ấy thì vô minh thành 
vọng thức. Biết đem thức về tâm thì thức không còn, huyễn 
hóa tự tiêu. “Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai” của 
Huệ Năng thật rõ ràng, có chi đâu mà nhá trần ai”.344 
Người luyện Đạo pháp từng giây, từng phút, từng giờ luôn 
kềm giữ tâm trên đường tu luyện bằng phương pháp nội 
quán. Nội quán là tìm cái nhân khởi ra lục thức. Chơn Tâm, 
Bản Lai vốn thanh tịnh, tự nhiên, vô vi, nguyên không có 
thức. Lục thức do đâu mà khởi? Do tâm thức mà khởi lòng 
dục. Khi có thức nên phân biệt, vào vòng khổ đau sanh tử 
luân hồi. Lục thức bị thu hút tiêu trần xa hoa, muôn ngàn 
ngoại cảnh hữu tình làm cho lục căn cảm nhiễm thành lục 
dục, lục thức thành lục tặc, do lục dục sanh thất tình cột 
vào phiền não, xa lần cái Đạo. 
Con người không thể tách rời nhân sinh xã hội. Cho nên 
thực hành pháp nội quán không chút xa rời mới mong đạt 
đến công phu đại định mà đắc thành đạo quả. Lúc hòa mình 

 
343 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Bát Nhã Tịnh Đường, 18-05 Ất Mão (27-06-
1975); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
344 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Bát Nhã Tịnh Đường, Tuất thời, 26-05 Bính Thìn 
(23-06-1976); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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vào cuộc sống nhân sinh nhưng luôn luôn tâm niệm với 
lòng là hướng thượng, vượt ngoài những chói sáng của 
danh lợi tình tiền xô đẩy con người vào vực thẳm. Hãy lo 
những cái vĩnh cửu; đừng phí uổng tâm lực một đời người 
để tô bồi những cái giả tạm thế gian. 
Trong Đạo Học Chỉ Nam, Đức Thánh Trần và Đức Vạn 
Hạnh Thiền Sư đã dạy: 
“Tri giác pháp môn vô lượng, hướng tâm vào nơi tối 
thượng đỉnh, qua sông phải nhờ đò, đến bến phải rời đò. 
Tất cả không còn một bóng mờ nào lưu trong tâm linh con 
người giác ngộ. Lành thay đạo pháp cứu cánh vạn linh!”345 
Con người phải thể hiện sự tu luyện của mình, trong xã hội 
nhân sinh, phải bồi đắp tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả, vì 
“tình thương sẽ cứu chuộc mọi nguồn tội lỗi, sẽ là liều 
thuốc thần đơn trị lành mọi bệnh tình nhân loại. Tình 
thương là chìa khóa giải thoát con người ra khỏi bể trần 
lụy, là con đường đưa con người lên nấc thang tiến hóa. 
Ngôi vị Chơn linh Tiên Phật được định giá bởi tình 
thương”.346 
4.3. Đạo pháp là con đường bảo thân 
Con người ngoài linh hồn còn có thể xác. Thể xác cũng là 
vấn đề quan trọng trên con đường Đạo pháp. Thể xác giúp 
cho con người tu luyện để tiến hóa. Thể xác do tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa) giả hiệp tạo thành và do sự chuyển động âm 
dương ngũ hành nên thân xác được bảo tồn. Người tu luyện 
phải biết bảo dưỡng, giữ gìn thân xác trọn vẹn, phải trân 
trọng giữ gìn nó cho tới nơi tới chốn, không bị hư hỏng, 
chìm đắm hay ngưng trệ. Bởi vì thể xác là phương tiện, nếu 

 
345 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 3. 
346 Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 3, mục 3. 
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thiếu phương tiện này khó huờn Kim Thân. Thể xác ví 
như chiếc đò, chiếc tàu vượt trùng dương khổ hải về nơi bể 
ngạn Chơn Như.  
Sở dĩ thể xác lúc con người đang sống không bị tan rã, hư 
hoại là do Bản thể tuyệt đối là Đấng chúa tể của muôn loài 
cũng là căn nguyên của thần khí linh động trong con người 
và vạn vật. Thần Khí ấy bao trùm tất cả không chỗ nào 
không có. Nguyên khí hạo nhiên trong vũ trụ và nguyên khí 
trong con người là một. Nguyên khí ấy trở thành Tiên 
Thiên Khí khi con người luyện đạo. Hư Tâm khiến cho 
thần minh, do đó khí nương theo thần mà thông linh đắc 
đạo. 
Y học Đông Phương dạy con người phải hiểu biết, bồi 
dưỡng thân tâm cho tinh ba trong thân người đầy đủ, để 
thần minh linh, khí linh hoạt, tinh trong thân người sung 
mãn, làm cho thần hình tươi nhuận, hình chất đẹp đẽ, tướng 
mạo ung dung siêu thoát.  
Ba báu ấy luân động thế nào trong cơ thể và quan hệ ra sao 
trong cơ thể? Y học nói: Máu huyết là gốc của tinh, Tinh là 
nguồn cội của khí. Trong cơ thể vì một lý do nào đó, thần 
không đủ minh để dẫn khí, khí không mạnh để bảo tinh, 
tinh không hóa khí, ắt mất thăng bằng, sinh bệnh hoạn; 
ngay cả thân tâm cũng không vững vàng, khí lực yếu kém, 
huống hồ là nói đến luyện đơn. 
Ngoài công phu nội công để bảo tồn tinh, khí, thần, còn có 
phương pháp ngoại công thể dục và phép lấy tân dịch trợ 
giúp con đường luyện đạo. Đó là sự toàn diện tu tánh luyện 
mạng của chánh pháp Đại Đạo. 
5. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHI VÀO ĐẠO PHÁP 
Đây là những quy điều cho người muốn vào Thiên đạo. 
Những quy điều này nhằm mục đích nhắc nhở cho người 



ĐẠO PHÁP TỔNG QUÁT   

 

249 

mới vào con đường tu luyện. Ngay từ đầu tự xác định 
tư tưởng, ý chí để về sau không vướng mắc khó khăn. Ít 
nhất phải đủ các điều sau: 
1. Nhập môn Cao Đài. Đức Lý Giáo Tông dạy: 
“Những người vào trường Đạo pháp, điều trước tiên là đến 
trước Cao Đài gõ cửa Cao Đài. Cửa Cao Đài sẽ mở khi 
người có duyên Cao Đài được đến.”347 
2. Giữ quy giới và luật lệ. Đức Lý Giáo Tông dạy: 
“Điều hai là học luật lệ Cao Đài và điều sau nữa là phải 
giữ giới luật quy điều Đại Đạo.”348 
3. Có nhân duyên từ tiền kiếp. Đức Bát Nhã Thiền Sư dạy: 
“Chư đạo hữu đã may duyên được trực thọ đạo pháp chân 
truyền để tu tiến thượng thừa quả vị và toàn thể nhân sanh 
cũng may duyên gặp thời Đại ân xá vào cuối chu kỳ tam 
nguơn chuyển thế.”349 
4. Phải có đại chí, đoạn tuyệt ái ân, danh lợi, oán thù,… 
Trong khẩu khuyết Dự Bị Huyền Công do Đức Hà Tiên Cô 
dạy, có đoạn: 

“Việc thế sự ngoài tai gác bỏ, 
Phép tu hành, gắn bó công phu; 
Thoát thân ra khỏi trần tù, 
Ái ân, danh lợi, oán thù đoạn xa.”350 

5. Quyết tâm cầu đạo, trường chay tuyệt dục. Đại Thừa 
Chơn Giáo viết: 

 
347 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
15-01 Tân Dậu (19-02-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
348 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 
15-01 Tân Dậu (19-02-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
349 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Bát Nhã Tịnh Đường, Hợi thời, 21-05 Quý Sửu 
(21-06-1973); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
350 Đức Hà Tiên Cô; Căn Bản Dự Bị Huyền Công. 
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“Sự ăn chay là bổ cho tiên thiên, còn ăn mặn là bổ cho 
hậu thiên. Các con nếu ăn mặn mà luyện đạo thì Chơn 
Thần bị khí hậu thiên làm nhơ bẩn nặng nề khó xuất ra 
khỏi vùng trung giới được”.351 
6. Dày công quả, cao công trình. 
Công quả là nền tảng của công phu. Công trình là sự gắn bó 
bền chí thực hiện một điều gì đó. Hai công này là nền tảng 
vững vàng cho công phu; nếu yếu kém, bước Đại Thừa sẽ 
không vững. 
7. Càng bước sớm càng tốt.  
Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn đã từng nhắc nhở: 
“Những ai đã vào học chánh pháp Đại Đạo, nhứt là hàng 
tuổi trẻ, sinh lực đủ đầy, khí lực sung mãn, nên dễ tu chứng 
(…)”352 
Đức Bát Nhã Thiền Sư cũng đã từng nhấn mạnh: 
“Thật sự trong Tam Kỳ Phổ Độ nói riêng, về Đạo pháp ở 
Việt Nam này, dân tộc này rất cần những hàng thánh thiện 
tự ấu xuất gia để có giá trị tương xứng với Thiên ân sứ 
mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ.”353 
8. Trình độ để tiếp nhận khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm 
tương ứng. Đức Vô Cực Từ Tôn dạy: 
“Đạo rất huyền bí cao siêu, nhưng Đạo cũng rất trống 
không dễ thấy. Sở dĩ truyền đạo mà phải khẩu khẩu tương 
truyền như lúc trước, là vì e con chưa dứt lòng phàm, công 

 
351 Đức Nam Phương Giáo Chủ; 22-09 Bính Tý (5 Novembre 1936); Đại 
Thừa Chơn Giáo (bản in 1956), bài “Điều Cần Yếu Của Người Luyện Đạo”, 
tr.46. 
352 Đức Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 
Hợi thời, 12-11 Tân Dậu (07-12-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
353 Đức Bát Nhã Thiền Sư; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 12-11 
Tân Dậu (07-12-1981); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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phu trật lối, sai lạc căn bổn, rồi phải rước họa vào 
thân, nên do đó mới có việc tương truyền Đạo pháp.” 
9. Phải được sự điểm Đạo. Đức Đông Phương Chưởng 
Quản dạy: 
“Kỳ trung sứ mạng cứu cánh trong Tam Kỳ Phổ Độ không 
phải như thời xưa, chánh giáo tự tay phàm truyền thọ nữa, 
mà phải cần có sự điểm đạo của Thiêng Liêng.”354 
6. NHỮNG NẤC THANG ĐẠO PHÁP 
Chánh pháp Đại Đạo do Đức Thượng Đế truyền ban gồm 
những nấc thang tu luyện, từ khi bắt đầu tu luyện cho đến 
những cấp nâng cao trong Đạo pháp. Mục đích là để người 
tu luyện tuần tự nhi tiến, chớ không hề có pháp môn này 
thấp, hay pháp môn kia cao. Mà mỗi pháp môn theo trình 
tự với mục đích luyện hình, luyện tâm, luyện đức hạnh 
trước rồi mới luyện đơn. Người hành giả tu luyện dễ dàng, 
vững chắc không vướng vào những điều như: 

Không nên quá chậm trễ và khoảng cách giữa cấp đạo 
pháp này với cấp đạo pháp kế tiếp quá xa, làm gián 
đoạn không liên tục (thí dụ như cách nhau đến 15-20 
năm mới học tiếp lớp kế). Thời gian trôi qua rất 
nhanh, tuổi đời chồng chất, tinh khí hao mòn, khi 
thiết tha với đường tu luyện, sợ e tử thần đến rước. 

Cũng không nên quá nóng vội, chưa đủ ngày tháng mà 
đã lên cấp; ví như “chuối non dú ép” vì do lòng ham 
muốn vọng động, cũng khó tu chứng quả. 

Cũng không nên vượt cấp, vào ngang mà không đi từ 
cấp đầu tiên, vì lòng phân biệt thấp cao, không rèn 

 
354 Đức Đông Phương Chưởng Quản; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất 
thời, 28-05 Tân Hợi (20-06-1971); Thánh Giáo Nguyên Bổn. 
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luyện đức hạnh mà muốn tu luyện cấp cao, cũng là cản 
trở đường tu. 

Đức Chí Tôn ban truyền chánh pháp Đại Đạo, để cho nhân 
sanh tu luyện đắc thành chánh quả, thoát vòng sanh tử luân 
hồi. Ngài cũng muốn cứu độ tận cùng nhân loại, nên đồng 
thời với sự truyền ban chánh pháp Đại Đạo, Ngài cũng mở 
cơ cứu độ Kỳ ba Đại Ân Xá. Những ai vào tu theo chánh 
pháp Đại Đạo đều được cứu rỗi hoặc hưởng ân phước hoặc 
giải ác nghiệp tiền khiên. Chánh pháp Đại Đạo được sắp 
đặt theo thứ tự từng cấp và mỗi cấp mang một ý nghĩa trau 
luyện công phu, đức hạnh siêu thoát. Mỗi cấp bực đều có vị 
hướng dẫn đạo pháp giảng về giáo pháp để lãnh hội mà thi 
hành. Những vị này được sự điểm đạo của thiêng liêng, 
được ban đặc ân giảng giáo pháp và theo dõi bước đường tu 
tiến của các tịnh sĩ. Tất cả đều được sự ban truyền từ các 
đấng thiêng liêng. Có nghĩa là học Đạo vô vi, Sư vô vi 
cùng với sự nhắc nhở của những vị có trách nhiệm. Đó là 
thể hiện tính Thiên Nhân hiệp nhất trong đạo Cao Đài, rất 
đặc biệt và rất ý nghĩa. 
Chánh pháp Đại Đạo được truyền khắp các Hội Thánh Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chiếu Minh Tâm Pháp cũng từ 
chánh pháp Đại Đạo mà ra. Tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo, các cấp Đạo pháp ở được sắp đặt theo trình tự 
như dưới đây: 

Cấp Dự Bị dạy người tu luyện lấy việc điều thân, điều 
tức, điều tâm làm chủ; 

Cấp Sơ Thiền Cửu Cửu dạy luyện thân, khẩu, ý và bế 
ngũ quan; 

Cấp Sơ Thiền Cẩm Đoạn, Sơ Thiền Tiến Đạo bậc 1 và 
bậc 2 dạy luyện hình cho Thần hình tươi nhuận, thân 
thể tráng kiện; 
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Cấp Nhị Cơ dạy thông hai đường Nhâm Đốc; 
Cấp Ngũ hành âm dương dạy đả thông khí huyết; 
Cấp Bá Nhật Trúc Cơ và Thập Ngoạt Hoài Thai dạy 

luyện kỷ; 
Cấp Tam Niên Nhủ Bộ dạy luyện đơn; 
Cấp Cửu Niên Diện Bích kết thành Đơn tiên; 
Và cao hơn nữa.v.v… 

Tất cả các cấp đều có sự phối hợp giữa Cựu pháp và Tân 
pháp Đại Đạo, sự phối hợp hoàn hảo nhất cho con đường tu 
luyện đạo pháp. 
7. ÍCH LỢI CỦA ĐẠO PHÁP 
Nếu người tu luyện tuân thủ đúng theo chánh pháp Đại 
Đạo, một mực tu trì, hết lòng khổ luyện, chuyên tâm từng 
giờ, từng phút, từng giây vào công phu thiền định, sẽ có 
một số kết quả: 
Kết quả 1:  

Bách bệnh tiêu trừ, 
Hòa hợp cùng vũ trụ và nhân sinh trong tinh thần siêu 

thoát, 
Minh triết trong cuộc sống cho đến khi kết thúc cuộc 

đời. 
Kết quả 2: 

Chứng đắc tại tiền (Thánh nhân) có khả năng hướng 
dẫn cho nhân loại đi vào con đường thánh thiện, 

Chứng đắc kim thân thoát vòng sanh tử luân hồi. 
Kết quả 3: 

Chứng đắc lục thông, ra vào khắp các cõi, cứu độ chúng 
sanh, 
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Đơn thành thượng cửu thiên: có năng lực tiếp xúc cõi 
thiêng liêng, 

Suốt thông tam giới: công năng đắc đạo thông suốt vào 
ra mọi cõi. 

Tất cả những điều trên chỉ là bao quát. Những ai có duyên 
sẽ được thọ truyền chánh pháp Đại Đạo. Hãy bước lên nấc 
thang Đạo pháp để tiến hóa tâm linh siêu việt, tìm hạnh 
phúc vĩnh cửu cho chính mình và cho mọi người. 
8. KẾT LUẬN 
Trời Đất vạn vật đều bắt đầu từ Nhất, từ ngôi Trung, gọi là 
Đạo, là Căn Nguyên của vũ trụ vạn vật. Muôn loài vạn vật 
do đấy mà xuất sinh, bởi đấy mà tồn tại, do đấy mà vận 
hành trong trật tự điều hòa, linh động biến hóa. Trong đó, 
con người là vật tối linh. Bằng con đường tu luyện Đạo 
Pháp, con người dễ dàng chứng đắc hơn các loài vật khác 
trở về cùng Thượng Đế. 
Sự tu luyện Đạo Pháp đối với con người rất cần thiết. Vào 
đường Đạo Pháp, phải biết bỏ ngọn tìm gốc, không bị chi 
phối bởi những ngoại cảnh vốn chỉ là ảo ảnh phù du, giả 
tạm. Hãy hướng vào nội tâm, chủ sử tình thức, bảo dưỡng 
thân tâm, tô bồi đức hạnh. Trong cuộc sống thì xây dựng 
cuộc đời thái bình thạnh trị; lấy Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi, 
Hỉ Xả tiếp nhân xử thế. Có như vậy, con người mới đứng 
vững trên cái thế Tam Tài của Càn Khôn. 
Và có như vậy, con người mới đạt đến điểm đích của sự 
tiến hóa, là nơi cuối cùng của cuộc hành trình, chứng Phật 
vị, đắc Kim Tiên, hay trở nên hiền nhân quân tử để dẫn dắt 
nhân sanh. Đó là kết quả của sự hành thâm đạo pháp, cứu 
độ vạn linh qua chánh pháp Đại Đạo. 
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Các yếu điểm giáo lý Đại Đạo giống như những mặt cắt 
của một viên kim cương, tùy theo từng góc độ mà phản ánh 
từng tia sáng chân lý của Đại Đạo. Các yếu điểm chan hòa 
nhau như vẻ đẹp của viên kim cương, phải là sự tổng hòa 
những tia sáng rực rỡ muôn vẻ muôn màu phát ra từ những 
mặt cắt của nó. Những vấn đề mà các yếu điểm đã lần lượt 
nêu ra, dù cho ở cạnh khía này hay phương diện khác, tự 
mỗi yếu điểm đều không lẻ loi riêng biệt. Không có một 
yếu điểm nào có thể độc lập, mà luôn luôn có liên quan, 
dính líu tới một hoặc nhiều vấn đề khác, và ngược lại. 
Nhận định như vậy để thấy rằng, tuy đã phân chia thành 
chương mục, mà xét cho cùng thì hầu như các chương các 
mục đều tự nhiên muốn quyện vào nhau, khó mà tách bạch. 
Nhưng một khi đã thấu triệt toàn bộ các yếu điểm, tổng hòa 
chung mọi chương mục, thì có thể nhận ra rằng, nội dung 
cơ bản nhất của sự trình bày phong phú qua các yếu điểm 
trên đây là ba mối tương quan chủ yếu: 

Tương quan vũ trụ với con người  
Tương quan Thượng Đế với con người  
Tương quan con người cá thể với con người xã hội 

1. Tương quan vũ trụ với con người là mối tương quan nhất 
nguyên, nhất bổn, và nhất thể. Nhất nguyên vì cùng xuất 
phát từ một Bản Thể là Đạo, là Khí Hư Vô, là Vô Cực. 
Nhất thể vì cùng là những điểm Linh Quang của một khối 
Đại Linh Quang Thái Cực. Con người như vậy là một phần 
tử hữu cơ, khắng khít gắn liền với vũ trụ. Sự góp mặt của 
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con người trong vũ trụ là để hợp cùng vũ trụ, điểm tô 
cho vũ trụ, và thúc đẩy sự tiến hóa của vũ trụ, trong đó có 
sự tiến hóa chính của con người. 
2. Tương quan Thượng Đế với con người là tương quan 
đồng thể (Linh Quang). Do đó, Thượng Đế có mặt khắp nơi 
(vô sở bất tại), và có ẩn tàng trong tự thân của con người, 
gọi là Thượng Đế Tính (Tính Trời). Đức tin hướng về 
Thượng Đế không phải để định hình những nghi thức thờ 
phượng của tôn giáo, mà là để khai phóng Thượng Đế Tính 
đang tiềm tàng nơi con người. Để có thể nhận thức sự hiện 
hữu của Thượng Đế, con người phải biết hướng về nội tâm 
để tìm thấy Thượng Đế nội tại. Cảm nhận được Thượng Đế 
nội tại là bước tiến căn bản để con người bắt đầu phát huy 
Thượng Đế Tính và nhận thấy Thượng Đế ngoại tại ở khắp 
nơi nơi, nơi mọi người, mọi vật. 
3. Mối tương quan con người cá thể và con người xã hội là 
hệ quả đương nhiên của hai tương quan trên. Con người 
nhận thức rằng mọi phần tử của cộng đồng con người đều 
đồng thể với Thượng Đế, đều nhất bổn (nhất nguyên) và 
nhất thể với vũ trụ, ai ai cũng có Thượng Đế Tính. Như vậy 
thì sự tiến hóa của từng con người cá thể nhất thiết phải gắn 
với sự tiến hóa chung của xã hội loài người, hay nói khác 
đi, tương quan con người cá thể với con người xã hội là 
tương quan tâm linh và nhân sinh. 
Cơ tiến hóa vận hành chung khắp cả vũ trụ Càn Khôn. Dù 
muốn hay không muốn thì mỗi cá thể và từng xã hội đều 
chịu sự tác động, chi phối. Đứng về phương diện cá thể, 
con người đang tiến hóa là con người làm sáng Nhân bản, 
sống và hành động đúng nhân vị, xứng danh là con 
NGƯỜI. Con người thể hiện được Nhân bản là hạt mầm, là 
chất keo ở giữa xã hội nhân sinh điên đảo ly tán, sẽ làm nảy 
nở các cộng đồng và gắn thành một xã hội tiến hóa, và con 
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người xã hội tiến hóa là con người sống trong tình 
thương nhân hòa, đại đồng. Đó là tình thương con người 
biết thọ nhận từ Thượng Đế và noi gương Thượng Đế chan 
hòa cho đồng bào, đồng loại chí đến cả chúng sanh. 
Nhận thức ba mối tương quan căn bản nêu trên không phải 
đơn thuần để thỏa mãn về mặt tri thức, mà là để vận dụng 
tri thức đó để chỉ đạo, dẫn dắt hành động cho cụ thể trong 
cuộc sống. Nói cụ thể hơn, nhờ nhận thức rõ ba mối tương 
quan căn bản nêu trên mà con người: 

Tự khẳng định được căn cội, giòng dõi sang cả của 
mình; 

Biết mình từ đâu đến và phải làm gì để xứng đáng với 
địa vị Thiên-Địa-Nhơn tam tài đồng đẳng; 

Biết sứ mạng vi nhân phải hoàn thành để tạo hạnh phúc 
cho chính mình, cho đồng bào, đồng loại, cho chúng 
sanh; 

Và biết sứ mạng đại thừa được vinh dự đảm trách 
trong thế Thiên Nhân hiệp nhất, cộng tác, góp sức 
với Trời để thực hiện cơ tận độ kỳ ba; 

Sau cùng là để quy nguyên phản bổn, khép kín chu 
trình: 

Một sứ mạng Thầy dành hai ngõ, 
Một ra đi một trở lại Thầy. 

Suốt cuộc hành trình ra đi và trở lại Thầy, nhờ giáo lý soi 
đường và đạo pháp trợ lực, từng bước thực hiện đầy đủ 
công quả, công trình và công phu theo phương pháp Tam 
công của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, con người của Đại Đạo 
quyết tâm vượt qua các nấc thang tiến hóa và giúp vạn linh 
tiến hóa, vươn lên để trở lại Thầy. Nhân bản của con người 
khi được phát huy tột cùng, trọn vẹn, thì đó chính là 
Thượng Đế Tính đã được khai phóng, phát triển, hiển lộ 
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trong con người Đại Đạo, tạo nên quyền pháp của thực 
thể Đạo cứu thế kỳ ba. 
Muốn cho các xã hội loài người sẽ hạnh phúc trong tình 
thương không ranh giới, chẳng những không ranh giới giữa 
các dân tộc, giai cấp, mà còn giữa loài người và chúng sanh 
vạn vật. Muốn thể nghiệm cho được nguyên lý Thiên Địa 
vạn vật đồng nhất thể, chứng thật rằng tất cả đều là anh em 
trước sau trên con đường tiến hóa, thể hiện tình thương yêu 
đại đồng lan rộng khắp biên cương với đầy đủ ý nghĩa của 
nó, thì Nhân bản chính là chủ vị của con người Đại Đạo. 
Để đạt được phương diện giải thoát thì thiên đạo đại thừa 
– bao gồm Đạo pháp tánh mạng song tu và sứ mạng tận độ 
– chính là chánh pháp Đại Đạo hay Tân pháp Cao Đài, sẽ 
hoàn tất mục tiêu cứu độ toàn diện con người và toàn thể 
nhân loại của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
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